Trường THCS Liên Trung                                                                                Giáo án Đại Số 9		
Tuần 2
	

	Ngày dạy : 11/09/2023



Chương I :  CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA
Tiết 1:    CĂN BẬC HAI
I. Mục tiêu:
Qua bài này giúp HS:
1. Kiến thức
- Phát biểu được định nghĩa và biết ký hiệu về căn bậc hai số học của số không âm.
- Phát hiện được liên hệ giữa phép khai phương với quan hệ thứ tự và dùng liên hệ này để so sánh các số.
- Xác định được các căn bậc hai của các số không âm.
1. Kỹ năng
- Tính được căn bậc hai của một số không âm, tìm số không âm biết căn bậc hai của nó.
- Giải quyết được các bài toán về so sánh căn bậc hai, so sánh 2 số biết căn bậc hai của nó.
1. Thái độ
- Nghiêm túc và hứng thú học tập
    4. Định hướng năng lực, phẩm chất.
- Giúp học sinh phát huy năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ
II. Chuẩn bị:
- Gv : Giáo án, sách, phấn mầu, bảng nhóm. 
- Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.
III. Phương tiện và đồ dùng dạy học
· Thước, bút dạ, bảng phụ, bảng nhóm.
IV. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định :        (1 phút)                 
2.Kiểm tra bài cũ : Gv kiểm tra đồ dùng, sách vở của học sinh
3.Bài mới :

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	A - Hoạt động khởi động – 3 phút

	           GV giới thiệu sơ lược nội dung chương trình môn toán 9 và một số yêu cầu về sách vở, dụng cụ học tập,…
          GV giới thiệu sơ lược nội dung chương I môn đại số 
          Hôm nay ta nghiên cứu bài học đầu tiên của chương.

	B - Hoạt động hình thành kiến thức (20’)
-Mục tiêu:HS nắm được định nghĩa CBH, CBHSH của một số a không âm và định lí
-Phương pháp: vấn đáp, gợi mở, giải quyết vấn đề, làm việc cá nhân

	      *Nhiệm vụ học tập của hs: làm  các bài tập 
- GV nhắc lại các kiến thức về căn bậc hai đã học ở lớp 7
- Cho HS làm ?1
 GV lưu ý hai cách trả lời:
Cách 1: Chỉ dùng định nghĩa căn bậc hai.
Cách 2: Có dùng cả nhận xét về căn bậc hai. 
Ví dụ: 3 là căn bậc hai của 9 vì 32 = 9. Mỗi số dương có 2 căn bậc hai là hai số đối nhau, nên –3 cũng là căn bậc hai của 9.
GV: Từ lời giải ?1 GV dẫn dắt đến định nghĩa như sau:
· 

3 là căn bậc hai số học của 9; là căn bậc hai số học của 2; là căn bậc hai số học của a
* Số 0 cũng được gọi là căn  bậc hai số học của 0
- GV: Nêu ví dụ 1 như SGK. Yêu cầu HS tự nêu ví dụ?
- GV: Giới thiệu chú ý ở SGK và cho HS làm ?2
- GV: Giới thiệu thuật ngữ phép khai phương, lưu ý về quan hệ giữa khái niệm căn bậc hai đã học ở lớp 7 với khái niệm căn bậc hai số học vừa giới thiệu. 
* GV: Yêu cầu HS làm ?3 để củng cố về quan hệ trên.
- GV: Nhận xét việc hoạt động nhóm của HS.
	HS: Theo dõi phần căn bậc hai của một số a không âm trên bảng phụ đã học ở lớp 7.
HS: Làm ?1 SGK.




















HS: Lấy được ví dụ.





HS: Thực hiện ?2.







HS: Làm ?3 theo nhóm.


HS: Cử đại diện nhóm trình bày, các em khác theo dõi và nêu  nhận xét.
	1. Căn bậc hai:
a) Định nghĩa căn bậc hai số học: 

Với a > 0, số  được gọi là căn bậc hai số học của a. Số 0 được gọi là căn bậc hai số học của 0.
b) Ví dụ

Căn bậc hai số học của 36 là  ( = 6)
Căn bậc hai số học của 3 

là 

c) Chú ý: 


 
                        


	

GV nhắc lại kết quả đã biết từ lớp 7 “Với các số a, b không âm, nếu  thì ”, rồi yêu cầu HS lấy ví dụ minh họa
GV giới thiệu khẳng định ở SGK và nêu định lý tổng hợp cả hai kết quả trên.
   Đối với lớp khá gv yêu cầu hs chứng minh định lý

Định lý trên được ứng dụng để ta đi so sánh các số và giới thiệu ví dụ 2
Cho HS làm ?4


Ngoài ra định lý trên còn được dùng để giải các bài toán tìm x, GV giới thiệu ví dụ 3
- Làm ?5
GV gọi HS dưới lớp nhận xét bài làm của bạn.
Qua bài làm GV nhận xét về cách trình bày, về những lỗi mà HS hay mắc phải để lưu ý cho HS 
	

HS: Lấy được ví dụ.




HS: Ghi định lí .







HS: Thực hiện ?4 để củng cố KT nêu ở ví dụ 2.





HS: Làm ?5 để củng cố KT nêu trong ví dụ 3.

	2. So sánh các căn bậc hai số học.
* Định lí:
Với hai số a và b không âm, ta có: 



a < b  < 






?4/Tr6: 

   a/ ; 16 > 15


nên. Vậy 4>

   b/ ; 11 > 9 


nên .Vậy  > 3
Ví dụ 3 : Xem SGK/6
?5/Tr6





    a/ 1= nên  có nghĩa là . Vì x0 nên . Vậy x > 1





    b/ 3= nên  có nghĩa là . Vì x0 nên . 

Vậy 0 x < 9

	C- Hoạt động luyện tập (10’)

	*Mục tiêu: củng cố định nghĩa căn bậc hai, CBHSH của số không âm và luyện tập về so sánh các CBH
*Giao nhiệm vụ: Làm các bài tập 1;2 (SGK)
*Cách thức tiến hành hoạt động: 
+ Giao nhiệm vụ:   -Bài tập 1: Hoạt động cá nhân
                                 -Bài tập 2: Hoạt động cặp đôi
*Thực hiện nhiệm vụ:


Bài 1: 



Do đó: CBH của 121 là  CBH của 144 là CBH của 169 là 




CBH của 225 là ; CBH của 256 là CBH của 324 là  CBH của 361 là 

CBH của 400  là 
Bài 2: So sánh : 
a) 


Ta có: .Vì :  nên : 
b) 


Ta có: .Vì : nên 
c) 


Ta có: .Vì: nên 
+Các nhóm và cá nhân báo cáo kết quả
* Đánh giá hoạt động của Hs:
-Gv yêu cầu hs nhận xét lẫn nhau
-Gv nhận xét hđ và kết quả bài tập

	D - Hoạt động vận dụng – 9 phút

	*Mục tiêu: -Hs biết vận dụng định nghĩa CBH,CBHSH vào các bài tập tính toán
                    -Hs biết vận dụng kiến thức về so sánh CBH vào các bài tập so sánh các biểu thức khó hơn
*Giao nhiệm vụ: Làm các bài tập sau:

Bài 1: Tính: 

                     

Bài 2: So sánh:    và 7
                           


                              và 
*Cách thức tiến hành hoạt động:
+Giao nhiệm vụ: Hoạt động nhóm
+Thực hiện nhiệm vụ
+Các nhóm báo cáo kết quả:

Bài 1: 

           

          

Bài 2:

          
+Gv yêu cầu các nhóm nhận xét lẫn nhau ;Gv chốt lại

	E - Hoạt động hướng dẫn về nhà – 2 phút

	+Qua  tiết học các em đã hiểu thế nào là căn bậc hai số học của một số không âm.
+ Biết cách so sánh hai căn bậc hai số học .
+Về nhà làm tiếp các bài tập còn lại trong SGK
+ GV hướng dẫn HS BT5: Tính diện tích hình vuông từ đó tìm cạnh của hình vuông.









	

	Tuần 2
Ngày dạy : 12/09/2023



Tiết 2:    CĂN THỨC BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC 
I. Mục tiêu:
Qua bài này giúp HS:
1. Kiến thức

- Tìm được điều kiện xác định (hay điều kiện có nghĩa)  và có kĩ năng thực hiện điều đó khi biểu thức A không phức tạp.

- Biết hằng đẳng thức và vận dụng hằng đẳng thức để rút gọn biểu thức
2. Kỹ năng
· Tính được giá trị của hằng đẳng thức khi biểu thức A là số, rút gọn được biểu thức chứa hằng đẳng thức đã học.
· Giải quyết được các bài toán về rút gọn, tính giá trị biểu thức, tìm x.
· Bồi dưỡng tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong sử dụng kí hiệu và công thức Toán học
3. Thái độ
- Nghiêm túc và hứng thú học tập
    4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Giúp học sinh phát huy năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.
Phẩm chất: Tự tin, tự chủ
II. Chuẩn bị:
- Gv : Phấn mầu, bảng phụ. 
- Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định :        (1 phút)                 
1. Kiểm tra bài cũ: (2p) ? Nêu khái niệm giá trị tuyệt đối của một số	
                              	HS đứng tại chỗ trả lời:
      Giá trị tuyệt đối của một số là khoảng cách từ điểm đó đến điểm 0 trên trục số	
      GV nhận xét câu trả lời và sửa sai (nếu có)
2. Bài mới:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	A - Hoạt động khởi động (1p)

	Ở bài học trước ta đã biết CBH và CBHSH của 1 số không âm. Nếu dưới dấu căn là một biểu thức đại số thì được gọi là căn thức bậc hai.Vậy khi nào thì một căn thức bậc hai được xác định? Chúng ta nghiên cứu bài học hôm nay

	B. Hoạt động hình thành kiến thức

	Căn thức bậc hai ( 10 phút)
Mục tiêu: - HS nhận biết được căn thức bậc hai theo ví dụ trực quan trong sách gk. HS phát biểu được tổng quát khái niệm.
Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trực quan

	
*Giao nhiệm vụ: Làm ?1;?2
*Cách thức tiến hành hđ:
-Hs hoạt động cá nhân, hđ cặp đôi
GV yêu cầu hs qs H2 sgk và trả lời ?1 trong SGK/8
   Qua đó GV giới thiệu thuật ngữ căn thức bậc hai, biểu thức lấy căn. Từ ví dụ trên GV đưa ra phát biểu tổng quát.

   Theo định nghĩa về căn bậc hai thì xác định 
( hay có nghĩa ) khi nào?
- Cho HS làm ?2 để củng cố cách tìm điều kiện xác định.
Qua đó GV chú ý cho HS những sai lầm thường mắc
	



HS làm ?1/trang 8 vào vở của mình, một HS đứng tại chỗ trình bày bài làm của mình





Nhắc lại thuật ngữ trên

 xác định khi A lấy giá trị không âm




 xác định khi 3x0, tức là x0

HS làm ?2 tương tự như ví dụ 1.

Một HS lên bảng trình bày.
	1. Căn thức bậc hai
?1/ trang 8

    Áp dụng định lý Pitago vào tam giác vuông ABC ta có:  

Hay  
              = 52–x2 = 25-x2

Suy ra: AB =
Tổng quát:  SGK/8




 xác định  A0

Ví dụ 1: Xem SGK/8





?2/8:  xác định khi 
  5–2x[image: ]0 tức là x[image: ]2,5. Vậy khi  x[image: ]2,5 thì [image: ] xác định.

	Hằng đẳng thức [image: ] ( 15 phút)
Mục tiêu: - HS chứng minh định lí, áp dụng được định lí để tính, rút gọn biểu thức chứa số, biểu thức chứa biến.
Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trực quan

	Treo bảng phụ ghi sẵn đề bài ?3, yêu cầu HS đọc đề bài
   Cho HS hoạt động tại chỗ làm ?3
   Quan sát kết quả trong bảng và nhận xét quan hệ [image: ] và a hoặc –a ?
   GV giới thiệu định lý và hướng dẫn chứng minh.
   
? Khi nào xảy ra trường hợp “Bình phương một số, rồi khai phương kết quả đó thì lại được số ban đầu”?
   GV cho hs đọc ví dụ 2; ví dụ 3
    GV nêu ý nghĩa: Không cần tính căn bậc hai mà vẫn tìm được giá trị của căn bậc hai nhờ biến đổi về biểu thức không chứa căn bậc hai.
Cho HS nhẩm kết quả bài tập 7
Qua đó GV giới thiệu chú ý trong SGK 

GV giới thiệu ví dụ 4
Gv nhận xét và chốt lại
	HS đọc yêu cầu của bài tập.

HS làm ?3 vào vở của mình. Sau đó cho HS lần lượt lên điền vào bảng phụ
[image: ]=[image: ]

HS đứng tại chỗ nhắc lại nội dung của định lý và c/m.

Khi số ban đầu là một số không âm.

HS chú ý cách trình bày của ví dụ 2

HS đứng tại chỗ nêu nội dung của chú ý trong SGK.

















HS đọc hiểu ví dụ 4 .

	2. Hằng đẳng thức [image: ]
?3: Điền số thích hợp:
	a
	-2
	-1
	0
	2
	3

	a2
	4
	1
	0
	4
	9

	[image: ]
	2
	1
	0
	2
	3



Định lý: Với mọi số a, ta có 
[image: ]=[image: ]
CM: Xem SGK/9

 






Bài 7/sgk: Tính
a/ [image: ]
b/ [image: ]=[image: ] =0,3
Tổng quát:
[image: ] nếu [image: ]
[image: ] nếu [image: ]
 

	C. Hoạt động luyện tập – 8p
Mục tiêu: - HS vận dụng được hằng đẳng thức làm bài tập.
Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trực quan.

	*Mục tiêu:-Hs biết tìm ĐK để một căn thức có nghĩa
                   -Hs biết áp dụng hằng đẳng thức để làm các bài tập tính toán
*Giao nhiệm vụ: Làm bài tập 6;8 (SGK)
*Cách thức thực hiện:
+Giao nhiệm vụ: -bài 6:  Hoạt động nhóm nửa lớp (1 nửa làm câu a,c;1 nửa lớp làm câu b,d)
                              -Bài 8: Hoạt động cá nhân, cặp đôi
+Thực hiện nhiệm vụ: 
Bài 6: [image: ] xác định khi [image: ]
           [image: ]xác định khi [image: ]
           [image: ]xác định khi [image: ]
           [image: ]xác định khi [image: ]
Bài 8: [image: ]
          [image: ]
+Các nhóm và cá nhân báo cáo kết quả
+Gv yêu cầu các nhóm và cá nhân nhận xét lẫn nhau
+GV chốt lại 

	D - Hoạt đông vận dụng (7p)
Mục tiêu: - HS vận dụng được hằng đẳng thức làm bài tập.
Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trực quan.

	*Mục tiêu:-Hs biết tìm ĐK để một căn thức có nghĩa với các căn thức phức tạp
                   -Hs biết áp dụng hằng đẳng thức để làm các bài tập rút gọn
*Giao nhiệm vụ: Làm bài tập 12;21 (SBT)
*Cách thức thực hiện:
+Giao nhiệm vụ: hoạt động cá nhân,cặp đôi
+Thực hiện nhiệm vụ: 
Bài 12:[image: ]xác định khi [image: ]
[image: ] xác định khi [image: ]
[image: ]xác định khi [image: ]

Bài 21:[image: ]
[image: ]
[image: ]

	E - Hoạt đông hướng dẫn về nhà (1p)
Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
- HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

	+ Qua bài học các em đã biết đkxđ của căn thức bậc hai.
+ Cách tính căn bậc hai của một biểu thức .
+ Về nhà làm bài tập 10,13,14,15 SGK.



	Tuần 3
Ngày dạy : 18/09/2023


Tiết 3:    LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:
Qua bài này giúp HS:
1. Kiến thức
- Củng cố được cách tìm điều kiện xác định (hay điều kiện có nghĩa) của [image: ] và có kĩ năng thực hiện điều đó khi biểu thức A không phức tạp
- Biết vận dụng hằng đẳng thức [image: ] = |A| để rút gọn biểu thức
2. Kỹ năng
· Giải quyết được các dạng toán thường gặp như: rút gọn, tìm x…
3. Thái độ
- Nghiêm túc và hứng thú học tập, yêu thích môn học.
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Giúp học sinh phát huy năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.
Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.
II. Chuẩn bị:
- Gv : Phấn mầu, bảng phụ. 
- Hs: Đồ dùng học tập, học bài và làm bài ở nhà
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định :        (1 phút)                 
2. Bài cũ: (8p)
        HS 1: - Nêu điều kiện để [image: ] có nghĩa.
                  - Chữa bài tập12(a,b)tr11,sgk.
                          Tìm x để mỗi căn thức sau đây có nghĩa :
                                       a) [image: ]	b) [image: ]
         HS 2: - Điền vào chỗ trống (…) để được khẳng định đúng: 

                       = . . .  = [image: ]
                   - Chữa bài tập 8(a,b), sgk
3. Bài mới:							
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	A - Hoạt động luyện tập (30p)
*Mục tiêu: Củng cố về điều kiện để một căn thức có nghĩa và hằng đẳng thức[image: ]
Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trực quan

	*Giao nhiệm vụ: Làm bài tập SGK
*Cách thức hoạt động:
+Giao nhiệm vụ: Hoạt động cá nhân (lên bảng trình bày bài)
+Thực hiện nhiệm vụ: Gv gọi Hs lên bảng trình bày


Hướng dẫn HS làm bài 12(c,d)/11
    ? Điều kiện xác định của căn thức bậc hai là gì?
   








 ? Một phân số không âm mà có tử dương vậy mẫu của nó như thế nào?

? Bình phương của một số bất kì có giá trị như thế nào?
- Gọi 2HS lên bảng trình bày bài 12c,d/T11 sgk

Cho HS chữa bài 9.

Đưa về giải phương trình dạng [image: ] hoặc đưa về dạng [image: ]

Gọi HS nhận xét bài làm của bạn











Cho HS làm bài 11(a,d) theo thứ tự thực hiện các phép tính là khai phương hay lũy thừa, nhân hay chia, tiếp đến là cộng hay trừ, từ trái sang phải.

    
Cho HS làm bài 13(a,c)/11
Hướng dẫn HS sử dụng hằng đẳng thức [image: ]
GV gọi HS lên bảng làm bài.
Gọi HS nhận xét bài làm của bạn.



Cho HS làm bài 14(a,d)/11
Hướng dẫn HS sử dụng: 
Với a[image: ]0 thì a=([image: ])2 để đưa các đa thức về dạng hằng đẳng thức để áp dụng.
Bổ sung thệm:
[image: ]
Cho HS nhắc lại các hằng đẳng thức có liên quan
	










- HS nắm cách làm từ phần hỏi bài cũ và hoàn thành các BT gv yêu cầu

Bốn HS lên bảng trình bày bài làm của mình.
HS dưới lớp nhận xét bài làm của các bạn

HS cả lớp làm bài vào vở, mỗi dãy lớp làm 1 câu
Mỗi dãy một HS lên bảng trình bày bài làm.
Các HS khác nhận xét và sửa sai 

Biểu thức dưới dấu căn không âm
Mẫu của phân số dương

Bình phương của một số bao giờ cũng lớn hơn hoặc bằng 0



HS làm bài vào vở theo hướng dẫn của GV sau đó hai HS lên bảng trình bày bài làm của mình.
HS dưới lớp nhận xét bài làm của bạn.















 - HS tiến hành hoạt động nhóm vào bảng phụ nhóm
 - Các nhóm báo cáo kết quả.









HS suy nghĩ làm bài cá nhân

HS:
A2–B2=(A–B)(A+B)
(A–B)2=A2 – 2AB+B2 

Suy nghĩ làm ý e và g
HS trình bày

	












* Dạng 1:  Tìm điều kiện để căn thức có nghĩa:
Bài 12/11:
c/ Căn thức [image: ]
      có nghĩa [image: ][image: ]
[image: ]–1+x[image: ]0 [image: ]x[image: ]1
d/ Căn thức [image: ] có nghĩa khi và chỉ khi 1+x2[image: ]0 mà 
x2[image: ]0 nên 1+x2[image: ]0
 với [image: ]x[image: ]R








* Dạng 2:  Tìm x
Bài 9/11:  Tìm x biết: (Áp dụng hằng đẳng thức)
a/ [image: ]
[image: ][image: ] 
[image: ]x1 = 7 và x2= –7
b/ [image: ]
[image: ][image: ]
[image: ]x1 =8 và x2= –8
c/ [image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ]x1 =3 và x2= –3

d/ [image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ]x1=4và x2= –4
* Dạng 3:  Tính toán, rút gọn
Bài 11/11: Tính:
a/ [image: ]
=4.5+14:7
=20+2=22
d/ [image: ] = [image: ]
= [image: ] = 5

Bài 13/11:  Rút gọn các bt:
a/ [image: ]=[image: ]
= –2a–5a (vì a<0)
= –7a
c/ [image: ]=[image: ]
=[image: ] =6a2 (vì 3a2[image: ]0)
* Dạng 4: Phân tích đa thức thành nhân tử
Bài 14/11: Phân tích thành nhân tử
a/ x2 – 3 = x2 – [image: ]
=[image: ]
d/ x2 – 2[image: ]x+5
=x2 – 2[image: ]x+ ([image: ])2
= (x – [image: ])2
[image: ]

	C -  Hoạt động vận dụng (5p)
Mục tiêu: HS tìm ra lỗi sai trong bài toán
PP: Vấn đáp

	Cho HS đọc bài 16 trong SGK để tìm chỗ sai trong chứng minh đó.
Gọi HS đứng tại chỗ trình bày chỗ sai trong phép chứng minh đó.
Từ chỗ sai đó GV chú ý cho HS tránh mắc phải những sai lầm như vậy
	HS đọc bài 16 và tìm chỗ sai trong 5’.

HS trình bày chỗ sai trong phép chứng minh đó.
	

	D - Hoạt động hướng dẫn về nhà (1p)
Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
- HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

	Bài tập về nhà: 15-SGK 12, 13, 14, 15/5 18/6 SBT
Hướng dẫn: Bài 15 trước tiên phân tích vế trái thành nhân tử sau đó giải phương trình tích dạng A.B=0 [image: ]A=0 hoặc B=0





Tuần 3:
Ngày dạy: 19/09/2023

Tiết 4:    LIÊN HỆ GIỮA PHÉP NHÂN VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG
I. Mục tiêu:
Qua bài này giúp HS:
1. Kiến thức
- Phát biểu được nội dung và cách chứng minh định lý về liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương.
- Phát hiện được liên hệ giữa phép khai phương với quan hệ thứ tự và dùng liên hệ này để so sánh các số.
2. Kỹ năng
· Dùng được các quy tắc khai phương một tích và nhân các căn bậc hai trong tính toán và biến đổi biểu thức.
3. Thái độ
- Nghiêm túc và hứng thú học tập, tư duy logic.
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Giúp học sinh phát huy năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.
Phẩm chất: Tự tin, tự chủ
II. Chuẩn bị:
- Gv : Phấn mầu, bảng phụ, thước thẳng. 
- Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định :        (1 phút)                 
2. Bài học

	\
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	A - Hoạt động khởi động (1p)

	      Ở các bài học trước các em đã nắm được điều kiện để căn thức có nghĩa và biết áp dụng hằng đẳng thức [image: ] để làm các bài toán tính toán và rút gọn biểu thức.Tuy nhiên để  làm được các dạng bài tập về căn thức ta cần nắm được các quy tắc về phép tính trên căn thức. Bài học hôm nay giúp ta nắm được liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương.

	B – Hoạt động hình thành kiến thức – 30p
*Mục tiêu: Hs nắm được định lý, nắm được quy tắc nhân các căn bậc hai và quy tắc khai phương một tích .
*Giao nhiệm vụ: 
+Chứng minh được định lý, nắm được quy tắc khai phương một tích và nhân các căn bậc hai
+Làm được các ví dụ trong SGK và bài ?1,?2,?3,?4 
*Cách thức hoạt động|:
+Các ví dụ: Hoạt động cá nhân,cặp đôi
+?1,?2,?3,?4: Hoạt động nhóm


	*Thực hiện nhiệm vụ:
 GV cho HS làm bài ?1 theo cá nhân.
Tính và so sánh: [image: ] và [image: ]
Gọi một HS đứng tại chỗ trả lời
    ? Tổng quát với 2 số không âm a, b ta có điều gì?
      GV giới thiệu định lý

   ?Theo định nghĩa căn bậc hai số học, để chứng minh [image: ] là căn bậc hai số học của a.b thì phải chứng minh những gì? 

Định lý trên còn có thể mở rộng cho tích của nhiều số không âm.
Từ định lý này , người ta phát biểu được hai quy tắc theo hai chiều ngược nhau Với a  0, b  0, ta có:
      
       [image: ]  = [image: ]


	

HS làm ?1 theo cá nhân
HS đứng tại chỗ trả lời
Hs: 
 [image: ]     
 [image: ]

HS dựa vào ví dụ khái quát về liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương


Ta phải chứng minh[image: ]  xác định, không âm và 
([image: ])2=a.b

HS nêu cm miệng
	1. Định lý
?1/Tr12 [image: ]
[image: ]
Vậy [image: ]




Định lý: SGK/12







CM: Ta có: Vì a[image: ]
        Nên [image: ] xác định và không âm  [image: ]
Khi đó :
[image: ]
Vậy [image: ]

	
GV giới thiệu quy tắc khai phương một tích và cho HS nhắc lại nội dung của quy tắc.
Hướng dẫn HS làm ví dụ 1
   Yêu cầu HS làm ?2 để củng cố.

    Gọi hai HS lên bảng thực hiện.
Gọi HS nhận xét bài làm 

GV nhận xét và sửa sai 

   GV giới thiệu quy tắc nhân các căn thức bậc hai và cho       
   HS nhắc lại nội dung của quy tắc.
     
Hướng dẫn HS làm ví dụ 2
Yêu cầu HS làm ?3 để củng cố.

Gọi hai HS lên bảng thực hiện.
Gọi HS nhận xét bài làm 

GV nhận xét và sửa sai
GV giới thiệu chú ý. Áp dụng chú ý đó ta có thể rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai.
GV giới thiệu ví dụ 3/14
Cho HS làm ?4 để củng cố lại chú ý và ví dụ 3.
Gọi hai HS lên bảng làm bài.
Gọi HS dưới lớp nhận xét bài làm của bạn.
GV nhận xét và sửa sai.
	
HS nhắc lại nội dung của quy tắc.


HS nghe GV hướng dẫn
HS cả lớp làm ?2 vào vở của mình theo cá nhân để củng cố quy tắc.
Hai HS lên bảng thực hiện.

HS cả lớp nhận xét và bổ sung 



HS nhắc lại nội dung của quy tắc.




HS nghe GV hướng dẫn
HS cả lớp làm ?2 vào vở của mình theo cá nhân để củng cố quy tắc.
Hai HS lên bảng thực hiện.

HS cả lớp nhận xét và bổ sung





HS quan sát GV thực hiện
HS làm ?4 theo cá nhân vào vở.
Hai HS lên bảng làm bài

HS cả lớp nhận xét bài làm của bạn
	2. Áp dụng
a/ Quy tắc khai phương một tích:    SGK/13




* Ví dụ 1: Xem SGK/13
?2/ Tr13
a/[image: ]
[image: ]
=0,4.0,8.15 =4,8
b/ [image: ]
[image: ]
=[image: ]
=5.6.10
=300 
b/ Quy tắc nhân các căn thức bậc hai:  SGK/13


*Ví dụ 2:  Xem SGK/13
?3/14
a/    [image: ]
    [image: ]
    [image: ]=15
b/   [image: ]
    [image: ]
    =[image: ]
    =2.6.7 = 84

Chú ý: Xem SGK/14

?4/14
a/ [image: ][image: ]
    [image: ][image: ]
    [image: ][image: ]
b/[image: ][image: ]
    [image: ] =8ab

	C - Hoạt động luyện tập – 10p
- *Mục tiêu: Hs biết vận dụng quy tắc khai phương một thương và nhân các căn thức bậc hai vào làm các bài toán rút gọn biểu thức và dạng tính toán dạng phức tạp hơn
*Giao nhiệm vụ: Làm bài tập 20(SGK),bài 27(SBT)
*Cách thức hoạt động:
+Giao nhiệm vụ: Hoạt động nhóm


	+Thực hiện nhiệm vụ: 
Bài 20: [image: ]
[image: ]
[image: ]
Bài 27 (SBT)


[image: ]
[image: ]
+Gv yêu cầu các nhóm nhận xét lẫn nhau rồi chốt lại vấn đề

	D – Tìm tòi, mở rộng – 3p
Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
- HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

	- Yêu cầu HS  nhắc lại hai quy tắc đã học. 
Cần chú ý ta có thể áp dụng hai quy tắc đó sao cho tính toán nhanh và chính xác
- Bài tập về nhà: 17, 18, 19,  22,25,27 /14,15 SGK.
Hướng dẫn: Bài 17 c/ Chú ý [image: ] vì [image: ] và [image: ]nhẩm được kết quả thứ tự là 11 và 6
Bài 18 làm tương tự như ?3
Bài 19, 20 chú ý đến điều kiện xác định của các căn thức.

	Tuần 4:
	
	

	Ngày dạy : 25/09/2023
	
	


Tiết 5:    LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:
Qua bài này giúp HS:
1. Kiến thức
- Hs vận dụng được quy tắc khai phương một tích và nhân các căn bậc hai trong tính toán và biến đổi biểu thức.
- Thực hiện được cách tính nhẩm, tính nhanh vận dụng vào giải các bài toán chứng minh, rút gọn biểu thức
2. Kỹ năng
· Tính được căn bậc hai của một tích.
· Giải quyết được các bài toán về tính giá trị biểu thức chứa căn bậc hai, dạng toán chứng minh đẳng thức, tìm x và so sánh biểu thức.
3. Thái độ
- Nghiêm túc và hứng thú học tập
4. Định hướng năng lực
- Giúp học sinh phát huy năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.
Phẩm chất: Tự tin, tự chủ
II. Chuẩn bị:
- Gv : Phấn mầu, bảng phụ. 
- Hs: Đồ dùng học tập, học bài và làm bài ở nhà
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định :        (1 phút)                 
2. Nội dung
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	A – Hoạt động khởi động: Hỏi bài cũ – 3p

	   Viết công thức của định lý liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương. Nêu quy tắc khai phương một tích và nhân các căn bậc hai.
   Hs lên bảng trả lời, gv nhận xét và ghi điểm

	B – Hoạt động luyện tập – 37p
Mục tiêu: - Vận dụng được kiến thức đã học làm bài tập tính giá trị căn thức, bài toán chứng minh đẳng thức, tìm x thỏa mãn biểu thức chứa căn bậc hai và bài tập so sánh biểu thức chứa căn.
Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trực quan

	*Hoạt động cá nhân:
GV treo bảng phụ ghi đề bài 21

Cho HS làm bài 22/15 (a,b).
   ? Nhìn vào đề bài có nhận xét gì về biểu thức dưới dấu căn
   ? Hãy biến đổi hằng đẳng thức rồi tính
 Gọi hai HS đồng thời lên bảng làm bài
Gọi HS nhận xét bài làm của bạn
GV nhận xét và sửa sai cho HS 
 GV gợi ý HS đưa biểu thức ra ngoài dấu căn và xác định giá trị của biểu thức 

(Đưa đề bài lên bảng phụ)
Gv cho hs suy nghĩ cách làm.

GV nhận xét và sửa sai.







Bài  23b tr15, sgk.
(Đưa đề bài lên bảng phụ).
   ? Hai số như thế nào gọi là nghịch đảo của nhau? Vậy điều phải chứng minh ở đây là gì?

   Cho HS làm bài 25
    Y/c hs nhắc lại CBH số học của 1 số không âm a.
Gv nêu phương pháp: Đặt điều kiện để căn thức có nghĩa rồi giải tìm x.
Gv hướng dẫn HS bình phương cả hai vế đối với câu a, chuyển vế sau đó bình phương hai vế đối với câu d



GV nhận xét và sửa sai.
	
HS trả lời miệng và trình bày lại cách tính



HS cả lớp làm bài vào vở theo cá nhân. Hai HS lên bảng trình bày bài làm của mình.

HS dưới lớp nhận xét bài làm của bạn.





Hai hs lên bảng thực hiện 



HS rút gọn biểu thức rồi tính giá trị của biểu thức đã cho. 












HS trả lời theo gợi ý của gv


HS cả lớp làm bài 25 vào vở theo cá nhân





Hs:
    [image: ]


Hai HS lên bảng trình bày bài làm của mình

HS quan sát so sánh với bài làm của mình và nêu nhận xét về bài làm của bạn

	 * Dạng 1: Thực hiện phép tính 
Bài 21 tr 15-sgk
Kq: (B) 120


Bài 22/15
a/[image: ][image: ]
                     [image: ]
b/[image: ][image: ]
      [image: ]









* Dạng 2:  Rút gọn biểu thức, tính giá trị của biểu thức
 Bài 19 tr15:  Rút gọn biểu thức
[image: ] với [image: ] 
[image: ][image: ] với  a < 0
[image: ] Với a[image: ]3
   [image: ]  Với a [image: ]3
Bài 24/15
a/[image: ][image: ]
                                =2(1+3x)2
Thay x=[image: ] ta được:
     2(1+3x)2 =2(1–3[image: ])2 
   =2(1–6[image: ]+18) =38–12[image: ]

* Dạng 3: Chứng minh đẳng thức 
  Bài 23 b tr 15-sgk
Ta có:
[image: ]
        Vậy[image: ]và 
 ([image: ]) là hai số nghịch đảo của nhau

* Dạng 4: Giải phương trình
Bài 25/16
a/ [image: ]     Cách 2: [image: ]4[image: ]
[image: ]16x=64                    [image: ][image: ]
[image: ]x=4                          [image: ] x=4
Vậy tập ngiệm của phương trình S={4}
d/ [image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ]x1= –2 và x2=4
Vậy tập nghiệm của phương trình là S={–2; 4}


	C- Hoạt động tìm tòi, mở rộng. (4p)
Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
- HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

	Bài tập về nhà: 23,24,25,26, 32,34 –SBT trang 9,10
Bài tập nâng cao:1, Thực hiện phép tính: (dành cho học sinh khá giỏi)
a,[image: ]                
b, [image: ]
HD: a) Phân tích biểu thức trong căn thành bình phương của hiệu (tổng) và đưa ra ngoài dấu căn. Thực hiện rút gọn
b) SD thành thạo HĐT số 3.
2, Rút gọn biểu thức:
  [image: ] Với 1/4<x<1/2
HD: Tính [image: ] từ đó rút gọn tính A

	











Tuần 4
	
	

	Ngày dạy : 26/09/2023
	
	


Tiết 6:    LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG
I. Mục tiêu:
Qua bài này giúp HS:
1. Kiến thức
- Nêu được nội dung và cách chứng minh định lý về liên hệ giữa phép chia và phép khai phương.
- Phát hiện được liên hệ giữa phép khai phương một thương và chia hai căn bậc hai trong tính toán và biến đổi biểu thức.
- Tính được các căn bậc hai của một thương.
2. Kỹ năng
· Sử dụng được các quy tắc khai phương một thương và chia hai căn bậc hai trong tính toán và biến đổi biểu thức.
· Giải quyết được các bài toán về khai phương một thương.
3. Thái độ
- Nghiêm túc và hứng thú học tập
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Giúp học sinh phát huy năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.
Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.
II. Chuẩn bị:
- Gv : Phấn mầu, bảng phụ, thước thẳng. 
- Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định :        (1 phút)                 
2.Kiểm tra bài cũ : (Kết hợp trong bài ). 
3.Bài mới :
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	A - Hoạt động khởi động – 3p
Mục tiêu: HS tìm ra liên hệ giữa [image: ]và [image: ] thông qua ví dụ cụ thể

	GV giao nhiệm vụ cho HS hoạt động cá nhân bài ?1/sgk
?1/ Tr12 
[image: ];        [image: ].              Vậy [image: ]

	B - Hoạt động hình thành kiến thức – 25p
Định lí 
Mục tiêu: - Hs nêu được định lí về khai phương một thương, chứng minh được định lí nhờ trực quan thông qua các ví dụ cụ thể.
Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trực quan

	GV chốt thông qua phần khởi động:  Đây là những trường hợp cụ thể. TQ với 2 số a[image: ]0 và [image: ] ta cũng có điều này => Nêu định lý.


? Dựa vào cơ sở nào để chứng minh định lý này?
Gv hướng dẫn HS chứng minh như sgk
GV: Ta có thể sử dụng quy tắc nhân các căn thức bậc hai để c/m định lý này.
Ta có: [image: ] Chia 2 vế cho số dương  [image: ] ta có: [image: ]
Từ công thức gv giới thiệu 2 phép toán ngược và đi sâu vào áp dụng

	



HS đứng tại chỗ trả lời

HS dựa vào ví dụ khái quát về liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

HS: Dựa vào đ/n CBH số học của số không âm

	1. Định lý
?1/12 
Định lý: Học SGK/12
Với hai số a không âm và b dương, ta luôn có
                [image: ]
CM: Vì a 0, b> 0
 Nên [image: ] xác định và không âm 
 Ta có [image: ]
  Vậy [image: ]là căn bậc hai số học của  [image: ], hay  [image: ]

	GV giới thiệu quy tắc khai phương một thương và cho HS nhắc lại nội dung của quy tắc.
* Yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm ví dụ 1, ?2
Hướng dẫn HS làm ví dụ 1
Yêu cầu HS làm ?2 để củng cố.
Gọi hai HS lên bảng thực hiện.

GV nhận xét và sửa sai 
GV giới thiệu quy tắc chia hai căn bậc hai và cho HS nhắc lại nội dung của quy tắc.
   Hướng dẫn HS làm ví dụ 2
   Yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm ?3 để củng cố.
Gọi hai HS lên bảng thực hiện.
Gọi HS nhận xét bài làm 
GV nhận xét và sửa sai
GV giới thiệu chú ý. Áp dụng chú ý đó ta có thể rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai.
GV giới thiệu ví dụ 3/14
Cho HS làm ?4 để củng cố lại chú ý và ví dụ 3.
Gọi hai HS lên bảng làm bài.
Gọi HS dưới lớp nhận xét bài làm của bạn.
GV nhận xét và sửa sai.
Cần chú ý ta có thể áp dụng hai quy tắc đó sao cho tính toán nhanh và chính xác
	
HS nhắc lại nội dung của quy tắc.

HS nghe GV hướng dẫn
HS cả lớp làm ?2 vào vở của mình theo cá nhân để củng cố quy tắc.
Hai HS lên bảng thực hiện.
HS cả lớp nhận xét và bổ sung 

HS nhắc lại nội dung của quy tắc.


HS nghe GV hướng dẫn
HS cả lớp làm ?3 vào vở của mình theo cá nhân để củng cố quy tắc.
Hai HS lên bảng thực hiện.

HS cả lớp nhận xét và bổ sung



-HS quan sát GV thực hiện


-HS làm ?4 theo cá nhân vào vở.
-Hai HS lên bảng làm bài
-HS cả lớp nhận xét bài làm của bạn
	2. Áp dụng
a/ Quy tắc khai phương một thương:  SGK/13

Ví dụ 1: Xem SGK/13
?2/ Tr13
a/[image: ]
b) [image: ]
[image: ] 


b/ Quy tắc chia hai căn bậc hai: SGK/13
Ví dụ 2: Xem SGK/13
?3/ Tr14
a/[image: ]
b/ [image: ]
[image: ]
Chú ý: Xem SGK/14


Ví dụ 3/14: Xem SGK/14
?4/14
a/ [image: ]
  [image: ][image: ]
b/ [image: ] (với a[image: ]0)
   [image: ][image: ]

	C - Hoạt động luyện tập (8 p)
Mục tiêu:  Củng cố quy tắc khai phương một thương và chia hai căn bậc hai
Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trực quan

	*Giao nhiệm vụ: Làm bài tập28 a,b,c(SGK);29b,c,d
*Cách  thức hoạt động:
+Giao nhiệm vụ: Hoạt động cá nhân, cặp đôi
+Thực hiện hoạt động: Gv gọi 2 hs lên bảng trình bày bài
+Gv gọi hs khác nhận xét bài làm của bạn 

+ gv chốt lại vấn đề
	Hs lên bảng trình bày bài
	Bài 28/sgk:

[image: ]

b, [image: ]
c,[image: ]

Bài 29: 
[image: ]
[image: ]
[image: ]

	D - Hoạt động vận dụng (7p)
Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trực quan

	*Mục tiêu: hs biết vận dụng quy tắc khai phương một thương và chia hai căn bậc hai vào các bài toán rút gọn biểu thức
* Giao nhiệm vụ: làm bài tập 30 c,d (SGK); 40c,d (SBT)
*Cách thức hoạt động:
-Giao nhiệm vụ: Hoạt động nhóm bàn
-Thực hiện nhiệm vụ: 
   Bài 30: 
[image: ]
[image: ]
Bài 40:
[image: ]        [image: ]
-Gv yêu cầu các nhóm nhận xét lẫn nhau rồi chốt lại vấn đề


	E - Hoạt động hướng dẫn về nhà (1p)
Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
- HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

	+ Đọc lại lý thuyết,các ví dụ .
+ Làm các bài tập : 28,29,32,33, 34,35 trang 18,19, 20 SGK.








	Tuần 5:
	
	

	Ngày dạy : 2/10/2023
	
	


Tiết 7:    LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
Qua bài này giúp HS:
1. Kiến thức
- Phát biểu được quy tắc khai phương một thương và chia hai căn bậc hai trong tính toán và biến đổi biểu thức.
- Phát hiện được liên hệ giữa phép khai phương một thương và chia hai căn bậc hai trong bài toán rút gọn.
- Rút gọn được các căn bậc hai có chứa ẩn và lưu ý điều kiện của ẩn trong quá trình làm bài.
2. Kỹ năng
· Tính được các căn bậc hai của một thương, thương các căn bậc hai.
· Giải quyết được các bài toán về căn bậc hai, cả các bài toán có chứa ẩn và điều kiện của ẩn.
3. Thái độ
- Nghiêm túc và hứng thú học tập
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Giúp học sinh phát huy năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.
Phẩm chất: Tự tin, tự chủ
II. Chuẩn bị:
- Gv : Phấn mầu, bảng phụ, thước thẳng
- Hs: Đồ dùng học tập, học bài và làm bài ở nhà
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định :        (1 phút)                 
2. Nội dung
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	A - Hỏi bài cũ – 4p

	   GV giao nhiệm vụ:  Viết công thức của định lý liên hệ giữa phép chia và phép khai phương. Nêu quy tắc khai phương một thương và chia hai căn thức bậc hai.
    HS lên bảng trả lời. Định lý và các quy tắc trong SGK/16, 17
    Lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung (nếu có)
   - GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

	B - Hoạt động luyện tập – 30p

	*Mục tiêu: củng cố cho hs về quy tắc khai phương một thương và chia hai căn bậc hai
*Giao nhiệm vụ: làm bài tập 31, 32, 33, 34, 36 (SGK)
*Cách thức tổ chức hoạt động: 
+Giao nhiệm vụ: Bài 31, 33,36: Hđ cá nhân; bài 32, 34: hđ nhóm
- GV đánh giá kết quả thực hiện.
- HS làm bài 32/19
Làm việc theo nhóm
+Gọi hai HS lên bảng làm bài đại diện cho hai dãy.
+Gọi HS nhận xét bài làm của bạn.
GV nhận xét và sửa sai.

	- HS hoạt động cá nhân
- 2HS lên bảng trình bày
HS dưới lớp theo dõi, bổ sung (nếu cần)
	













* Dạng 1:   Tính:
Bài 32/19   
a/[image: ][image: ] [image: ][image: ]=[image: ]
c/ [image: ] [image: ]
                            [image: ]

	- BT 33/SGK
- GV giao nhiệm vụ: làm việc cá nhân bài 33/19 (a,c)
Gọi hai HS lên bảng làm bài, HS còn lại làm bài vào vở sau đó nhận xét bài làm của bạn
Hướng dẫn: Đưa về dạng [image: ]=b hoặc [image: ] rồi giải
- GV sửa sai (nếu cần) và đánh giá kết quả thực hiện
- HD gải BT 35
	- HS hoạt động cá nhân
2 HS lên bảng làm bài
- HS dưới lớp làm bài vào vở và bổ sung bài làm của bạn (nếu cần)

	* Dạng 2:  Giải phương trình
Bài 33/sgk: Giải phương trình

a/ 

 

Vậy tập nghiệm của phương trình là 
c/ [image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
Vậy....

	
- BT 30, 34/SGK
-GV giao nhiệm vụ: Hoạt động nhóm làm bài tập 34/sgk câu a, c
+ Mỗi dãy làm một câu 
+Gọi HS nhận xét bài làm của bạn 
GV nhận xét và sửa sai.

-Hướng dẫn: Đưa các biểu thức dưới dấu căn thành bình phương của một biểu thức rồi áp dụng hằng đẳng thức [image: ].

	
	* Dạng 3:  Rút gọn:
Bài 34/sgk:
a/ [image: ]
[image: ][image: ] 
Do a<0 nên [image: ]
Từ đó ta có: [image: ]
c/ Với a[image: ]và b<0 
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]

	- BT31, 36, 37/SGK
* GV giao nhiệm vụ 1: Làm BT 31/sgk:
- Yêu cầu HS nắm yêu cầu của bài
Hướng dẫn HS làm câu b dựa vào bài 26/sgk.
- GV nhận xét và sửa sai.


* GV giao nhiệm vụ 2: Hoạt động nhóm BT 36/sgk:
Sau đó yêu cầu HS về nhà hoàn thành bài làm đó vào vở.
	- HS lên bảng trình bày










- HS hoạt động nhóm. Đại diện đứng tại chỗ trả lời
- Các nhóm nhận xét, bổ sung
	* Dạng 4: Các dạng BT khác
Bài 31/sgk:
a/ Ta có: [image: ]=3
[image: ]
Vậy [image: ]
b/ Ta có: 
[image: ]
Hay [image: ]
Suy ra: [image: ]
Bài 36/sgk:
a) Đúng
b) Sai, vì vế phải không có nghĩa
c) Đúng
d) Đúng

	C - Hoạt động vận dụng -8p

	*Mục tiêu: hs biết vận dụng quy tắc khai phương một thương và chia hai căn bậc hai vào các bài toán tìm x dạng phức tạp
* Giao nhiệm vụ: làm bài tập 43 (SBT)
*Cách thức hoạt động:
-Giao nhiệm vụ: Hoạt động nhóm bàn
-Thực hiện nhiệm vụ: 
[image: ]     ĐKXĐ: [image: ] hoặc [image: ]
[image: ]
[image: ]       ĐKXĐ: [image: ][image: ][image: ]
[image: ]
[image: ] (Loại)

	D - Hoạt động hướng dẫn về nhà – 2p
Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
- HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

	      + Về nhà đọc lại các bài tập đã chữa,đọc thuộc lý thuyết .
      + Làm các bài tập còn lại trong SGK và làm thêm bài 36,37 SBT





	Tuần 5

	Ngày dạy: 3/10/2023
Tiết 8: LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu : 
1.Kiến thức: HS hiểu cách tính căn bậc hai bằng máy tính cầm tay.
2.Kĩ năng: HS sử dụng thành thạo máy tính để khai căn bậc hai của các số, từ đó có thể tính toán giá trị của biểu thức một cách nhanh gọn.
3.Thái độ: Tự giác, làm việc nghiêm túc.
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Giúp học sinh phát huy năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học, năng lực sử dụng MTCT.
Phẩm chất: Tự tin, tự chủ
II.  Chuẩn bị : 
Gv: giáo án, bài tập và máy tính cầm tay.
 HS: Chuẩn bị máy tính cầm tay.
III. Các hoạt động dạy học: 
1.Ổn định lớp : (1 phút)
2.Các hoạt động dạy và học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Ghi bản

	A. Hoạt động khởi động:  (5 phỳt)

	
?1: Nêu quy tắc khai phương một tích và tính: a)

b) 


?2: Nêu quy tắc chia các căn bậc hai và tính: a);  b)
	
2HS lên bảng làm

HS ở dưi theo dõi nhận xét
	

	B.Hoạt động :Hình thành kiến thức mới (15’)

	- GV yêu cầu 1 HS  đọc mục “ có thể bạn chưa biết”
- Giới thiệu về các loại máy tính cầm tay thường dùng
	1 HS  đọc mục “ có thể bạn chưa biết”


-nghe  và quan sát 

	1.  Giới thiệu máy tính cầm tay


	Hoạt động 1: Hướng dẫn cách dùng máy tính 

	



Làm ví dụ 1
GV hướng dẫn HS bấm các phím


Làm ví dụ 2: 
Cách làm tương tự

	



HS dùng máy tính để tính theo chỉ dẫn của GV


HS dùng máy tính để tính theo chỉ dẫn của GV
	2. Cách dùng máy tính để khai căn bậc hai của một số.

Ví dụ 1: Tìm 
Máy tính fx 500 MS
	

	1
	.
	6
	8
	=



Vậy   1,296

Ví dụ 2: Tìm 
Máy tính fx 500 Plus
	

	3
	9
	.
	1
	8
	=



Vậy  6,259

	

Cho HS làm ?1
GV gọi 1 HS lên bảng các HS khác làm độc lập ở dưới lớp.


GV cho HS làm tiếp VD 3 ví dụ 3

Cho HS làm ?2



Yêu câu HS làm  ?3


	

Dùng máy tính làm ?1
1 HS lên bảng trình bày
Qua sát hướng dẫn của GV và bảng số

1 HS lên bảng làm

Dùng máy tính làm  ?2
Đứng tại chổ trả lời
Dùng máy tính làm ?3 

	

?1. a) 
	

	9
	.
	1
	1
	=





b) 
	

	3
	9
	.
	8
	2
	=





Ví dụ 3: Tìm 
	

	1
	6
	8
	0
	=
	




Vậy  40,99

?2. a)

b) 

?3. x2 = 0,3982 

=> x= 

	C-D :Hoạt động : Luyện tập –Vận dụng (22’)

	- Làm bài tập 38,39,40 SGK trang 23
Bài 42 GV yêu cầu HS ding máy tính để tìm x

a)

b) 


E. Hoạt động tìm tòi – mở rộng : (2 phút)
- Xem lại nội dung bài học 
- Làm bài tập 53,54 SBT
















Tuần 6
Ngày dạy: 9/10/2023; 10/10/2023; 11/10/2023 (bù chiều)

CHỦ ĐỀ : BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI
( Tiết 9, 10, 11, 12)
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức- Phát biểu được cơ sở của việc đưa thừa số ra ngoài dấu căn và đưa thừa số vào trong dấu căn.
- Vận dụng được các bước đưa thừa số vào trong hay ra ngoài dấu căn.
- Xác định được các căn thức và rút gọn được biểu thức.
- Khử được mẫu của biểu thức lấy căn và trục căn thức ở mẫu.
- Bước đầu biết cách phối hợp và sử dụng các phép biến đổi trên.
- Vận dụng được các phép biến đổi trên để so sánh hai số và rút gọn biểu thức.
2.Kĩ năng:- Tính được các căn thức từ đơn giản đến phức tạp.
- Giải quyết được các bài toán đưa biểu thức vào trong, ra ngoài dấu căn, lưu ý điều kiện của ẩn
- Vận dụng các phép biến đổi trên để rút gọn biểu thức.
3.Thái độ:có ý thức tự giác, tích cực, hợp tác trong giờ học, trình bày bài một cách khoa học và cẩn thận.
 II.ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ PPDH
1.Định hướng hình thành và phát triển năng lực 
* Nhóm năng lực phát triển bản thân
-Năng lực tự học                          -Năng lực giải quyết vấn đề
-Năng lực tư duy sáng tạo            -Năng lực tự quản lý
* Nhóm năng lực xã hội
-Năng lực giao tiếp                       -Năng lực hợp tác
* Nhóm năng lực công cụ
-Năng lực ngôn ngữ
2.Phương pháp dạy học
-Phương pháp dạy học tích cực          -Phương pháp lấy học sinh làm trung tâm
-Phương pháp nêu vấn đề                  -Phương pháp gợi mở vấn đề
-Phương pháp thảo luận nhóm           -Phối hợp các phương pháp
III.BẢNG MÔ TẢ VÀ CÂU HỎI
Tiết 9:
	           Cấp độ

Nội dung
	
Nhận biết
	
Thông hiểu
	
Vận dụng thấp
	
Vận dụng cao

	1.Đưa thừa số ra ngoài dấu căn
	Thực hiện được ?1 và biết được cách làm đó là đưa thừa số ra ngoài dấu căn
	-Hiểu được cách làm ở VD1, 2



-HS rút ra được công thức tổng quát đưa thừa số ra ngoài dấu căn.
-HS hiểu được cách làm của VD3
	Làm được yêu cầu?2










Làm được?3

	

	2. Đưa thừa số vào trong dấu căn.

	Biết được phép đưa thừa số vào trong dấu căn là phép biến đổi ngược của phép đưa thừa số ra ngoài dấu căn.
	-Viết được công thức tổng quát
-Hiểu được cách làm VD4
	-Làm được?4




	

	Luyện tập củng cố
	
	
	-Vận dụng làm được bài tập 43a,b và bài 44 SGK
	Làm được bài tập 60 SBT



Tiết 10
	Mức độ

Nội dung
	
Nhận biết
	
Thông hiểu
	
Vận dụng thấp
	
Vận dụng cao

	3.Khử mẫu của biểu thức lấy căn
	Hiểu được cách làm của VD1
	
	
	



	2.Trục căn thức ở mẫu
	
	Hiểu cách làm của VD2
-Rút ra được công thức tổng quát từ VD 2
	Làm được ?2-Thực hiện theo nhóm
	

	Luyện tập- vận dụng
	
	
	Làm được bài 48 và 51 SGK
	



Tiết 11: Luyện tập
	Mức độ


Nội dung
	
Nhận biết
	
Thông hiểu
	
Vận dụng thấp
	
Vận dụng cao

	Bài 58a –SBt và 46-SGK
	Nhận biết được hai bài đó thuộc dạng toán rút gọn biểu thức 
	Hiểu được cáh làm là sử dụng công thức đưa thừa số ra ngoài dấu căn để tính
	Làm được bài
 Bài 58a –SBt và 46-SGK chính xác
	

	Bài 45-SGK
	Nhận biết được đây là bài tập so sánh
	Hiểu cách so sánh hai căn bậc hai
	Làm được bài 45- SGK và câu a có thể làm 2 cách.
	

	Bài 46-SBT
	Nhận dạng bài tập tìm x
	-Tìm được đkxđ của bài toán, vận dụng định nghĩa và định lí về CBHSH để làm
	
	Tìm được x trong bài toán
-Biết kết hợp điều kiện và kết luận đúng x

	Vận dụng
	
	
	Làm được bài tập rút gọn GV cho thêm
	Làm được bài tập giải phương trình GV cho thêm


Tiết 12: Luyện tập
	Mức độ

Nội dung
	
Nhận biết
	
Thông hiểu
	
Vận dụng thấp
	
Vận dụng cao

	Bài 54- SGK
	Dạng bài tập rút gọn biểu thức
	Hiểu được cách làm bài tập đó cần sử dụng pp phân tích đa thức thành nhân tử ở tử và mẫu của phân thức rồi rút gọn
	Làm được bài 54-SGK
	

	Bài 56-SGK
	Bài tập so sánh
	-Hiểu được cách vận dụng công thức đưa thừa số vào trong dấu căn và định lí về căn bậc hai số học để so sánh
	Làm được bài 56- SGK
	

	Bài 73- SBT
	Bài tập so sánh
	
	
	Vận dụng đẳng thức ở bài tập 71-SBTđể so sánh

	Bài 77- SBT
	Bài tập tìm x
	Tìm được ĐKXĐ
	Làm được bài 77-SBT
	

	Bài 74-SBT
	Bài tập rút gọn
	Sử dụng trục căn thức ở mẫu để làm
	
	Làm được bài tập 74-SBT



Tuần 6:
Ngày dạy: 09/10/20223
.


Tiết 9:    BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI 
I. Mục tiêu:
Qua bài này giúp HS:
1. Kiến thức
- Phát biểu được cơ sở của việc đưa thừa số ra ngoài dấu căn và đưa thừa số vào trong dấu căn.
- Vận dụng được các bước đưa thừa số vào trong hay ra ngoài dấu căn.
- Xác định được các căn thức và rút gọn được biểu thức.
2. Kỹ năng
- Tính được các căn thức từ đơn giản đến phức tạp.
- Giải quyết được các bài toán đưa biểu thức vào trong, ra ngoài dấu căn, lưu ý điều kiện của ẩn
3. Thái độ
- Nghiêm túc và hứng thú học tập
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Giúp học sinh phát huy năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ
II. Chuẩn bị:
- Gv : Phấn mầu, bảng phụ, thước thẳng. 
- Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định :        (1 phút)                 
2.Kiểm tra bài cũ : (Kết hợp trong bài). 
3.Bài mới :

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	A - Hoạt động hình thành kiến thức
1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn (19 phút)
Mục tiêu: - Hs tính và so sánh các căn thức đơn giản, phát biểu tổng quát và đưa được thừa số ra ngoài dấu căn.
Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trực quan

	* GV giao nhiệm vụ 1:
làm ?1/ Tr24
Gọi HS nhận xét bài làm của bạn. 
- GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ của HS, sửa chữa sai sót nếu có.
- Qua đó,  GV giới thiệu: 
[image: ] ( a0; b0 ) gọi là phép đưa thừa số ra ngoài dấu căn

*GV giao nhiệm vụ 2:
- GV yêu cầu hs nghiên cứu VD1, VD2
 - Hãy cho biết thừa số nào đưa ra ngoài dấu căn?

- GV giới  thiệu:  
[image: ]là các hạng tử đồng dạng
* GV giao nhiệm vụ 3:
- Hoạt động nhóm làm ?2 
-  GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ của các nhóm, sửa chữa sai sót nếu có.

- Gv giới thiệu TQ 




* GV giao nhiệm vụ 4:
- Nghiên cứu VD3 (Bảng phụ)
GV yêu cầu hs làm ?3
   
Gọi HS lên bảng làm bài

Gọi HS nhận xét bài làm của bạn. 
- GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ của HS, sửa chữa sai sót nếu có.
	
- HS làm bài tập vào vở của mình, một HS đứng tại chỗ trả lời
HS dưới lớp nhận xét bài làm của bạn








HS nghiên cứu ví dụ 1, VD2 .






    HS làm bài ?2 vào vở của mình, hai HS lên bảng làm bài.
- HS nhận xét bài làm của bạn


- HS đọc phần tổng quát trong SGK/25



HS quan sát GV hướng dẫn sau đó làm ?3 vào vở của mình. Hai HS lên bảng làm bài.

- HS nhận xét bài làm của bạn
	1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. 

 ?1: Với a [image: ]0 b[image: ]0 ta có: [image: ]
[image: ] 







Ví dụ 1: 
a/ [image: ]
b/ [image: ]

Ví dụ 2: Rút gọn biểu thức:
[image: ]
[image: ]

?2: Rút gọn biểu thức:
a/ [image: ]
[image: ]
b/ [image: ]
[image: ]
* Tổng quát: Với hai biểu thức A, B mà  B  0, ta có:
   [image: ]
= [image: ]
Ví dụ 3:  
?3:
a/ [image: ]
[image: ]
b/ [image: ]
[image: ](a<0)

	2. Đưa thừa số vào trong dấu căn ( 15 phút)
Mục tiêu: - Hs đưa được biểu thức vào trong dấu căn, thực hiện được phép tính.
Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trực quan

	* GV Phép biến đổi đưa thừa số vào trong dấu căn là phép biến đổi ngược của phép biến đổi đưa thừa số ra ngoài dấu căn 




      Đưa thừa số ra ngoài dấu căn
  [image: ] ( B  0 )
     Đưa thừa số vào trong dấu căn
* GV treo bảng phụ ghi VD4
*GV giao nhiệm vụ 1:
- Áp dụng làm ?4
- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn sau đó GV nhận xét và sửa sai, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của HS
- GV kết luận: Đưa thừa số ra ngoài dấu căn hoặc vào trong dấu căn có tác dụng:
So sánh các số được thuận tiện
Tính giá trị gần đúng của biểu thức số với độ chính xác cao hơn
* GV giao nhiệm vụ 2: 
Nghiên cứu ví dụ 5/sgk
	

HS nhắc lại công thức tổng quát của phép đưa thừa số vào trong dấu căn










HS đứng tại chỗ trả lời các câu hỏi của GV.
HS làm ?4 vào vở của mình, bốn HS lên bảng làm bài


HS dưới lớp nhận xét bài làm của bạn




HS tự nghiên cứu ví dụ 5 trong SGK/26

	2. Đưa thừa số vào trong dấu căn.
Tổng quát:
[image: ]









?4:
a/ [image: ]
b/ [image: ]


c/ [image: ]

d/ [image: ]






Ví dụ 5: Tự nghiên cứu SGK/26

	B - Hoạt động luyện tập ( 4 phút) 
Mục tiêu: - Hs vận dụng được kiến thức làm bài tập.
Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trực quan

	* Nhiệm vụ: Giải bt 43 a,b và BT 44a,b   


- GV đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và sửa sai (nếu cần)
	+ HS làm ít phút
+ 2HS lên bảng trình bày
	Bài tập 43 a); b): 
a) [image: ]
b) [image: ]

Bài tập 44:
a) [image: ]
b) -[image: ]


	C - Hoạt động vận dụng (4 phút)
Mục tiêu: - Hs vận dụng được kiến thức làm bài tập.
Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trực quan

	* Mục tiêu: Hs biết vận dụng các phép biến đổi đưa thừa số vào trong dấu căn và đưa thừa số ra ngoài dấu căn để làm các bài toán rút gọn biểu thức
*Giao nhiệm vụ: Làm bài tập 60 (SBT)
*Cách thức tổ chức hoạt động:
+Giao nhiệm vụ: Hoạt động nhóm
+Thực hiện hđ: 

[image: ]              [image: ]
[image: ]                [image: ]
+ Gv yêu cầu các nhóm nhận xét bài lẫn nhau, gv chốt lại vấn đề

	D - Hoạt động tìm tòi mở rộng (2 phút)
Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
- HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

	     - Xem lại nội dung bài học và làm các bài tập :45,46, 47 sgk và bài tập 58,59 ,65 sbt.
     - Đọc trước bài 7 để học trong tiết học sau.






	Tuần 6
	
	

	Ngày dạy : 10/10/2023

	
	


Tiết 10:    BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI (Tiếp)
I. Mục tiêu:
Qua bài này giúp HS:
1. Kiến thức
- Khử được mẫu của biểu thức lấy căn và trục căn thức ở mẫu.
- Bước đầu biết cách phối hợp và sử dụng các phép biến đổi trên.
2. Kỹ năng
- Vận dụng các phép biến đổi trên để rút gọn biểu thức.
3. Thái độ
- Nghiêm túc và hứng thú học tập, trình bày rõ ràng
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Giúp học sinh phát huy năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ
II. Chuẩn bị:
- Gv : Phấn mầu, bảng phụ, thước thẳng. 
- Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định :        (1 phút)  
2.Các hoạt động dạy học               

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	A -  Hoạt động khởi động – 7 phút
Mục tiêu: Học sinh đưa được thừa số ra ngoài dấu căn, vào trong dấu căn, so sánh căn thức, thực hiện được phép tính, rút gọn được biểu thức
Phương pháp: Vấn đáp, ...

	* GV giao nhiệm vụ:
- Hs1: a) Đưa thừa số ra ngoài dấu căn: [image: ]; [image: ]; [image: ]
b) Rút gọn: 
[image: ]
- Hs2:
a) Đưa thừa số vào trong dấu căn: [image: ]; [image: ];
b) So sánh: [image: ] và [image: ]
- GV cho HS nhận xét, GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS

=> GV ĐVĐ giới thiệu bài mới

	- Hai hs lên bảng làm bài
- Lớp theo dõi nhận xét
	

	B - Hoạt động hình thành kiến thức
1. Khử mẫu của biểu thức lấy căn (14 phút)
Mục tiêu: - Hs khử được mẫu của biểu thức lấy căn, tổng quát với biểu thức A, B.
Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trực quan

	*Mục tiêu: Hs nắm được phép khử mẫu biểu thức lấy căn và phép trục căn thức ở mẫu
*Giao nhiệm vụ: Làm các ví dụ 
*Cách thức hoạt động: Hoạt động cá nhân và cặp đôi, hđ nhóm

* Hoạt động cá nhân:
Dựa vào hai ví dụ cụ thể hướng dẫn đi tìm công thức tổng quát.

* Hoạt động cặp đôi:
NV:  HS làm bài ?1
Quan sát HS dưới lớp làm bài 

 Gọi HS nhận xét bài làm của bạn 
GV nhận xét và sửa sai.

	HS cả lớp nghe GV trình bày.
HS trả lời các câu hỏi để biến đổi đối với các biểu thức cụ thể.




HS quan sát để đưa ra công thức tổng quát

HS thảo luận làm ?1 sau đó ba HS lên bảng làm bài.

HS nhận xét bài làm của bạn
	3. Khử mẫu của biểu thức lấy căn
Ví dụ 1:
a/ [image: ]
b/ [image: ][image: ] (với a.b>0)
Tổng quát: Với các biểu thức A, B mà A.B[image: ]0 và B[image: ]0 ta có: [image: ]
?1
a/[image: ]
b/ [image: ]
c/[image: ] (a>0)

	2: Trục căn thức ở mẫu – 14 phút
Mục tiêu: - Hs nêu được phương pháp trục căn thức ở mẫu, tổng quát được với các biểu thức.
Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trực quan

	-Giới thiệu phép biến đổi trục căn thức ở mẫu
-Hướng dẫn HS thực hiện đối với các ví dụ cụ thể

-Giới thiệu về hai biểu thức liên hợp với nhau.
-GV: biểu thức [image: ] và biểu thức [image: ] là hai biểu thức liên hợp của nhau
*Hoạt động cá nhân: Biểu thức liên hợp của [image: ] là biểu thức nào
* Hoạt động nhóm:Hãy cho biết biểu thức liên hợp của[image: ]
[image: ]
GV: đưa ra tổng quát như SGK








* Hoạt động nhóm làm ?2

Quan sát HS dưới lớp làm bài 








Gọi nhận xét và sửa sai.
	HS cả lớp nghe GV trình bày.
HS trả lời các câu hỏi để biến đổi đối với các biểu thức cụ thể.























Lớp chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm 1 câu làm vào bảng phụ nhóm.
  

-Các nhóm báo cáo kết quả
-Các nhóm nhận xét bài làm của nhau
	4. Trục căn thức ở mẫu
Ví dụ 2: 
a/ [image: ]
b/ [image: ]
[image: ]
c/[image: ]
[image: ]
Tổng quát: 
a)Với các biểu thức A,B mà B > 0, ta có [image: ]
b)Với các biểu thức A,B,C mà A  0 và  A  B2 , ta có [image: ]
c)Với các biểu thức A,B, C mà A  0, B0 và  AB, ta có[image: ]

?2
a/ [image: ]
    [image: ] (với b>0)
b/ [image: ]
               [image: ]
    [image: ]  
       (a[image: ]0 và a[image: ]1)
c/ [image: ]
[image: ]  

    (a>b>0)

	C - Hoạt động Luyện tập – Củng cố - 7 phút	

	*Mục tiêu: Hs nắm được phép khử mẫu biểu thức lấy căn và trục căn thức ở mẫu qua các bài tập đơn giản
*Giao nhiệm vụ: làm bài tập 48; 51(SGK)
*Cách thức hoạt động: 
+ Giao nhiệm vụ: Hoạt động cá nhân, cặp đôi
+ Thực hiện hoạt động: 
    Bài 48: 
                    [image: ]

                    [image: ]
   Bài 51:             [image: ];[image: ]

[image: ]
+ Gv nhận xét bài làm của HS rồi chốt lại vấn đề

	D - Hoạt động Tìm tòi – Mở rộng (2p)
Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
- HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

	    + Đọc lại các công thức trong bài học .
    + Làm các bài tập 48,49,50,51,52,53, SGK trang 29, 30
-Tiết sau luyện tập





	Tuần 6
	
	

	Ngày dạy : 11/10/2023
	
	


Tiết 11:    CHỦ ĐỀ :  BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI (tiếp)
I. Mục tiêu:
Qua bài này giúp HS:
1. Kiến thức
- Hs phát biểu và vận dụng được các phép biến đổi các biểu thức chứa căn thức bậc hai: Đưa thừa số ra ngoài dấu căn và đưa thừa số vào trong dấu căn
- Vận dụng được các phép biến đổi trên để so sánh hai số và rút gọn biểu thức.
2. Kỹ năng
- Tính được căn bậc hai của một số không âm, tìm số không âm biết căn bậc hai của nó.
- Giải quyết được các bài toán về so sánh căn bậc hai, so sánh 2 số biết căn bậc hai của nó.
3. Thái độ
- Có thái độ nghiêm túc, chú ý, cẩn thận trong quá trình trình bày; Yêu thích môn học.
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Giúp học sinh phát huy năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ
II. Chuẩn bị:
- Gv : Phấn mầu, máy tính bỏ túi, bảng phụ, thước thẳng  – SGK - SBT
- Hs: Đồ dùng học tập, học bài và làm bài ở nhà – SGK - SBT
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định :        (1 phút)                 
2. Tiến trình dạy học

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	A - Hoạt động luyện tập – 30 phút

	*Mục tiêu: HS luyện tập về phép biến đổi đưa thừa số vào trong và ra ngoài dấu căn
                    qua các dạng bài tập rút gọn biểu thức, so sánh, dạng tìm x
*Giao nhiệm vụ: làm bài tập 58a-SBT ;46 (SGK), 65-SBT
*Cách thức tổ chức hoạt động: Hoạt động cá nhân cặp đôi

	* Hoạt động 1:
Hoạt động cá nhân:
- Muốn rút gọn biểu thức ta làm thế nào đối với bài 1
- Nhận xét các số dưới dấu căn

- Áp dụng kiến thức nào để giải





* Hoạt động 2: Cho HS làm bài tập 46
Hoạt động cá nhân: Nhận xét gì về biểu thức đã cho
Hoạt động cặp đôi: rút gọn biểu thức
+ Gọi 3 HS lên bảng, ở dưới lớp theo dõi .





* Hoạt động 3: HS làm bài tập 45
* HĐ cá nhân: 
NV1: Để so sánh hai số  bên ta làm thế nào ,


NV2: bài tập này áp dụng kiến thức nào ,

NV3: Ta đưa thừa số nào vào trong dấu căn .



Yêu cầu HS hoạt động cặp đôi làm câu b
 + HS Làm,GV nhận xét .



* Hoạt động 4:  HS làm bài tập 44 SGK
Hoạt động cá nhân:
NV 1:Nhận xét gì về biểu thức dưới dấu căn  
NV 2: Tìm ĐK 
NV 3: Tìm x như thế nào ?
GV : Hệ thống lại các dạng bài tập và cách giải.
Còn thời gian cho HS làm bài 77 SBT.

	
+ Áp dụng các phép biến đổi đã học 
75 = 25.3; 48 = 16.3;
300 = 100.3
+ Đưa thừa số ra ngoài dấu căn 
+Thực hiện phép tính trên căn thức đồng dạng .

+ Có 3 căn thức đồng dạng  .




+ Cộng trừ các căn thức đồng dạng 
Ý b :8 = 2.4;
 18 = 2.9

+ Thực hiện theo yêu cầu của GV







+ Đưa các biểu thức cần so sánh về các căn thức đồng dạng.

+ Áp dụng phép biến đổi đưa thừa số vào trong dấu căn .
a) Ta đưa 3 và 7 vào trong dấu căn .


b) Ta đưa 1/2 và 6 vào trong dấu căn

+ Nâng lũy thừa đó lên bậc hai.






HS làm rồi trình bày lên bảng

[image: ]
	Dạng 1. Rút gọn biểu thức
Bài 1-Bài 58a- SBT tr 14
[image: ]





* Bài 46 (SGK)
a) [image: ]
= [image: ]
= [image: ]
b) [image: ]
= [image: ]
= [image: ]
= [image: ]
= [image: ]
= [image: ]
Dạng 2. So sánh
Bài 45/27 sgk:
[image: ]
Ta có: [image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ] Dạng 3: Tìm x
Bài tập 65(SBT trang 15)

a)ĐK: 
[image: ](tmđk)
Vậy : x = 49

	B - Hoạt động vận dụng – 12 phút

	         *Mục tiêu: HS biết vận dụng phép đưa thừa số vào trong dấu căn và đưa thừa số ra ngoài 
            dấu căn  qua các dạng bài tập rút gọn biểu thức dạng phức tạp hơn
· Phương pháp: HS viết ra giấy (phiếu học tập cá nhân)

	1)Rút gọn các biểu thức sau
a) 
b) 
2) Giải phương trình


GV thu một vài phiếu chấm nhanh rồi gv cùng HS chữa nhanh bài 1,2
	Đáp án 

1a)  (3đ)

1 b) (3đ)

2)ĐK:   (1đ)
Giải ra được x = 50 và kết luận đúng tập nghiệm  (3 đ)

	 C - Hoạt động hướng dẫn về nhà  - 2 phút
Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
- HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

	+ Về nhà đọc lại các bài tập đã chữa
+ Qua bài học các em đã nắm vững đưa thừa số vào trong ,ra ngoài dấu căn 
+ Làm các bài tập 58;60;70;69 SBT.
-Tiết sau luyện tập





	Tuần 6
	
	

	Ngày dạy : 11/10/2023
	
	


Tiết 12:  CĐ: BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI (tiếp) 
I. Mục tiêu:
Qua bài này giúp HS:
1. Kiến thức
- Hệ thống được kiến thức về biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai.
- Vân dụng được kiến thức đã học vào giải các bài tập về biến đổi các biểu thức chứa căn.
2. Kỹ năng
- Giải quyết được bài tập về căn thức bậc hai, các bài tập rút gọn, bài tập thực hiện phép tính, bài tập phân tích đa thức thành nhân tử để rút gọn, bài tập tìm x.
3. Thái độ
- Nghiêm túc và hứng thú học tập
4. Định hướng năng lực
- Giúp học sinh phát huy năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ
II. Chuẩn bị:
- Gv : Phấn mầu, máy tính bỏ túi, bảng phụ, thước thẳng – SGK - SBT
- Hs: Đồ dùng học tập, học bài và làm bài ở nhà – SGK - SBT
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định :        (1 phút)                 
2. Nội dung
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HĐ CỦA HS
	NỘI DUNG

	A . Kiểm tra bài cũ 10 phút

	Nêu yêu cầu kiểm tra.
HS1: Viết các công thức tổng quát của phép biến đổi: khử mẫu của biểu thức lấy căn và trục căn thức ở mẫu.
HS 2. Trục các căn thức ở mẫu:
a) [image: ]              b) [image: ]
c) [image: ]


	2 HS lên bảng làm
a) [image: ] 
b) [image: ]

[image: ]

	B. Hoạt động luyện tập – 28 phút
Mục tiêu: - Hs vận dụng được kiến thức làm bài tập rút gọn biểu thức, tìm x, so sánh các biểu thức.
Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, giải quyết vấn đáp, trực quan, HD nhóm ...

	
Hoạt động 1: Cho HS làm bài 54
Hoạt động nhóm: Chia lớp thành 4 nhóm, hoạt động trong 3 phút

.
*Hoạt động 3:
Hoạt động cá nhân:
NV 1: Làm thế nào để sắp xếp được?
  







* Hoạt động 4: GV treo bảng phụ ghi đề bài:    “Không dùng bảng số hay máy tính bỏ túi hãy so sánh:
[image: ]
với [image: ]
Hoạt động cặp đôi: 
NV 1: Hãy nhân mỗi biểu thức với biểu thức liên hợp của nó rồi biểu thị dưới dạng khác
NV 2: Trong hai biểu thức mới số nào lớn hơn
Gọi HS nhận xét bài làm của bạn
Nhận xét và sửa sai



* Hoạt động 5:  Hoạt động cặp đôi: 

  Bài 77/SBT
	
HS hoạt động nhóm sau 3’ các nhóm báo cáo kết quả
Lớp nhận xét chữa bài


  





 HS: Đưa thừa số vào trong dấu căn rồi so sánh
   

 HS lên bảng làm bài.
Cả lớp cùng làm vào vở và nhận xét bài làm của bạn















HS nêu ĐN căn bậc hai và áp dụng để tìm x.
	Dạng 1:  Rút gọn biểu thức
Bài 54/30
[image: ][image: ]
[image: ]
Dạng 2:  so sánh
Bài 56/30
Sắp xếp theo thứ tự tăng dần:
a/ 3[image: ]=[image: ]; 2[image: ]=[image: ]
4[image: ]=[image: ]
Do 24<29<32<45 nên
2[image: ]<[image: ]<4[image: ]<3[image: ]
b/ 6[image: ]=[image: ] 3[image: ]=[image: ]
2[image: ]=[image: ]
Do 38<56<63<72 nên
[image: ]<2[image: ]<3[image: ]<6[image: ]
Bài 73-SBT
Ta có: [image: ]
[image: ]Tương tự:  
[image: ]
 Vì [image: ]
 Hay [image: ]
HS  [image: ] điều kiên: [image: ]
   [image: ]
Dạng 3: Tìm x:
Bài 77 (Tr 15 SBT)
 Kết quả: a/ [image: ]
               b/ [image: ]

	C - Hoạt động vận dụng – 5 phút

	         *Mục tiêu: HS biết vận dụng phép khử mẫu biểu thức lấy căn và phép trục căn thức ở mẫu 
             qua các dạng bài tập rút gọn biểu thức dạng phức tạp hơn
*Giao nhiệm vụ: làm bài tập 74(SBT)
*Cách thức tổ chức hoạt động: Hoạt động nhóm
+ Thực hiện hoạt động: [image: ]
[image: ]+ Gv yêu cầu các nhóm nhận xét lẫn nhau rồi gv chốt lại vấn đề


	D - Hoạt động hướng dẫn về nhà –1 phút

	
- Học thuộc các công thức tổng quát của bốn phép biến đổi: Đưa thừa số ra ngoài dấu căn, đưa thừa số vào trong dấu căn, khử mẫu của biểu thức lấy căn, trục căn thức ở mẫu.
- Xem lại các bài đã giải
- Về nhà đọc lại các bài đã chữa .
- Làm tiếp các bài tập 68, 69,70, 75, 77 SBT
-Tiết sau học bài rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai






	Tuần 7
	
	

	Ngày dạy : 16/10/2023
	
	


Tiết 13:    RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI 

I. Mục tiêu:
Qua bài này giúp HS:
1. Kiến thức
- Phối hợp được các kỹ năng biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai
- Sử dụng được các kĩ năng biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai để rút gọn các biểu thức chứa căn thức bậc hai..
2. Kỹ năng
- Tính được căn bậc hai và thực hiện được các bước rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai, chứng minh được các đẳng thức chứa căn bậc hai.
- Bước đầu hình thành kĩ năng giải toán tổng hợp.
3. Thái độ
- Nghiêm túc và hứng thú học tập
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Giúp học sinh phát huy năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ
II. Chuẩn bị:
- Gv : Phấn mầu, bảng phụ, thước thẳng. SGK - SBT
- Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài. SGK - SBT
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định :        (1 phút)                 
2.Nội dung:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	A . Hoạt động khởi động – 7 phút
Mục tiêu: Học sinh nhớ lại tất cả các công thức biến đổi căn thức đã được học
Phương pháp: Nêu vấn đề, vấn đáp, trực quan.

	GV nêu yêu cầu kiểm tra ở bảng phụ










GV nhận xét cho điểm




	HS1: Lên bảng hoàn thành bài tập ở bảng phụ
HS2: Chữa bài tập 77(Tr SBT)
Tìm x biết:   
a/[image: ]  
     KĐ: [image: ]                                                                    
Giải được [image: ] (TMĐK) 
b/[image: ] 
  Vì [image: ]
[image: ] 
Vô nghiệm                        
	Điền vào chổ trống để hoàn thành các công thức: 
1/ [image: ]..... 
2/[image: ]... ( với A....; B.....)           
3/[image: ]...(với A... và B...... )
4/[image: ].... (với B....)          
5/[image: ](vớiA.B...và...)
6/[image: ](vớiA....và.....)
7/ [image: ]           

	GV ĐVĐ: Để rút gọn biểu thức có chứa căn thức bậc hai, ta cần biết vận dụng thích hợp các phép tính và các phép biến đổi đã biết. Hôm nay chúng ta sẽ cùng vận dụng tất cả các phép biến đổi để giải các bài toán thông qua các ví dụ.


	B. Hoạt động hình thành kiến thức – 28 phút
Mục tiêu: Học sinh nhận biết được thứ tự biến đổi, biến đổi linh hoạt, vận dụng các kiến thức đã học chứng minh được hằng đẳng thức, nêu được thứ tự thực hiện phép toán trong biểu thức
Phương pháp: Vấn đáp, hoạt động nhóm..

	Các phép biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai thường được đặt ra với yêu cầu: rút gọn biểu thức và chứng minh đẳng thức.
    GV giới thiệu ví dụ 1 GV diễn giải các bước đi cho hs hiểu
 * Hoạt động cá nhân:    NV: làm ?1: 
  
  Gọi một HS đứng tại chỗ trả lời. 

* Hoạt động cặp đôi :  GV treo bảng phụ ghi VD 2
NV 1 : Muốn chứng minh đẳng thức A=B ta làm như thế nào?
Có nhận xét gì về VT của đẳng thức?
NV 2 : HS làm ?2

* HĐ cá nhân : 
Gọi HS nhận xét bài làm của bạn
GV nhận xét và sửa sai.
* Hoạt động cá nhân: làm ví dụ 3.
NV1: Hãy nêu cách làm



NV2: Đã sử dụng kiến thức gì trong bài



NV3: Yêu cầu  HS làm ?3.
Gọi hai HS lên bảng làm bài
    Gọi HS nhận xét bài làm của bạn
     ? Những kiến thức sử dụng để làm ?3
     ? Có cách nào khác để làm ?3
GV nhận xét và sửa sai.
	




HS đọc hiểu VD 1và nhận xét cách làm

HS cả lớp làm ?1 vào vở theo cá nhân.
 
Một HS đứng tại chỗ trả lời


HS suy nghĩ và trả lời: Biến đổi VT thành VP hoặc biến đổi VP thành VT
Có thể phân tích đưa về dạng hằng đẳng thức.
[image: ]  [image: ] 


HS lên bảng trình bày bài làm của mình
HS nhận xét bài làm của bạn

HS : …..

  


Quy đồng rút gọn trong ngoặc đơn trước rồi sẽ bình phương và thực hiện phép nhân.





HS cả lớp làm ?3 vào vở theo hướng dẫn của GV.




Hai HS lên bảng làm bài

HS nhận xét bài làm của bạn
	




Ví dụ 1:  SGK/31


  ?1:      Với a[image: ]0
   [image: ]    [image: ]
Ví dụ 2: Xem SGK/31








 ?2    Với a>0, b>0 ta có:
VT=[image: ]–[image: ]
=[image: ]–[image: ]
=[image: ]–[image: ]
=a–2[image: ]+b = ([image: ]-[image: ])2 = VP

Ví dụ 3:  SGK/31












 ?3.      a/ [image: ]
    [image: ]
       b/ [image: ]
    [image: ]
    =1+[image: ]+a

	C - Hoạt động luyện tập – vận dụng-  7 phút
Mục tiêu: HS vận dụng linh hoạt kiến thức đã học vào làm bài tập
PP: Nêu vấn đề, vấn đáp

	Qua đó cần chú ý cho HS khi biến đổi cần chú ý đến điều kiện xác định của các biểu thức.
Yêu cầu HS làm bài 60 tr33SGK


	  HS: Ta sử dụng các phép biến đổi ở các tiết trước
   Kq: a/ Rút gọn [image: ]
b/ Tìm x; x=15  (TMĐK)
	Bài tập 60 (Tr 13 SGK)
 Cho 
[image: ]
         [image: ]
a/ Rút gọn B.
b/ Tìm x sao cho B =16
Giải: 
a) Với x [image: ] -1 ta có
B=[image: ]
   [image: ]

b) Với x >-1 để B = 16 thì
         [image: ]
Vậy với x = 15 thì B = 16


	D – Hoạt động tìm tòi, mở rộng – 2 phút
Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
- HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

	+ Về nhà học thuộc các phép biến đổi về căn bậc hai đã học .
+ Làm các bài tập 58-62 trong SGK  .
+ Chuẩn bị tiết Luyện tập






	Tuần 7
	
	

	Ngày dạy : 17/10/2023
	
	


Tiết 14:    LT RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI 
 + KIỂM TRA 15 PHÚT
I. Mục tiêu:
Qua bài này giúp HS:
1. Kiến thức
- Củng cố và khắc sâu được kiến thức về rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai, các phép biến đổi biểu thức chứa căn bậc hai, tìm điều kiện cho biểu thức
- Sử dụng được kết quả đó để rút gọn, chứng minh đẳng thức, so sánh giá trị của biểu thức
2. Kỹ năng
- Giải quyết được các bài toán tổng hợp về rút gọn biểu thức, chứng minh đẳng thức và sử dụng được các kết quả đã rút gọn làm các bài toán có liên quan.
3. Thái độ
- Nghiêm túc và hứng thú học tập
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Giúp học sinh phát huy năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ
II. Chuẩn bị:
- Gv : Phấn mầu, máy tính bỏ túi, bảng phụ, thước thẳng, Sgk - Sbt
- Hs: Đồ dùng học tập, học bài và làm bài ở nhà, Sgk - Sbt
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định :        (1 phút)                 
2.Nội dung
	Hoạt động của Gv
	Hoạt động của Hs
	Nội dung

	A: Hoạt động Chữa bài tập về nhà ( 7 phút)
Mục tiêu: - Hs tự kiểm tra bài tập về nhà, nhận biết các phép biến đổi trong bài.
Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trực quan

	-Gv yêu cầu 2 Hs lên bảng chữa bài 58/c và 61/b SGK




Gv kiểm tra việc làm BTVN của Hs

Gv gọi Hs nhận xét




(Gv có thể hỏi thêm Hs: Em đã vận dụng phép biến đổi nào trong bài?)
Gv chốt kiến thức
	
 Hs lên bảng chữa bài





Hs dưới lớp kiểm tra lại việc làm BTVN của mình


Hs dưới lớp nhận xét


Hs chữa bài vào vở
	Bài 58/c
[image: ] 
Bài 61/b
BĐVT ta có
[image: ]
[image: ][image: ].  
Vậy VT=VP [image: ]  đpcm

	B - Hoạt động luyện tập – 20 phút
Mục tiêu: - Hs vận dụng được kiến thức vào giải quyết dạng bài tập rút gọn, chứng minh đẳng thức và các bài toán tổng hợp.
Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trực quan

	* Hoạt động 1: làm bài 62a,c
 Hoạt động cá nhân: Để làm bài tập bên ta sử dụng kiến thức nào?
+Gọi HS nhận xét bài làm của bạn
+ GV nhận xét và sửa sai.
   





* Hoạt động 2: Làm bài 63a SGK. 
HĐ cá nhân:Gọi một HS lên bảng trình bày .
  + Gọi HS nhận xét bài làm của bạn
  + GV nhận xét và sửa sai.



* Hoạt động 3: làm bài 64 SGK
Vấn đáp: Muốn chứng minh các đẳng thức ta làm như thế nào?
+ Với bài này ta biến đổi vế nào?
+Quan sát vế trái các em có nhận xét gì?
Gọi HS lên bảng trình bày  bài làm 
Gọi HS nhận xét bài làm của bạn và sửa sai.


* Hoạt động 4: làm bài 65 SGK
- Vấn đáp: Tại sao [image: ]và [image: ]. 
GV yêu cầu hs thảo luận nhóm, 
Gv nhận xét, lưu ý hs cách vận dụng các phép biến đổi để làm bài
- HĐ cặp đôi: Có cách nào khác để so sánh M với 1 

	

HS:Đưa thừa số từ trong ra ngoài, khử mẫu của biểu thức chứa căn, liên hệ giữa phép chia và phép khai phương.
Hai HS lên bảng làm bài

HS nhận xét bài làm của bạn







HS lên bảng trình bày

HS nhận xét bài làm của bạn


Ta có thể biến đổi VT thành VP hoặc VP thành VT
Trong trường hợp này ta biến đổi VT thành VP

Tử trong ngoặc thứ nhất và mẫu trong ngoặc thứ hai đưa được về hằng đẳng thức.
1–a[image: ]=1–([image: ])3   
=(1–[image: ])[1+[image: ]+([image: ])2]
=(1–[image: ])(1+[image: ]+ a)

1– a=1 – ([image: ])2
 =(1–[image: ])(1+[image: ])
HS lên bảng làm bài
HS nhận xét bài làm của bạn


 


- Để căn thức có nghĩa




-Các nhóm thảo luận
Đại diện một nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét bổ sung
* HS có thể nêu cách khác: 
[image: ]với[image: ]
 Ta có:[image: ] 
	Dạng 1: Rút gọn biểu thức
Bài 62/33.
a/ [image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
c/ [image: ]
=[image: ]
[image: ]
Bài 63/33
a/ [image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
Dạng 2: CM đẳng thức
Bài 64/33
a/[image: ]
VT[image: ]
     [image: ]
    [image: ]
    [image: ]
Vậy đẳng thức cm
Bài 65 (Tr 34 SGK)
[image: ] so sánh M với 1
* HS hoạt động nhóm, các nhóm báo cáo kết quả ở bảng nhóm:
Ta có:
[image: ]  
Có[image: ] Hay  [image: ] 


	C.Hoạt động vận dụng –Kiểm tra 15 phút
Mục tiêu: kiểm tra kiến thức học sinh lĩnh hội được
-HS tự tin trình bày một vấn đề qua bài làm.
Phương pháp: làm ra giấy kiểm tra

	Đề 1
Câu 1 : 6 điểm
Thực hiện phép tính


a)     b) 


Câu 2: 4 điểm

Tìm x biết: 








Đề 2
Câu 1 : 6 điểm
Thực hiện phép tính

a) 

b) 


Câu 2: 4 điểm
Tìm x biết:












Đề 3

Câu 1 : 6 điểm
Thực hiện phép tính

a)           

b)


Câu 2: 4 điểm

Tìm x biết: 
                                       
	HD chấm
Đề 1
Câu 1: Mỗi câu đúng được 2 điểm.


a) =


b) =


Câu 2: 

ĐK:   ( 1đ)


   (3đ)
Đề 2
 Câu 1: Mỗi câu đúng được 2 điểm

a) 




b)  


Câu 2: 

ĐK:                 (1 đ)



                  (1đ)

          (1 đ)

               (1đ)
Đề 3
Câu 1: Mỗi câu đúng được 3 điểm.

a)                       

 b)




Câu 2 (4 điểm)



Vậy ….

	C. Hướng dẫn về nhà: 2 phút
Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
- HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

	+ Về nhà đọc lại các bài đã chữa .
+ Làm các bài tập80, 83,  84,85,86 SBT trang 19




Tuần 8
Ngày dạy: 23/10/2023
Tiết 15:    CĂN BẬC BA
I. Mục tiêu:
Qua bài này giúp HS:
1. Kiến thức
- Phát biểu được định nghĩa căn bậc ba và kiểm tra được một số có là căn bậc ba của một số khác không.
 - Biết được một số tính chất của căn bậc ba.
- Xác định được căn bậc ba của một số.
2. Kỹ năng
- Tính được căn bậc ba của một số bằng máy tính bỏ túi
- Giải quyết được các bài toán tìm một số biết căn bậc ba và tìm căn bậc ba của 1 số.
3. Thái độ
- Nghiêm túc và hứng thú học tập
- Cẩn thận trong tính toán.
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Giúp học sinh phát huy năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.
- Phẩm chất: Tự tin, tự lực
II. Chuẩn bị:
- Gv : Phấn màu, máy tính bỏ túi, bảng phụ, thước thẳng, PHT
- Hs: Đồ dùng học tập, đọc bài trước
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định :        (1 phút)                 
2. Các hoạt động dạy học

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	A. Hoạt động khởi động  (7 phút)
-Mục tiêu: Kiểm tra kiến thức cũ về căn bậc hai qua bài kiểm tra xây dựng tình huống có vấn đề để vào bài mới.
-Phương pháp: kiểm tra đánh giá, nêu tình huống có vấn đề.

	KTBC:
HS 1
Câu 1: Điền vào chỗ chấm (....) để được khẳng định đúng
a) Căn bậc hai của một số a ................. là số x sao cho ........
b) Với số a dương có đúng ......căn bậc hai là:……và …… 
c) Số....có một căn bậc hai là chính số 0.
d) Với a và b 0 ta có [image: ]
                                         [image: ]
  e)  Với a  0, b > 0  ta có [image: ]
HS 2
Câu 2: Các khẳng định sau  đúng (Đ) hay sai (S), hãy sửa lại.
 a) Căn bậc hai của 121 là 11 
b) Mọi số tự nhiên đều có căn bậc hai.
 c) Căn bậc hai số học của 81 là 9 và -9 

	Đáp án: 
Câu 1
a) không âm / [image: ] / 
b) 2 / [image: ] / [image: ] 
c) 0
d) [image: ] ; [image: ] ;
 e) [image: ] 












Câu 2
a: Sai	(11 và -11)	
b) Đúng	
c) Sai (9)

	

	B - Hoạt động hình thành kiến thức – 28 phút
* Mục tiêu: - Nắm được định nghĩa căn bậc ba và một số tính chất.
- Hs nêu được các tính chất của căn bậc ba, bước đầu vận dụng kiến thức làm các ví dụ minh họa.
Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trực quan.

	* Giao nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân: 
NV1: Thể tích của hình lập phương cạnh a được tính như thế nào? 
NV2: Gọi a là độ dài cạnh của thùng cần tính thì ta có điều gì?
NV3: Số nào mà lập phương lên bằng 64?
NV4:Vậy cần phải chọn cạnh của thùng là bao nhiêu dm?
      Qua bài toán trên GV giới thiệu định nghĩa của căn bậc ba sau đó cho HS nhắc lại định nghĩa căn bậc ba


+ HĐ cặp đôi: Cho học sinh tìm căn bậc ba của 8;
của –125


+ GV:   Giới thiệu tính chất, kí hiệu, của căn bậc ba và chú ý về căn bậc ba
+ HĐ cá nhân: Cho HS làm bài ?1. GV giải mẫu một câu sau đó yêu cầu HS làm tương tự.
   GV nhận xét và sửa sai.
GV: Quan sát ?1 em có nhận xét gì về căn bậc ba của số dương, căn bậc ba của số âm, căn bậc ba của số 0?

	HS đứng tại chỗ đọc yêu cầu của bài toán 
Thể tích của hình lập phương cạnh a bằng a3

Ta có a3 = 64


Số 4 

Chọn cạnh của thùng là 4dm



HS nhắc lại định nghĩa của căn bậc ba.

Căn bậc ba của 8 là 2, của 
–125 là –5
HS nghe GV giới thiệu



HS làm bài ?1 vào vở theo yêu cầu của GV và trả lời miệng kết quả.

HS nhận xét bài làm của bạn

HS nêu nhận xét của mình khi quan sát ?1.
	1. Khái niệm căn bậc ba
Bài toán:  SGK/34












Định nghĩa:  SGK/34

Ví dụ 1: Xem SGK/35

Chú ý: [image: ]




?1/35
a/ [image: ]
b/ [image: ]
c/ [image: ]
d/ [image: ]
Nhận xét: Xem SGK/35

	 * HĐ cá nhân:   GV giới thiệu lại bài tập đã chữa ở KT bài cũ
Với [image: ][image: ]
Với [image: ] [image: ]
Giới thiệu các tính chất của căn bậc ba ( bảng phụ )
    Cho HS lấy ví dụ minh họa cho các tính chất trên.
    Dựa vào các tính chất trên ta có thể so sánh, biến đổi, tính toán các biểu thức chứa căn bậc ba.
Gới thiệu ví dụ 2 và 3
+ HĐ cặp đôi: HS làm ?2 theo hai cách

Gọi hai HS lên bảng làm bài
Gọi HS nhận xét bài làm 
Nhận xét và hướng dẫn cáhc trình bày bài làm.
	  

Cả lớp theo dõi





 HS nghe GV giới thiệu.và ghi nhớ tính chất:
    HS lấy ví dụ minh họa cho tính chất.




HS nghe GV giới thiệu


HS làm bài vào vở theo hai cách
Hai HS lên bảng làm bài
HS nhận xét bài làm của bạn
	2. Tính chất






[image: ]
c/ Với [image: ] ta có: [image: ]


Ví dụ 2:  SGK/35 
Ví dụ 3:  SGK/36
?2/36
Cách 1: [image: ]
[image: ]=12:4=3
Cách 2: [image: ]
[image: ]

	C - Hoạt động luyện tập – Vận dụng – 7 phút

	*Mục tiêu: HS biết tìm căn bậc 3 của một số và biết áp dụng tính chất căn bậc ba vào một số bài toán đơn giản
*Nhiệm vụ:  Làm BT 67, 69a
Bài 67:  8/  -9/ 0,4 / -0,6 / -0,2
Bài 69: a) Ta có  5= [image: ]
[image: ]

	D- Hoạt động hướng dẫn về nhà – Tìm tòi, mở rộng – 2 phút
Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
- HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

	    + Qua bài học chúng ta đã biết tính căn bậc ba của một số.
    + Các tính chất của căn bậc ba ,biết cách so sánh các căn bậc ba
    + Hoàn thành các BT SGK; 68 SGK trang 36 và 89,90,92/SBT trang 20




Tuần 8
Ngày dạy: 24/10/2023
Tiết 16:    ÔN TẬP CHƯƠNG I 
I. Mục tiêu:
Qua bài này giúp HS:
1. Kiến thức
- HS hệ thống được các kiến thức về căn bậc hai.
- Tổng hợp các kỹ năng đã có về tính toán, biến đổi biểu thức số và biểu thức chữ có chứa căn thức bậc hai.
2. Kỹ năng
- Thành thạo trong việc phối hợp và sử dụng các phép biến đổi trên vào giải bài tập
3. Thái độ
- Nghiêm túc và hứng thú học tập
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Giúp học sinh phát huy năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.
II. Chuẩn bị:
- Gv : Phấn mầu, máy tính bỏ túi, bảng phụ, thước thẳng
- Hs: Đồ dùng học tập, học bài và làm đề cương ôn tập
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định :        (1 phút)                 
2.Kiểm tra bài cũ (Thông qua)
3.Bài mới :
	Hoạt động của Gv
	Hoạt động của Hs
	Ghi bảng

	A: Ôn tập lý thuyết ( 20 phút)
Mục tiêu: - Hs hệ thống được kiến thức toàn chương thông qua vấn đáp
Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, 

	*Mục tiêu: Hệ thống hóa các kiến thức cơ bản của chương
* Hoạt động cá nhân:
-Phát biểu định nghĩa về căn bậc hai và căn bậc hai số học của 1 số không âm a.
-Nêu sự khác nhau giữa căn bậc hai và căn bậc hai số học của một số không âm a 
-Gọi HS nêu ĐK của [image: ]
Gọi HS lên bảng ghi công thức và phát biểu qui tắc
*Lưu ý : [image: ] = [image: ] = A khi A  0 










Cho HS nhắc lại phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai ?





















6. Vận dụng các hằng đẳng thức trong bài toán rút gọn:
+) a - b = [image: ]
+) 1 - x = 12 - [image: ] = [image: ]
+) a[image: ]
GV hướng dẫn học sinh phân tích
	I. Ôn tập lý thuyết
        
1. Khái niệm căn bậc hai số học 
 [image: ]
2. Căn thức bậc hai, điều kiện xác định (hay có nghĩa của căn thức bậc hai)
[image: ] có nghĩa   a  0 
[image: ]
3. Quy tắc khai phương một tích, một thương và các phép tính nhân chia căn thức bậc hai
a) Định lý:
[image: ]
b) Quy tắc:
[image: ]
4. Các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai:
a) Đa thừa số ra ngoài - vào trong dấu căn là 2 phép toán ngược nhau nên:
Với A  0 ;  B  0 thì [image: ]
Với A < 0 ;  B  0 thì [image: ]
b) Khử mẫu của biểu thức lấy căn và trục căn thức ở mẫu, có các công thức sau:
[image: ]
5. Căn bậc ba và các tính chất của chúng
[image: ]= x sao cho x3 = a 


	B: Luyện tập ( 22 phút)
*Mục tiêu: Biết vận dụng các quy tắc để biến đổi rút gọn biểu thức các biểu thức số và biểu thức chữ chứa căn bậc hai  

	* Hoạt động 1: Làm bài 70 a,d/40




 HĐ cá nhân: 
NV1:  Để giải bài tập này ta sử dụng kiến thức nào?
NV2: Giải bài toán
Gọi 2 HS lên bảng làm bài
 Gọi HS nhận xét 
GV nhận xét và sửa sai.






 Hoạt động 2: Làm bài 71 a,c/40
  HĐ cá nhân:
NV1: Nhận xét về biểu thức đã cho
NV2: Nêu thứ tự thực hiện phép tính và trình bày bài giải.
Gọi 2 HS lên làm
Gọi HS nhận xét bài làm của bạn

* Hoạt động 3: làm bài 73 /40
* HĐ cặp đôi:  
NV1: tìm ĐK xác định của biểu thức?
NV2: Rút gọn:
Gọi HS lên bảng giải.
GV nhận xét.


* HĐ cặp đôi: 
NV1: tìm đk của biểu thức?
NV2: Giải câu b có mấy trường hợp

*HĐ nhóm: Chia lớp thành 4 nhóm: mỗi trường hợp hai nhóm giải.
+ Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét.
+ GV nhận xét.
	







Trước tiên ta áp dụng quy tắc khai phương một tích rồi áp dụng quy tắc khai phương một thương.
     2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở
     HS nhận xét bài làm của bạn




HS cả lớp làm vào vở của mình theo hướng dẫn của GV sau đó hai HS lên bảng làm bài

HS nhận xét bài làm của bạn

HS làm dưới sự hướng dẫn của GV












HS: m # 2

HS: có hai trường hợp
	
II-Bài tập
Dạng 1: Tính, rút gọn biểu thức
Bài 70/40

a/ [image: ]
=[image: ]
[image: ]
[image: ]
d/ [image: ]
[image: ]
[image: ]
 = 6.9.4.6=1296
Bài 71/40
a)  [image: ]
   [image: ]
c) [image: ]
 [image: ]
Bài  73,tr40,sgk
Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức :
a)[image: ](1)    
               tại a = –9.
.ĐK: a < 0
Ta có:(1)=[image: ]
                [image: ]
Thay [image: ] vào biểu thức ta có kết quả = - 6
b) 1+ [image: ][image: ] (2)
                  tại x = 1,5
 ĐK : m  2
Ta có: (2)=1+ [image: ][image: ]
*  Nếu m –2 > 0 m > 2
      [image: ] = m –2
Thì : BT = . . . = 1+ 3m.
* Nếu m –2<0 m < 2 
    [image: ] = 2 –m
Thì : BT = . . . = 1– 3m.
Vì m = 1,5 < 2 nên 
(2) = –3,5



		C: Giao việc về nhà (2 phút)
Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
- HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

	GV: Giao nội dung và hướng dẫn việc làm bài tập ở nhà. 
	Học sinh ghi vào vở để thực hiện.
	Bài cũ
· Xem lại các bài đã chữa
· Làm bài tập 98, 100, 106 SBT tr22, 23 và bài 72-SGK
Bài mới
· Tiếp tục ôn tập chươngg I.





	








Tuần 8
Ngày dạy: 25/10/2023

Chương II :  HÀM SỐ BẬC NHẤT
Tiết 17:    NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ
I. Mục tiêu:
Qua bài này giúp HS:
3. Kiến thức
- Phát biểu được các khái niệm liên quan đến hàm số. Cho được ví dụ về hàm số
- Vẽ được đồ thị của hàm số. 
- Nhận biết được tính đồng biến, nghịch biến của một hàm số. 
4. Kỹ năng
· Vẽ được chính xác đồ thị của hàm số.
· Biết các cách cho một hàm số.
· Tính được giá trị của hàm số tại điểm bất kì.
5. Thái độ
- Nghiêm túc và hứng thú học tập.
- Yêu thích môn học.
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Năng lực tính toán      -Năng lực giải quyết vấn đề
- Năng lực hợp tác.        - Năng lực ngôn ngữ
- Năng lực giao tiếp.      - Năng lực tự học.
Phẩm chất: Tự chủ, tự tin
II. Chuẩn bị:
- Gv : Giáo án, sách, phấn mầu, bảng nhóm. 
- Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.
III. Phương tiện và đồ dùng dạy học
· Thước, bút dạ, bảng phụ, bảng nhóm.
IV. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định :        (1 phút)                 
2. Kiểm tra bài cũ : (Kết hợp trong bài).           
3. Bài mới :
A. Hoạt động: Khởi động – 1 phút

GV : Lớp 7, các em đã biết về khái niệm hàm số, biết biểu diễn một điểm trên mặt phẳng tọa độ, biết vẽ đồ thị của hàm số y = ax. Ở lớp 9, ngoài việc ôn tập lại các kiến thức trên, ta còn bổ sung thêm các khái niệm về hàm số đồng biến, nghịch biến; các khái niệm về đường thẳng song song và xét kĩ về dạng hàm số y = ax + b (a  0).




B. Hoạt động hình thành kiến thức
	Hoạt động của Gv
	Hoạt động của Hs
	Kiến thức cần đạt

	Hoạt động 1: Khái niệm hàm số ( 12 phút)
- Mục tiêu: HS phát biểu được có mấy cách cho một hàm số, lấy được ví dụ về hàm số. Xác định được giá trị của 1 hàm số tại điểm bất kì.
- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp.
- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật động não, kĩ thuật hỏi và trả lời.
- Năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp.

	? Khi nào đại lượng y được gọi là hàm số của đại lượng thay đổi [image: ] ? 



? Khi đó đại lượng [image: ] được gọi là gì ?
? Hàm số có thể được cho ở những dạng nào ? (có thể quan sát VD1 SGK tr42)
Gv giới thiệu ví dụ về hàm số
Gv cho một số bảng và hỏi
? Bảng này có phải là hàm số không? Vì sao?

? Hãy cho ví dụ (khác SGK) về hàm số được cho bằng công thức.  
- GV giới thiệu thêm về hàm số cho bằng công thức , hàm hằng.
? Khi viết  f(0) thì điều đó có ý  nghĩa như thế nào ?
? Tương tự f(1), f(2) … có nghĩa là gì ? 
- Cho HS làm ?1

 HS có thể dùng MTBT. 
Gv nhận xét
	-Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi [image: ] sao cho với mỗi giá trị của [image: ], luôn xác định được chỉ mỗi một giá trị tương ứng của [image: ] thì [image: ] được gọi là hàm số của [image: ]
- Đại lượng [image: ] được gọi là biến số .
- Hàm số có thể được cho bằng bảng hoặc công thức, đồ thị…

HS chú ý qua sát

Hs trả lời


 Hs lấy ví dụ


- f(0)  là giá trị của hàm số f tại giá trị [image: ]= 0.
  f(1)  là giá trị của hàm số f tại giá trị [image: ]=1. 
… 
  HS theo nhóm.

3 HS lên bảng trình bài.
Hs ghi bài

	1) Khái niệm hàm số
a) Khái niệm : SGK tr42





b) Ví dụ
Hàm số có thể cho bởi bảng
	x
	1
	2
	3
	5

	y
	2
	2
	9
	7



Hàm số có thể cho bằng công thức
[image: ] ;    [image: ] ;    [image: ] ..
*Lưu ý: Nếu hàm số được cho bởi công thức[image: ] ta hiểu rằng biến số x chỉ lấy những giá trị mà tại đó f(x) xác định.
- Khi y là hàm số của x ta có thể viết [image: ]hoặc [image: ] …
- Khái niệm hàm hằng :   SGK tr43
?1   [image: ] 
[image: ] ;    f(1)=[image: ];  [image: ] ;f(3)=[image: ];[image: ]; [image: ] 

	Hoạt động 2: Đồ thị của hàm số  ( 11 phút)
- Mục tiêu: HS biểu diễn được các điểm trên mặt phẳng tọa độ, lập bảng giá trị và vẽ được đồ thị của hàm số y=2x trên mặt phẳng tọa độ.
- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trực quan.
- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật động não, kĩ thuật hỏi và trả lời
- Năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề.

	- Cho HS làm ?2  
 Treo bảng phụ có sẵn hệ toạ độ Oxy
  Lần lượt gọi HS lên bảng biểu diễn các điểm trên mặt phẳng tọa độ.  
A[image: ]; B[image: ]; E[image: ]
F[image: ]; C(1; 2); D(2;1)
? Vẽ đồ thị của hàm số: 
       y = 2x

 Tập hợp những điểm của đường thẳng vẽ được  chính là  đồ thị của hàm số
 [image: ] = 2[image: ].

	


Lần lượt HS lên bảng biểu diễn các điểm trên mặt phẳng tọa độ.  





Hs cùng vẽ đồ thị hàm số y = 2x
-Với x = 1 ta có y = 2. 
=> [image: ] 

Đường thẳng OM chính là đồ thị hàm số [image: ] 
	2) Đồ thị của hàm số  
-Biểu diễn các điểm trên mp tọa độ.
[image: ]
-Vẽ đồ thị HS: y = 2x

[image: ]

	Hoạt động 3: Hàm số đồng biến, nghịch biến ( 12 phút)
- Mục tiêu: HS định nghĩa được một hàm số là đồng biến, nghịch biến khi nào? Lấy được ví dụ về hàm đồng biến, nghịch biến.
- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp
- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật động não.
- Năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề.


	-  Cho HS làm ?3
GV treo bảng phụ 2
?Qua bảng trên khi cho [image: ] các giá trị tuỳ ý tăng lên thì các giá trị tương ứng của 
[image: ]= 2[image: ]+1 như thế nào? 
 Gv: Khi đó ta nói hàm số
 y = 2[image: ]+1 đồng biến trên R. 
GV giới thiệu tương tự đối với hàm  số [image: ]= -2[image: ]+1 nghịch biến trên R.
GV : Giới thiệu tổng quát.
  Có thể cho HS ghi phần khái niệm hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến theo cách 2.
	
  - HS làm vào bảng phụ


  
 - Hàm số y tăng.






 HS đọc tổng quát ở SGK.
	3) Hàm số đồng biến, nghịch biến

  Với [image: ]1< [image: ]2  bất kì thuộc  R.
- Nếu [image: ]1< [image: ]2 mà f([image: ]1) < f([image: ]2)
Thì hàm số [image: ]=f([image: ]) đồng biến trên R.
- Nếu [image: ]1< [image: ]2 mà f([image: ]1) > f([image: ]2)
Thì hàm số [image: ]=f([image: ]) nghịch biến trên R.

	C. Hoạt động luyện tập – củng cố - 7 phút
- Mục tiêu: HS tính được giá trị tương ứng của y theo x, biết được hs là đồng biến hay nghịch biến
- Phương pháp: Nêu vấn đề, hoạt động nhóm, vấn đáp
- Năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề.


	Cho HS làm bài 2/ SGK/45

HS hoạt động nhóm 2 bàn / 1 nhóm.

Hàm số trên là hàm số đồng biến hay nghịch biến?
	HS làm bài 2/45 vào SGK của mình bằng cách sử dụng bút chì để điền các giá trị tương ứng
Hàm số trên là nghịch biến vì khi x lần lượt nhận các giá trị tăng lên thì giá trị tương ứng của hàm số giảm đi
	Bài 2/45
a/ SGK/45


b/ Khi x lần lượt nhận các giá trị tăng lên thì giá trị tương ứng của hàm số lại giảm đi. Vậy hàm số nghịch biến trên R

	Hoạt động 4: Tìm tòi, mở rộng (1 phút)
- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.
- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực
- Năng lực: Giải quyết vấn đề.


	GV: Giao nội dung và hướng dẫn việc làm bài tập ở nhà. 
	Học sinh ghi vào vở để thực hiện.
	Bài cũ
· Xem lại bài học, học thuộc khái niệm hàm số, cách cho một hàm số.
· Làm bài tập 1,3 sgk trang 45, Bài mới
· Xem trước phần luyện tập

	Tuần 9

	Ngày dạy : 30/10/2023



Tiết 18:    ÔN TẬP GIỮA KÌ I
I. Mục tiêu:
Qua bài này giúp HS:
1. Kiến thức
- HS tiếp tục được củng cố các kiến thức cơ bản về căn thức bậc hai một cách có hệ thống.
- Tổng hợp được các kỹ năng đã có về tính toán, biến đổi biểu thức số và biểu thức chữ có chứa căn thức bậc hai để làm các dạng bài tập
2. Kỹ năng
- Thành thạo trong việc phối hợp và sử dụng các phép biến đổi trên
- Giải quyết được các bài toán về căn bậc hai, căn bậc ba.
3. Thái độ
- Nghiêm túc và hứng thú học tập
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Giúp học sinh phát huy năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.
II. Chuẩn bị:
- Gv : Phấn mầu, máy tính bỏ túi, bảng phụ, thước thẳng
- Hs: Đồ dùng học tập, học bài và làm đề cương ôn tập
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định :        (1 phút)                 
2. Nội dung
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	                                                             A - Bài cũ – 7 phút

	Cho 2 hs xung phong chữa bài tập 72  mỗi em chữa 2 ý.
? Nêu lại các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử
	 Bài 72/40      (với các số x; y  0) 
    a/ xy – y[image: ]+[image: ]–1= ([image: ]–1)( y[image: ]+1) với x[image: ]0
   b/ [image: ][image: ]
   c/[image: ][image: ]
   d/ 12–[image: ]–x =  (3–[image: ])(4+[image: ])

	B – Hoạt động luyện tập – 36 phút
Mục tiêu: - Hs vận dụng kiến thức giải các bài toán có liên quan.
Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, hoạt động nhóm.

	* Hoạt động 1: 
Làm bài 74 /40
 * HĐ cá nhân: 
NV1: Để gải bài toán này ta sử dụng kiến thức nào?
NV2:  Để tìm được x ta làm như thế nào?




* Hoạt động 2: 
Làm bài 75/40
* HĐ cá nhân:  
 Để chứng minh đẳng thức ta làm thế nào?
   




* HĐ cặp đôi: các cặp biến đổi và chứng minh.






* Hoạt động 3:
* HĐ cá nhân: Muốn rút gọn biểu thức Q ta làm như thế nào?







* HĐ cặp đôi:  Có nên trục ngay căn thức ở mẫu của các phân số hay không? Vì sao?
* HĐ nhóm: Chia lớp thành 4 nhóm?
+ Các nhóm trình bày bài làm, nhóm khác nhận xét.
GV nhận xét và kết luận.
	
HS làm bài 74 vào vở
  HS: Biến đổi bằng cách sử dụng hằng đẳng thức [image: ] rồi xét giá trị tuyệt đối
2 hs lên bảng thực hiện






+Phân tích tử và mẫu thành nhân tử

+Ta đi biến đổi vế trái thành vế phải bằng cách sử dụng các phép biến đổi đã học.


   







HS đứmg tại chỗ trả lời.
- Ta sử dụng các phép biến đổi như đưa thừa số vào trong dấu căn, phân tích đa thức thành nhân tử . . . để rút gọn biểu thức.
  - Ta sử dụng các phép biến đổi đã biết như quy đồng, nhân chia các phân thức đại số

Trước tiên ta quy đồng mẫu trong ngoặc
Ta thực hiện phép tính nhân các phân thức.
    1 HS lên bảng biến đổi, cả lớp làm bài vào vở của mình
HS nhận xét bài làm của bạn rồi sửa sai.
	Dạng 2:  Tìm x
Bài 74/40
a/ [image: ]=3[image: ][image: ]=3
[image: ][image: ] hoặc [image: ] 
[image: ][image: ]  hoặc [image: ] 
b/ [image: ]
ĐK: [image: ]
[image: ][image: ](TMđk)
Dạng 3:Chứng minh đẳng thức  
Bài 75/40
 Chứng minh các đẳng thức:
a/ [image: ]
VT[image: ]
     [image: ]
     [image: ]= –1,5=VP
c/[image: ]
với[image: ] ; a[image: ]b
VT [image: ]
     [image: ]
      = [image: ] = VP
Dạng 4: xác định giá trị của biểu thức tại giá trị nào đó của biến
Bài 76/41Với a>b>0
Q=[image: ]
[image: ]
=[image: ][image: ]
=[image: ][image: ]
=[image: ]
[image: ][image: ]
b, [image: ] 
[image: ]


	Hoạt động 3: Giao việc về nhà (1 phút)
Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
- HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

	GV: Giao nội dung và hướng dẫn việc làm bài tập ở nhà. 
	Học sinh ghi vào vở để thực hiện.
	Bài cũ
· Xem lại các bài đã chữa.
· Học thuộc phần lý thuyết đã ôn tập, các dạng bài tập của chương. 
Bài mới
· Tiết sau kiểm tra giữa kì.
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Ngày dạy: 2/11/2023

Tiết 20:    LUYỆN TẬP HÀM SỐ
I. Mục tiêu:
Qua bài này giúp HS:
1. Kiến thức
- Củng cố được các khái niệm liên quan về hàm số
- Tính thành thạo các giá trị của hàm số khi cho trước biến số.
- Xác định được giá trị của hàm số khi biết giá trị của biến số.
- Chứng minh được 1 hàm số là đồng biến hay nghịch biến.
2. Kỹ năng
· Vận dụng được các khái niệm ở tiết 18 để giải các bài tập có liên quan.
· Biểu diễn được các cặp số (x;y) trên mặt phẳng tọa độ.
· Vẽ thành thạo đồ thị hàm số y = a.x (a # 0)
3. Thái độ
-  Nghiêm túc và hứng thú học tập.
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Năng lực tính toán       - Năng lực giải quyết vấn đề
- Năng lực hợp tác.        - Năng lực ngôn ngữ
- Năng lực giao tiếp.        - Năng lực tự học.
* Phẩm chất: Tự tin, tự lực
II. Chuẩn bị:
- Gv : Giáo án, sách, phấn mầu, bảng nhóm. 
- Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.
III. Phương tiện và đồ dùng dạy học
· Thước, bút dạ, bảng phụ, bảng nhóm.
IV. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định :      Kiểm tra sĩ số.(1’)
2.Các hoạt động dạy học
A. Hoạt động khởi động – 5 phút
Kiểm tra bài cũ 
Thế nào là hàm số? Hàm số đồng biến? Hàm số nghịch biến? Cho ví dụ
HS: Trả lời như SGK / Trang 43 + 44
GV: Nhận xét, cho điểm
B. Hoạt động Luyện tập – Vận dụng (38 phút)

	Hoạt động của Gv
	Hoạt động của Hs
	Kiến thức cần đạt

	Hoạt động 1: Chữa bài tập về nhà (8’)
- Mục tiêu: HS các định được tính tăng (giảm) của hàm số qua ví dụ trên bảng phụ, khái quát được thành tính đồng biến, nghịch biến của một hàm số.
- Phương pháp: Nêu vấn đề
- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật động não, kĩ thuật hỏi và trả lời.
- Năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề.

	Gv yêu cầu HS chữa bài 1 SGK
Phần a, b cho HS làm trên bảng phụ dưới dạng điền giá trị tương ứng vào bảng


? Em có nhạn xét gì về giá trị của hai hàm số  khi biến x có cùng một giá trị

Gv nhận xét, chữa đúng
	
HS chữa bài (lên bảng điền giá trị tương ứng vào bảng)




Hs trả lời


Hs ghi bài
	Bài 1
	G.trịcủa x

H/ số
	-2
	-1
	0
	[image: ]
	1

	y = f(x)
=[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	0
	[image: ]
	[image: ]

	y = g(x)
=[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	3
	[image: ]
	[image: ]


Với cùng giá trị của biến số x thì giá trị của hàm số y = g(x) luôn lớn hơn giá trị của hàm số y = f(x) là 3 đơn vị.

	Hoạt động 2: Luyện tập (30’)
- Mục tiêu: HS xác định được tọa độ của điểm trên mặt phẳng tọa độ, chứng minh được tính đồng biến, nghịch biến của một hàm số.
- Phương pháp và kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật khăn trải bàn.
- Năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề, hợp tác.

	
Bài 3 SGK tr 45
Cho hai hàm số y = 2x và y = -2x
a)Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ đồ thị của hai hàm số đã cho
b)Trong hai hàm số trên, hàm số nào đồng biến? Hàm số nào nghịch biến? Vì sao?
-GV gọi 1 HS đọc yêu cầu đề bài
?Hãy nêu các bước vẽ đồ thị hàm số y = ax (với a khác 0) đã học ở lớp 7




-GV cho lớp làm việc nhóm sau đó gọi đại diện 1 nhóm trình bày kết quả
b) hàm số y = 2x và y =-2x đồng biến hay nghịch biến? Vì sao?






Bài 5 SGK tr 45
Gv treo bảng phụ hình 5

Y/ cầu Hs nhận xét đồ thị

Gv: Vẽ đt’ // với Ox cắt tại Oy tại y = 4 tại A, B
? Hãy  xđ toạ độ điểm A, B?
? Hãy viết công thức tính chu vi và diện tích của [image: ]ABO 

? Để tính được chu vi [image: ]ABO phải tính được những những yếu tố nào?




? Đường cao tương ứng với cạnh AB bằng bao nhiêu?






Bài 7 SGK tr46
Gv gọi HS đọc đề.
? Hãy nêu cách chứng minh một hàm số đồng biến (hay nghịch biến)
  
+ Gọi  HS cho hai giá trị bất kì và yêu cầu tính giá trị của hàm số tại 2 giá  trị đó

Gv nhận xét và chữa bài
	










-HS đọc đề bài

-HS nêu bước vẽ
Cho x = 1 => y = a ta có điểm A(1; a)
Vẽ đường thẳng đi qua điểm O(0;0) và điểm

 A(1;a) ta được đồ thị hàm số y = ax 

-Lớp làm việc nhóm đội
-Đại diện một nhóm trình bày
-Hs lấy hai giá trị của x sao cho giá trị x tăng dần và tính giá trị của y và kiểm tra xem y tăng hay giảm rồi kết luận.




HS đọc bài và quan sát hình vẽ

HS nhận xét



 
A(2;4) , B(4;4)

POAB = OA+OB+AB
 S = (đ/cao . đáy): 2 

 
 Phải tính được OA, OB, OC
  
+ HS tự tính và làm vào vở


+ Một HS lên bảng tính chu vi, 1 HS tính diện







Hs đọc đề

HS trả lời



HS cho ví dụ và tính
Hs dưới lớp làm bài vào vở
	Dạng 1: Vẽ đồ thị 
Bài 3 SGK tr 45
a) y = 2x 
Cho x = 1 => y = 2 ta được điểm (1; 2)
Vậy đường thẳng OA là đồ thị hàm số y = 2x
+) y = -2x
Cho x = 1 => y = -2 ta được điểm B (1; -2)
Vậy đường thẳng OB là đồ thị hàm số y = - 2x

[image: ]
b)y = 2x 
Cho x = 1=>y = 2
Cho x = 2 = > y = 4
Ta thấy x tăng thì y cũng tăng. Vậy hàm số đồng biến
+)y = -2x 
Cho x = 1 => y = -2
Cho x = 2 => y = -4
Ta thấy x tăng nhưng y lại giảm Vậy hàm số nghịch biến.

Bài 5-SGK tr 45
a)
+) y = 2x  
Cho x = 1 => y = 2 ta có E(1, 2) 
Vậy đt OE là đồ thị h/số y = 2x

+) y = x   
Cho x = 1 => y = 1 ta có M(1, 1)
Vậy đt OM là đồ thị h/số y = x
[image: ]
b)  Ta có  A(2;4),B(4;4)
[image: ]
AB = 2cm
[image: ]
[image: ](cm)
[image: ]
Dạng 2: Chứng minh hàm số đồng biến – nghịch biến 
Bài 7
Với   x1 = 1 , x2 = 2   ta có
f (x1) = f(1) = 3.1 = 3
f (x2) = f(2) = 3.2 = 6
Vì 3 <  6 nên f(1) < f(2)
Vậy hàm số đã cho đồng biến trên R

	C. Hoạt động tìm tòi, mở rộng  - 1 phút
- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.
- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực.
- Năng lực: Giải quyết vấn đề.

	GV: Giao nội dung và hướng dẫn việc làm bài tập ở nhà. 
	Học sinh ghi vào vở để thực hiện.
	Bài cũ
· Xem lại các bài đã chữa
· Làm bài tập 6 sgk trang 45, 46, bài tập 4,5 sbt.
Bài mới
· Đọc trước bài Hàm số bậc nhất
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TIẾT 19: KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
(PHẦN ĐẠI SỐ)
I. Mục tiêu:
Qua bài kiểm tra giúp :
4. Kiến thức
· GV đánh giá được mức độ tiếp thu kiến thức và vận dụng kiến thức vào các dạng bài tập có liên quan đến các công thức biến đổi căn bậc hai và căn bậc ba như dạng bài : thực hiện phép tính, bài tập giải phương trình vô tỉ, bài tập rút gọn biểu thức và một số câu hỏi liên quan.
· HS biết được khả năng nhận thức về kiến thức của mình đến đâu.
5. Kỹ năng
-Kĩ năng tính giá trị biểu thức, rút gọn biểu thức, thực hiện phép tính và giải quyết một số câu hỏi phụ liên quan đến rút gọn biểu thức
-Kĩ năng giải phương trình vô tỉ thường gặp
6. Thái độ
-Nghiêm túc, cẩn thận trong tính toán và trình bày lời giải.
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Năng lực tính toán     
  - Năng lực giải quyết vấn đề
  - Năng lực tự học, tự chủ.
* Phẩm chất: Tự tin, tự lực và trung thực.
II. Chuẩn bị:
- Gv : chuẩn bị đề kiểm tra: đề của phòng giáo dục
- Hs: Đồ dùng học tập, ôn tập lại các kiến thức và các dạng bài toán đã học.
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định :      Kiểm tra sĩ số.(1’)
2.Các hoạt động dạy học
-GV phát đề kiểm tra 
-GV coi thi
-GV thu bài
-------------------------------------------








CHỦ ĐỀ :HÀM SỐ BẬC NHẤT
( Tiết 21, 22, 23)
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:- HS hiểu được định nghĩa hàm số bậc nhất là hàm số có dạng : 
y = ax + b (a0 ) luôn xác định với x R
- Hàm số bậc nhất đồng biến trên R với a>0, nghịch biến trên R với a<0.

- Hiểu được đồ thị của hàm số y= ax + b (a≠ 0)là một đường thẳng cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b ( với ) và song song với đường thẳng y=ax (a≠ 0)nếu 
b = 0.
-Biết được các bước vẽ đồ thị hàm số y= ax + b (a≠ 0)
2.Kĩ năng:Nhận dạng được hàm số bậc nhất, hàm số đồng biến hay nghịch biến, biết tìm điều kiện của tham số để hàm số là hàm bậc nhất hay hàm đồng biến, nghịch biến.
-Biết vẽ đồ thị hàm số y= ax + b (a≠ 0) , biết tìm giao điểm của hai đường thẳng 
tính chu vi , diện tích của hình tạo bởi các giao điểm…
-Biết viết phương trình đường thẳng.
3.Thái độ:có ý thức tự giác, tích cực, hợp tác trong giờ học, trình bày bài một cách khoa học và cẩn thận.
 II.ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ PPDH
1.Định hướng hình thành và phát triển năng lực 
* Nhóm năng lực phát triển bản thân
-Năng lực tự học                          -Năng lực giải quyết vấn đề
-Năng lực tư duy sáng tạo            -Năng lực tự quản lý
* Nhóm năng lực xã hội
-Năng lực giao tiếp                       -Năng lực hợp tác
* Nhóm năng lực công cụ
-Năng lực ngôn ngữ
2.Phương pháp dạy học
-Phương pháp dạy học tích cực          -Phương pháp lấy học sinh làm trung tâm
-Phương pháp nêu vấn đề                  -Phương pháp gợi mở vấn đề
-Phương pháp thảo luận nhóm           -Phối hợp các phương pháp
III.BẢNG MÔ TẢ VÀ CÂU HỎI
Tiết 21: Hàm số bậc nhất.
	           Cấp độ

Nội dung
	
Nhận biết
	
Thông hiểu
	
Vận dụng thấp
	
Vận dụng cao

	1.Khái niệm về hàm số bậc nhất.
	Thực hiện được 
?1 và ?2 bằng công thức 
S = vt
	-Từ ?1 và ?2 rút ra được định nghĩa về hàm số bậc nhất


	-HS nhận dạng được hàm bậc nhất , chỉ ra được hàm bậc nhất đó  đồng biến hay nghịch biến  và chỉ ra hệ số a, b trong các hàm bậc nhất ở bài tập 8-SGK tr48.

	

	2.Tính chất
	HS nhận biết được hàm số bậc nhất có TXĐ là tập R
-Biết được tính đồng biến, nghịch biến của hàm bậc nhất qua thuyết trình của giáo viên
	-Chỉ ra được hệ số a,b của hai hàm số y = -3x+1 và y = 3x +1 
	Chỉ ra và giải thích được hàm số y = 3x +1 là hàm đồng biến trên R và hàm số y =-3x +1 nghịch biến trên R
	

	*Bài tập củng cố
	



HS t×m ®­îc hÖ sè a,b cña hµm sè trong bài tập 9SGK
	Thực hiện được yêu cầu?4 là lấy được ví dụ về hàm số bậc nhất đồng biến và nghịch biến
	
	Bài tập 9 SGK
Tìm ra được tham số m của hàm số đã cho bằng việc giải bất phương trình bậc nhất 1 ẩn



Tiết 22: Chủ đề hàm số bậc nhất  ( tiếp)
	Mức độ

Nội dung
	
Nhận biết
	
Thông hiểu
	
Vận dụng thấp
	
Vận dụng cao

	
3. Đồ thị hs 
	Nhận biết được hoành độ và tung độ của các điểm ở ?1








-Thực hiện được yêu cầu ?2
	-Biết biểu diễn các điểm A, B, C, A’; B’; C’ trên mặt phẳng tọa độ

Hiểu được vì sao 


Từ đó suy ra d//d’
-Thấy được khi cho x cùng một giá trị thì giá trị tương ứng của y ở hàm số y= 2x +3 hơn giá trị y tương ứng ở hàm số y = 2x là 3 đơn vị
-HS rút ra được tổng quát về đồ thị hàm số


Thông qua ?2
-HS hiểu được b là tung độ gốc.
	


	




	4.Cách vẽ hs


	Biết được các bước vẽ của đồ thị hàm số bậc nhất qua đọc thông tin SGK
	
-Hiểu được vẽ đồ thị  chính là vẽ đồ thị hàm số y = ax
Hiểu được  cách vẽ đồ thị hàm số

 
	
	

	*Luyện tập –Củng cố
	
	
	Vẽ được đồ thị hàm số ở ?3- SGK
	



Tiết 23: Chủ đề hàm số bậc nhất (tiếp)
	Mức độ

Nội dung
	
Nhận biết
	
Thông hiểu
	
Vận dụng thấp
	
Vận dụng cao

	Bài 15-SGK
	Nhận dạng được đồ thị hàm số của các hàm đã cho
-Nhận dạng được tứ giác OABC là hình bình hành
	Hiểu được các bước vẽ đồ thị hàm bậc nhất
	Vẽ được 4 đồ thị hàm số của các hàm đã cho.
	



Giải thích được tứ giác OABC là hình bình hành.

	Bài 16- SGK
	Nhận dạng được đồ thị hàm số của các hàm đã cho

	Hiểu được các bước vẽ đồ thị hàm bậc nhất
	Vẽ được các đồ thị hàm số của các hàm đã cho.
Biết tìm giao điểm của hai đường thẳng
	Tính được chu vi và diện tích của tam giác ABC.

	Bài 18- SGK
	
	-Tìm được b khi thay giá trị của x, y vào hàm số.
-Tìm được a khi thay giá trị của x, y vào hàm số.
	-Vẽ được đồ thị hàm số với giá trị b vừa tìm được
-Vẽ được đồ thị hàm số với giá trị a vừa tìm được

	




Tuần 10        
Ngày dạy: 9/11/2023 (bù chiều)
Tiết 21:   CHỦ ĐỀ HÀM SỐ BẬC NHẤT
I. Mục tiêu:
Qua bài này giúp HS:
       1.Kiến thức
            - HS hiểu được định nghĩa hàm số bậc nhất là hàm số có dạng : y = ax + b (a0 )  luôn xác định với x R
            - Hàm số bậc nhất đồng biến trên R với a>0, nghịch biến trên R với a<0.
       2.Kỹ năng
           -Nhận dạng được hàm số bậc nhất, hàm số đồng biến hay nghịch biến
           - biết tìm điều kiện của tham số để hàm số là hàm bậc nhất hay hàm đồng biến, nghịch biến.
       3.Thái độ
-  Nghiêm túc và hứng thú học tập.
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Năng lực tính toán       - Năng lực giải quyết vấn đề
- Năng lực hợp tác.        - Năng lực ngôn ngữ
- Năng lực giao tiếp.        - Năng lực tự học.
* Phẩm chất: Tự tin, tự lực
II. Chuẩn bị:
- Gv : Giáo án, sách, phấn mầu, bảng nhóm. 
- Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.
III. Phương tiện và đồ dùng dạy học
· Thước, bút dạ, bảng phụ, bảng nhóm.
IV. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định :    (1 phút)   
2.Các hoạt động dạy học
A. Hoạt động khởi động (5 phút).    
Kiểm tra bài cũ : 
Hàm số là gì? Hãy điền vào chỗ trống trong các câu sau:
+ Nếu [image: ] mà [image: ] thì hàm số[image: ]  .......... trên R.
+ Nếu [image: ] mà [image: ] thì hàm số [image: ].......... trên R.
HS trả lời – GV nhận xét, cho điểm ( ĐN: SGK - đồng biến / nghịch biến)
GV ĐVĐ: Ta đã biết khái niệm hàm số và biết lấy ví dụ về hàm số được cho bởi công thức. Hôm nay ta sẽ học một hàm số cụ thể, đó là hàm số bậc nhất. Vậy hàm số bậc nhất là gì, nó có tính chất như thế nào, đó là nội dung bài hôm nay.
B. Hoạt động hình thành kiến thức
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Khái niệm về hàm số bậc nhất ( 15 phút)
- Mục tiêu: HS định nghĩa được một hàm số là hàm bậc nhất, nhận biết được hàm số bậc nhất qua các ví dụ.
- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp
- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật động não.
- Năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề.

	
GV tóm tắt bài toán bằng sơ đồ
? Bài toán cho biết gì? Yêu cầu làm gì?

? Với vận tốc như vậy sau một giờ đi được bao nhiêu km?
? Sau t giờ đi được bao nhiêu km?
? Vậy sau t giờ thì ô tô cách trung tâm Hà Nội bao nhiêu km?
Cho HS dựa vào công thức đó điền số liệu vào bảng phụ
? Vì sao s là hàm số của t?
(Vì mỗi giá trị của x ta đều tính được 1 giá trị duy nhất của y)
  ? Bậc của đa thức [image: ] là bao nhiêu ?
  Từ đó giáo viên đưa ra nội dung của hàm số bậc nhất 
Chú ý cho HS trường hợp 
b = 0 hàm số có dạng [image: ] 
Cho hs nhận diện khái niệm bằng bài tập: đẳng thức nào dưới đây biểu thị một hàm số bậc nhất ? hãy chỉ rõ a và b trong các hàm số ấy.
a,[image: ] ;    
b, [image: ] 
c,  [image: ] 
d, [image: ] 
e, [image: ] 
g, [image: ] , 
h, [image: ] 
i) [image: ]
	
HS đọc nội dung bài toán




Thực hiện ?1 
HS đứng tại chỗ điền




HS tính toán sau đó điền số liệu vào bảng phụ để hoàn thành ?2
   HS suy nghĩ và trả lời.


- Bậc nhất

HS nhắc lại định nghĩa 











HS đứng tại chỗ trả lời

	1. Khái niệm về hàm số bậc nhất.
Bài toán: SGK/46HN
B.xe
Huế
8 km





? Sau t(h) ôtô cách trung tâm HN bao nhiêu km
      ?11


Sau 1 giờ ô tô đi được 50(km. )
Sau t giờ ô tô đi được [image: ]  (km)
Sau t giờ ô tô cách trung tâm Hà Nội là [image: ] (km)
        ?2


	t
	1
	2
	3
	4

	s
	58
	108
	158
	208


s là hàm số của t vì:
– s phụ thuộc vào t 
– ứng với mỗi giá trị của t chỉ có một giá trị của s.
Định nghĩa: Hàm số bậc nhất có dạng[image: ] , trong đó a, b là các số cho trước và [image: ]
   Chú ý: Khi b = 0, hàm số có dạng [image: ] 

Bài tập: Hàm số bậc nhất là

[image: ]với [image: ] 
[image: ]với [image: ] 
[image: ] với [image: ] 
[image: ] với [image: ] , [image: ] 

	Hoạt động 2: Tính chất  ( 15 phút)
- Mục tiêu: HS biết được hàm số y=ax+b là hàm số đồng biến khi a>0; và hàm số nghịch biến khi a <0 từ đó xác định được hàm số ở ?3 là hàm số đồng biến
- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp
- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật động não.
- Năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề.

	GV giới thiệu tính chất của hàm số[image: ]

   ?  Hàm số [image: ] xác định với những giá trị nào của x?
   ? hàm số [image: ] đồng biến hay nghịch biến trên R? Vì sao?

?Hàm số [image: ] xác định với giá trị nào của x?
?Hàm số [image: ]đồng biến hay nghịch biến trên R? Vì sao?

GV nhận xét và đánh giá 
?Vậy hàm số   
GV yêu cầu 1 HS nhắc lại tính chất của hàm số bậc nhất
	HS nghe để biết



TXĐ: R

Hàm số[image: ] nghịch biến trên R vì a = -3 < 0


HS: TXĐ : R
Hàm số [image: ] đồng biến vì a = 3 > 0
   



HS nhắc lại tính chất của hàm số bậc nhất. 
	2. Tính chất:
Tổng quát: 
Hàm số [image: ]xác định với [image: ]
 +[image: ][image: ]h/s đồng biến trên R
+ [image: ][image: ] h/s nghịch biến trên R

Ví dụ1 : Hàm số[image: ] nghịch biến trên R vì a = -3 < 0


Ví dụ 2: Hàm số [image: ] đồng biến trên R vì a = 3 > 0





	B - Hoạt động luyện tập- vận dụng – 7  phút
- Mục tiêu: HS vận dụng được định nghĩa, tính chất giải các bài tập có liên quan.
- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp
- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật động não.
- Năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề.

	Cho HS lấy ví dụ về hàm số đồng biến và nghịch biến
   Gv yêu cầu hs giải thích vì sao hàm số ĐB? Vì sao hàm số nghịch biến
   ? Cho hàm số[image: ] ; [image: ] 
   Với giá trị nào của m thì hàm số ĐB? NB?
	HS lấy ví dụ về hàm số đồng biến và nghịch biến
	?4

      a/Hàm số đồng biến:[image: ] , [image: ] ,[image: ] ...
b/ Hàm số nghịch biến: 
[image: ] ,[image: ]  , [image: ] 
Bài tập
[image: ] thì HS đồng biến
[image: ] thì hàm số nghịch biến

	C – Tìm tòi mở rộng – 1 phút
- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.
- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực
- Năng lực: Giải quyết vấn đề.

	Bài tập về nhà: 8,9,10,11/48 SGK;    6,7,8,9/57 SBT.
Học thuộc khái niệm và tính chất của hàm số bậc nhất.
Chuẩn bị tiết sau tìm hiểu về đồ thị hàm số bậc nhất và cách vẽ




Tuần 11
Ngày dạy: 14/11/2023

Tiết 22:   CHỦ ĐỀ HÀM SỐ BẬC NHẤT (TIẾP) 
I. Mục tiêu:
Qua bài này giúp HS:
       1.Kiến thức

        - Hiểu được đồ thị của hàm số y= ax + b (a≠ 0) là một đường thẳng cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b ( với ) và song song với đường thẳng y=ax (a≠ 0)nếu 
b = 0.
       -Biết được các bước vẽ đồ thị hàm số y= ax + b (a≠ 0)
       2.Kỹ năng
          -Biết vẽ đồ thị hàm số y= ax + b (a≠ 0)         
       3.Thái độ
-  Nghiêm túc và hứng thú học tập.
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Năng lực tính toán       - Năng lực giải quyết vấn đề
- Năng lực hợp tác.        - Năng lực ngôn ngữ
- Năng lực giao tiếp.        - Năng lực tự học.
* Phẩm chất: Tự tin, tự lực
II. Chuẩn bị:
- Gv : Giáo án, sách, phấn mầu, bảng nhóm. 
- Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.
III. Phương tiện và đồ dùng dạy học
· Thước, bút dạ, bảng phụ, bảng nhóm.
IV. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định :    (1 phút)   
2.Các hoạt động dạy học

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	A - Hoạt động khởi động – 5 phút
-Mục tiêu: HS nhớ lại đồ thị hàm số y = ax (a  0) và cách vẽ đồ thị  đã học ở lớp 7 và tạo ra tình huống có vấn đề về đồ thị hàm số  y = ax + b (a  0)
-Phương pháp: Vấn đáp, thực hành làm bài tập


	   Hs1: Đồ thị hàm số [image: ] [image: ] là gì? 
            Nêu cách vẽ đồ thị hàm số [image: ] 
HS2: Làm ?1
HS: Đồ thị hàm số [image: ] là đường thẳng đi qua gốc tọa độ.
Cách vẽ: Ta xác định tọa độ điểm A bất kỳ thỏa mãn [image: ]. Đồ thị hàm số chính là đường thẳng OA.

	B - Hoạt động hình thành kiến thức - 27 phút
-Mục tiêu: Hiểu được tính chất và cách vẽ đồ thị hàm số y = ax + b (a  0)
-Phương pháp: Nêu và giải quyết vấn đề, vấn đáp, thực hành vẽ.

	*Mục tiêu: HS hiểu được dạng của đồ thị hàm số
 y = ax+b (a[image: ]0) và cách vẽ đồ thị hàm số y = ax + b
*Giao nhiệm vụ: Làm ?1, ?2 và rút ra các nhận xét
Gv sử dụng phần bài làm của Hs2
? Có nhận xét gì về 3 điểm A,B,C 

?  Em có nhận xét gì về vị trí của A’, B’, C’ so với vị trí của A, B, C trên mặt phẳng tọa độ

? Các tứ giác AA’B’B, BB’C’C là hình gì? Vì sao?
? Từ đó nhận xét quan hệ giữa AB và A’B’, BC và B’C’
Qua đó ta có nếu A, B, C cùng nằm trên một đường thẳng (d) thì A’, B’, C’ cùng nằm trên đường thẳng nào?
Cho HS làm tiếp ?2
Gv treo bảng phụ kẻ sẵn bảng ?2
	  





 HS quan sát suy nghĩ và trả lời.
  - 3  điểm A; B; C thẳng hàng vì có tọa độ thỏa mãn [image: ] nên cùng nằm trên một đt.
- Cùng hoành độ, tung độ mỗi điểm A’, B’, C’ lớn hơn 3 đơn vị với các điểm tương ứng A, B, C

 - Các tứ giác AA’B’B, BB’C’C là hình bình hành vì có hai cạnh đối song song và bằng nhau. 
AB//A’B’, BC//B’C’

    A’, B’, C’ cùng nằm trên đường thẳng (d’) song song với (d)
HS cả lớp làm ?2 vào SGK của mình, 1hs lên bảng điền
	3. Đồ thị của hàm số y=ax+b?1

[image: ]





Nhận xét:
  A; B; C cùng thuộc đường thẳng d thì A’; B’; C’ cùng thuộc đường thẳng d’ với d//d’

?2



	x
	–4
	–3
	–2
	–1
	–0,5
	0
	0,5
	1
	2
	3
	4

	[image: ]
	–8
	–6
	–4
	–2
	–1
	0
	1
	2
	4
	6
	8

	[image: ] 
	–5
	–3
	–1
	1
	2
	3
	4
	5
	7
	9
	11

	
 ? Với mỗi giá trị x bất kì hãy nhận xét các giá trị tương ứng của của hàm số [image: ]và [image: ] như thế nào
 ? Có thể kết luận như thế nào về đồ thị của hàm số [image: ] và [image: ]?
Từ đó GV nêu phần tổng quát 
-GV giới thiệu phần chú ý khi vẽ đồ thị hàm số [image: ] 

- Gv ĐVĐ : Ta đã biết đồ thị hàm số [image: ]là một đường thẳng vậy muốn vẽ đồ thị hàm số  [image: ]ta làm như thế nào ?

	   
 Với mỗi giá trị của x thì giá trị của hàm số [image: ] lớn hơn giá trị của hàm số [image: ] là 3 đơn vị
  
 Đồ thị của hàm số [image: ] là một đường thẳng song song với đường thẳng [image: ]và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3
HS đọc phần tổng quát SGK/50
HS nhắc lại phần chú ý SGK/50
	










Tổng quát: SGK



Chú ý: Đồ thị hàm số [image: ] (a[image: ]0) còn được gọi là đường thẳng [image: ] ; b gọi là tung độ gốc của đường thẳng

	*Hoạt động cá nhân ?3  
 ? Để vẽ được một đường thẳng cần biết ít nhất mấy điểm thuộc đường thẳng đó
GV: Vậy để vẽ được đồ thị hàm số [image: ] cần xác định hai điểm thuộc vào đồ thị của hàm số đó
   ? Nếu [image: ] thì đồ thị hàm số [image: ] vẽ như thế nào?
   ? Khi[image: ] ; [image: ] đồ thị hàm số [image: ] được vẽ như thế nào


  Gv chốt kiến thức chuẩn qua bảng phụ

C. HĐ Luyện tập – Vận dụng (10 phút)
 Củng cố bằng ?3/51
 
GV nhận xét và sửa sai và nêu tóm tắt cách vẽ đò thị của 2 hàm số này.   

Thông qua đồ thị của hai hàm số GV nêu nhận xét đồ thị hàm số [image: ]
	Để vẽ được một đường thẳng cần biết ít nhất hai điểm thuộc đường thẳng đó



    -Nếu [image: ] thì đồ thị hàm số [image: ] đi qua điểm O(0;0) và [image: ] 
 Hs thảo luận đưa ra các ý kiến
- Hs đọc 2 bước vẽ đồ thị hàm số [image: ] 
- sgk/ 51





-  2hs lên bảng thực hiện
 
  Hs nghe hiểu, ghi nhớ kiến thức


Nhận xét:
- Khi [image: ] hàm số [image: ] đồng biến trên R; từ trái sang phải đt [image: ]đi lên
- Khi [image: ] hàm số NB trên R: từ trái sang phải đt [image: ]đi xuống
	4. Cách vẽ đồ thị hàm số [image: ] [image: ] 

SGK/50,51

[image: ]












?3

a/  Vẽ đồ thị hàm số [image: ] 
     Cho x=0[image: ] y=-3
Ta có A(0;-3)
Cho y = 0
[image: ] x = 3/2
ta có: [image: ] 
Đồ thị h/s là đường thẳng đi qua 2 điểm A;B
b) [image: ] 
x = 0[image: ] y = 3 . Điểm C(0;3)
y = 0[image: ] x = 3/2. Điểm [image: ] . Đồ thị hs là đường thẳng đi qua 2 điểm C; D


	D - Hoạt động tìm tòi, mở rộng – 3 phút
- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.
- Phương pháp : Giao nhiệm vụ về nhà và hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ được giao

	Bài tập về nhà: 15,16,17/51 SGK -14,15,16,17/58,59 SBT.
Hướng dẫn bài 15b: Đồ thị của bốn hàm số đó có hai đường thẳng nào song song với nhau? ([image: ] và[image: ] , [image: ] và [image: ]). Vậy thì ta có các đoạn thẳng nào song song với nhau? (AB//OC, AO//BC) Vậy tứ giác OABC là hình gì? Vì sao? (OABC là hình bình hành vì có các cạnh đối song song)




Tuần 11
Ngày dạy: 14/11/2023

Tiết 23:   CHỦ ĐỀ HÀM SỐ BẬC NHẤT (TIẾP) 
I. Mục tiêu:
Qua bài này giúp HS:
       1.Kiến thức

        - Hiểu được đồ thị của hàm số y= ax + b (a≠ 0) là một đường thẳng cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b ( với ) và song song với đường thẳng y=ax (a≠ 0)nếu 
b = 0.
       -Biết được các bước vẽ đồ thị hàm số y= ax + b (a≠ 0)
  -Biết cách tìm tham số m để hàm số đồng biến hay nghịch biến, biết tìm giao điểm của hai đường thẳng
       2.Kỹ năng
-Biết tìm tham số m để hàm số đã cho là hàm bậc nhất
          -Biết vẽ đồ thị hàm số y= ax + b (a≠ 0)         
       3.Thái độ
-  Nghiêm túc và hứng thú học tập.
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Năng lực tính toán       - Năng lực giải quyết vấn đề
- Năng lực hợp tác.        - Năng lực ngôn ngữ
- Năng lực giao tiếp.        - Năng lực tự học.
* Phẩm chất: Tự tin, tự lực
II. Chuẩn bị:
- Gv : Giáo án, sách, phấn mầu, bảng nhóm. 
- Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.

I. Phương tiện và đồ dùng dạy học
· Thước, bút dạ, bảng phụ, bảng nhóm.
II. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định :    (1 phút)   
2.Các hoạt động dạy học

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	A – Hoạt động khởi động: Kiểm tra bài cũ – 10 phút
- Mục tiêu: HS trình bày lại được bài tập 15 sgk đã cho về nhà. Hs vẽ được chính xác đồ thị của hàm số nhờ việc lấy chính xác 2 điểm thuộc đồ thị. 
- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp

	 
a) Làm bài tập 15 sgk.

Vẽ đồ thị hàm số. 
y = 2x.         y = 2x + 5
y = [image: ]x      y = [image: ]x + 5
 b) Tứ giác ABCD là hình gì? Vì sao?
GV cho HS nhận xét
 
	

1 HS trình bày kết quả đã chuẩn bị ở nhà




1 HS khác nhận xét
	  
Bài 15-SGK trang51
a)
[image: bt 15tr 51]

b)Tứ giác ABCD là hình bình hành vì có các cặp cạnh đối song song với nhau.

	B - Hoạt động luyện tập – 33 phút.
Mục tiêu: HS vẽ thành thạo được đồ thị hàm số [image: ][image: ], xác định được tọa độ giao điểm của hai đồ thị. Tính được chu vi tam giác, diệnt ích tam giác tạo bởi 2 đường thẳng và trục hoành.
- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm

	Bài 13 SGK tr48

? Xác định hệ số a trong mỗi hàm số?
?Để hàm số đã cho là hàm bậc nhất khi nào?

Gv cho Hs hoạt động cá nhân làm bài trong 1 phút (Cho 1 HS làm trên bảng )
Câu b HS thảo luận nhóm đôi
GV gọi Hs nhận xét và chữa bài trên bảng phụ
Thu 5 bài của hs yêu cầu các Hs khác chấm chéo và lấy điểm
Gv chú ý Hs tìm điều kiện để phân thức xác định


* Hoạt động cá nhân: BT 16,18,19/sgk

? Đồ thị hàm số [image: ] 
[image: ]là gì? Nêu cách vẽ đồ thị hàm số [image: ][image: ]
Chữa bài tập 16a-sgk
Chữa bài tập 16b- sgk.

 ? Giao điểm 2 đt [image: ] và [image: ] có tọa độ như thế nào
  
 Gv vẽ đt[image: ] ? Hãy tìm giao điểm của mỗi đt trên với đt [image: ] 


   ? Để tính SABC ta làm thế nào
  
? hãy nêu cách tính chu vi [image: ]ABC


Bài 18/SGK
  Y/c hs thảo luận nhóm




 Gv kiểm tra kết quả của các nhóm






(Hỏi thêm)
   ? Hãy tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị trên

GV chốt lại kết quả và nhắc HS nhớ cách làm dạng toán này.

	 HS đứng tại chỗ chỉ ra hệ số a của hàm số

HS: hàm số đã cho là hàm bậc nhất khi


Các nhóm thảo luận
Đại diện 1 nhóm trình bày

đồ thị các hàm số học sinh vẽ lên bảng.  






HS lên bảng vẽ đồ thị hàm số [image: ] và [image: ] 




Hs trả lời miệng: ...
A(-2;-2)
- Giao điểm của [image: ] với [image: ] là C(2; 2)
- Giao điểm của [image: ]với [image: ]  là B(0; 2)
  Hs đưa ra 2 cách tính khác nhau.
C1: [image: ] 
C2: [image: ] 
Với D là chân đường vuông góc hạ từ A tới BC.



Học sinh hoạt động nhóm.
Nửa lớp làm câu a.
Nửa còn lại làm câu b.

	x
	0
	4

	y = 3x – 1
	- 1
	11



	x
	0
	[image: ]

	y = 2x + 5
	- 1
	0


Đại diện các nhóm trình bày trên bảng.

HS hoạt động cặp đôi.
HS: hoành độ giao điểm của  đường thẳng [image: ]và [image: ] là nghiệm của phương trình
[image: ] 
[image: ] 
Vậy tọa độ giao điểm cần tìm là [image: ]  
	Dạng 1 : Xác định hàm số bậc nhất (9 phút)
Bài 13
a)  Hàm số   [image: ]   là hàm số bậc nhất 
   [image: ]    
b) hàm số   [image: ]   là hàm số bậc nhất
        [image: ]


Dạng 2: vẽ đồ thị hàm số và tìm giao điểm của 2 đường thẳng
Bài 16/ sgk:

[image: ]
b. Hoành độ giao điểm của đt [image: ] và [image: ] là nghiệm của pt [image: ] [image: ] [image: ] [image: ] [image: ] 
Vậy [image: ] 
c. Toạ độ điểm  [image: ] 
Xét tam giác ABC: đáy BC = 2cm. đường cao tương ứng AH = 2cm
[image: ] = 4 cm2
d. PABC = AB + AC + BC 
 = [image: ] (cm) 
[image: ](cm)
Dạng 3: Tìm hệ số a,b của hàm số
Bài 18-sgk




[image: 6]







a) Với x = 4  thì  [image: ] 
có giá trị là 11
[image: ] ta thay x = 4; y = 11  vào
[image: ] ,
 ta có:
11 = 3.4 + b [image: ] b = - 1 
Vậy hàm số cần tìm là [image: ] 
b) Vì đồ thị hàm số y = ax + 5 đi 
 qua điểm A(-1;3) nên [image: ] 
[image: ] a = 5–3 = 2
Hàm số cần tìm là: [image: ] 
[image: ]









	C - Hoạt động tìm tòi, mở rộng – 1 phút.
- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.
- Phương pháp và kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực
- Năng lực: Giải quyết vấn đề.

	Làm các bài tập: 14,15sbt và 17, 19 sgk.
Đọc trước bài Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau.










	Tuần 12
	

	Ngày dạy : 21/11/2023
	



Tiết 24:    ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU

I. Mục tiêu:
Qua bài này giúp HS:
1. Kiến thức
- Nhận biết và nhắc lại được điều kiện để hai đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) và đường thẳng y = a'x + b' (a' ≠ 0) cắt nhau, song song với nhau, trùng nhau.
- Vận dụng được lí thuyết vào giải các bài tập tìm giá trị của các tham số đã cho trong các hàm số bậc nhất sao cho đồ thị của chúng là 2 đường thẳng cắt nhau, song song với nhau, trùng nhau.
2. Kỹ năng
- Vẽ được các đường thẳng cho trước, qua đó nhận xét các cặp đường thẳng song song, cắt nhau.
- Tính toán chính xác, trình bày cẩn thận.
3. Thái độ
- Nghiêm túc và hứng thú học tập
4. Định hướng năng lực, phẩm chất.
- Năng lực tính toán, Năng lực giải quyết vấn đề,  Năng lực hợp tác, Năng lực ngôn ngữ, Năng lực giao tiếp., Năng lực tự học.
* Phẩm chất: Tự tin, tự lập

II. Chuẩn bị:
- Gv : Giáo án, sách, phấn mầu, bảng nhóm. 
- Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. Phương tiện và đồ dùng dạy học
· Thước, bút dạ, bảng phụ, bảng nhóm.
IV. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số - 1 phút.
2. Nội dung:





	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	A - Hoạt động khởi động – 7 phút

	     *Mục tiêu: Kiểm tra kiến thức bài cũ và đặt vấn đề vào bài mới
- Đưa bảng phụ  có kẻ sẵn ô vuông và nêu y/c kiểm tra: “Vẽ trên cùng một mặt phẳng toạ độ, đồ thị các hàm số y=2x và y=2x + 3”
    ? Nêu nhận xét về hai đồ thị này.
    ? Trên cùng một mp hai đt có những vị trí tương đối nào?
  ?Vậy hai đt [image: ] (a[image: ]0) và y=a’x+b’ (a’[image: ]0)khi nào thì cắt nhau, song2 với nhau, trùng nhau ta sẽ đi vào nội dung bài học hôm nay.
	


Cả lớp làm bài tập vào giấy oli đã chuẩn bị trước, một em lên bảng thực hiện.

HS nêu nhận xét như phần ND
Học sinh phát biểu nhận xét
Trên cùng một mặt phẳng hai đường thẳng có thể song song cũng có thể cắt nhau hoặc có thể trùng nhau.
	[bookmark: _MON_1415642826][image: ]

Nhận xét:
Đồ thị hàm số y = 2x + 3 song song với đồ thị hàm số y = 2x. Vì hai hàm số có hệ số cùng bằng 2 và 3 khác 0.

	B - Hoạt động hình thành kiến thức
HĐ1: Hai đường thẳng song song ( 10 phút)
- Mục tiêu: HS nhận biết được khi nào hai đường thẳng song song. Phát biểu được dấu hiệu hai đường thẳng song song, hai đường thẳng trùng nhau.
- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trực quan.
- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật động não, phòng tranh.
- Năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề.

	*Hoạt động cá nhân:
 Yêu cầu hs khác lên vẽ tiếp đồ thị hàm số y = 2x – 2 lên mp đồ thị mà bạn vừa vẽ

-NV1: Có nhận xét gì về 2 đt 
y = 2x-2 và y = 2x + 3

-NV2: TQ 2 đt y=ax+b (a[image: ]0) và y=a’x+b’(a’[image: ]0) song song với nhau khi nào? trùng nhau khi nào?
 * Áp dụng: Xét vị trí tương đối giữa 3 đường thẳng:
[image: ] (d1)
y =  0,5x+7  (d2)
[image: ](d3)
	

Toàn lớp làm ?1a, vẽ đồ thị hàm số y = 2x + 3 và y = 2x – 2.

y = 2x–2 // y = 2x+3 vì cùng // y=2x

HS trả lời như phần Kết luận



HS: đứng tại chỗ.
[image: ]  HS nêu lý do.
	1. Đường thẳng song song








Kết luận:
Đ.thẳng  [image: ] 
(a[image: ]0)(d)
Đ.thẳng  [image: ] 
([image: ] (d’) 
- d//d’[image: ]  a=a’; b[image: ]b’
- d[image: ]d’[image: ] a=a’; b=b’

	Hoạt động 2:   Hai đường thẳng cắt nhau (a  0) ( 13 phút)
- Mục tiêu: HS nhận biết được hai đường thẳng cắt nhau bằng minh họa sgk, qua đó rút ra nhận xét về dấu hiệu để hai đường thẳng cắt nhau.
- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trực quan.
- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật động não, phòng tranh.
- Năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề.

	  (Hoạt động cá nhân, cặp đôi)
- NV1: Tìm các cặp đường thẳng song song, các cặp đường thẳng cắt nhau trong các đường thẳng sau: 
         y = 0,5x + 2 (d1)
        y = 0,5x – 1(d2)
        y = 1,5x + 2(d3)
    Giáo viên treo bảng phụ vẽ sẵn 3 hàm số trên để minh họa cho nhận xét.
-NV2:Một cách TQ đường thẳng y=ax+b (a[image: ]0) và y = a’x + b’ ([image: ]) cắt nhau khi nào?GV ghi kết luận lên bảng.


  Xét vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng
[image: ] ; [image: ] 
-NV3: Khi nào thì hai đường thẳng y = ax + b  (a [image: ] 0) và 
y = a’x + b’ (a’ [image: ] 0) cắt nhau tại một điểm trên trục tung? 
- Nêu chú ý SGK
	
Trong ba đt đó, đt (d1) và (d2) song song với nhau vì có hệ số a bằng nhau, hệ số b khác nhau.
  Hai đt (d1) và (d3) không song song và cũng không trùng nhau, chúng phải cắt nhau.
    Tương tự, hai đt (d2) và (d3) cũng cắt nhau.

Hs trả lời miệng. Hs khác bổ sung.
 Hs ghi kết luận vào vở. Một hs đọc to kết luận trong sách giáo khoa.
 
Hs quan sát đồ thị để trả lời
2 đt cắt nhau tại 1 điểm trên trục Oy (trục tung)

HS: Khi [image: ] 

HS nêu chú ý
	2. Đường thẳng cắt nhau:
Đồ thị của ba hàm số.
•
•
•
•
•
•
x
y
d1
d2
d3
2
2
- 4
-1 1






[image: ] 1



*Tổng quát:
Đt  [image: ] (a[image: ]0) và     
[image: ]  (a’[image: ]0) cắt nhau khi và chỉ khi a[image: ]a’
Chú  ý:
Khi a [image: ] a’ và b = b’ thì hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm trên trục tung có tung độ là b.

	C - Hoạt động vận dụng  ( 11 phút)
- Mục tiêu: HS tìm được điều kiện để một hàm số cho trước là hàm số bậc nhất, vận dụng kiến thức đã học, tìm điều kiện để hai đồ thị song song, cắt nhau.
- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp
- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật động não.
- Năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề.

	  *Hoạt động nhóm
NV1? Hàm số y = 2mx + 3 và y = (m + 1)x + 2 có các hệ số a; b; a’; b’ bằng bao nhiêu?
  NV2  ? Tìm điều kiện của m để hai hàm số là hàm số bậc nhất.
NV3: a) Tìm m để 2 đường thẳng cắt nhau; 
b) 2 đường thẳng song song
GV ghi lại điều kiện lên bảng m [image: ] 0 và m [image: ] - 1 ;
    Yêu cầu học sinh hoạt động theo nhóm để hoàn thiện bài toán.
Nửa lớp làm câu a.
Nửa lớp còn lại làm câu b.
Kiểm tra các nhóm làm việc
	Một học sinh đọc to đề bài.

Học sinh trả lời:
Hàm số y = 2mx + 3 có hệ số a = 2m; b = 3;
Hàm số y = (m + 1)x + 2 có hệ số a’= m + 1; b’ = 2

Sau 5 phút hoạt động nhóm, lần lượt đại diện hai nhóm lên bảng trình bày.
Học sinh dưới lớp nhận xét đánh giá.
	*Bài toán: 
Cho hàm số bậc nhất  y=2mx+3 và y=(m+1)x +2
Hai hàm số trên là hàm số bậc nhất khi: [image: ]
a) Đồ thị hàm số y=2mx + 3 và y=(m+1)x+2 cắt nhau khi [image: ]hay 2m[image: ] m+1 
[image: ]   m[image: ]1
Kết hợp với đk trên, ta có hai đường thẳng cắt nhau [image: ][image: ] và  [image: ].
b)Hàm số y=2mx+3 và y=(m+1)x + 2 có b [image: ] b’ vậy hai đt song song với nhau khi và chỉ khi a = a’ hay 2m = m + 1 [image: ] m = 1 (thỏa mãn)
(đpcm)

	D - Hoạt động hướng dẫn về nhà- 3p
 Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
 - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.
- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực
- Năng lực: Giải quyết vấn đề.

	· Nắm vững điều kiện về các hệ số để hai đường thẳng song song, trùng nhau, cắt nhau.
· Bài tập về nhà: 21,22;23;24 sgk; 18;19 sbt.
· Chuẩn bị tiết sau Luyện tập.
· HS ghi chép yêu cầu về nhà làm bài tập.

	
Tuần 12
	

	Ngày dạy : 21/11/2023
	


Tiết 25:    LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:
Qua bài này giúp HS:
1. Kiến thức
- HS nhắc lại được kiến thức về hai đường thẳng cắt nhau, song song với nhau, trùng nhau.
- Vận dụng được lí thuyết vào giải các bài tập tìm giá trị của các tham số đã cho trong các hàm số bậc nhất sao cho đồ thị của chúng là 2 đường thẳng cắt nhau, song song, trùng nhau.
2. Kỹ năng
· Rèn kĩ năng tính chính xác, lập luận chặt chẽ.
· Phân loại được 3 trường hợp cắt nhau, song song, trùng nhau bằng việc so sánh hệ số và quan sát đồ thị.
3. Thái độ
- Nghiêm túc và hứng thú học tập
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Năng lực tính toán             - Năng lực giải quyết vấn đề
- Năng lực hợp tác.                - Năng lực ngôn ngữ
- Năng lực giao tiếp.               - Năng lực tự học.
Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.
II. Chuẩn bị:
- Gv : Giáo án, sách, phấn mầu, bảng nhóm. 
- Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.
III. Phương tiện và đồ dùng dạy học
· Thước, bút dạ, bảng phụ, bảng nhóm.
IV. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định :        (1 phút)                 
2.Kiểm tra bài cũ (Kết hợp trong bài)
3.Bài mới :

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	A -  Kiểm tra bài cũ: - 6p
- Mục tiêu: HS trình bày lại được bài tập 22 đã cho về nhà, qua đó nhắc lại được điều kiện của các hệ số để 2 đường thằng cho trước là cắt nhau, song song, trùng nhau.
- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp

- Năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề.

	   HS 1: Cho hai đt [image: ](d) và 
[image: ] (d’).      
    Nêu điều kiện về các hệ số để:  (d) // (d’); (d)[image: ](d’); (d) cắt (d’)
Chữa bài tập: 22a sgk
HS 2: Chữa bài tập 22b.
Chốt lại và cho điểm vào sổ.
	 2 Học sinh  lên bảng thực hiện.
(d)//(d’) [image: ] [image: ]
(d)[image: ](d’) [image: ] [image: ]
(d) cắt (d’) [image: ] a [image: ] a’
Học sinh nhận xét bài làm của bạn.
	Bài 22 sgk
  a) Đồ thị của hàm số y = ax + 3 song song với đường thẳng y = - 2x khi và chỉ khi a = - 2 vì đã có [image: ] 
   b) Ta thay x=2 và y=7 vào phương trình hàm số: y = ax + 3,  ta được: 7 = a.2 + 3 [image: ] a = 2
Hàm số đã cho là: y = 2x + 3. 
(Hỏi thêm)  Đồ thị của hàm số [image: ] và y = - 2x là hai đường thẳng cắt nhau vì có a [image: ] a’

	B - Hoạt động luyện tập  ( 28 phút)
- Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức đã học vào 2 dạng bài tập chính: Xác định giá trị của tham số thỏa mãn điều kiện cho trước về vị trí tương đối của 2 đường thẳng và xác định tọa độ giao điểm.
- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp
- Năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề.

	*Giao nhiệm vụ: Làm bài tập 23;24 (SGK)
*Hình thức hoạt động:
Dạng:  Xác định giá trị của tham số
Gv treo bảng phụ ghi đề bài.
   (Hoạt động cá nhân)
- NV1?  Đồ thị của hàm số đi qua điểm A(1;5); em hiểu điều đó như thế nào? Gọi 1 học sinh lên bảng thực hiện tính b.
 Gv treo bảng phụ ghi đề bài 24
? Trước tiên ta phải có đk gì
- NV2  ? Nêu đk để 2 đt [image: ] (a  0) và[image: ] (a/   0) cắt nhau; song song; trùng nhau?

 Gọi 3 hs lên bảng làm bài, mỗi hs làm một câu

   Gv nhận xét bài làm của hs.








Dạng: Xác định tọa độ giao điểm
Bài 25:
? Chưa vẽ đồ thị, em có nhận xét gì về hai đường thẳng này?
 Y/c hai hs lần lượt lên vẽ hai đồ thị trên cùng một mặt phẳng toạ độ.










  NV3 ? Nêu cách tìm toạ độ điểm M và N.




GV chốt kiến thức.

	
Học sinh trả lời miệng câu a


HS: 
Đồ thị của hs y = 2x + b đi qua điểm A(1;5) nghĩa là khi x = 1 thì y = 5



Hệ số [image: ] 

HS nhắc lại kiến thức.




HS nêu điều kiện:
(d) cắt (d/)  a   a/ 
(d)//(d/)a=a/ và b  b/.
(d)(d/) a=a/ và b= b/.
  
3 hs lên bảng trình bày











   Hai đường thẳng này là hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm trên trục tung vì có[image: ] ; 
b = b’
Học sinh vẽ đồ thị vào vở.
	x
	0
	-3

	y = [image: ]x + 2
	2
	0



	x
	0
	[image: ] 

	[image: ]
	2
	0



Một học sinh lên bảng vẽ đthẳng song song với trục Ox, cắt trục Oy tại điểm có tung độ bằng 1, xác định các điểm M và N  trên mặt phẳng toạ độ.

HS nêu pp làm
	Bài 23- sgk.
Cho hàm số y = 2x + b. Xác định hệ số b trong mỗi trường hợp sau:
   a) Đồ thị hàm số y=2x + b cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng
–3, vậy tung độ gốc là b=-3
   b) Đồ thị của hs y = 2x + b đi qua điểm A(1;5) nghĩa là khi x = 1 thì 
y = 5. Ta thay x = 1; y = 5 vào phương trình y =2x + b ta được 
5 = 2.1 + b[image: ] b = 3.


Bài 24-sgk
  Cho hàm số bậc nhất [image: ] và [image: ] 
Đk để hàm số y=(2m+1)x + 2k-3 là hàm  số bậc nhất là [image: ]
  a) 2 đt cắt nhau [image: ]
[image: ]kết hợp đk [image: ]
  b) 2 đường thẳng song song với nhau [image: ] [image: ] kết hợp với đk [image: ]
c)2 đt trùng nhau[image: ]
[image: ]
Bài 25-sgk
y=[image: ]x + 2 (d);  [image: ]  (d’)
[image: ]

 
b)Điểm M thuộc  đt y=1
[image: ] tung độ điểm M là 1. Thay y=1 vào p.trình y=[image: ]x + 2 ta có  [image: ][image: ] Vậy M [image: ]
    Điểm N thuộc đt y=1 [image: ] tung độ điểm N là 1. Thay y =1 vào pt  [image: ] nên ta có : 
    [image: ]       Vậy N [image: ]

	C - Hoạt động vận dụng – 10p

	*Mục tiêu: Hs vận dụng điều kiện hai đường thẳng cắt nhau vào bài tập tìm giao điểm của ba đường thẳng
*Giao nhiệm vụ: Làm bài tập sau:
Cho ba đường thẳng : [image: ]       [image: ];    [image: ]  [image: ];     [image: ]   [image: ]
Tìm k để ba đường thẳng đồng quy
*Hình thức hoạt động: Hoạt động nhóm
* Gv yêu cầu các nhóm nhận xét bài lẫn nhau rồi gv chốt lại vấn đề
HS hoạt động nhóm: HD: Tìm giao điểm của (d1) và (d2) là (-2; 3)
Thay x = -2 và y = 3 vào công thức hàm số (d3) ta có
[image: ] Từ đó công thức hàm số (d3) là [image: ]

	D - Hoạt động hướng dẫn về nhà – 1p
- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.
- Năng lực: Giải quyết vấn đề.

	+ Nắm vững kiến thức, luyện kĩ năng vẽ đồ thị hàm số bậc nhất.
+ Ôn tập khái niệm tan [image: ] , cách tính [image: ] khi biết tan[image: ] bằng máy tính bỏ túi.
+ Bài tập về nhà: các bài tập còn lại. 
Đọc trước bài Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0)




	Tuần 13
	

	Ngày dạy : 28/11/2023
	



Tiết 26:    HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b (a ≠ 0)
I. Mục tiêu:
Qua bài này giúp HS:
1. Kiến thức
- Phát biểu được khái niệm góc tạo bởi đường thẳng y=ax+b và trục Ox, khái niệm hệ số góc của đường thẳng y =ax+b.
- Xác định được hệ số góc của đường thẳng liên quan mật thiết với góc tạo bởi đường thẳng đó và trục Ox.
- Tóm tắt được kiến thức đã học, vận dụng giải quyết ví dụ.
2. Kỹ năng
· Tính được góc α khi a > 0 bằng công thức a = tgα.
· Rèn kĩ năng cẩn thận, chính xác trong tính toán.
3. Thái độ
- Nghiêm túc và hứng thú học tập
4. Định hướng năng lực
- Năng lực tính toán                  - Năng lực giải quyết vấn đề
- Năng lực hợp tác.                    - Năng lực ngôn ngữ
- Năng lực giao tiếp.                   - Năng lực tự học.
II. Chuẩn bị:
- Gv : Giáo án, sách, phấn mầu, bảng nhóm. 
- Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.
III. Phương tiện và đồ dùng dạy học
· Thước, bút dạ, bảng phụ, bảng nhóm.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	Vẽ trên cùng một mặt phẳng toạ độ đồ thị hai hàm số [image: ] và [image: ] 
Nêu nhận xét về hai đường thẳng này?
	Một học sinh lên bảng thực hiện.

Nhận xét: Hai đường thẳng trên song song với nhau vì có a = a’ và b khác b’
	







	Gv ĐVĐ: Khi vẽ hai đường thẳng y = ax + b (a  0) trên mặt phẳng tạo độ Oxy, gọi giao điểm của đường thẳng tạo với trục Ox là A thì đường thẳng đó tạo với trục Ox 4 góc phân biệt. Nhưng trong 4 góc đó chỉ có 1 góc được gọi là góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b với trục Ox. Vậy góc đó là góc nào? Góc đó phụ thuộc vào hệ số của hàm số không? Bài học hôm nay ta sẽ tìm hiểu rõ vấn đề đó.

	B - Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động 1:   Khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a  0) ( 15 phút)
- Mục tiêu: HS quan sát hình vẽ và trả lời được mối quan hệ giữa hệ số a và góc tạo bởi đồ thị hàm số với chiều dương của trục hoành. Phát biểu được khái niệm hệ số góc của đường thẳng.
- Phương pháp:  Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trực quan.
- Năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề.


	    (Hoạt động cá nhân)
Gv nêu vấn đề:
     Khi vẽ đường thẳng [image: ] trên mặt phẳng toạ độ Oxy, đường thẳng này sẽ cắt trục Ox tại điểm A thì đường thẳng tạo với trục Ox bốn góc phân biệt có đỉnh chung là A.
-NV1: Vậy góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox là góc nào? và góc đó có phụ thuộc vào các hệ số của hàm số không?
-GV đưa hình 10a SGK và giới thiệu khái niệm về góc tạo bởi đường thẳng
 y = ax + b và trục Ox như SGK.
- NV2: Có nhận xét gì về độ lớn của góc  góc [image: ] khi a > 0? a < 0?
  GV sử dụng bài cũ có đồ thị hai hàm số [image: ] (d1) và [image: ] (d2)
   Cho học sinh xác định các góc  và hãy nhận xét về các góc đó. 

    GV treo bảng phụ vẽ sẵn hình 11a đã vẽ sẵn đồ thị của ba hàm số y=0,5x+2; y=x+2; y=2x+2 yêu cầu học sinh xác định các góc  rồi so sánh mỗi quan hệ giữa các hệ số a với các góc [image: ].
 Gv chốt kiến thức qua bảng phụ

	



Học sinh chú ý nghe hiểu và ghi bài.







	





a > 0 thì góc  là góc nhọn.
a < 0 thì góc  là góc tù


Hs trả lời:..


Các góc [image: ]  này bằng nhau vì đó là hai góc đồng vị của hai đường thẳng song song.
Ta có
y=0,5x+2 có a1=0,5 > 0
y = x + 2 có a2 = 1 > 0
y = 2x + 2 có a3 = 2 > 0

1 < 2 < 3 và a1 < a2 < a3


Hs ghi nhớ kiến thức
	1. Khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a[image: ]0)

[image: ](bảng phụ)



[bookmark: _GoBack]




[image: ]
  


 





a) Góc tạo bởi đường thẳng
 y = ax + b và trục bởi Ox
   Với [image: ] là góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b (a[image: ]0) với trục Ox
b) Hệ số góc.
- Các đường thẳng có cùng hệ số a thì tạo với trục Ox các góc bằng nhau
+, a>0: Góc tạo bởi đt y=ax+b với trục Ox là góc nhọn, a càng lớn thì góc càng lớn nhưng vẫn <900
+, a<0: Góc tạo bởi đt y=ax+b với trục Ox là góc tù, a càng lớn thì góc càng lớn nhưng vẫn < 1800
[image: ] a gọi là hệ số góc của đt [image: ] (a[image: ]0) 
 Chú ý:  b = 0  [image: ] a là hệ số góc của đt y=ax

	
	
	

	Ví dụ ( 17 phút)
- Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức đã học vào ví dụ, xác định được tọa độ giao điểm của đồ thị với hai trục tọa độ, xác định được tam giác OAB vuông tại O, sử dụng được tỉ số lượng giác tìm hệ số góc.
- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp
- Năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề

	(Hoạt động cá nhân,cặp đôi)
GV tự vẽ ngay đồ thị hàm số y=3x+2, nói rõ các xác định điểm A và điểm B
NV1? Xác định tọa độ giao điểm của đồ thị với hai trục tọa độ?
NV2? Vẽ đồ thị hàm số y = 3x +2 với tọa độ của hai điểm A và B đã được xác định như trê?
NV3: ?Xét tam giác vuông OAB ta có thể tính được tỉ số lượng giác nào của góc ?
tg = 3 thì 3 chính là hệ số góc của đường thẳng y = 3x+2
Gv yêu cầu Hd nghiên cứu ví dụ 2 SGK và gọi Hs lên bảng trình bày 
   ? Để tính góc là góc hợp bởi đt y=ax+b và trục Ox ta làm như sau:
 - Nếu a>0 thì tan[image: ]=a [image: ]tính [image: ] bằng MTBT 
- Nếu a < 0 thì [image: ][image: ]

	
Hs trả lời các câu hỏi của giáo viên
	
	A
	B

	x
	0
	-3/2

	y
	2
	0



Một HS lên bảng vẽ hình, dưới lớp vẽ vào vở.








HS tự nghiên cứu ví dụ 2.


Hs lắng nghe. Ghi nhớ
	2. Ví dụ:

Ví dụ 1:
[image: ]

Trong tam giác vuông OAB ta có:
tan[image: ]= [image: ] = 3
[image: ] = 71034’

   71o34’       

	C: Luyện tập ( 4 phút)
- Mục tiêu: HS định nghĩa được một hàm số là đồng biến, nghịch biến khi nào? Lấy được ví dụ về hàm đồng biến, nghịch biến.
- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp
- Năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề.

	? Cho hàm số y = ax + b (a  0) vì sao nói a là hệ số góc của đường thẳng y = ax + b?
Với a > 0 thì tg = a.
Gv chốt kiến thức: Để tính được góc  là góc hợp bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox ta làm như sau:
nếu a > 0, tg = a.
Từ đó dùng bảng số hoặc máy tính bỏ túi tính trực tiếp góc .
	HS: Vì giữa a và góc  có mối liên quan rất mật thiết.
a > 0 thì  nhọn.
a < 0 thì  tù.
Khi a > 0 nếu a tăng thì góc  cũng tăng nhưng vẫn nhỏ hơn 900
Khi a < 0 nếu a tăng thì góc  cũng tăng nhưng vẫn nhỏ hơn 1800

	

	C - Hoạt động hướng dẫn về nhà -1p
- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.
- Năng lực: Giải quyết vấn đề.

	+Ghi nhớ mối liên quan giữa hệ số a và [image: ] 
 +Biết tính góc [image: ]  bằng máy tính bỏ túi ,làm các bài tập ở nhà: 27;28; 29 sgk
Chuẩn bị tiết luyện tập.



	



Tuần 13
	

	Ngày dạy : 28/11/2023
	



Tiết 27:    LUYỆN TẬP+KIỂM TRA 15 PHÚT

I. Mục tiêu:
Qua bài này giúp HS:
1. Kiến thức
- Hs nhắc lại được kiến thức về hệ số góc của đường thẳng [image: ] v
- Vận dụng lí thuyết vào giải các bài tập: Tính góc tạo bởi đường thẳng y =ax+b và trục Ox khi a >0 bằng công thức a = tanα; 
- Tính được chu vi, diện tích trên mặt phẳng tọa độ.
2. Kỹ năng
- Tính được góc tạo bời đường thẳng y = ax+b bằng công thức, bằng máy tính và bảng số.
- Rèn kĩ năng trình bày cẩn thận, rõ ràng, chính xác.
3. Thái độ
- Nghiêm túc và hứng thú học tập
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Năng lực tính toán
- Năng lực giải quyết vấn đề
- Năng lực hợp tác.
- Năng lực ngôn ngữ
- Năng lực giao tiếp.
- Năng lực tự học.
Phẩm chất: Tự tin, tự lập
II. Chuẩn bị:
- Gv : Giáo án, sách, phấn mầu, bảng nhóm. 
- Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.
III. Phương tiện và đồ dùng dạy học
· Thước, bút dạ, bảng phụ, bảng nhóm.
IV. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định :        (1 phút)                 
2. Nội dung

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	A – Khởi động -10p
- Kiểm tra bài cũ.
- Mục tiêu: HS trình bày lại được bài 28 đã cho về nhà, kết hợp việc được kiểm tra vở bài tập về nhà của GV.
- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, kiểm tra, đánh giá.
- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật động não.
- Năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề.

	Gọi 2HS lên bảng:
+ HS1: Nêu kết luận tổng quát về hệ số góc a và góc [image: ]  của đường thẳng y = ax + b (a [image: ]0) với trục Ox


+ HS2:  Chữa bài tập trang 28 a SGK





Nhận xét cho điểm
	

2HS lên bảng trình bày
HS1: Như sgk/57






Cả lớp theo dõi  nêu ý kiên nhận xét bổ sung
	Bài tập 28: 
Giải
a) Cho x=0 thì y=3 ta được điểm A(0;3)
Cho y=0 thì x=[image: ]ta được điểm 
B([image: ];0) ta có đồ thị hàm số 
           [image: ]

	B - Hoạt động luyện tập – 18 phút
- Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức đã học giải dược 2 dạng bài tập có liên quan: Xác định công thức hàm số, làm được bài tập tổng hợp.
- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp
- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật hỏi và trả lời.

	(Hoạt động cá nhân)
Yêu cầu HS làm bài tập 27 a

- NV1: Đồ thị hàm số qua điểm A(2;6) cho ta biết điều gì ?.


Cho HS làm bài 30 SGK
Treo bảng phụ ghi nội dung đề bài
(Hoạt động nhóm) 

Yêu cầu HS lên bảng vẽ đồ thị

  NV1?. ? Hãy xác định tọa độ các điểm A; B; C
  ? Tính góc [image: ] như thế nào?.




 NV2?.  ? Em hãy cho biết cách tính chu vi của ABC ?
  ? Nêu cách tính cạnh của tam giác

  NV3?. ? Nêu cách tính diện tích ABC 
Nhận xét yêu cầu HS lên bảng tính.

	
HS làm bài tập 27a

Trả lời: Cho ta biết x=2 và y= 6

HS lên bảng trình bày lời giải



Hs lên bảng vẽ đồ thị hàm số 
* Hàm số y = -x + 2
	x
	0
	2

	y =-x + 2
	2
	0


=> Đường thẳng đi qua hai điểm có toạ độ (0 ;2) và (2 ;0) là đồ thị hàm số y = -x + 2

*Hàm số y = [image: ]x + 2
	x
	0
	-4

	y =[image: ]x + 2
	2
	0


=> Đường thẳng đi qua hai điểm có toạ độ (0 ;2) và (-4 ;0) là đồ thị hàm số y = [image: ]x + 2

Chu vi bằng AB + AC + BC
 Trả lời: Ta dựa vào việc tính các tỷ số lượng giác
  Hs lên bảng tính
Trả lời 
P ABC= AB + AC + BC

Trả lời: 
S ABC=[image: ]AB.OC
HS lên bảng tính.
	Bài tập 27a: 
Giải
Đồ thị hàm số y=ax+3 đi qua điểm A(2; 6) ta có  x=2 và y= 6
Nên 6 = a.2+3 => a= 1,5
 Vậy hệ số góc a = 1,5
Bài tập 30: 
Đồ thị hàm số
[image: ]







b) A(-4; 0); B(2; 0) ; C(0; 2)
ta có tanA=[image: ]
=> Â=270
         tanB =[image: ]
=> [image: ]=450 
=>[image: ]=1800-[image: ]-Â 
        = 1800 - 450- 270 = 1080
c) P ABC = AB + AC + BC Trong đó AB = OA + OB 
= 2+4=6
AC =[image: ]
BC =[image: ]
P ABC= 6+[image: ]+ [image: ](cm)







S ABC=[image: ]AB.OC= [image: ].6.2
=6 (cm2) 

	C.Kiểm tra 15 phút

	Đề 1


Bài 1: a)Vẽ đồ thị của hai hàm số và  trên cùng mặt phẳng tọa độ Oxy.


b) Gọi A là giao điểm của hai đường thẳng  và  .Tìm tọa độ giao điểm A.



Bài 2: Cho hàm số  với có đồ thị là đường thẳng d.Tìm m để đường thẳng (d) song song với đường thẳng 
Đề 2


Cho hàm số  với có đường thẳng là (d)
a)Tìm m để đồ thị hàm số đi qua A(1; 6)
b)Vẽ đồ thị hàm số với m vừa tìm được ở câu a
c)Tính góc tạo bởi đồ thị hàm số vừa vẽ ở câu b với trục Ox (làm tròn đến phút)
d)Tìm m để đường thẳng (d) song song với đường thẳng y = -2x + m - 1

	Đáp án
Đề 1
Bài 1 (8đ)
Câu a vẽ đúng mỗi đồ thị  được 3đ
Câu b tìm đúng tọa độ A được 2 đ
Bài 2 (2đ) Tìm đúng m =4 được 2đ
Đề 2
Câu a đúng  m = 6 được 2 đ 
Câu b vẽ đúng được 4 đ
Câu c tính đúng góc được 2 đ
Câu d tìm đúng m = 2 được 2 đ

	D- Hoạt động tìm tòi, mở rộng (1p)
- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.
- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực
- Năng lực: Giải quyết vấn đề.

	+ Qua bài học chúng ta đã biết cách tính góc của một đường thẳng tạo với trục Ox
+ Nhớ lại cách tính chu vi,diện tích của một tam giác.
+ Chuẩn bị ôn tập chương
Làm các bài tập 31 SGK, các bài tập SBT
































	Tuần 14
	

	Ngày dạy : 21/11/2019
	


Tiết 28:    ÔN TẬP CHƯƠNG II
I. Mục tiêu:
Qua bài này giúp HS:
1. Kiến thức
- Hệ thống hóa kiến thức cơ bản của chương.
- HS hiểu sâu hơn, nhớ lâu hơn về các khái niệm hàm số, đồ thị của hàm số, khái niệm hàm số bậc nhất y =ax+b, tính chất đồng biến, nghịch biến của hàm số bậc nhất.
- HS nhắc lại được điều kiện hai đường thẳng song song, cắt nhau, trùng nhau.
2. Kỹ năng
· Vẽ thành thạo đồ thị hàm số bậc nhất, xác định góc của đường thẳng y = ax+b và chiều dương của trục Ox.
· Rèn kĩ năng chính xác, cẩn thận, trình bày rõ ràng.
3. Thái độ
- Nghiêm túc và hứng thú học tập
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Năng lực tính toán             - Năng lực giải quyết vấn đề
- Năng lực hợp tác.                - Năng lực ngôn ngữ
- Năng lực giao tiếp.               - Năng lực tự học.
Phẩm chất: Tự tin, tự chủ
II. Chuẩn bị:
- Gv : Giáo án, sách, phấn mầu, bảng nhóm. 
- Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.
III. Phương tiện và đồ dùng dạy học
· Thước, bút dạ, bảng phụ, bảng nhóm.
IV. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định :        (1 phút)                 
A.  Hoạt động khởi động (5 phút)
Phát phiếu bài tập.
Khoanh vào đáp án đứng trước câu trả lời đúng
1/Trong các bảng ghi giá trị tương ứng của x; y. bảng xác định y là hàm số của x là:
	A.
	x
	1
	3
	5
	6
	8

	y
	3
	4
	6
	7
	10



	B.
	x
	2
	3
	4
	2
	5

	y
	4
	5
	3
	6
	7





2 / Trong các hàm số sau , hàm số đồng biến trên tập xác định R là :
A . y = -2x + 7  ;   B . y = 3x – 5 ;   C . y = 3 - m2x   ;   D. y = - m2x + 2
3 / Trong các đường thẳng :  y = 2x + 3 (d1)  ;   y = 5x + 3  (d2) ;  y = -2x - 1 (d3) có :
   A . (d1) // (d2)    ;    B . (d2) cắt (d3)    ;    C . (d1) trùng  (d2)   ;         D.  (d1) // (d3)      
4/ Nếu đường thẳng y = 2 – 3x tạo với trục Ox  một góc [image: ] thì : 
  A . 00< [image: ]<900  ;            B . 900 < [image: ]< 1800;         C. tg[image: ]= 2  ;       D. tg (-[image: ]) = 3
	5/ Hàm số có đồ thị như hình vẽ là :
    A . y = ax + b   với  a > 0 ; b > 0 ;
    B . y = ax + 2   với  a < 0 ;
    C . y = ax + 2   với  a > 0 ; 
    D . y = ax + 2   với  a [image: ] R;

	[image: ]


 (Gv cho Hs chấm chéo – Mỗi câu 2 điểm. Gv đánh giá, nhận xét)
3.Bài mới 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	B - Ôn tập lý thuyết – 15 phút
 Mục tiêu: HS nhắc lại được định nghĩa hàm số, hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến. Nêu được cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhát, vị trí tương đối của hai đường thẳng, góc tạo bởi đường thẳng và trục Ox, vận dụng được vào dạng bài tập tương ứng
- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp
- Năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề.

	 (Hoạt động cá nhân/ cặp đôi)
 ?. Thế nào là hàm số bậc nhất.
  ?. Cho hàm số: y=(m - 1)x+2 (1) có phải là hàm số bậc nhất không?
  ?. Tìm m để (1) là hàm số bậc nhất 
  ?. Hàm số bậc nhất  y =ax+b có những tính chất nào ?
  ?  HS (1) ĐB khi nào? NB khi nào?
  ? Với m=1 hàm số (1) có dạng như thế nào
  ?. Đồ thị hàm số y=ax+b (a0) là gì? Nêu cách vẽ đồ thị hs bậc nhất
   ?. Góc tạo bởi đường thẳng y=ax+b (a0) với trục Ox được xác định như thế nào ?.
  ?.  Vì sao hệ số a được gọi là hệ số góc của đường thẳng y=ax+b(a0)
  ?. Khi nào hai đường thẳng 
y= ax+b(a0) và y= a'x+b' (a'0)
a) Cắt nhau
b) Song song
c) Trùng nhau
  ? Cho[image: ]  (2)
 Tìm m để (1) và (2) song2; trùng nhau và cắt nhau?

  ? d và d’ có trường hợp đặc biệt nào
	
Hs đứng tại chỗ trả lời


   Hàm số y=(m - 1)x+2 là hàm số bậc nhất
[image: ][image: ][image: ]

m-1>0[image: ]m>1: Hàm ĐB
m<1: Hàm NB
m=1 [image: ] y=2 là hàm hằng
  
 Hs vẽ đồ thị hàm số (1) khi cho m=1,5
  1 hs lên bảng vẽ 
  ? Điểm A (1; 1,5 ) có thuộc đồ thị không
  hs trả lời miệng










(1) //(2)
 [image: ]  m-1=2[image: ] m=3
(1) [image: ](2) vì 2[image: ]3 ( b[image: ]b’)
(1) cắt (2) [image: ]m[image: ]3
(1) [image: ](2) [image: ] (m-1).2=-1
                [image: ]m=1/2
	1, Hàm số
2, Hàm số bậc nhất:
a- Định nghĩa:  Hàm số bậc nhất  là hàm số cho bởi công thức  [image: ] trong đó a0
b, Tính chất của hàm số bậc nhất 
y =ax+b  
+ Xác định mọi x thuộc R
+ Đồng biến trên R khi [image: ] 
+ Nghịch biến trên R khi [image: ] 
c, Đồ thị hàm số bậc nhất y=ax+b
d, Góc tạo bởi đt  y=ax+b và trục Ox
[image: ]
[image: ]






e, Vị trí tương đối giữa 2 đt  
y= ax+b (a0) : (d)
và y= a'x+b' (a'0) : (d’)

      [image: ]


	C - Hoạt động luyện tập
- Mục tiêu: Tìm được điều kiện của tham số thỏa mãn vị trí tương đối của hai đường thẳng. Vận dụng làm các bài tập tổng hợp.
- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp
- Năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề.

	
GV treo bảng phụ ghi đề bài
     (Hoạt động nhóm)

Yêu cầu HS cả lớp đọc đề suy nghĩ làm bài tập 37









 NV1 ? Để xác định tọa độ điểm  C ta   làm  thế nào





  NV2? Hãy tính chu vi và diện tích của tam giác ABC
  NV3? Góc CBx =?
Gv nhận xét đánh giá và uốn nắn những sai sót mà HS mắc phải.

? Hai đường thẳng có vuông góc với nhau không? vì sao?
*Bài tập nâng cao: 
Tìm điểm cố định của họ đường thẳng y=(m-1)x+2
	
+ Cả lớp đọc đề, suy nghĩ  làm bài tập  37 SGK

1HS lên bảng vẽ











Hs trả lời miệng
C1: P2 tọa độ : Dùng đồ thị kẻ từ C kẻ vuông góc Ox ; Oy ( Chỉ dùng với trường hợp đặc biệt, vẽ hình chính xác ) nhưng sai số rất lớn nên ít dùng.
C2 : Lập luận  theo p2 đại số.
Hs lên bảng tính

Hs trả lời miệng

Hs : Có 
 vì a.a’=0,5.(-2)=-1
	Bài tập 37: 
a, vẽ đồ thị 2 hàm số y=0,5x+2(1) và y=5-2x (2)
	x
	0
	-4

	y = 0,5x+2
	2
	0

	

	x
	0
	2,5

	y = 5-2x
	5
	0



Đồ thị: 
[image: ]

b) A(-4; 0); B(2,5; 0) ; 
Điểm C là giao điểm của hai đường thẳng nên hoành độ điểm C là nghiệm của phương trình
      0,5x + 2 = -2x + 5 
  2,5x = 3 
 x = 1,2
Thay x = 1,2 vào hàm số y = 0,5x +2 ta được y = 0,5.1,2 + 2 = 2,6
Vậy C(1,2 ; 2,6)
c) Tính: 
AB=OA+OB=4+2,5= 5.6(cm)
[image: ]
[image: ]
d) +) Gọi [image: ]  là góc tạo bởi (1) với trục 0x 
=>tan[image: ][image: ]=> [image: ]26034'  
 +) Gọi [image: ] là góc tạo bởi đường thẳng (2) với trục 0x
 =>tan [image: ]
[image: ][image: ] 116034'

	D - Hướng dẫn về nhà- 2 phút
 Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
 - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.
- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực
- Năng lực: Giải quyết vấn đề.

	+ Đọc lại lý thuyết và các bài tập đã chữa 
Bài cũ
· Xem lại kiến thức đã học toàn chương. Xem lại các bài đã chữa.
· Làm bài tập 34, 35, 38 sgk trang 62. bài tập 4,5 sbt.
Bài mới
Chuẩn bị bài “Phương trình bậc nhất hai ẩn”








Tuần 15
Ngày dạy: 
Chương 3:HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
Tiết 29  :    PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
I. Mục tiêu: 
Qua bài này giúp HS:
1.Kiến thức
- Phát biều được khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn và nghiệm của nó. Nêu được tập nghiệm của một phương trình bậc nhất hai ẩn và biểu diễn hình học của nó.
- Tìm được công thức nghiệm tổng quát và vẽ được đường biểu diễn tập nghiệm của một phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Phát hiện được công thức nghiệm tổng quát của phương trình bậc nhất hai ẩn. 
       2.Kỹ năng
· Tính được số gà, chó trong bài toán cổ.  
· Biểu diễn chính xác nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng tọa độ.
· Viết được nghiệm tổng quát của phương trình bậc nhất hai ẩn.
       3.Thái độ
- Nghiêm túc và hứng thú học tập.
- Yêu thích môn học.
4. Định hướng năng lực
- Năng lực tính toán                - Năng lực giải quyết vấn đề
- Năng lực hợp tác.                  - Năng lực ngôn ngữ
- Năng lực giao tiếp.               - Năng lực tự học.
Phẩm chất: Tự lập, tự tin.
II. Chuẩn bị:
     - Gv : Thước thẳng, bảng phụ, phấn mầu.
     - Hs : Thước thẳng, ôn tập kiến thức.
III. Tiến trình dạy học:
1.Ổn định (1 phút)                 
2.Các hoạt động dạy học
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	A - Hoạt động khởi động (2 phút)
- Mục tiêu: HS gọi được ẩn phụ và biểu diễn các phương trình theo dữ kiện đề bài cho, phát hiện được ví dụ về phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp.

	Chúng ta đã được học về phương trình bậc nhất một ẩn. Trong thực tế còn có các tình huống dẫn đến phương trình có nhiều hơn một ẩn, như phương trình bậc nhất hai ẩn. Ví dụ trong bài toán cổ “Vừa gà vừa chó”. Nếu ta ký hiệu số gà là x, số chó là y thì giả thiết có 36 con vừa gà vừa chó suy ra x + y = 36. giả thiết có 100 chân cả gà và chó suy ra 2x + 4y = 100. Đó là các ví dụ về phương trình bậc nhất hai ẩn. Trong chương chúng ta sẽ học các nội dung như: 
· Phương trình và hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
· Các cách giải hệ phương trình.
· Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

	B - Hoạt động hình thành kiến thức – 36 phút.
Khái niệm về phương trình bậc nhất hai ẩn 
- Mục tiêu: Hs nắm được khái niệm về phương trình bậc nhất hai ẩn và tập nghiệm của pt bậc nhất hai ẩn, biết cách biểu diễn tập nghiệm bằng hình vẽ
- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp.

	*Mục tiêu: 
* Giao nhiệm vụ: Làm các bài tập ?1,?2 và các ví dụ
*Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân
*Tiến hành hoạt động:
Ta thấy x+y=36; 2x+4y=100 là các ví dụ về phương trình bậc nhất hai ẩn.
 - gv giới thiệu định nghĩa
(Như phần Nội dung)
Cách nói khác: Là hệ thức có dạng ax + by = c trong đó a; b; c là các hệ số a và b không đồng thời bằng 0

NV1: Hãy lấy ví dụ về phương trình bậc nhất hai ẩn
 NV2: Củng cố: Trong các phương trình sau, pt nào là pt bậc nhất hai ẩn? xác định các hệ số a,b,c  tương ứng.
a) 4x-0,5y=0     b) 3x2+x=5
c) 0x-3y=0       d) 2x-0y=0
e) 0x+0y=2      f) 2x+y-z=3
     Gv: Xét phương trình x+y=36. Ta thấy x=2; y=34 thì giá trị của vế trái bằng vế phải. Ta nói cặp số x=2; y=34 hay cặp số (2;34) là một nghiệm của phương trình
      Gv giới thiệu nghiệm của pt bậc nhất hai ẩn.
 NV3: ? Có kết luận gì về số nghiệm của pt bậc nhất hai ẩn
Ví dụ 2: Chứng tỏ cặp số (3;5) là một nghiệm của phương trình 2x – y = 1
Gv nêu chú ý sgk
   Yêu cầu hsinh trả lời ?1; ?2
   Hãy nêu nhận xét về số nghiệm của phương trình
 2x – y = 1
  Gv đưa ra công thức ngh TQ của ?2 
	





Học sinh chú ý lắng nghe, ghi nhớ.


 Hs nhắc lại đ/n





Ví dụ:  Học sinh tự nêu.


+, a; c; d là các pt bậc nhất 2 ẩn
a) a = 4; b = -0,5; c= 0
c) a = 0; b = -3; c= 0.
d) a = 2; b = 0; c= 0.

 +, b; e; f không là pt bậc nhất 2 ẩn




 hs ghi nhớ


PT bậc nhất 2 ẩn có vô số nghiệm






Học sinh phát biểu nhận xét.

	1. Khái niệm về phương trình bậc nhất hai ẩn.

+Tổng quát: Phương trình bậc nhất hai ẩn x, y là hệ thức có dạng:        ax + by = c   (1)
Trong đó a, b, c là các số đã biết và a#0 hoặc b#0


Ví dụ: 3x + 2y = 6
            0x-3y=7
            x+y=-3



+[image: ];[image: ] thỏa mãn [image: ] suy ra (x0; y0) là nghiệm của pt bậc nhất hai ẩn [image: ] 
 + Pt bậc nhất hai ẩn có vô số nghiệm. Mỗi nghiệm (x0; y0) được biểu diễn bởi 1 điểm trên mặt phẳng tọa độ. 
?1: Cặp số (1;1) cũng là một nghiệm của phương trình 2x–y=1
tương tự (0,5; 0) cũng là nghiệm của phương trình 
b) Các nghiệm khác như (0; - 1) ; (2;3) ………..
Phương trình 2x – y = 1 có vô số nghiệm mỗi nghiệm là một cặp số

	HĐ: tìm hiểu tập nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn
- Mục tiêu: HS phát hiện được trong mặt phẳng tọa độ, tập hợp các điểm biểu diễn nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn là 1 đường thẳng.
- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp.

	   (Hoạt động cá nhân)
 Ta đã biết phương trình bậc nhất hai ẩn có vô số nghiệm, vậy làm thế nào để biểu diễn nghiệm của phương trình?
    Gv giới thiệu cách biểu diễn nghiệm của pt 2x-y=1
    Trong mặt phẳng toạ độ Oxy tập hợp các nghiệm được biểu diễn các nghiệm của phương trình (2) là đường thẳng y=2x-1 ( gv treo bảng phụ vẽ sẵn hình 1 )



Xét PT: 0x +2y = 4 (4)
+Hãy chỉ ra vài nghiệm PT(4)? Vậy nghiệm TQ của (4)?
+Yêu cầu HS biểu diễn nghiệm TQ của PT (4)













Xét PT:4x+0y=6 (5)
+Hãy chỉ ra vài nghiệm PT(5)? Vậy nghiệm TQ của (5)?
+Yêu cầu HS biểu diễn nghiệm TQ của PT (5)


Cho các phương trình sau:
0x + 2y = 0
0x + y = 0
4x + 0y = 6
x + 0y = 0
(Hoạt động nhóm)
- Nêu nghiệm tổng quát các phương trình
- Đường thẳng biểu diễn tập hợp nghiệm của mỗi phương trình là đường thẳng nào?




Treo bảng phụ ghi phần tổng quát SGK

	Học sinh chú ý lắng nghe

Học sinh thực hiện câu hỏi 3? Một em lên bảng thực hiện .

Học sinh lên bảng vẽ đường thẳng y = 2x – 1 trên hệ trục toạ độ.








HS trả lời
















HS trả lời








Học sinh hoạt động nhóm
Nửa lớp làm câu a,d
a) [image: ] 
d) [image: ]
Nửa còn lại làm câu b,c
b) [image: ]
c) [image: ]

Học sinh treo kết quả hoạt động nhóm lên bảng.

	2) Tập nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn.
 +Xét phương trình : 2x – y = 1
CT NTQ: (x; 2x-1) hoặc viết
[image: ]O
-1
1
[image: ]
x
y






- Tập nghiệm 
S={(x; 2x-1) /x[image: ]R}
- Trên mặt phẳng tọa độ
 là đường thẳng y=2x-1

+ Xét phương trình 0x+2y =4
Ta nhận thấy phương trình có nghiệm với mọi x và y=2 nên ta có nghiệm tổng quát của phương trình là (x; 2 )               
 hay[image: ]               

Đồ thị                          
[image: ]

+ Xét phương trình 4x+0y =6
Ta nhận thấy phương trình có nghiệm với mọi x và x=1,5 nên ta có nghiệm tổng quát của phương trình là (1,5; y) 
hay[image: ]                       
Đồ thị:                                                                
       [image: ]
Tổng quát: ( SGK)

	C - Hoạt động luyện tập – 5 phútO
-1
1
[image: ]
x
y
y

Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học trong bài
PP: Vấn đáp, thuyết trình.

	   Phương trình bậc nhất hai ẩn là gì? Nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn? Có bao nhiêu nghiệm số?
Cho học sinh làm bài 2a; sgk
	Một học sinh trả lời

Học sinh khác nhận xét bài làm của bạn
Một học sinh vẽ đường thẳng
	







	D – Tìm tòi, mở rộng – 1 phút
- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.
- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực

	- Học bài
- Làm BTVN  bài 1,2,3 SGK, SBT. Đọc mục có thể em chưa biết. trang 8
-ChuẨN bị cho tiết sau bài: “Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn”



	













Tuần 15
Ngày dạy: 
	


Tiết 30.  HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN SỐ
I. Mục tiêu: 
Qua bài này giúp HS:
1. Kiến thức
- Nêu được khái niệm về hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn và nghiệm của nó. Xác định được tập nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn và biểu diễn hình học được tập nghiệm đó.
- Xác định được mối quan hệ giữa số nghiệm của một hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn và số giao điểm của đồ thị hai hàm bậc nhất.
- Biến đổi tương đương được hệ phương trình. 
2. Kỹ năng
· Biết cách tìm công thức nghiệm tổng quát và vẽ đường biểu diễn tập nghiệm của một phương trình  bậc nhất hai ẩn.
· Rèn kĩ năng chính xác, kĩ năng trình bày khoa học bài toán.
3. Thái độ
- Nghiêm túc và hứng thú học tập.
- Yêu thích môn học.
4. Định hướng năng lực
- Năng lực tính toán              - Năng lực giải quyết vấn đề
- Năng lực hợp tác.               - Năng lực ngôn ngữ
- Năng lực giao tiếp.              - Năng lực tự học.
Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.
II. Chuẩn bị:
     - Gv : Thước thẳng, bảng phụ, phấn mầu.
     - Hs : Thước thẳng, ôn tập kiến thức.
III. Tiến trình dạy học:
1.Ổn định (1 phút)                 
2.Các hoạt động dạy học

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	A - Kiểm tra bài cũ và khởi động – 8p
- Mục tiêu: HS làm được kiểm tra cặp số có phải là nghiệm của phương trình.
- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp.

	HS1: Nêu kn pt bậc nhất hai ẩn, Lấy ví dụ minh hoạ và viết nghiệm TQ của pt đó.
HS2: Cho hai phương trình [image: ] và[image: ] , kiểm tra xem cặp (x;y)=(2;-1) có phải nghiệm của mỗi phương trình trên không?
Giáo viên nhận xét cho điểm.
GV: Trong bài tập trên hai phương trình 2x + y = 3 và x-2y=4 có cặp số (2;-1) vừa là nghiệm của pt thứ nhất; vừa là nghiệm của phương trình thứ hai. Ta nói rằng cặp số (2; 1) là một nghiệm của hệ phương trình
[image: ]
Vậy hệ phương trình là gì? Ta nghiên cứu bài mới
	

2 HS lên bảng kiểm tra
    Học sinh dưới lớp nhận xét bài làm của bạn
	HS 2:
  Thay x = 2; y = -1 vào vế trái phương trình 2x + y = 3 ta được  2.2+(-1)=3=VP.
Thay x = 2; y = - 1 vào vế trái của phương trình x – 2y = 4 ta được 
2 – 2.( - 1) = 4 = VP. 
Vậy cặp số (2; - 1) là nghiệm của hai phương trình đã cho.

	B - Hoạt động hình thành kiến thức – 30p
- Mục tiêu: HS nêu được khái niệm về hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn, nêu được khái niệm nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số.
HS minh họa được tập nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng hình vẽ
HS nêu được khái niệm hai phương trình tương đương, sử dụng tốt kí hiệu 
- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp.

	Trong biểu thức trên hai phương trình bậc nhất hai ẩn 2x+y=3  và x - 2y = 4 có cặp số (2; -1) vừa là nghiệm của phương trình thứ nhất vừa là nghiệm của phương trình thứ hai: 
Ta nói cặp số (2; -1) là một nghiệm của hệ:
 [image: ]
? Em hiểu thế nào là hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số?
? Nghiệm của hệ là gì?
Gv yêu cầu hs đọc “ tổng quát” sgk
	











Một học sinh đọc phần tổng quát 
	1. Khái niệm về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
 

    Tổng quát: Cho hệ pt bậc nhất hai ẩn
            [image: ] (I)
- Nếu 2 pt có ngh chung (x0; y0) thì  x0; y0 là ngh của hệ (I)
- Nếu 2 pt không có nghiệm chung ta nói hệ (I) vô nghiệm
- Giải hệ pt là tìm tất cả các ngh của nó.

	Cho HS làm ?2.
(Hoạt động cá nhân)
Giới thiệu mối liên hệ giữa nghiệm của hệ phương trình với giao điểm chung của hai đường thẳng

- Để xét xem một hệ phương trình có thể có bao nhiêu nghiệm, ta xét các ví dụ sau:
VD1
VD2; (như ND)
Giáo viên đưa ví dụ lên bảng và yêu cầu : Hãy biến đổi các phương trình trên về dạng hàm số bậc nhất, rồi xét xem hai đường thẳng có vị trí tương đối thế nào với nhau 







Ví dụ 3: Hệ có bao nhiêu nghiệm?
[image: ]
? Vậy có thể nhận biết được số nghiệm của một hệ pt bậc nhất hai ẩn qua vị trí tương đối của hai đt ứng với 2 pt của hệ như thế nào?
	



Làm  ?2  



Một học sinh lên bảng thực hiện

[image: ]


[image: ]
  
HS: Hệ có Vô số nghiệm vì 2 đường thẳng trùng nhau



Một học sinh phát biểu , các học sinh khác bổ sung.
	2.Minh hoạ hình học tập nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Tập nghiệm của hệ (I) được biểu diễn bởi tập hợp các điểm chung của hai đường thẳng có phương trình là hai phương trình của hệ

Ví dụ 1: Xét hệ phương trình
[image: ]          
   [image: ]       
hai đường thẳng này có [image: ]nên chúng cắt nhau. Giao điểm của hai đường thẳng là M(2; 1)  là nghiệm duy nhất của hệ
Ví dụ 2: Xét hệ phương trình
[image: ]
(3) [image: ]   y = 3/2x + 3
(2) [image: ]  y = 3/2x – 3/2
Hai đường thẳng có hệ số a = a’ nên chúng là hai đường thẳng song song hệ phương trình vô nghiệm

Tổng quát:
[image: ]
(d) cắt (d’)[image: ]hệ có 1 ngh dnhất
(d) trùng (d’)[image: ] hệ có vô số ngh
(d) cắt (d’)[image: ] hệ vô ngh.

	3. Hệ phương trình tương đương

	?Thế nào là hai phương trình tương đương?

Tương tự như vậy thế nào là hai hệ phương trình tương đương?

Ký hiệu hai phương trình tương đương “ ”
Lấy VD minh họa.

	Hai phương trình được gọi là tương đương nếu chúng có cùng tập hợp nghiệm.




Nêu định nghĩa.
	ĐN: SGK - 11

Ví dụ: [image: ] [image: ]

	C - Hoạt động luyện tập – Vận dụng – 5p
Mục tiêu: Học sinh biết số nghiệm của hệ phương trình thông qua công thức của đồ thị hàm số
PP: Vấn đáp, thuyết trình

	Gv treo bảng phụ ghi đề bài 4 SGK
	HS trả lời miệng

	Bài 4-sgk


	D – Tìm tòi mở rộng – 1p
- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.
- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực

	+ Nắm vững số nghiệm của hệ phương trình ứng với vị trí tương đối của hai đường thẳng
+ Làm các bài tập 6;7, 9, 10 sgk
Bài mới
-Ôn tập toàn bộ kiến thức đã học ở kì 1 chuẩn bị cho tiết sau ôn tập
HS: Lăng nghe, ghi chép.



Tuần 16.
Ngày dạy: 
Tiết 31  :    ÔN TẬP HỌC KÌ I
I. Mục tiêu: 
Qua bài này giúp HS:
1. Kiến thức
- Hệ thống được kiến thức trong HK1
Vận dụng được kiến thức để giải các bài toán thực hiện phép tính, bài tập rút gọn biểu thức và , bài tập về hàm số bậc nhất, giải hệ phương trình, giải bài toán bằng cách lập HPT. 
2. Kỹ năng
Vận dụng thành thạo kiến thức để giải bài tập.
Rèn kĩ năng chính xác, cẩn thận.
3. Thái độ
 Nghiêm túc và hứng thú học tập.
Yêu thích môn học.
4. Định hướng năng lực
- Năng lực tính toán                - Năng lực giải quyết vấn đề
- Năng lực hợp tác                   - Năng lực tự học.
Phẩm chất: Chăm chỉ
II. Chuẩn bị:
     - Gv : Thước thẳng, PHT, phấn mầu.
     - Hs : Thước thẳng, ôn tập kiến thức, máy tính CASIO.
III. Tiến trình dạy học:
1.Ổn định (1 phút)                 
2.Kiểm tra bài cũ (Kết hợp trong giờ dạy)       
3. Nội dung  
A. Hoạt động luyện tập 
- Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức vào dạng bài tập rút gọn biểu thức và các bài toán có liên quan, ôn tập lại kiến thức về hàm số bậc nhất, giải hệ phương trình, giải bài toán bằng cách lập HPT
- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp. 
Kỹ thuật: HS hoạt động cá nhân, luyện bài tập.
                                                         

	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	1: Ôn tập về căn thức bậc hai  - 25p
Mục tiêu: HS thành thạo tìm ĐKXD và rút gọn bài toán chứa căn, làm đc bài tập phụ.


	GV yêu cầu HS làm bài tập 1
Cho biểu thức:
P =[image: ]
: [image: ]
a. Tìm đk của x để P có nghĩa.
b. Rút gọn P
c. Tìm x để:
+ P > 0
+ P < 0
+ P = – 1 

GV gọi 1 HS lên bảng làm câu a 


























GV đánh giá nhận xét bài làm của HS
GV gọi 1 HS lên bảng làm câu b























GV đánh giá nhận xét bài làm của HS và lưu ý HS phải tìm thêm đk: [image: ] [image: ][image: ] 
 sau đó gọi 1 HS lên bảng làm câu c ý thứ nhất







GV nhận xét sau đó gọi 1 HS lên bảng làm ý thứ 2








GV nhận xét, chữa bài, sau đó gọi 1 HS lên bảng làm câu cuối






GV nhận xét bài làm của HS và nhấn mạnh lại cách giải dạng toán này
	HS suy nghĩ làm bài 1
1 HS lên bảng làm câu a, HS dưới lớp làm vào vở
P có nghĩa 
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]
Vậy x > 0 và [image: ] thì P có nghĩa
HS lớp nhận xét, chữa bài

HS:
P = [image: ]
: [image: ]
P = [image: ]
: [image: ]
P = 
[image: ]
: [image: ]
P = [image: ]:[image: ]
P = [image: ]:[image: ]
P = [image: ].[image: ]
P = [image: ]
HS lớp nhận xét, chữa bài 
HS:
ĐK: x > 0 và [image: ]
Ta có: P > 0
[image: ][image: ]> 0
 [image: ][image: ] > 0 ( vì 4x > 0)
[image: ][image: ]
[image: ] x > 9 (tm ĐK)
Vậy với x > 9 thì P > 0
HS lớp nhận xét, chữa bài
HS:
Ta có: P < 0
[image: ][image: ]< 0
 [image: ][image: ] < 0 ( vì 4x > 0)
[image: ][image: ]
[image: ] x < 9 
Kết hợp với ĐK ta được:
0 < x < 9 và [image: ] thì P < 0
HS lớp chữa bài
HS: Ta có:
ĐK : x > 0;[image: ]; [image: ]
P = – 1 
[image: ][image: ] = – 1
 [image: ][image: ] + 1 = 0
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
( vì [image: ])
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ] = 0 (vì [image: ]> 0)
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ]x = [image: ]
(tm đk: x > 0;[image: ]; [image: ])
Vậy với x = [image: ] thì P = – 1
HS lớp nhận xét chữa bài
	1. Bài 1:
Giải:
P có nghĩa 


[image: ]

[image: ]Vậy x > 0 và [image: ] thì P có nghĩa

b.Rút gọn P = 
c. ĐK: x > 0 và 
Ta có: P > 0
[image: ][image: ]> 0
 [image: ][image: ] > 0 ( vì 4x > 0)
[image: ][image: ]
[image: ] x > 9 (tm ĐK)
Vậy với x > 9 thì P > 0
Ta có:
ĐK : x > 0;[image: ]; [image: ]
P = – 1 
[image: ][image: ] = – 1
 [image: ][image: ] + 1 = 0
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
( vì [image: ])
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ] = 0 
(vì [image: ]> 0)
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ]x = [image: ]
(tm đk: x > 0;[image: ]; [image: ])
Vậy với x = [image: ] thì P = – 1

	2: Ôn tập về hàm số bậc nhất – 17p
Mục tiêu: Tìm được phương trình hàm số, viết được phương trình hàm số thỏa mãn điều kiện cho trước.

	Gv yêu cầu HS là bài tập 2: Cho đường thẳng (d) :
 y = (m – 2)x + n (m [image: ]2)
Tìm m , n trong mỗi trường hợp sau :
a. (d) đi qua A(– 1; 2) và B(3; – 4)
b. (d) đi qua  C(1 ; 2) và vuông góc với đường thẳng (d1): y = 2x + 1
c. (d) đi qua D( – 2 ; 3) và song song với đường thẳng (d2) : 3x + 2y = 1
GV gọi 1 HS lên bảng làm câu a




GV nhận xét, đánh giá bài làm của HS
b. GV : 2 đt vuông góc với nhau khi nào ?
GV : gọi 1 HS lên bảng làm câu b













GV nhận xét bài làm của HS
c. GV : đt (d2) đã có dạng của hsố bậc nhất chưa ?
GV : trước hết hãy viết (d2) về dạng y = ax + b
GV gọi 1 HS lên bảng làm câu c














GV đánh giá nhận xét bài làm của HS và sửa sai nếu có
	HS lớp suy nghĩ làm bài tập 2
1 HS lên bảng làm câu a:
+ Vì A(– 1; 2) [image: ](d) nên ta có :
2 = (m – 2)(– 1) + n
[image: ]– m + 2 + n = 2
[image: ]m – n = 0 (1)
+ Vì B(3; – 4) [image: ](d) nên ta có :
– 4 = (m – 2).3 + n
[image: ] 3m – 6 + n = – 4 
[image: ]3m + n = 2 (2)
Từ (1) và (2) ta có hpt :
[image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ]
HS lớp nhận xét, chữa bài
HS: Khi tích 2 hệ số góc = – 1
 HS :
Vì (d) vuông góc với (d1) nên ta có: (m – 2). 2 = – 1 
[image: ]m – 2 = [image: ][image: ]m = [image: ]
[image: ](d) : y = [image: ]x + n
+ Vì C(1 ; 2) [image: ](d) nên ta có :
2 = [image: ].1 + n 
[image: ] n [image: ] = 2 [image: ] n = [image: ]
Vậy m = [image: ] ; n = [image: ]
HS lớp nhận xét, chữa bài

HS trả lời
HS :
Ta có : 3x + 2y = 1 
[image: ] y = [image: ]x + [image: ]
HS :
Vì (d) song song với (d2) nên ta có :
m – 2 = [image: ] và n [image: ][image: ]
[image: ]m = [image: ] và n [image: ][image: ]
[image: ](d) : y = [image: ]x + n
+ Vì F( – 2 ; 3) [image: ](d) nên ta có :
3 = [image: ](– 2) + n 
[image: ] n – 1 = 3 [image: ] n = 4 (tm)
Vậy m = [image: ] và n = 4
HS lớp chữa bài
	2. Bài 2:
Cho đường thẳng (d) :
 y = (m – 2)x + n (m [image: ]2)
Tìm m , n trong mỗi trường hợp sau :
a) (d) đi qua A(– 1; 2) và B(3; – 4)
b) (d) đi qua  C(1 ; 2) và vuông góc với đường thẳng (d1): y = 2x + 1
c) (d) đi qua D( – 2 ; 3) và song song với đường thẳng (d2) : 3x + 2y = 1
Giải:
a) + Vì A(– 1; 2) [image: ](d) nên ta có: 2 = (m – 2)(– 1) + n
[image: ]– m + 2 + n = 2
[image: ]m – n = 0 (1)
+ Vì B(3; – 4) [image: ](d) nên ta có: – 4 = (m – 2).3 + n
[image: ] 3m – 6 + n = – 4 
[image: ]3m + n = 2 (2)
Từ (1) và (2) ta có hpt :
[image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ]
b) Vì (d) vuông góc với (d1) nên ta có: (m – 2). 2 = – 1 
[image: ]m – 2 = [image: ][image: ]m = [image: ]
[image: ](d) : y = [image: ]x + n
+ Vì C(1 ; 2) [image: ](d) nên ta có: 2 = [image: ].1 + n 
[image: ] n [image: ] = 2 [image: ] n = [image: ]
Vậy m = [image: ] ; n = [image: ]
c) Ta có: 3x + 2y = 1 
[image: ] y = [image: ]x + [image: ]
Vì (d) song song với (d2) nên ta có :
m – 2 = [image: ] và n [image: ][image: ]
[image: ]m = [image: ] và n [image: ][image: ]
[image: ](d) : y = [image: ]x + n
+ Vì F( – 2 ; 3) [image: ](d) nên ta có: 3 = [image: ](– 2) + n 
[image: ] n – 1 = 3 [image: ] n = 4 (tm)
Vậy m = [image: ] và n = 4

	B. Hoạt động tìm tòi, mở rộng (2’)
- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.
- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực

	- Ôn tập và nắm vững các kiến thức cùng các dạng bài tập đã chữa
- Tiết sau kiểm tra học kỳ phần Đại số
- HS về tự luyện các dạng bài có trong bài học, chuẩn bị tiết kiểm tra học kỳ 1
-Chuẩn bị bài “Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế” tiết sau học.



























Tuần 16.
Ngày dạy: 
Tiết 34  :    GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THẾ
I. Mục tiêu: 
Qua bài này giúp HS:
1. Kiến thức
- Phát biểu được quy tắc thế, xác định được các bước giải hệ phương trình bằng phương pháp thế.
- Vận dụng được kiến thức để giải một số hệ phương trình bằng phương pháp thế.
2. Kỹ năng
· Biết cách giải hệ phương trình bằng phương pháp thế.
· Rèn kĩ năng giải hệ, kĩ năng tính toán, kĩ năng biến đổi tương đương.
3. Thái độ
- Nghiêm túc và hứng thú học tập.
- Yêu thích môn học.
4. Định hướng năng lực
- Năng lực tính toán             - Năng lực giải quyết vấn đề
- Năng lực hợp tác.               - Năng lực ngôn ngữ
- Năng lực giao tiếp.             - Năng lực tự học.
Phẩm chất: Tự tin, tự chủ
II. Chuẩn bị:
     - Gv : Thước thẳng, bảng phụ, phấn mầu.
     - Hs : Thước thẳng, ôn tập kiến thức.
III. Tiến trình dạy học:
1.Ổn định (1 phút)                 
2.Kiểm tra bài cũ (Kết hợp trong giờ dạy)                                                                    
3.Bài mới
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	A - Kiểm tra bài cũ và khởi động – 3p
Mục tiêu: Hs biết nghiệm của hệ phương trình
PP: Nêu vấn đề, vấn đáp

	1, Đoán nhận nghiệm của hệ pt sau và giải thích vì sao?
[image: ]
  ? (-13; -5) có phải là nghiệm của hệ phương trình trên không? 
GV đặt vấn đề vào bài
Gv: Để giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn ta có phương pháp giải nào? Ta nghiên cứu bài học mới



	B -   Hình thành kiến thức – 12p
*Mục tiêu: Hs nắm được thế nào là quy tắc thế để giải hệ phương trình
- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm
*Giao nhiệm vụ: Thực hiện ví dụ 1, ví dụ 2, ví dụ 3; ?1

	*Hình thức hoạt động: Hđ cá nhân , hđ nhóm
*Tiến hành hoạt động:
(Hoạt động cá nhân)
Gv hướng dẫn hs từng bước:
? Hãy rút ẩn x từ pt thứ nhất của hệ ta được pt nào?
? Thế biểu thức của ẩn vừa rút vào pt thứ hai của hệ ta được pt nào? Có thể giải được pt đó không?
? Đã biết 1 giá trị của y làm thế nào để tìm được x
Vậy nghiệm của hệ là bao nhiêu?
Gv giới thiệu: Phương pháp giải hệ pt như trên gọi là phương pháp thế. (treo bảng phụ ghi sẵn quy tắc)
 Gv treo bảng phụ cách trình bày bài giải ví dụ 1 vừa làm ở trên và giới thiệu lại quy tắc 
? Hãy nhắc lại các bước giải hệ pt bằng phương pháp thế
? ở bước 1 ta cũng có thể biểu diễn y theo x. em nào có thể giải được
	   








HS trao đổi nhóm đôi cùng bàn để đưa ra các câu trả lời theo yêu cầu của GV


Ta được [image: ] (3)

[image: ] 
[image: ] [image: ] Thế giá trị của y vào (3) ta được: [image: ] 


Vậy nghiệm của hệ là 
(-5; -13)



Hs đọc hiểu quy tắc  
 Hs nhắc lại
 Hs biểu diễn y theo x
	1. Quy tắc thế:   (sgk/13)
 Ví dụ 1: Giải hệ phương trình
 [image: ]
Giải
  - Biểu diễn x theo y từ phương trình thứ nhất ta có:  
(I) [image: ](II)
  - Thế x=3y+2 vào pt kia ta có:           
[image: ]
[image: ]
 [image: ]
Vậy hệ (I) có một nghiệm duy nhất: 
 (-13;-5)

	C. Luyện tập – 20p
Mục tiêu: biến đổi tương đương hệ phương trình và tìm được nghiệm của hệ phương trình.
- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, hoạt động nhóm.

	Cho HS đọc ví dụ 2 trong 3 phút

HS hoạt động nhóm ?1

GV đưa bài giải mẫu lên bảng phụ.
GV kiểm tra bài làm của các nhóm và nhận xét
  
 gv nêu chú ý.
gv treo bảng phụ ghi vd 3
 
  Cho hs làm ?2 vào phiếu học tập.
   Gv kiểm tra việc thực hiện của hs trên phiếu học tập
Gv chuẩn bị bảng phụ minh họa ?2 


  Cho hs làm ?3

Gv gọi hs nhận xét bài làm của bạn.
Gv nhận xét bài làm và giải thích lại vì sao hệ (IV) vô nghiệm
gv: Giải hệ bằng phương pháp thế hay bằng minh họa hình học đều cho ta một kết quả duy nhất

	HS đọc ví dụ 2 trong 3 phút

HS hoạt động nhóm
Các nhóm báo cáo kết quả và nhận xét của nhau


HS đọc hiểu ví dụ 3 



HS Làm bài ?2, vào phiếu học tập

Một HS đứng tại chỗ giải thích. ( hai đường thẳng trùng nhau)


Hai HS lên bảng thực hiện (1 HS minh họa, 1 hs giải)



HS dưới lớp nhận xét bài làm của bạn

HS đọc Tóm tắt cách giải SGK
	2. Áp dụng
Ví dụ 2: SGK/14
?1.[image: ]
[image: ]
[image: ][image: ]
Vâỵ hệ có nghiệm duy nhất là (7;5)

Chú ý:   Xem SGK/14


Ví dụ 3: Xem SGK/14
?3  [image: ]
         [image: ]
         [image: ]
Ta thấy phương trình (*) vô nghiệm 
Vậy hệ đó vô nghiệm.
Minh họa bằng hình học:



[image: ]









Tóm tắt cách giải hệ phương trình bằng phương pháp thế: SGK/15

	C - Hoạt động Vận dụng – 7p
 Mục tiêu: HS vận dụng thành thạo quy tắc thế để giải hệ hai phương tình bậc nhất hai ẩn.
- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp.

	*Mục tiêu: Hs biết vận dụng quy tắc thế vào giải hệ phương trình
*Giao nhiệm vụ: Làm bài tập 12(SGK)
*Hình thức hoạt động: Hoạt động nhóm (Mỗi nhóm làm 1 câu)
*Tiến hành hoạt động: 

a)[image: ][image: ] 
[image: ]
c) [image: ]
-Gv yêu cầu các nhóm nhận xét lẫn nhau và tổng hợp , chốt lại vấn đề

	E – Tìm tòi, mở rộng (2p)
- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

	+ Về nhà xem lại lý thuyết, làm các bài tập SGK
+ Xem lại bài học, học thuộc khái niệm, nắm chắc cách giải hệ phương trình bằng phương pháp thế.
Làm bài tập ,13,14 , 15 sgk trang 15 chuẩn bị tiết sau : Luyện tập.














Tuần 17
Ngaøy kiểm tra: 30/12/2020				
                                 Tieát 32 – 33 : KIEÅM TRA HOÏC KÌ I
A.MUÏC TIEÂU:
* Kieán thöùc:  Kieåm tra vieäc tieáp thu caùc kieán thöùc ñaïi soá vaø hình hoïc cuûa hoïc kì I: 
* Kó naêng: Hoïc sinh giaûi ñöôïc caùc baøi toaùn veà ñaïi soá vaø caùc baøi toaùn hình hoïc .Coù kyõ naêng veõ hình chứng minh hình vaø trình baøy lôøi giaûi toaùn.
* Thaùi ñoä:  Thoâng qua tieát kieåm tra, giaùo duïc yù thöùc töï giaùc, trung thöïc trong hoïc taäp cuûa hs.
* Định hướng năng lực, phẩm chất
- Năng lực tính toán
- Năng lực giải quyết vấn đề
- Năng lực tự học.
Phẩm chất: Tự tin, tự chủ
Troïng taâm: Kieåm tra vieäc tieáp thu caùc kieán thöùc ñaïi soá vaø hình hoïc cuûa hoïc kì I
B: CHUẨN BỊ
1/Giaùo vieân: Ñeà kieåm tra cuûa phoøng giaùo duïc.
2/Hoïc sinh: Ñoà duøng hoïc taäp, giấy kiểm tra.
C.TIEÁN TRÌNH :
1.OÅn ñònh lôùp : Kieåm tra só soá
2. Kieåm tra: 
Hoaït ñoäng 1: Gv coi Phaùt ñeà baøi:( theo ñeà chung của phòng)
Hoạt động 2: Thu bài.

------------------------------------------------------














Tuần 18
Ngày dạy: 4/1/2021

Tiết 35: LUYỆN TẬP
 (Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh b»ng ph­¬ng ph¸p thÕ )
I.Môc tiªu:
1.Kiến thức: Hs nắm vững cách giả hệ phương trình bằng pp thế
2.Kĩ năng:- Gióp häc sinh rÌn luyÖn kÜ n¨ng gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh b»ng ph­¬ng ph¸p thÕ.
3.Thái độ: làm bài cẩn thận ,chính xác.
4. Định hướng năng lực
- Năng lực tính toán ; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực hợp tác.
-Phẩm chất: chăm chỉ.
II.  ChuÈn bÞ:
1.GV:- B¶ng phô, phÊn mµu
2.HS:Ôn quy tắc giải hệ pt bằng pp thế
III. TiÕn tr×nh d¹y häc:
1.Ổn định lớp: (1’)
2.Kiểm tra bài cũ.
3.Bài mới
	Ho¹t ®éng cña GV
	Ho¹t ®éng cña GV
	Ghi b¶ng

	Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò (5’)
-Mục tiêu: đánh giá sự chuẩn bị bài tập ở nhà của học sinh.
-Phương pháp: vấn đáp.

	? Nªu tãm t¾t c¸ch gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh b»ng ph­¬ng ph¸p thÕ.
	- Häc sinh lªn b¶ng tr¶ lêi
	

	Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tËp (37’)
-Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố các bước giải hệ phương trình bằng phương pháp thế đồng thời rèn kĩ năng tính toán cho học sinh.
-Phương pháp: thực hành, giải quyết vấn đề và hợp tác.

	- Treo b¶ng phô bµi tËp 16SGK/16
- H­íng dÉn häc sinh lµm c©u a) vµ c©u c)
- ë c©u a) ta nªn lùa chän rót biÕn nµo 
- VËy y b»ng bao nhiªu x?





- Cho häc sinh gi¶i hÖ.






- C©u c) ta nªn rót nh­ thÕ nµo?





- Yªu cÇu häc sinh vÒ nhµ tù lµm c©u b) t­¬ng tù nh­ c©u a) vµ c©u c)


- Cho häc sinh ®äc ®Ò bµi tËp 17
- Yªu cÇu häc sinh lµm c©u 17a)
- Ta nªn rót biÕn nµo theo biÕn nµo? V× sao?


- Cho häc sinh ®øng t¹i chç tr×nh bµy c¸ch lµm, gi¸o viªn ghi ý chÝnh trªn b¶ng
- H­íng dÉn häc sinh thay xong yªu cÇu vÒ nhµ lµm tiÕp
* Treo b¶ng phô bµi 18SGK/16
- Yªu cÇu häc sinh ®äc ®Ò bµi.
- HD: §èi víi d¹ng bµi nµy ta thÊy gÇn gièng d¹ng t×m hÖ sè a, b cña hµm sè bËc nhÊt khi biÕt ®å thÞ cña hµm sè ®i qua ®iÓm nµo ®ã. 
- Yªu cÇu mét häc sinh nªu c¸ch gi¶i

- Yªu cÇu häc sinh lµm c©u a)
-Cho häc sinh vÒ nhµ lµm tiÕp c©u b)
	- Häc sinh ®äc ®Ò bµi

- §äc vµ nghiªn cøu ®Ò bµi.
- Ta nªn rót y theo x v× cã hÖ sè lµ 1.
 y=3x-5





- Häc sinh lªn b¶ng gi¶i.






- Tõ ph­¬ng tr×nh thø nhÊt ta rót x theo y:












- §äc ®Ò bµi tËp 17

- Nghiªn cøu ®Ò bµi

- Ta nªn biÓu diÔn x theo y tõ ph­¬ng tr×nh thø 2 v× hÖ sè cña x ë ph­¬ng tr×nh nµy b»ng 1


- Tr×nh bµy c¸ch thay cho gi¸o viªn ghi.

- TiÕp thu c¸ch thay x b»ng biÓu thøc cña y råi vÒ nhµ tiÕp tôc lµm.








- Thay hai nghiÖm x vµ  y vµo hÖ ph­¬ng tr×nh råi ®i gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh víi Èn a vµ b
- Lªn b¶ng lµm c©u a) c¸c häc sinh kh¸c lµm ë d­íi
	Bµi tËp 16:

a) 










VËy nghiÖm cña hÖ lµ: 











Bµi tËp 17













Bµi tËp 18:














IV- H­íng dÉn häc ë  nhµ: (2’)
	- H­íng dÉn bµi tËp 19SGK/16: 
	T×m c¸c gi¸ trÞ cña m vµ n khi biÕt P(-1) vµ P(3) b»ng 0. TÝnh P(-1) vµ P(3) sau ®ã gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh víi hai Èn m vµ n
- Xem l¹i thËt kü toµn bé néi dung bµi häc
	- Lµm c¸c bµi tËp trong SBT
          -Tiết sau trả bài kiểm tra học kì






















Tuần 18
Ngày dạy: 8/1/2021
Tiết 36:TRẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I
(Theo đề và đáp án của PGD phần đại số)
I.Mục tiêu:
-GV giúp HS nhận ra những kiến thức mà HS đã nắm được trong HKI và thấy được các sai sót mà các em thường mắc phải.
-Qua bài kiểm tra giáo dục ý thức tự học cho HS.
II.Chuẩn bị
-GV chuẩn bị đề và đáp án của PGD
-HS: xem và làm lại đề ở nhà
III.Tiến trình lên lớp
1.Ổn định lớp
2.Chữa đề
GV hướng dẫn HS chữa từng bài trong đề theo đáp án của phòng giáo dục.
Bài 1
GV gọi 3 HS lên bảng làm sau đó cho học sinh nhận xét bài làm của các bạn trên bảng.
HS đứng tại chỗ nhận xét.
GV đánh giá nhận xét và chỉ ra các lỗi sai các em thường hay mắc phải.
GV hướng dẫn những chỗ khó.GV nhấn mạnh các sai sót để các em rút kinh nghiệm.
Các bài tiếp theo phần đại số trong đề thực hiện tương tự như bài 1
HS chữa các bài tập mình chưa làm được vào vở.
3.Hướng dẫn về nhà
-Xem trước bài giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.          
4.Thống kê kết quả:
	    Điểm
Lớp
	Điểm 
8 -> 10
	Điểm 
6,5 -> 7,5
	Điểm
5 ->6
	Điểm
 3 ->4,5
	Điểm 2;1
	Điểm TB trở lên
	Dưới TB

	     9B
 (39 HS)
	2
	10
	13
	14
	0
	25
	14


*Nhận xét:
-Số học sinh hoàn thành xuất sắc nội dung môn học còn thấp : 2 em chiếm 5,13% 
-Số học sinh ở mức khá chiếm 25,64%. Số học sinh hoàn thành các kiến thức cơ bản chiếm 33, 33%
-Tỉ lệ học sinh đạt điểm từ trung bình trở lên chiếm 64,1%. Tỉe lệ học sinh đạt điểm dưới trung bình còn cao, chiếm35,9%
*Biện pháp khắc phục: -Tăng cường phiếu bài tập ở các dạng kiến thức cơ bản đối với học sinh học trung bình yếu và cử các bạn học tốt giúp đỡ thêm trong các giờ truy bài đầu giờ và học nhóm tại nhà
-Ra các bài tập ở mức độ vận dụng thấp và vận dụng cao đối với HS khá giỏi.
Tuần 19
Ngày dạy :15/1/2021

ÔN TẬP : ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ 
I.Mục tiêu:

1.Kiến thức:HS hiểu được cách làm của một số bài toán liên quan đến đồ thị hàm số ,nắm được cách vẽ đồ thị hàm số 
2.Kĩ năng:Biết chứng minh hàm đồng biến ,hàm nghịch biến,biết vẽ đồ thị ,tính giá trị của hàm số,giải các bài tập về 3 đường thẳng đồng quy,chứng minh đường thẳng đi qua một điểm cố định với mọi giá trị của tham số…
3.Thái độ: làm bài cẩn thận,vẽ hình chính xác và đẹp
4.Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực
-NL tính toán, NL giải quyết vấn đề, NL hợp tác, NL ngôn ngữ
-Phẩm chất tự tin, tự chủ, đoàn kết.
II.Chuẩn bị
1.GV: các câu hỏi và hệ thống bài tập,các phương tiện cần thiết
2.HS: vở ,sách ,đồ dùng học tập
Ôn tập về hàm số,hàm số bậc nhất và cách vẽ đồ thị.
III.Tiến trình dạy học: 
1.Ổn định lớp (1’)
2.Kiểm tra bài cũ: (0’)
3.Bài mới.
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Ghi bảng

	*Dạng 1:Hàm số đồng biến , nghịch biến

Bài 1:Cho hàm số bậc nhất đi qua N(1; -1), hàm số đồng biến hay nghịch biến ? vì sao?
GV yêu cầu HS nêu cách làm?
Nếu HS không nêu được thì GV gợi ý
-Tìm tham số m như thế nào?
-Với m tìm được thì hệ số a của hàm âm hay dương? Hàm số đồng biến hay nghịch biến?
GV gọi 1 HS trình bày bảng


Bài 2:Cho hàm số bậc nhất đi qua
 M(3; 1), hàm số đồng biến hay nghịch biến ? vì sao?
GV cho lớp làm theo nhóm đôi.


	





1 HS nêu cách làm



1HS đứng tại chỗ trả lời: Thay x = 1 ; y = -1 vào hàm số rồi tính.
HS tiến hành thay và trả lời

1 HS trình bày bảng
Các HS khác nhận xét bổ sung.

Mỗi bàn là một nhóm
Các nhóm làm
Đại diện một nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác nhận xét bổ sung
	*Dạng 1:Hàm số đồng biến , nghịch biến

Bài 1:Cho hàm số bậc nhất đi qua N(1; -1), hàm số đồng biến hay nghịch biến ? vì sao?
Bài giải
Thay x = 1 và y = -1 vào hàm số ta được:



Thay vào hàm số ta có:



Vì .Vậy hàm số đã cho nghịch biến trên R.

Bài 2:Cho hàm số bậc nhất đi qua
 M(3; 1), hàm số đồng biến hay nghịch biến ? vì sao?
 Đáp án: hàm đã cho là hàm nghịch biến.

	*Dạng 2:Chứng minh đường thẳng đi qua một điểm cố định.
Bài 1:Cho đường thẳng

.Chứng minh đường thẳng luôn đi qua một điểm cố định với mọi m. Tìm điểm cố định đó.
GV làm mẫu, vừa làm vừa hướng dẫn HS












Bài 2:Cho đường thẳng

.Chứng minh đường thẳng luôn đi qua một điểm cố định với mọi m. Tìm điểm cố định đó.
GV cho lớp làm theo nhóm đôi.
*Dạng 3:Vẽ đồ thị và tính diện tích hàm số bậc nhất

Bài tập:Cho hai đường thẳng


a)Vẽ và trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy.




b)Gọi A và B lần lượt là giao điểm củavà  với trục Ox, C là giao điểm của và .Tính diện tích tam giác ABC.
GV gọi 1 HS lên bảng làm câu a







GV gọi 1 HS lên bảng làm câu b




GV nhận xét.







	






HS theo dõi và ghi vào vở















Mỗi bàn là một nhóm
Các nhóm làm
Đại diện một nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác nhận xét bổ sung














1 HS lên bảng làm câu a
Các HS khác cùng làm vào vở.





1 HS lên bảng làm câu b





	*Dạng 2:Chứng minh đường thẳng đi qua một điểm cố định.
Bài 1:Cho đường thẳng

.Chứng minh đường thẳng luôn đi qua một điểm cố định với mọi m. Tìm điểm cố định đó.
Bài giải
Gọi điểm cố định mà đường thẳng luôn đi qua với mọi m là:

, Ta có:



Vậy đường thẳng đã cho luôn đi qua điểm  cố định với mọi m.
Bài 2:Cho đường thẳng

.Chứng minh đường thẳng luôn đi qua một điểm cố định với mọi m. Tìm điểm cố định đó.
*Dạng 3:Vẽ đồ thị và tính diện tích hàm số bậc nhất

Bài tập:Cho hai đường thẳng


a)Vẽ và trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy.




b)Gọi A và B lần lượt là giao điểm củavà  với trục Ox, C là giao điểm của và .Tính diện tích tam giác ABC.
Bài giải
a)


b)Xét pt hoành độ giao điểm của 2 đường thẳng:



Vậy hai đường thẳng cắt nhau tại điểm 





4.Củng cố: Sau mỗi dạng bài
5.Hướng dẫn về nhà: (2’)
- xem lại các dạng bài đã chữa
-Xem trước bài giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.




Tuần 19
Ngày dạy: 15/1/2021
ÔN TẬP CÁC BÀI TOÁN RÚT GỌN BIỂU THỨC.
I. Môc tiªu:
1.Kiến thức:- HÖ thèng l¹i toµn bé lÝ thuyÕt vµ c¸c d¹ng biÓu thøc rút gọn và một số bài tập liên quan tới biểu thức rút gọn.
2.Kĩ năng:- KÕt luËn kü n¨ng suy luËn vµ lµm bµi cho häc sinh
3.Thái độ: làm việc tích cực ,khoa học và chính xác
II. ChuÈn bÞ: 
1.GV:- B¶ng phô, th­íc th¼ng, phÊn mµu
2.HS:Ôn tập các kiến thức đã học chương 1,2
III. TiÕn tr×nh giê häc:
1.Ổn định lớp (1’)
2.Bài mới

	Ho¹t ®éng cña GV
	Ho¹t ®éng cña HS
	Ghi b¶ng

	Ho¹t ®éng1: ¤n tËp lý thuyÕt ( 15’)

	GV cho HS tr¶ lêi c¸c c©u hái SGK


Nªu nhËn xÐt ®¸nh gi¸


Treo b¶ng phô ghi tãm t¾t néi dung kiÕn thøc ®· häc








	HS suy nghÜ tr¶ lêi



- HS c¶ líp theo dâi nªu ý kiÕn th¶o luËn, nhËn xÐt.










	A. ¤n tËp lý thuyÕt:
C¸c phÐp biÕn ®æi c¨n bËc hai:

1)  


2)  (A,B0)


3)  ( A0; B>0)

4)  (B>0)


5)   (A,B0)


6)  (A<0;B0)

7) 

8)  

9)  


10)  

	Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tËp (27’)

	Gi¸o viªn treo b¶ng phô ghi s½n néi dung bµi tËp 1
Yªu cÇu häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy

(?) §Ó rót gän Q th× ta ph¶i thùc hiÖn c¸c phÐp biªn ®æi nµo?

Theo dâi nhËn xÐt uèn n¨n nh÷ng sai sãt HS m¾c ph¶i








Gi¸o viªn treo b¶ng phô ghi s½n néi dung bµi tËp 2

(?) BiÓu thøc A cã nghÜa khi nµo?

(?) §Ó chøng tá A kh«ng phô thuéc a, ®iÒu ®ã cã nghÜa lµ g×?

(?) §Ó biÕn ®æi ®¬n gi¶n biÓu thøc A ta lµm nh­ thÕ nµo ? 
 Gäi 1 häc sinh lªn tr×nh bµy bµi lµm
-Yªu cÇu häc sinh d­íi líp nhËn xÐt, söa ch÷a (nÕu cÇn)

	Suy nghÜ Ýt phót tr¶ lêi c©u hái gîi ý cña GV 1 HS lªn b¶ng lµm





HS c¶ líp theo dâi nhËn xÐt.









T×m hiÓu ®Ò bµi, tr¶ lêi c©u hái cña GV







Lªn b¶ng tr×nh bµy lêi gi¶i 


HS c¶ líp theo dâi nhËn xÐt.

	B. Bµi tËp:
Bµi tËp 1: Cho  a>b>0 vµ


a) Rót gän Q
b) X¸c ®Þnh Q khi a=3b
Gi¶i:

a) Q= =

==

= =



=  = =


b) Víi a =3b th× : hay 
Bµi 2: Cho biÓu thøc: 

A=
a) T×m ®iÒu kiÖn ®Ó A cã nghÜa
b) Khi A cã nghÜa, chøng tá A kh«ng phô thuéc vµo a
Gi¶i:

a) BiÓu thøc A cã nghÜa khi a>0, b>0, ab

b)A= 




VËy A kh«ng phô thuéc vµo a


4.  H­íng dÉn häc ë nhµ nhµ: (2’)
	- Xem vµ «n l¹i toµn bé néi dung cña ch­¬ng I vµ II
	-Chuẩn bị bài “Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số”


































HỌC KÌ II
Tuần 21.
Ngày dạy:2/1/2020

Tiết 39 :  GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI SỐ

I. Mục tiêu: 
Qua bài này giúp HS:
1. Kiến thức
- Biết được 2 bước trong quy tắc cộng đại số giải hệ phương trình.
- Biết được 2 trường hợp áp dụng của phương pháp cộng đại số trong giải hệ phương trình.
- Tóm tắc được cách giải hệ phương trình bẳng phương pháp cộng đại số.
- Vận dụng kiến thức giải các hệ phương trình.
2. Kỹ năng
· Tính và giải được các hệ phương trình bằng phương pháp công đại số.
· Biết cách áp dụng các trường hợp giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.
3. Thái độ
- Nghiêm túc và hứng thú học tập.
- Yêu thích môn học.
4. Định hướng năng lực
- Năng lực tính toán
- Năng lực giải quyết vấn đề
- Năng lực hợp tác.
- Năng lực ngôn ngữ
- Năng lực giao tiếp.
- Năng lực tự học.
Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.
II. Chuẩn bị:
     - Gv : Thước thẳng, bảng phụ, phấn mầu.
     - Hs : Thước thẳng, ôn tập kiến thức.
III. Tiến trình dạy học:
1.Ổn định (1 phút)                 
2.Nội dung
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	A – Hoạt động khởi động – 6p
Mục tiêu: HS giải được hpt bằng pp thế
PP: Vấn đáp, thuyết trình

	ND kiểm tra: Nêu cách giải hệ phương trình bằng phương pháp thế?
Áp dụng giải hệ: [image: ]
	
1Học sinh lên bảng kiểm tra, lớp theo dõi nhận xét.

	

Kết quả: x = 1 và y = 1 



	B – Hoạt động hình thành kiến thức -12p
1. Quy tắc cộng đại số (12 phút)
- Mục tiêu: HS thực hiện được bước cộng từng vế hai phương trình, qua đó khái quát và nêu được quy tắc của phương pháp cộng đại số.
- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp.

	  Gv: Xét hệ phương trình:
              (I) [image: ]
? Cộng từng vế hai phương trình của (I) ta được phương trình nào?

? Dùng phương trình mới đó thay thế cho phương trình thứ nhất, ta được hệ nào?
? Hãy giải tiếp hệ phương trình vừa tìm được?
GV lưu ý hs: có thể thay thế cho phương trình thứ hai. 
? nêu các bước giải hpt bắng PP cộng đại số
GV: Cho HS làm ?1 
Gv gợi ý: Trừ từng vế hai phương trình của (I) ta được phương trình mới
? Phương trình mới này còn lại mấy biến?
? Nếu kết hợp với 1 phương trình của hệ (I) đã tìm được x hoặc y chưa?
Kết luận: Trong trường hợp này ta nên cộng. Bởi vì hệ số của biến trong hai phương trình là đối nhau.
	  Hs theo dõi ví dụ 1 thông qua hướng dẫn của gv.

Hs: (2x - y) + (x + y) = 3  
        hay 3x = 3 


Ta được hệ sau:
[image: ]
Một hs lên bảng giải tiếp theo
[image: ]



Hs ghi nhận.

Hs làm việc cá nhân thực hiện ?1

Một Hs lên bảng thực hiện

Hs trả lời
	1. Quy tắc cộng đại số
Ví dụ: Giải hệ phương trình
(I)[image: ]
(I) [image: ]  [image: ]

Vậy HPT (I) có nghiệm duy nhất [image: ]


	C – Hoạt động luyện tập – 19p
- Mục tiêu: HS nêu được 2 trường hợp ứng dụng của quy tắc cộng đại số, qua đó tóm tắc được cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.
- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp.

	(Hoạt động cá nhân, cặp đôi)
GV: Xét hpt sau: 
             (II) [image: ]
? Các hệ số của y trong hai phương trình của hệ (II) có đặc điểm gì?

? Để khử mất một biến ta nên cộng hay trừ?
Gv yêu cầu một HS lên bảng giải.

Gv nhận xét sửa chữa.
Gv: Xét hpt sau: 
(III) [image: ]
? Các hệ số của x trong hai phương trình của hệ (III) có đặc điểm gì?
? Để khử mất một biến ta nên cộng hay trừ.
Gv yêu cầu một HS lên bảng giải.

Gv: Xét hệ phương trình (IV) [image: ]
? Có cộng (trừ) được không.

Gv gợi ý : Nhân hai vết của phương trình thứ nhất với 2 và của phương trình thứ hai với 3 ta có hệ tương đương.
-Gv yêu cầu hs thảo luận nhóm 5phút thực hiện:
?4Hệ phương trình mới bây giờ giống ví dụ nào, có giải được không?
?5Nêu một cách khác để đưa hpt (IV) về trường hợp thứ nhất.
Gv nhận xét sửa chữa.

? Qua ví dụ trên, hay tóm tắt cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.
Gv yêu cầu một vài HS nhắc lại.


Gv chốt kiến thức
	
   
Hs quan sát

HS : các hệ số của y trong hai phương trình của hệ (II) đối nhau

HS: nên cộng.
Hs thực hiện





Hs: Các hệ số của x trong hai phương trình của hệ (III) bằng nhau.


Hs: Nên trừ








Hs suy nghĩ trả lời.







Hs thảo luận theo nhóm 4 giải.

Sau đó đại diện một HS lên bảng giải.




Hs  suy nghĩ trả lời.



Một vài HS nhắc lại

Hs chú ý lắng nghe và ghi bài
	2. Áp dụng
1. Trường hợp thứ nhất
VD2:  Xét hệ phương trình:
(II) [image: ]
Giải:     (II) [image: ][image: ]
[image: ]
  Vậy hệ có nghiệm duy nhất (3; -3)
VD 3: Xét hệ phương trình
[image: ] (III)
(III)[image: ][image: ]
   Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (3,5; 1)
2. Trường hợp thứ hai.
VD 4: Xét hệ phương trình
(IV)  [image: ]
Giải:
C1, (IV)[image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]
Hệ có ngh duy nhất (3; -1)
C2, (IV)[image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]
Hệ có ngh duy nhất (3; -1)
C3, IV[image: ][image: ]
Tóm tắt cách giải trong sách giáo khoa

	D – Hoạt động vận dụng – 6p
- Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức đã học giải hệ đơn giản.
- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp.

	
Gọi 3 học sinh lên bảng thực hiện làm bài 20a; 20b; 20e
	 
3 hs lên bảng thực hiện
- Hs làm bài và báo cáo kết quả
	Bài 20-sgk:
[image: ]

	E – Hoạt động tìm tòi, mở rộng (1p)
- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

	+Yêu cầu học sinh về nhà nắm vững cách giải phương trình bằng phương pháp cộng đại số.
+ Làm các bài tập  21; 22; 23-sgk; 16; 17-sbt
+ Chuẩn bị tiết luyện tập








Tuần 22.
Ngày dạy:8/1/2020
Tiết 40:  LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu: 
Qua bài này giúp HS:
1. Kiến thức
- Nhắc lại được cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số, phương pháp thế.
- Vận dụng được kiến thức để giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số, qua đó mở rộng với các bài chứa tham số. (làm được bài tập)
- HS có mối liên hệ tương ứng giữa nghiệm của hệ hai phương trình và số giao điểm của 2 đường thẳng, bước đầu áp dụng tìm nghiệm của hệ và bài toán tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng cho trước. (B26-SGK)
2. Kỹ năng
· Nhận biết được hệ phương trình để có cách giải phù hợp nhất.
· Ren kĩ năng trình bày giải hệ phương trình thành thạo, chính xác.
3. Thái độ
- Nghiêm túc và hứng thú học tập.
- Yêu thích môn học.
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Năng lực tính toán                            - Năng lực giải quyết vấn đề
- Năng lực hợp tác.                               - Năng lực ngôn ngữ
- Năng lực giao tiếp.                          - Năng lực tự học.
Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.
II. Chuẩn bị:
     - Gv : Thước thẳng, bảng phụ, phấn mầu, máy tính casio.
     - Hs : Học bài, chuẩn bị bài ở nhà, máy tính casio.
III. Tiến trình dạy học:
1.Ổn định 
2.Nội dung

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	Hoạt động 1: Khởi động – 10p
Mục tiêu: HS biết giải HPT bằng 2 phương pháp
PP: Vấn đáp, thuyết trình

	GV nêu yêu cầu kiểm tra: Cho hpt
[image: ]
HS1: Giải hpt trên = pp thế
HS2: Giải hpt trên = pp cộng đại số















GV nx, cho điểm
	2 HS lên bảng kiểm tra
HS1: Giải hpt = pp thế
[image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
Vậy hpt có 1 nghiệm duy nhất: (x; y) = (3; 4)
HS lớp nx, chữa bài
	
HS2: giải hpt = pp cộng đại số
[image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]
Vậy hpt có 1 nghiệm duy nhất: (x; y) = (3; 4)


	Họat động 2: Luyện tập – 33p
Mục tiêu: HS biết giải HPT bằng pp cộng

	GV yêu cầu HS làm bài tập 22(SGK – tr19)
· GV: vì hệ số của ẩn y trong 2pt nhỏ hơn hệ số của ẩn x [image: ] nên khử ẩn y
? Ta khử ẩn y ntn?
GV gọi 1 HS lên bảng





















GV nhận xét bài làm của HS
GV yêu cầu 1HS lên bảng làm câu b

GV lưu ý: phương trình 
0x + 0y = c (với c là 1 số khác 0) vô nghiệm [image: ]hpt đã cho vô nghiệm
GV gọi 1 HS lên bảng làm câu c
? trước hết ta phải làm gì?
Ta sẽ được hpt nào?

? Ta giải hệ này ntn?
GV: pt 0x + 0y = 0 là 1 pt luôn đúng với mọi x,y. Vậy hpt đã cho có bao nhiêu nghiệm? Và CT nghiệm TQ là gì?



GV yêu cầu HS làm bài tập 24ª SGK
GV: Hpt đã có dang TQ của hpt bậc nhất 2 ẩn chưa?
? Làm cách nào để đưa về dạng TQ?
GV yêu cầu 1 HS lên bảng làm
































GV nhận xét bài làm của HS và hướng dẫn HS giải hpt này theo cách 2 bằng pp đặt ẩn phụ:
Đặt x + y = u; x – y = v. Khi đó hpt đã cho trở thành hpt nào? Với ẩn là ẩn nào?
GV hãy giải hpt này 










GV: Sau khi giải xong hpt với biến mới, các em phải thay trở lại bước đổi biến để tìm biến ban đầu
Cụ thể:
Thay [image: ]vào [image: ] ta được:
[image: ]và giải tỉếp hpt này?





GV: pp đặt ẩn phụ được dùng nhiều trong TH hpt có biểu thức lặp lại nhiều lần. Tuy nhiên khi đặt ẩn phụ các em cần lưu y tới đk nếu có
GV yêu cầu HS làm bài tập 26a(SGK)
?Với GT đồ thị hsố đi qua 2 điểm A và B đã biết tọa độ ta sẽ có được điều gì?
? Với A(2; – 2) thuộc đồ thị hsố ta sẽ có được hệ thức nào?
Hãy đưa về pt bậc nhất 2 ẩn a, b
? Tương tự với điểm B


Từ (1) và (2) ta có hpt nào ?


Giải hpt này tìm a, b
	HS làm bài tập 22
HS: Nhân 2 vế của pt(1) với 3 và nhân 2 vế của pt(2) với 2
HS: 
[image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
· [image: ]

· Vậy hpt có 1 nghiệm duy nhất: 
(x; y) = ([image: ]; [image: ])
HS lớp nhận xét, chữa bài
HS: [image: ]
[image: ]
Vậy hpt đã cho vô nghiệm


HS: Nhân cả 2 vế của pt(2) với 3, ta được hpt:
[image: ]
HS: trừ từng vế của 2 pt:
[image: ]
HS: hpt có vô số nghiệm, nghiệm TQ của hpt là:
[image: ]


HS suy nghĩ làm bài tập 24

HS: Hpt chưa có dạng TQ


HS: Áp dụng qtắc bỏ ngoặc
HS:

[image: ]
[image: ][image: ]
[image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]

[image: ][image: ]
Vậy hpt có 1 nghiệm duy nhất:
(x; y) = ([image: ]; [image: ] )


HS: hpt trở thành:
[image: ]
HS: [image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]

HS: [image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]

HS suy nghĩ làm bài tập 26

HS: Tọa độ 2 điểm A, B sẽ thỏa mãn CT hsố y = ax + b



HS:
– 2  = a.2 + b
[image: ]2a + b = – 2 (1)

HS: Vì B(– 1; 3) thuộc đồ thị hsố nên ta có:
3 = a.(– 1) + b
[image: ]– a + b = 3(2) 



HS: Từ (1) và (2) ta có hpt:
[image: ]
HS: [image: ] [image: ]
[image: ] [image: ][image: ][image: ]
Vậy a = [image: ]; b = [image: ]
HS lớp chữa bài
	1. Bài 22(SGK – tr19):
a. [image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]Vậy hpt có 1 nghiệm duy nhất: (x; y) = ([image: ]; [image: ])
b. [image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
Vậy hpt đã cho vô nghiệm
c. [image: ]
[image: ]
[image: ][image: ]
Vậy hpt có vô số nghiệm, nghiệm TQ của hpt là:










2. Bài 24(SGK – tr19):
a. [image: ]
* Cách 1:
[image: ][image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]

[image: ]
Vậy hpt có 1 nghiệm duy nhất:
(x; y) = ([image: ]; [image: ] )


*
 Cách 2: Đặt [image: ] hpt đã cho trở thành:
[image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]
Thay [image: ]vào [image: ] 
ta được:
[image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
Vậy hpt có 1 nghiệm duy nhất:
(x; y) = ([image: ]; [image: ] )

3. Bài 26(SGK – tr19): Xác định hệ số a, b của đồ thị hsố 
y = ax + b đi qua 2 điểm A, B trong trường hợp sau:
a. A(2; – 2) và B(– 1; 3)
Giải:
+ Vì A(2; – 2) thuộc đồ thị hsố nên ta có:
– 2  = a.2 + b
[image: ]2a + b = – 2 (1)
+ Vì B(– 1; 3) thuộc đồ thị hsố nên ta có:
3 = a.(– 1) + b
[image: ]– a + b = 3(2) 


+ Từ (1) và (2) ta có hpt:
[image: ]
[image: ] [image: ]
[image: ] [image: ][image: ][image: ]
Vậy a = [image: ]; b = [image: ]


	Hoạt động 3: Tìm tòi, mở rộng. – 2p
- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.
- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực

	- Nắm vững các cách giải hpt.
- BTVN: 23; 24b; 26 (SGK)
- Chuẩn bị tiết luyện tập.






















Tuần 22.
Ngày dạy:9/1/2019
Tiết 41:  LUYỆN TẬP +KT 15 PHÚT
I. Mục tiêu: 
Qua bài này giúp HS:
1. Kiến thức
Củng cố phương pháp giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng và phương pháp thế
2. Kỹ năng
- Kỹ năng chọn phương pháp và giải hệ phương trình. Trình bày bài giải theo phương pháp biến đổi tương đương. Giải các HPT bằng phương pháp đặt ẩn số phụ
3. Thái độ
- Nghiêm túc và hứng thú học tập.
- Yêu thích môn học.
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Năng lực tính toán      - Năng lực giải quyết vấn đề
- Năng lực hợp tác.       - Năng lực ngôn ngữ
- Năng lực giao tiếp.       - Năng lực tự học.
Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.
II. Chuẩn bị:
     - Gv : Thước thẳng, bảng phụ, phấn mầu, máy tính casio.
     - Hs : Học bài, chuẩn bị bài ở nhà, máy tính casio.
III. Tiến trình dạy học:
1.Ổn định (1p)
2.Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	Hoạt động 1: Kiểm tra 15 phút
Mục tiêu: HS vận dụng được quy tắc thế và quy tắc cộng đại số để giải hpt
PP: làm bài ra giấy kiểm tra 15 phút.

	§Ò 1:
C©u 1: Gi¶i c¸c hÖ ph­¬ng tr×nh sau:


           
C©u 2:Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh sau:

           
§Ò 2:
C©u 1: Gi¶i c¸c hÖ ph­¬ng tr×nh sau:


     
C©u 2:Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh sau:


	§Ò 1:
C©u 1 (5®iÓm)

a)HÖ PT cã nghiÖm lµ 

b) HÖ PT cã nghiÖm lµ
C©u 2: 5®

-§Æt §K ®óng ®­îc 1,0®
-§Æt Èn phô vµ ®­a ®­îc vÒ hpt víi Èn phô ®óng ®­îc 1,0 ®
-Gi¶i ®óng hpt víi Èn phô ®­îc 1,5 ® 
-T×m ra ®­îc x = 0; y=-1 ®­îc 1,5 ®
§Ò 2:
C©u 1 (5®iÓm)

a)HÖ PT cã nghiÖm lµ

b) HÖ PT cã nghiÖm lµ 
C©u 2: (5®iÓm)

-§Æt §K ®óng ®­îc 1,0®
-§Æt Èn phô vµ ®iÒu kiÖn Èn phô ®óng ®­îc 0,5®
-§­a ®­îc vÒ hpt víi Èn phô ®óng®­îc 0,5 ®

-Gi¶i ®óng hpt víi Èn phô ®­îc 1,5 ® 
-T×m ra ®­îc x = 11; y=1 ®­îc 1,5 ®


	Hoạt động 2: Luyện tập – 26p
Mục tiêu: HS giải thích được đa thức bằng 0 không phụ thuộc vào ẩn khi tất cả các hệ số bằng 0.Giải được HPT bằng cách đặt ẩn phụ 
PP: Vấn đáp, thuyết trình

	
GV cho HS làm bài tập 25 / sgk.
-giải thích đa thức bằng 0.
-Giải hpt với ẩn là m và n
Gv kiểm tra và kết luận.





GV quan sát HS dưới lớp làm bài


GV yêu cầu HS làm bài 27 (SBT) câu b, c
? Để giải hpt này trước hết ta cần phải làm gì?














c) ? trước hết ta cần phải làm gì?
GV gọi 1 HS khác lên bảng làm câu c













GV nhận xét bài làm của HS


	
Hs đọc bài tập .
Vận dụng gt lập hpt
[image: ]
Giải hpt và cho kết quả:
[image: ]



HS lớp nx, chữa bài
HS làm bài 27 (SBT)

HS: Biến đổi hpt về dạng TQ của hpt bậc nhất 2 ẩn
HS: 
[image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
 (vô nghiệm)
Vậy hpt trên vô nghiệm
HS: Ta cần thực hiện viêc quy đồng và khử mẫu để đưa về dạng TQ của hpt bậc nhất 2 ẩn
1 HS lên bảng làm câu c
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ](vô nghiệm)
Vậy hpt trên vô nghiệm
HS lớp nx, chữa bài
	1. Bài 25 / sgk:
Vì đa thức bằng 0 nên ta có:
[image: ]
Giải hpt:  [image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
2. Bài 27 (SBT): Giải các hpt:
b) 
[image: ]
[image: ][image: ]
· [image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
 (vô nghiệm)
Vậy hpt trên vô nghiệm
c) [image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ](vô nghiệm)
Vậy hpt trên vô nghiệm


	Hoạt động 3: Hướng dẫn BTVN – 3p
- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.
- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực

	- Nắm vững 2 pp giải hpt đã học.
- BTVN: 27(a,d), 28, 29, 30b, 31, 32, 33(SBT)
Chuẩn bị bài giải bài toán bằng cách lập hpt.
-Ôn lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình của lớp 8.
- Ôn lại các dạng toán về quan hệ số, phép viết số và toán chuyển động.






Tuần 23
Ngày dạy:15/1/2020
Tiết 42 :  GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH 
I. Mục tiêu: 
Qua bài này giúp HS:
1. Kiến thức
- Nêu được phương pháp giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
- Vận dụng được các phương pháp giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn vào làm bài tập.
2. Kỹ năng
· Rèn kĩ năng trình bày giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình và hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
3. Thái độ
- Nghiêm túc và hứng thú học tập.
- Yêu thích môn học.
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Năng lực tính toán
- Năng lực giải quyết vấn đề
- Năng lực hợp tác.
- Năng lực ngôn ngữ
- Năng lực giao tiếp.
- Năng lực tự học.
Phẩm chất: Tự tin, tự chủ
II. Chuẩn bị:
     - Gv : Thước thẳng, bảng phụ, phấn mầu.
     - Hs : Thước thẳng, ôn tập kiến thức.
III. Tiến trình dạy học:
1.Ổn định (1 phút)                 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1:  Hoạt động khởi động – 5p

	    - Hãy nhắc lại các bước giải bài toán bằng cách lập PT
     - Giáo viên treo bảng phụ ghi sẵn các bước giải bài toán bằng cách lập PT 
ĐVĐ:Vậy để giải bài toán bằng cách lập hệ pt ta có thực hiện theo các bước như trên không?

	Hoạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức ( 26 phút)
*Mục tiêu: Hs biết giải bài toán bằng lời bằng cách lập hệ phương trình
*Giao nhiệm vụ: Làm ví dụ 1, ví dụ 2
*Hình thức hoạt động: Hoạt động nhóm, cá nhân và cặp đôi

	
* Tổ chức hđ:
- Treo bảng phụ đã viết sẵn nội dung đề ví dụ 1 và yêu cầu HS đọc đề bài ví dụ 1 một vài lần.
GV: Trước đây ta chỉ biết giải 1 pt nên chỉ có thể chọn 1 ẩn, nay ta đã biết giải hệ pt, ta có thể chọn 2 đại lượng chưa biết làm ẩn.
   ? Ta nên chọn những đại lượng nào làm ẩn số?
   ? Trong bài toán còn những đại lượng nào chưa biết?
   ? hãy biểu diễn chúng qua các ẩn.
  ? Giữa chữ số hàng đ.vị và chữ số hàng chục có mối quan hệ gì?
- Hãy biểu diễn số cần tìm theo ẩn x và y ?
Yêu cầu HS cả lớp giải hệ phương trình và đối chiếu với điều kiện trả lời.
Như vậy ta đã giải bài toán bằng cách lập hệ pt.
? Các bước giải bài toán bằng cách lập hệ pt  giống và khác với các bước giải bài toán bằng cách lập pt ở chỗ nào?

(Đưa đề bài lên bảng phụ)
 Cho hs đọc đề và cho biết đề bài cho gì và yêu cầu ta xác định yếu tố nào ?
- Tóm tắt đề lên bảng
  ? Sau khi hai xe gặp nhau thì xe khách đã đi được bao lâu? xe tải đi được bao lâu?
  
Lớp thường gv gợi ý:
  ? Quan hệ giữa x và y
  ? Ngoài vận tốc còn đại lượng nào?
  ? Quan hệ giữa các số đo t/g
  ? Quan hệ giữa các quãng đường đi của 2 xe?
   
  Gv treo bài giải của các nhóm và kiểm tra kết quả
 Gv nhận xét đánh giá 
    



Y/c hs giải cách  2

	
- Đọc đề bài ví dụ 1 SGK



(Hoạt động cá nhân)







Đứng tại chỗ lần lượt trả lời các câu hỏi của gv, gv ghi kết quả thực hiện lên bảng








HS cả lớp giải và đứng tại chổ trả lời: x = 7;
 y = 4.

Giống: đều có các bước giải tương tự
Khác: Giải bài toán bằng cách lập hệ phải chọn hai ẩn, lập hai pt bậc nhất còn giải bài toán bằng cách lập hệ pt chỉ chọn 1 ẩn,lập 1 pt bậc nhất 


Đọc đề và trả lời câu hỏi của GV
(Hoạt động cặp đôi và hoạt động nhóm)
 




  Hs tự giải theo mẫu  VD1; sử dụng gợi ý của gv và ?3; ?4; ?5-sgk





Hs hoạt động nhóm sau đó các nhóm báo cáo kết quả





Hs: Chọn ẩn là quãng đường đi của mỗi xe
	1. Ví dụ 1:
Tóm tắt: 
  Số có 2 chữ số:
  2 lần chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục 1 đơn vị; nếu viết 2 chữ số theo thứ tự ngược lại thì được số mới bé hơn số cũ  27 đơn vị.
Giải:
      Gọi chữ số hàng chục của số cần tìm là x, chữ số hàng đơn vị là y. (với x, y[image: ]Z và 0<x<10; 
0[image: ]y<10)
Hai chữ số hàng đơn vị là: 2y
Số cần tìm là [image: ]=10x+y. 
Khi viết 2 chữ số ấy theo thứ tự ngược lại ta được [image: ]=10y+x
- Theo điều kiện đầu của đề bài ta có:
  2y - x = 1 hay -x+2y=1 (1)
[image: ]– [image: ] = 27 hay
 (10x + y) - (10y + x) = 27  
  x - y = 3, (2)
Từ (1) và (2) ta có hệ: [image: ]
Giải hệ ta được : x=7; y=4 (TMĐK)
Vậy số đã cho là 74.







2. Ví dụ 2:
TPHCM
C. Thơ
189 Km
Sau 1h
Xe khách
Xe tải





GV vẽ sơ đồ chuyển động của bài toán.




 Khi 2 xe gặp nhau, t/g xe khách đi là: 1h48’=9/5h
t/g xe tải đi là: 1+9/5=14/5 h
   Gọi vận tốc xe tải là x (km/h) và 
          vận tốc xe khách là y (km/h) 
         đk: :x, y >0
Vì mỗi giờ, xe khách đi nhanh hơn xe tải 13 km nên ta có :
 x + 13 = y hay x - y = -13 (1). 
Từ lúc xuất phát đến khi gặp nhau xe tải đi được [image: ] và nó đã đi được quãng đường [image: ] xe khách đi được [image: ], lúc này cả 2 xe đi hết quãng đường nên ta có phương trình: [image: ] 
hay [image: ] (2)
Từ (1) và (2) ta có hệ PT:
[image: ]
[image: ]
[image: ]

Vậy vận tốc của xe tải là: 36 km/h, vận tốc của xe khách là 49 km/h


	Hoạt động 3: Hoạt động luyện tập – 8p
Mục tiêu: Hs biết giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
* Giao nhiệm vụ : Làm bài tập số 28(SGK)
* Hình thức hoạt động : Hoạt động nhóm

	* Tiến hành hoạt động :


_ Gv quan sát hoạt động của các nhóm và kịp thời sủa chữa các sai sót cho Hs.
            


Gv yêu cầu các nhóm nhận xét bài lẫn nhau rồi chốt lại vấn đề
	



Các nhóm thảo luận rồi trình bày bài vào bảng nhóm



	Bài 28 : 
Gọi hai số tự nhiên cần tìm là x và y
(x, y >0)
Vì tổng của hai số là 1006 nên ta có pt : x+y = 1006 (1)
Vì nếu chia số lớn cho số bé thì được thương là 2 và dư 124 nên ta có pt : x = 2y + 124 (2)
Từ (1) và (2) ta có hệ pt : 
[image: ]
[image: ][image: ]
Vậy hai số tự nhiên cần tìm là 294 và 712

	Hoạt động 4: Hoạt động vận dụng – 3p

	Nêu các bước giải của giải bài toán bằng cách lập hệ pt qua 2 ví dụ và bài tập trên.
	1.Đặt ẩn(thông thường chọn ẩn trực tiếp là đại lượng cần tìm)
 2. Lập hệ phương trình.
 3. Giải hệ phương trình vừa tìm được và trả lời bài toán đã cho

	Hoạt động 5:  Hoạt động tìm tòi, mở rộng – 1p
- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.
- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực

	Làm BT 29, 30/SGK
Đọc trước bài SGK tiếp theo.
Chuẩn bị cho tiết học sau học tiếp.








Tuần 23
Ngày dạy: 16/1/2020

Tiết 43 :  GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH  - Tiếp
I. Mục tiêu: 
Qua bài này giúp HS:
1. Kiến thức
- HS nêu được phương pháp giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
- Vận dụng các phương pháp giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn vào làm bài tập.
2. Kỹ năng
· Có kĩ năng giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
3. Thái độ
- Nghiêm túc và hứng thú học tập.
- Yêu thích môn học.
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Năng lực tính toán      - Năng lực giải quyết vấn đề
- Năng lực hợp tác.         - Năng lực ngôn ngữ
- Năng lực giao tiếp.       - Năng lực tự học.
Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.
II. Chuẩn bị:
     - Gv : Thước thẳng, bảng phụ, phấn mầu.
     - Hs : Thước thẳng, ôn tập kiến thức.
III. Tiến trình dạy học:
1.Ổn định (1 phút)                 
2. Nội dung
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNGCỦA HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động1: Hoạt động khởi động – 3p
	Nêu các bước giải toán bằng cách lập hệ phương trình

	Hoạt động 2: Hoạt động hình thành kiến thức – 24p
*Mục tiêu: Hs biết giải bài toán bằng lời bằng cách lập hệ phương trình với dạng toán làm chung công việc
*Giao nhiệm vụ: Làm ví dụ 3
*Hình thức hoạt động: Hđ  cá nhân và cặp đôi

	* Tổ chức hđ:





Cho HS đọc đề và cho biết bài toán có những đại lượng nào? Cho biết gì và yêu cầu gì ?
- Tóm tắt đề lên bảng Hãy chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn?

Mỗi ngày mỗi đội làm được bao nhiêu phần công việc ?



Yêu cầu HS suy nghĩ biểu diễn các dữ liệu qua ẩn lập phương trình và hệ phương trình của bài toán ?.


GV theo dõi định hướng để giúp HS lập hệ phương trình.







	Đọc đề bài SGK
Trả lời
(Hoạt động cá nhân)



HS suy nghĩ và tóm tắt đề bài toán.





Đội A: [image: ] công việc
Đội B: [image: ] công việc




- Suy nghĩ biểu diễn các dữ liệu qua ẩn lập phương trình và hệ phương trình của bài toán
HS giải và đứng tại chổ trả lời












HS hoạt động nhóm, các nhóm báo cáo kết quả và nhận xét của nhau



HS của lớp nêu ý kiến nhận xét và đề xuất.

	3. Ví dụ 3
  2 đội cùng làm: 24 ngày
 Mỗi ngày đội A = [image: ]đội B
? Mỗi đội làm một mình bao lâu thì xong 
Giải:
- Gọi thời gian đội A làm 1 mình xong toàn bộ công việc là x (ngày), thời gian đội B làm 1 mình xong công việc là y (x,y>24)
- Mỗi ngày đội A làm được [image: ]cv và mỗi ngày đội B làm được [image: ]cv
- Theo bài ra ta có pt: [image: ]-  Do mỗi ngày đội A làm được gấp rưỡi đội B nên ta có Pt: [image: ]
 Từ (1) và (2) ta có hệ:[image: ]  Đặt [image: ] ta có hệ    mới: [image: ] [image: ][image: ]  
 khi đó ta có: [image: ] 
hay x= 40 và y= 60 thoả mãn điều kiện của bài toán.
Trả lời: Vậy mình đội A làm xong công việc đó hết 40 ngày, mình đội B làm xong công việc hết 60 ngày
Cách 2: Gọi năng suất 1 ngày của đội A là x (cv/ngày), đội B là y                (cv/ngày)
ĐK: x>0; y>0
Lập hệ [image: ]

	 ?Ngoài cách  giải trên còn có cách giải nào khác
  Gv yêu cầu hs hoạt động nhóm



Nhận xét đánh giá uốn nắn những sai sót HS mắc phải.
	
	

	Hoạt động 3, 4: Hoạt động luyện tập, vận dụng – 16p

	Cho HS làm bài tập 32 SGK yêu cầu HS đọc đề bài SGK


  ? Lập bảng phân tích đại lượng

  ? Nêu điều kiện của ẩn 
  ? Lập hệ phương trình
     ? Nêu cách giải hệ
Gv chốt kiến thức: Hai dạng toán làm chung, làm riêng và vòi nước chảy có cách phân tích đại lượng và giải tương tự nhau, cần nắm vững cách phân tích và trình bày bài.
	 HS đọc đề bài, tóm tắt đề


(Hoạt động nhóm)



Hs trả lời miệng các câu hỏi của gv

hệ : 
[image: ]


	Bài tập 32- SGK::
Giải

	
	T/g chảy đầy bể
	NS chảy 1 giờ

	2 vòi
Vòi I
Vòi II
	24/5 (h)
x (h)
y (h)
	5/24 (bể)
1/x (bể)
1/y (bể)



ĐK: x, y >24/5
Lập hệ:..[image: ] [image: ][image: ]
( TMĐK)
Vậy ngay từ đầu chỉ mở vòi thứ hai thì  sau 8 giờ đầy bể

	Hoạt động 5: Tìm tòi, mở rộng  ( 1 phút)
- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.
- Phương pháp: hướng dẫncông việc cần làm

	GV: Giao nội dung và hướng dẫn việc làm bài tập ở nhà. 
	Học sinh ghi vào vở để thực hiện.
	Bài cũ
· Xem lại bài học.
· Làm bài tập 31, 34,35 sgk trang 24.
Bài mới
· Chuẩn bị tiết luyện tập.










Tuần 24
Ngày dạy: 30/1/2020
Tiết 44 :  LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu: 
Qua bài này giúp HS:
1. Kiến thức
- HS phân tích và lập luận được để giải một số bài toán năng suất, toán chuyển động bằng cách lập hệ phương trình.
- Trình bày được lời giải bài toán một cách logic.
2. Kỹ năng
· Vận dụng được kiến thức vào thực tế, liên hệ để thấy được ứng dụng của Toán học trong đời sống.
3. Thái độ
- Nghiêm túc và hứng thú học tập.
- Yêu thích môn học.
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Năng lực tính toán
- Năng lực giải quyết vấn đề
- Năng lực hợp tác.
- Năng lực ngôn ngữ
- Năng lực giao tiếp.
- Năng lực tự học.
Phẩm chất: Tự tin, tự chủ
II .Chuẩn bị 
- Giáo viên:bảng phụ, thước thẳng, phấn màu, máy tính bỏ túi
- Học sinh: máy tính bỏ túi, thước thẳng.
III. Tiến trình bài dạy
1. Ổn định tổ chức (1’)
2.  Nội dung: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Khởi động – 8p
	GV gọi 1 học lên bảng chữa bài 31/sgk.
Đáp án: Gọi hai cạnh của tam giác vuông ban đầu là x và y (x, y > 0)
Theo đề bài ta có hệ phương trình:
[image: ] [image: ] [image: ](TMĐK)
Vậy độ dài hai cạnh góc vuông của tam giác vuông là 9 cm và 12 cm.



	Hoạt động 2:  Luyện tập -31p
- Mục tiêu: HS nêu được các đại lượng trong bài, nêu được ẩn phụ cần đặt cho bài toán, thiết lập và giải được hệ phương trình đã lập.
- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp.

	Cho học sinh đọc yêu cầu của đề bài
? Bài toán có những đại lượng nào.
? Để biết số cây trong vườn cần biết đại lượng nào
? Hãy chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn
? Khi đó số cây trong vườn là bao nhiêu?
Nếu tăng thêm 8 luống nhưng mỗi luống giảm 3 cây, và số cây khi đó giảm đi 54 thì ta có điều gì
Nếu giảm đi 4 luống nhưng mỗi luống tăng thêm 2 cây và số cây khi đó tăng thêm 32 cây thì ta có điều gì?
Từ đó ta có hệ phương trình nào?
Hãy giải hệ phương trình trên?


GV đưa bảng phụ ghi đề bài lên bảng
Gọi HS đọc yêu cầu của bài toán

(HS hoạt động nhóm sau đó mời đại diện nhóm lên bảng trình bày)



GV đưa bài tập lên bảng phụ: “Trong phòng học có 1 số ghế dài, nếu xếp mỗi ghế 3 HS thì 6 HS không có chỗ. Nếu xếp mỗi  ghế 4 HS thì thừa 1 ghế. Hỏi cả lớp có bao nhiêu ghế? ”
(HS hoạt động nhóm sau đó mời đại diện nhóm lên bảng trình bày)
	(HS hoạt động cá nhân/ cặp đôi)

HS đọc yêu cầu của đề bài Và tóm tắt bài toán
HS: Số luống cây trong một luống, sô cây trong vườn




Khi đó số cây trong vườn là xy
Khi đó ta có 
[image: ]

Khi đó ta có 
[image: ]
Ta Có: [image: ]

HS giải hệ phương trình trên và trả lời bài toán


HS đọc đề Và tóm tắt bài toán

HS thảo luận làm bài, 1 HS lên bảng trình bày









HS đọc yêu cầu của bài toán

HS thảo luận làm bàivào bảng phụ nhóm
  Các nhóm báo cáo kết quả
HS giải hệ phương trình trên và trả lời câu hỏi của đề bài
	Bài 34/24-SGK:
Giải :
   Gọi x là số luống trong vườn, y là số cây trong mỗi luống. 
ĐK: x; y[image: ]0
Khi đó số cây trong vườn là xy (cây)
Theo bài ra ta có: 
[image: ]
[image: ][image: ]              (1)

Và [image: ] 
[image: ][image: ]                 (2)
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:
[image: ]
Giải hệ phương trình trên ta có: x=50 Và y=15 (TMĐK)
Vậy vườn nhà Lan trồng 
[image: ] Cây cải bắp.




Bài 35/24-SGK:
Giải:
Gọi x (rupi) và y (rupi) lần lượt là giá của mỗi quả thanh yên và táo rừng thơm. 
ĐK: x; y>0
Theo bài ra ta có hệ phương trình : [image: ]
Giải hệ phương trình trên ta có[image: ] và [image: ] (TMĐK)
Vậy giá mỗi quả thanh yên là 3 rupi, của quả táo rừng thơm là  10 rupi.
 Bài tập:
Giải:
  Gọi x là số ghế
 Số học sinh của lớp là y
ĐK: x, y[image: ]N*
Theo bài ra ta có hệ :
 [image: ](TMĐK)
Vậy lớp có 10 ghế; 36 học sinh

	Hoạt động 3:  Tìm tòi, mở rộng – 5p
- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.
- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực, trình bày 1 phút

	GV củng cố lại kiến thức đã học trong bài
+ Bài tập về nhà: 37, 38, 39/24 ,25 SGK.
                            43, 44, 45/10 SBT.
Chuẩn bị tiết sau luyện tập.



· Hướng dẫn bài 37 – SGK
Gọi vận tốc của vật chuyển động nhanh là x (cm/s)
Và vận tốc của vật chuyển động chậm là y (cm/s) (x, y > 0)
Khi chuyển động cùng chiều, cứ 20 giây chúng lại gặp nhau, nghĩa là quãng đường mà vật đi nhanh đi được trong 20 giây hơn quãng đường vật đi chậm cũng trong 20 giây đúng 1 vòng.
Ta có phương trình 20x - 20y  = 20
Khi chuyển động ngược chiều, cứ 4 giây chúng lại gặp nhau, ta có phương trình 
4x + 4y = 20
Từ đó có HPT và giải HPT.




Tuần 24
Ngày dạy: 17/3/2020

Tiết 48: HÀM SỐ + LUYỆN TẬP
                                             (Dạy trên truyền hình)


Tuần 24:
Ngày dạy: 23 /3/ 2020 (dạy trên zoom)

 Bµi 2: ĐỒ THỊ HÀM SỐ y= ax2 (a 0)
I. Môc tiªu: 
Häc sinh cÇn:

	1.Kiến thức: - BiÕt ®­îc d¹ng cña ®å thÞ hµm sè: y = ax2 (a 0) vµ ph©n biÖt ®­îc chóng trong 2 tr­êng hîp a > 0; a < 0.
	- N¾m v÷ng tÝnh chÊt cña ®å thÞ vµ liªn hÖ ®­îc tÝnh chÊt cña ®å thÞ víi tÝnh chÊt cña hµm sè.
	2. Kĩ năng: - VÏ ®­îc ®å thÞ
         3.Thái độ: cẩn thận,  tự tin
4. Định hướng năng lực, phẩm chất.
- Năng lực tính toán               - Năng lực giải quyết vấn đề
- Năng lực hợp tác.               - Năng lực ngôn ngữ
- Năng lực giao tiếp.             - Năng lực tự học.
Phẩm chất: Tự chủ, tự tin.
II. ChuÈn bÞ:
	- Th­íc kÎ, giÊy kÎ « li
III.  TiÕn tr×nh d¹y - häc:
A- Bµi cò: (4’)

(?) Nªu tÝnh chÊt cña hµm sè: y = ax2 (a 0)
B- Bµi míi:
	Ho¹t ®éng cña GV
	Ho¹t ®éng cña HS
	Ghi b¶ng

	Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu vÝ dô 1 (13‘)

	(?) §Ó t×m gi¸ trÞ t­¬ng øng cña y (Treo b¶ng phô)
Yªu cÇu HS t×m gi¸ trÞ cña y t­¬ng øng
- GV h­íng dÉn häc sinh vÏ ®å thÞ hµm sè.
- L­u ý:  c¸c kho¶ng chia trªn cïng 1 hÖ trôc täa ®é lµ b»ng nhau.
- Yªu cÇu HS biÓu diÔn c¸c ®iÓm A(-1,2); A'(1,2); B(-2,8); O(0,0)  - GV nèi c¸c ®iÓm ®ã l¹i víi nhau t¹o b»ng 1 ®­êng cong.
(?) H·y tr¶ lêi ?1



	§äc néi dung vÝ dô lµm Ýt phót lªn b¶ng ®iÒn c¸c gi¸ trÞ vµo b¶ng







HS sinh biÓu diÔn to¹ ®é c¸c ®iÓm trªn mÆt ph¼ng Oxy



Tr¶ lêi ?1 Th¶o luËn chung c¶ líp


	1. VÝ dô 1:
 §å thÞ cña hµm sè: y = 2x2
	x
	-3
	-2
	-1
	0
	1
	2
	3

	y=2x2
	18
	8
	2
	0
	2
	8
	18


Ta cã A(-3;18), Btrªn mÆt ph¼ng täa ®é biÓu diÔn cÆp sè (x,y)



?1. NhËn xÐt
- §å thÞ hµm sè:y = 2x2 lµ 1 ®­êng cong n»m phÝa trªn trôc hoµnh, 0 lµ ®iÓm thÊp nhÊt, nhËn trôc 0y lµm trôc ®èi xøng.

	Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tËp (12’)

	Yªu cÇu häc sinh lªn b¶ng tÝnh vµ vÏ ®å thÞ hµm sè 
	HS1 lªn b¶ng ®iÒn c¸c gi¸ trÞ vµo b¶ng



	Bµi tËp 4:
	x
	-2
	-1
	0
	1
	2

	
y = x2
	6
	

	0
	

	6




	
NhËn xÐt - c¸ch vÏ vµ  cho HS dùa vµo ®å thÞ nhËn xÐt vÒ tÝnh chÊt ®èi xøng gi÷a hai ®å thÞ hµm sè.
  
	HS2 BiÓu diÔn c¸c cÆp ®iÓm t­¬ng øng ë b¶ng gi¸ trÞ trªn mÆt ph¼ng to¹ ®é Oxy






HS Nªu ý kiÕn nhËn xÐt




	
	x
	-2
	-1
	0
	1
	2

	
y = -x2
	-6
	
-
	0
	
-
	-6



§å thÞ hµm sè 



	Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu vÝ dô 2: (15’)

	- GV cho HS nghiªn cøu vÝ dô 2 t­¬ng tù nh­ c¸c b­íc ë vÝ dô 1


Yªu cÇu HS Lªn b¶ng tr×nh bµy lêi gi¶i











- Yªu cÇu HS tr¶ lêi ?2.


?. Qua 2 vÝ dô trªn, h·y nªu d¹ng tæng qu¸t cña ®å thÞ hµm sè y = ax2 (0)
NhËn xÐt ®¸nh gi¸

-> Cho häc sinh ®äc l¹i 1 vµi lÇn phÇn nhËn xÐt ®· ghi s½n ë b¶ng phô.

	HS c¶ líp nghiªn cøu vÝ dô 2 SGK



HS Lªn b¶ng tr×nh bµy lêi gi¶i



HS c¶ líp theo dâi nªu ý kiÕn nhËn xÐt






Tr¶ lêi ?2. SGK
- HS c¶ líp theo dâi nªu ý kiÕn nhËn xÐt

Tr¶ lêi



§äc NhËn xÐt SGK
	
VÝ dô 2: VÏ ®å thÞ hµm sè: 


	x
	-2
	-1
	0
	1
	2

	
y=-x2
	-2
	
-
	0
	
-
	-2





2


  y=  x2



?2. NhËn xÐt:

*) §å thÞ  lµ 1 ®­êng th¼ng cong n»m phÝa d­íi trôc hoµng nhËn ®iÓm O(0,0) lµ ®iÓm cao nhÊt, nhËn trôc Oy lµm trôc ®èi xøng.
3.  NhËn xÐt

?3  Cho hµm sè 
a) Víi D cã hoµnh ®é b»ng 3 => tung ®é D lµ y = - 4,5
b) Trªn ®å thÞ hµm sè nµy, ®iÓm cã tung ®é b»ng -5. cã 2 ®iÓm cã tung ®é nh­ thÕ
4. Chó ý: SGK


	
IV.  H­íng dÉn vÒ nhµ: (1’)

	- Xem l¹i néi dung bµi häc, n¾m v÷ng ®å thÞ hµm sè y = ax2 (a 0)

	- Lµm c¸c bµi tËp ë phÇn ®å thÞ hµm sè y = ax2 (a 0) ë SGK + SBT
          -TiÕt sau luyÖn tËp





Tuần 25
Ngày dạy: 23/3/2020  (Dạy  trên  zoom)
Tiết 49: LUYỆN TẬP: ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax2 (a[image: ]0)
I. Mục tiêu:
Qua bài này HS cần:
1. Kiến thức:
- Vận dụng kiến thức về đồ thị hàm số y = ax2  vào giải các bài toán tìm điểm thuộc đồ thị hàm số, tìm giao điểm của  đồ thị hàm số bậc nhất và bậc hai...
- Tính thành thạo giá trị của hàm số khi biết giá trị cho trước của biến số và ngược lại.
2. Kĩ năng:
- Nhận thức được toán học bắt nguồn từ thực tế cuộc sống và nó phục vụ nhiều trên thực tế.
3. Thái độ:
- Chú ý lắng nghe, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài 
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Năng lực tính toán, giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.
Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.
 II. Chuẩn bị:
- Gv : Phấn mầu, bảng phụ, thước thẳng
- Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định :        (1 phút)                 
2.Bài mới :

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Hoạt động 1:  KHỞI ĐỘNG – 8p
Gv yêu cầu HS lên bảng làm bài tập sau:
a) [image: ]Hãy nêu nhận xét đồ thị của hàm số y = ax2 (a  0).
b) Làm bài tập 6 (a,b), tr38, SGK.
	
	x
	-2
	-1
	0
	1
	2

	y=x2
	4
	1
	0
	1
	4



[image: ]                          [image: ] 
  [image: ]             [image: ] 
Gv nhận xét bài làm của HS và cho điểm.


	


Hoạt động 2,3: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC - LUYỆN TẬP – 32p
Mục tiêu: Vận dụng được lí thuyết bài cũ để làm các dạng bài tập có liên quan.
GV sử dụng PP dạy luyện tập: thông qua luyện tập để chốt kiến thức trong tâm và pp giải đặc trưng của các dạng bài tập cơ bản trong SGK nêu.


	· Bài 7+8/tr 38, SGK. 
(Đưa đề bài lên màn chiếu)
 a) Tìm hệ số a.
 b) Điểm A(4,4) có thuộc đồ thị không?
 c) Hãy tìm thêm hai điểm nữa không kể điểm O để vẽ đồ thị.
GV yêu cầu HS hoạt động nhóm làm bài trong khoảng 5 phút và cự đại diện lên bảng trình bày
GV kiểm tra hướng dẫn và yêu cầu HS kiểm tra chéo nhau.




















· Bài Tập
(Đưa đề bài lên bảng phụ)
 Cho hai hàm số y = [image: ]x2  và y = –x + 4
 a) Vẽ đồ thị của các hàm số này trên cùng một mặt phẳng toạ độ.
 b) Tìm toạ độ các giao điểm của hai đồ thị đó.
x
y
O
I           I           I           I           I           I           I           I           I           I       
      -4    -3    -2    -1             1     2     3      4


–

–

–

–

–

–

–

–

–

–




4
2
8
B
A














? Có thể tìm toạ độ giao điểm của hai đồ thị trên mà không cần dựa trên đồ thị có được không?
HS: Hoành độ giao điểm của (d) và  (P) thỏa mãn PT         [image: ] 
HS giải ra x = -4 và x = 2

	Bài 7
a) Vì M  đồ thị của hàm số y = ax2 
Nên ta có: 1 = a.22   a = [image: ]
Vậy hàm số có dạng [image: ]
b) 
Thay x= 4 vào hàm số [image: ]
Ta có [image: ]
Vậy điểm A(4; 4) thuộc đồ thị của hàm số

Bài 8: a) Vì đồ thị của hàm số y = ax2  đi qua điểm (-2; 2) nên , ta có:
          a(-2)2 =2  [image: ] a =[image: ]
Vậy dạng của hàm số y = [image: ]x2
b) Khi x = -3, ta có  y = [image: ].(-3)2  = [image: ]
c) Khi y = 8, ta có  [image: ]x2 = 8
                            [image: ] x = [image: ]
Hai điểm cần tìm là : M(4;8) và M'(-4;8)



HS làm bài theo nhóm và cự đại diện lên trình bày




HS làm bài
+ Vẽ đồ thị y = [image: ]x2  
	x
	-3
	-2
	-1
	0
	1
	2
	3

	y = [image: ]x2
	
	
	
	
	
	
	


  Đồ thị của hàm số y = [image: ]x2 là một đường cong (P) có đỉnh là gốc toạ độ, nằm phía trên trục hoành ( vì a = [image: ]> 0) và nhận trục Oy làm trục đối xứng.
+ Vẽ đồ thị hàm số  y = –x + 4
   Đường thẳng y = –x + 4 đi qua hai điểm (0; 4) và (4; 0).

b) Toạ độ giao điểm của hai đồ thị là :
           A(2; 2)  và B (–4; 8)



Hoạt động 4,5 : TÌM TÒI MỞ RỘNG. – 4p
Mục tiêu:   - HS phát biểu được kiến thức quan trọng của bài học
                   - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
                   - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu kiến thức sẽ học trong buổi sau.

Kĩ thuật sử dụng: Viết tích cực

- Làm bài tập 8, 10 tr 38, 39 SGK, bài 9, 10, 11 tr 38 SBT.
- Đọc phần “Có thể em chưa biết” và liên hệ thực tiễn trong kiến trúc vòm và các cổng nhà làm theo kiểu Parabol.
- Xem trước bài 3 và ôn lại phương trình bậc nhất.






Tuần 25:
Ngày dạy: 24 /3/ 2020
Tiết 50:  PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN
(Dạy trên truyền hình)


Tuần 25
Ngày dạy: 30 /3/2020 (Dạy trên zoom)

TIẾT 45:  LUYỆN TẬP : 
GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH

I. Mục tiêu: 
Qua bài này giúp HS:
1. Kiến thức
- Phân tích, lập luận để giải được một số dạng toán làm chung, làm riêng, toán phần trăm bằng cách lập hệ phương trình, trình bày được lời giải dạng bài giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình một cách logic.
- Đánh giá được quá trình học tập từ đầu học kì 2.
- Liên hệ được Toán học với đời sống. 
2. Kỹ năng
· Trình bày logic, chính xác bài toán.
3. Thái độ
- Nghiêm túc và hứng thú học tập.
- Yêu thích môn học.
4. Định hướng năng lực, phẩm chất.
- Năng lực tính toán               - Năng lực giải quyết vấn đề
- Năng lực hợp tác.               - Năng lực ngôn ngữ
- Năng lực giao tiếp.             - Năng lực tự học.
Phẩm chất: Tự chủ, tự tin.
II .Chuẩn bị 
- Giáo viên:bảng phụ, thước thẳng, phấn màu, máy tính bỏ túi
- Học sinh: máy tính bỏ túi, thước thẳng.
III. Tiến trình bài dạy 
1. Ổn định tổ chức (2’)
2.  Nội dung: 
Hoạt động 1: (10 phút)
GV gọi 1 HS lên bảng chữa bài 32 –SGK trang 23
=>1 HS lên bảng làm
GV gọi 1 HS khác nhận xét sau đó GV cùng sửa và cho điểm bạn lên bảng làm.

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Kiến thức cần đạt

	Hoạt động 2: Luyện tập  ( 30 phút)
- Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức đã học để giải các bài tập 34, 39 sgk
- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, hoạt động nhóm.

	GV treo bảng phụ ghi sẵn đề bài
 GV kẻ sẵn bảng yêu cầu HS điền bảng phân tích đại lượng

	
	T/g chảy đầy bể
	NS chảy 1 giờ

	2 vòi
Vòi I
Vòi II
	4/3 (h)
x (h)
y (h)
	3/4 (bể)
1/x (bể)
1/y (bể)




Gọi hs nhận xét bài làm của bạn

Hãy đọc đề bài và ghi tóm tắt đề bài?
Hãy chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn?
	



HS hoạt động nhóm










Hai vòi ([image: ]) thì đầy bể
Vòi I (1/6h) + vòi II(1/5h)  đầy 2/15 bể.

	Bài tập 38/SGK (13 phút)





Gọi thời gian vòi 1 chảy riêng để đầy bể là x (h)
Thời gian vòi 2 chảy riêng để đầy bể là y (h)
ĐK: x, y > [image: ]
Theo đề bài ta có hệ phương trình:
[image: ]  [image: ]

	
	
	

	Hãy biểu thị các đại lượng trong bài qua ẩn, từ đó thiết lập hệ phương trình?

Giải hệ và kết luận nghiệm?
Cho  một HS làm ra bảng phụ
Điều khiển HSNX chấm chéo
GV nhấn mạnh những lỗi sai của HS
	Trả lời.


1 nhóm HS làm ra bảng phụ


HSNX chấm chéo
	Vậy thời gian vòi 1 chảy riêng đầy bề là 2 giờ, thời gian vòi 2 chảy riêng đầy bể là 4 giờ.






Bài 39/SGK (15 phút)
Gọi số tiền phải trả cho mỗi loại hàng không kể thuế VAT lần lượt là x và y (triệu đồng) (x, y > 0)
[image: ]
 [image: ]
 [image: ] (TMĐK)
Vậy số tiền phải trả cho mỗi loại hàng không kể thuế VAT là 0,5 và 1,5 triệu đồng.


	Bài 39/ SGK
	
	

	Em hiểu một loại hàng có mức thuế 10% là như thế nào?

	
Kể thêm thuế thì giá của mặt hàng đó sẽ cộng thêm 10% nữa.
	

	Hãy chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn?
Lập hệ phương trình của bài toán?



Giải hệ và kết luận nghiệm?
Vậy số tiền phải trả cho mỗi loại hàng không kể thuế VAT là 0,5 và 1,5 triệu đồng.
GV nhấn mạnh

	
Gọi số tiền phải trả cho mỗi loại hàng không kể thuế VAT lần lượt là x và y (triệu đồng) (x, y > 0)
	

	
	[image: ]

Một HS lên bảng giải tiếp bài toán.
	

	
	


	

	Hoạt động 3: Giao việc về nhà  ( 3 phút)
- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.
- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực

	GV: Giao nội dung và hướng dẫn việc làm bài tập ở nhà. 
	Học sinh ghi vào vở để thực hiện.
	Bài cũ
· Xem lại bài học.
· Tóm tắt kiến thức toàn chương bằng sơ đồ tư duy.
· Làm bài tập 40,41,42 sgk trang 27















Tuần 25
Ngày dạy: 31/3/2020
Tiết 51: LUYỆN TẬP: PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN
(dạy trên truyền hình)




Tuần 26
Ngày dạy: 7/4/2020
Tiết 52: CÔNG THỨC NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
VÀ LUYỆN TẬP
(dạy trên truyền hình)


Tuần 26
Ngày dạy: 11/4/2020 (Dạy trên zoom)
  

TiÕt 46 +47: ¤N T¢P CH¦¥NG III
I.Môc Tiªu:
1.KiÕn thøc:- Cñng cè toµn bé kiÕn thøc ®· häc trong ch­¬ng, ®Æc biÖt chó ý:
	+ Kh¸i niÖm nghiÖm vµ tËp nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh vµ hÖ 2 ph­¬ng tr×nh  bËc nhÊt 2 Èn cïng víi minh häa h×nh häc cña chóng 
	+ C¸c ph­¬ng ph¸p gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt 2 Èn: ph­¬ng ph¸p thÕ vµ ph­¬ng ph¸p céng ®¹i sè.
2.KÜ n¨ng:- Cñng cè vµ n©ng cao c¸c kh¶ n¨ng:
	+ Gi¶i ph­¬ng tr×nh vµ hÖ 2 ph­¬ng tr×nh nhÊt 2 Èn
	+ Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp hÖ ph­¬ng tr×nh
3.Th¸i ®é:lµm viÖc nghiªm tóc khoa häc.
II.  ChuÈn bÞ:
	- B¶ng phô, SGK, SBT
	- Häc sinh: Tr¶ lêi c¸c c©u hái phÇn «n tËp ch­¬ng vµ lµm c¸c bµi tËp
III. TiÕn tr×nh d¹y - häc:
1) æn ®Þnh líp : 
2). KiÓm tra bµi cò: lång trong bµi
3) Bµi míi.

	Ho¹t ®éng cña GV
	Ho¹t ®éng cña HS
	Ghi b¶ng

	Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp lý thuyÕt 

	- Nªu c©u hái yªu cÇu HS suy nghÜ tr¶ lêi
(?) Nh¾c l¹i kh¸i niÖm vÒ nghiÖm cña hÖ ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt 2 Èn  -  Lµm BT 1
- NhËn xÐt ®¸nh gi¸

(?) H·y chuyÓn mçi ph­¬ng tr×nh trong hÖ vÒ d¹ng y = ax + b  XÐt c¸c tr­êng hîp.
(?) Khi nµo 2 ®­êng th¼ng song song, trïng nhau, giao nhau.

(Häc sinh th¶o luËn)

- Gi¸o viªn ®Æt c©u hái dùa vµo c¸c néi dung trong phÇn tãm t¾t ®Ó häc sinh tr¶ lêi tõng néi dung nh­ phÇn tãm t¾t.
	HS ®øng t¹i tr¶ lêi vµ lªn b¶ng lµm bµi tËp 2






HS  tr¶ lêi  









HS c¶ líp nªu nhËn xÐt th¶o luËn





HS c¶ líp nªu nhËn xÐt th¶o luËn
	
C©u 1:(Tr25) Sau khi gi¶i hÖ: 
b¹n C­êng kÕt luËn r»ng hÖ ph­¬ng tr×nh cã 2 nghiÖm: x=2; y=1
* §iÒu ®ã sai, ta ph¶i nãi r»ng:
- CÆp sè (2;1) lµ 1 nghiÖm cña hÖ ph­¬ng tr×nh ®· cho 
C©u 2: (Tr25): XÐt 2 ®­êng th¼ng:


 vµ 
- Sè nghiÖm cña hÖ phô thuéc vµo sè ®iÓm cña (d) & (d')


+ TËp hîp: vµ 

nªn(d)(d'). VËy hÖ v« nghiÖm

+ TËp hîp 
VËy hÖ cã 1 nghiÖm duy nhÊt.
C©u 3:
a) HÖ ph­¬ng tr×nh v« nghiÖm
b) HÖ Ph­¬ng tr×nh cã v« sè ngiÖm
*) Tãm t¾t c¸c kiÕn thøc cÇn nhí SGK

	Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tËp 

	Cho HS lµm bµi tËp 40 - Gîi ý h­íng dÉn:


?. Tr­íc khi gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh ta cÇn thùc hiªn thao t¸c kiÓm tra nµo ?. 

- Cho HS chia sẻ lµm

- NhËn xÐt uèn n¾n nh÷ng sai lÇm HS m¾c ph¶i
	HS ®äc ®Ò suy nghÜ lµm Ýt phót


Tr¶ lêi: Ta ph¶i kiÓm tra sè nghiÖm cña  hÖ ph­¬ng tr×nh.




HS chia sẻ lµm



HS c¶ líp theo dâi nªu ý kiÕn nhËn xÐt.

	Bài tËp 40:

a) V×  nªn hÖ v« nghiÖm.


b) Ta cã hÖ: 











 VËy hÖ ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm 

c) V×  nªn hÖ v« sè nghiÖm.

	

GV Chèt l¹i vÊn ®Ò vµ tãm t¾t c¸c b­íc  gi¶i mét hÖ ph­¬ng tr×nh b»ng c¸ch ®Æt Èn phô.:
B­íc 1: §Æt Èn phô (§Æt ®iÒu kiÖn Èn phô).
B­íc 2: Thay Èn phô vµo hÖ vµ gi¶i hÖ víi Èn phô ®ã.
 B­íc 3: Chän nghiÖm thay vµo Èn cò tr¶ lêi.


Cho HS chia sÎ bµi lµm

NhËn xÐt ®¸nh gi¸
	
HS Suy nghÜ tr¶ lêi c©u hái gîi ý cña GV


Tr¶ lêi: §Æt Èn phô


- L¾ng nghe - ghi nhí suy nghÜ vµ lµm bµi Ýt phót vµo giÊy nh¸p





HS chia sÎ lµm.




HS kh¸c nªu ý kiÕn nhËn xÐt
	

b)     

Ta ®Æt Èn phô: 

Ta cã hÖ míi:  (I) Gi¶i 


hÖ ph­¬ng tr×nh (I) 











Thay vµo Èn cò ta ®­îc: 



	Ho¹t ®éng 3: Cñng cè 

	 Có mấy phương pháp giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn



Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có nghiệm duy nhất, vô nghiệm, vô số nghiệm khi nào?
	
-Có hai phương pháp:
+Phương pháp đặt thế
+Phương pháp cộng đại số

-HS nêu các điều kiện của các trường hợp như phần tóm tắt trong SGK



IV. H­íng dÉn vÒ nhµ:
 Xem l¹i c¸c bµi míi ch÷a ë líp
	- Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i trong SGK vµ trong SBT.
	- TiÕt sau ôn công thức nghiệm


Tuần 26
Ngày dạy: 13/4/2020  (Dạy trên zoom)
LUYỆN TẬP CÔNG THỨC NGHIỆM
I. Mục tiêu:
Qua bài này HS cần:
1. Kiến thức:
- Vận dụng thành thạo công thức nghiệm tổng quát vào giải phương trình bậc 2 . 
- Giải các pt bậc hai và chú ý về các điều kiện của  để phương trình bậc 2 một ẩn vô nghiệm, có nghiệm kép, có 2 nghiệm phân biệt. 
- Linh hoạt với các trường hợp phương trình bậc 2 đặc biệt không cần dùng đến công thức tổng quát.ỵ
2. Kĩ năng:
- Thực hiện được việc giải các pt bậc hai và chú ý về các điều kiện của  để phương trình bậc 2 một ẩn vô nghiệm, có nghiệm kép, có 2 nghiệm phân biệt. 
3. Thái độ:
- Nghiêm túc và hứng thú học tập.
4. Định hướng năng lực
- Năng lực tính toán, giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.
 II. Chuẩn bị:
- Gv : Phấn mầu, bảng phụ, thước thẳng
- Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định :        (1 phút)                 
2..Bài mới :

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Khởi động – 8p
Mục tiêu: HS ghi nhớ công thức nghiệm pt bậc hai
PP: vấn đáp, thuyết trình

	
1, Điền vào chỗ .... để được kết luận đúng (câu hỏi được treo trên bảng phụ)

2, Giải phương trình  bằng cách sử dụng công thức nghiệm tổng quát
  Chốt lại và cho điểm
	
2 Hs lên bảng kiểm tra
Học sinh dưới lớp theo dõi, nhận xét bài làm của 2 bạn
	1, Điền vào chỗ .... để được kết luận đúng


Đối với p. trình  (a 0) 
- Nếu ... thì p.trình có 2 ngh phân biệt: x1 = ....... : x2 = ........
- Nếu .... thì phương trình có nghiệm kép: x1 = x2 = ............
- Nếu  .... thì p.trình vô nghiệm

2, Kết quả: = 0; x1=x2= 

	Hoạt động 2: Luyện tập -33p
Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức đã học giải các dạng bài tập có liên quan.
Kĩ thuật sử dụng: Giao nhiệm vụ, động não, hoàn tất một nhiệm vụ, chia nhóm.

	Gv nêu yêu cầu bài tập

Giải các phương trình sau                           
  ? ở câu b còn có cách giải nào khác không
   Gv lưu ý HS khi giải cần xem pt có gì đặc biệt không, nếu không ta mới áp dụng công thức ngiệm để giải pt
  ? ở câu c hãy nhân hai vế với (-1) để hệ số a >0 rồi giải và so sánh với cách giải khi a < 0
   



Gv y/c hs giải bài 2 theo 2 cách: Dùng công thức nghiệm và biến đổi về pt tích để so sánh 2 cách giải
















Bài 3: (gv treo bảng phụ ghi đề bài)
Tìm m để phương trình sau có ngh, vô nghiệm
a, mx2+(2m-1)x+m+2=0
b, 2x2-(4m+3)x+2m2-1=0
   Gv y/c hs hoạt động nhóm

   Gv lưu ý hs đk ở câu a 
? Phương tình có nghiệm khi nào? vô ngh khi nào?
Bài 22

a. Vẽ đồ thị hàm số
y = 2x2
y = - x + 3

a. Hãy tìm tọa độ mỗi giao điểm của hai đồ thị?

? Hãy giải thích vì sao x1=-1,5 là nghiệm của phương trình (1)
Tương tự hãy giải thích vì sao x2 = 1 là nghiệm của phương trình (1)
b. Hãy giải phương trình bằng công thức nghiệm? So sánh kết quả của câu b

	
(Hoạt động cá nhân)
3 hs lên bảng thực hiện
Cả lớp làm vào vở



Hsinh: b lần lượt trả lời các câu hỏi của giáo viên



Hs làm theo yêu cầu cầu của gv





Hai học sinh lên bảng thực hiên theo hai cách, hai nửa lớp cùng làm


















(Hoạt động nhóm)
Hs hoạt động nhóm sau 5 phút, các nhóm báo cáo kết quả ở bảng phụ nhóm






Hai học sinh lên bảng lập bảng toạ độ điểm rồi vẽ đồ thị 2 hàm số y=2x2 và
 y=-x+3

   -2 -1,5–1    O  1    2    3
8
4,5
3
2
x
y
A
B
y= - x+3
y= 2x2














x1= -1,5 là nghiệm của phương trình (1) vì:
2.(-1,5)2 +(-1,5)–3 = 0
Học sinh giải thích tương tự
Một học sinh lên bảng thực hiện
2x2 + x –3 =0 (1)
 = 25 > 0 do đó phương trình có hai nghiệm phân biệt
x1 = 1; x2= - 1,5
	Dạng 1:
 Giải phương trình bằng công thức nghiệm
Bài 1:  
a, a=2; b==-7; c=3


    == 

 

phương trình có 2 ngh phân biệt 

         

b, =0x1=x2=4

c, =121>0x1=1; x2=-5/6




Bài 2:  Giải phương trình 

 (1) theo hai cách
C1, Dùng công thức nghiệm


(1)
a=2/5; b=7/3; c=0


=>0
Phương tình có 2 ngh phân biệt 
 x1=0; x2=-35/6
C2, Đưa về pt tích

      (1)

           




Bài 3:

a) ĐK: 
=-12m+1
Phương trình có nghiệm: 





0m



Vậy với ; m thì pt có nghiệm:

<0 m> thì pt vô nghiệm
b)  = (m+1)2+48>0
    Vì  >0 với mọi giá trị của m do đó pt (2) luôn có ng với mọi giá trị của m.
Dạng 2: Giải phương trình bậc hai bằng phương pháp đồ thị
Bài 22  Giải pt 2x2+x+3=0 (1) bằng đồ thị và bằng công thức nghiệm
	x
	-2,5
	-2
	-1
	0
	1
	2
	2,5

	Y=2x2
	12,5
	8
	1
	0
	2
	8
	12,5


	x
	0
	3

	Y=-x+3
	3
	0





Hai đồ thị cắt nhau tại A( - 1,5; 4,5) 
và B(1;2)
a. x1 = 1; x2= - 1,5

	Hoạt động 3:  Tìm tòi, mở rộng – 2p
Mục tiêu:    - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
                   - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu kiến thức sẽ học trong buổi sau.
Kĩ thuật sử dụng: Viết tích cực

	- Đọc lại bài và học bài, xem và làm lại các dạng bài tập đã giải.
 - Làm BT 21, 23, 24 trang 38 SBT.
Bài mới 
- Xem trước §5.Công Thức Nghiệm Thu Gọn































Tuần 26
Ngày dạy: 14/4/2020
Bài: CÔNG THỨC NGHIỆM THU GỌN CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
VÀ LUYỆN TẬP
(dạy trên truyền hình)
Tuần 26
Ngày dạy: 17/4/2020
Tiết 57: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH
(dạy trên truyền hình)

Tuần 26
Ngày dạy: 20/4/2020 (dạy trên zoom)

 LUYỆN TẬP: CÔNG THỨC NGHIỆM THU GỌN
I. Mục tiêu:
Qua bài này HS cần:
1. Kiến thức:
- Vận dụng thành thạo công thức nghiệm và công thức nghiệm thu gọn để giải phương trình bậc 2 . 
- Nhận biết số nghiệm của phương trình mà không cần giải. 
2. Kĩ năng:
- Biết giải phương trình bậc hai với hệ số hằng và phương trình bậc hai có chứa tham số.
3. Thái độ:
- Nghiêm túc và hứng thú học tập.
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Năng lực tính toán, giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.
 II. Chuẩn bị:
- Gv : Phấn mầu, bảng phụ, thước thẳng
- Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định :        (1 phút)                 
2..Bài mới :

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1:  Khởi động – 10p
Mục tiêu: HS nhắc lại được công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc hai một ẩn, tìm được lỗi sai (nếu có) trong bài lam của bạn.
Kĩ thuật sử dụng: Giao nhiệm vụ, hoàn tất một nhiệm vụ, động não, đặt câu hỏi.

	1/ Nêu công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc hai trong trường hợp b=2b’
2/ Chữa bài tập 17c: Hãy dùng công thức nghiệm thu gọn để giải pt sau;
c) 5x2 – 6x + 1 = 0

	
    2 học sinh lên bảng kiểm tra
    Học sinh dưới lớp theo dõi, nhận xét bài làm của bạn
	c) 5x2 – 6x + 1 = 0
a = 5;  b’ = - 3;  c = 1



= 9 – 5 = 4 > 0  = 2
phương trình có hai nghiệm phân biệt

x1 = 

x2 = 

	Hoạt động 2: Luyện tập – 32p
Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức đã học giải các dạng bài tập có liên quan.
Kĩ thuật sử dụng: Giao nhiệm vụ, hoàn tất một nhiệm vụ.

	
Gv cho hs so sánh cách  sử dụng công thức nghiệm hoặc không ở câu a; b; c để rút ra cách giải gọn hơn: (Đưa về pt tích, hoặc dùng cách giải riêng)



- Giới thiệu đây là phương trình An Khô - va -ri - zmi







Gọi 2HS  đứng tại chỗ trả lời miệng










Bài 24 SGK:


 Cho pt với ẩn là x
x2 – 2(m – 1)x + m2 = 0

- Hãy tính ’ ?
   ? Phương trình có hai nghiệm phân biệt khi nào?

    ? Phương trình có nghiệm kép khi nào?

- Phương trình vô nghiệm khi nào?

Bổ sung: Với giá trị nào của m thì pt trên có 1 nghiệm x=-2

	
4 học sinh lên giải phương trình mỗi em giải một câu
  Hs nhận xét bài làm của bạn
(Hs hoạt động cá nhân)




Hai học sinh lên bảng thực hiện


(Hs hoạt động cá nhân)




Học sinh trả lời miệng

a) Có a = 15 > 0
c = - 2005 < 0 

a.c < 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt
b) Giải thích tương tự
Hs thảo luận tại chỗ, sau đó báo cáo kết quả theo nhóm




Các nhóm treo bài lên bảng và kiểm tra lẫn nhau


Một học sinh đứng tại chỗ trả lời:

- Phương trình có hai nghiệm phân biệt khi ’ > 0
- Phương trình có nghiệm kép khi 
’ = 0
- Phương trình vô nghiệm khi ’ < 0

 1 hs lên bảng thực hiện
	Dạng 1: Giải phương trình 
Bài tập20 SGK:  

a) 25x2 – 16 = 0
 ( x1=4/5; x2=-4/5)
b) 2x2 + 3 = 0 ( pt vô nghiệm)
c) 4,2x2 + 5,46x = 0 (x1=0; x2=-1,3)


d) 4x2 – 2 = 1 - 

                        (x1=1/2; x2=)
Bài tập21 SGK:  
a)     x2 = 12x + 288

   
    Kq: x1=24; x2=-12

b) 

Kq: 
       x1=12; x2=-19
Dạng 2: Không giải phương trình xét số nghiệm của nó
Bài 22 SGK
a) 15x2 + 4x – 2005 = 0

b) 

Dạng 3: Tìm điều kiện để phương trình có nghiệm, vô nghiệm

Bài 24 SGK:
a) Ta có: a = 1; b’ =  - (m – 1); 
b) c = m2 ’= (m – 1)2 – m2
 = 1 – 2m
b )Phương trình có hai nghiệm phân biệt khi ’ > 0 



1 – 2m > 0  m <  
+P.trình có nghiệm kép khi ’ = 0 



1 – 2m = 0  m = 
+ Phương trình vô nghiệm khi  
’ < 0 



1 – 2m < 0  m >  
c) Thay x=-2 vào pt ta có: 

   

4+4m-4+m2=0



m2+4m=0

	Hoạt động 3: Tìm tòi, mở rộng – 2p
Mục tiêu:    - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
                   - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu kiến thức sẽ học trong buổi sau.
Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật  trình bày một phút, viết tích cực

	Học thuộc công thức nghiệm thu gọn, công thức nghiệm tổng quát, nhận xét sự khác nhau
- Làm các bài tập 29 đến 43 SBT
Bài mới 
- Chuẩn bị trước bài « Hệ thức Vi- et và ứng dụng »


 -










Tuần 27
Ngày dạy: 21/4/2020
Tiết 53: HỆ THỨC VI – ÉT VÀ ỨNG DỤNG
(Dạy trên truyền hình)
Tuần 27
Ngày dạy: 28/4/2020
Tiết 54:LUYỆN TẬP:  HỆ THỨC VI – ÉT VÀ ỨNG DỤNG
(Dạy trên truyền hình)

Tuần 27
Ngày dạy: 6/5/2020

 LUYỆN TẬP: HỆ THỨC VI – ÉT VÀ ỨNG DỤNG 

I. Mục tiêu:
Qua bài này HS cần:
1. Kiến thức:
- Vận dụng định lí Vi-ét và ứng dụng để tìm nghiệm của phương trình bậc 2.
- Nhẩm được nghiệm trong trường hợp a + b + c = 0 và a - b + c = 0
-  Tìm được 2 số biết tổng và tích của chúng
- Lập phương trình biết 2 nghiệm của nó.
2. Kĩ năng:
- Có kỹ năng nhẩm nghiệm trong trường hợp a + b + c = 0 và a - b + c = 0
-  Biết tìm 2 số biết tổng và tích của chúng
3. Thái độ:
- Nghiêm túc và hứng thú học tập.
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Năng lực tính toán, giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.
- Phẩm chất: Tự tin, tự lập
II. Chuẩn bị:
- Gv : Phấn mầu, bảng phụ, thước thẳng
- Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định :        (1 phút)                 
2..Bài mới :
I. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Khởi động (5’)

	Nêu hệ thức Vi–ét, nhẩm nghiệm của phương trình sau: x2–5x+4=0
GV nhận xét và ghi điểm
ĐVĐ: Ngoài những ứng dụng đã biết ở tiết trước, hệ thức Vi-ét còn có những ứng dụng nào nữa ? chúng ta nghiên cứu bài học hôm nay
	Một HS lên bảng trả lời, HS dưới lớp làm bài vào nháp để nhận xét.
	

	Hoạt động 2: Luyện tập (35’)
Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức đã học làm các bài tập SGK
Kĩ thuật sử dụng: Đặt câu hỏi, chia nhóm, hoàn tất một nhiệm vụ.

	+ HS làm bài 29/54



+GV nhận xét và sửa sai.







+ HS làm bài 30 SGK
 



GV nhận xét và sửa sai.



+ HS làm bài 31/54: Tính nhẩm nghiệm của các phương trình
Y/c hs giải thích















  




+ HS làm bài 32,34  SGK
+Ở câu c có thể áp dụng cách tìm hai số biết tổng và tích không? Cần thay đổi như thế nào để áp dụng được?
 + Nếu không thay đổi hiệu thành tổng thì có cách giải nào khác

GV nhận xét và sửa sai.




	(Hoạt động cá nhân)
+HS 1 làm câu a
+HS 2 làm câu b
+ HS 3 làm câu c
 HS cả lớp làm bài vào vở của mình, ba HS lên bảng làm bài.
HS nhận xét bài làm của bạn



(Hoạt động cá nhân)

HS cả lớp làm bài vào vở, hai HS lên bảng làm bài.

HS nhận xét bài làm của bạn



(Hoạt động cá nhân)

Hs suy nghĩ trả lời miệng






















(Hoạt động cá nhân)

+HS 1 làm câu a
+HS 2 làm câu b

HS cả lớp làm bài vào vở của mình.


Có thể giải hệ 

HS nhận xét bài làm của bạn





	Dạng 1: Tính tổng và tích của hai nghiệm
 Bài 29/54



a/ Phương trình  có nghiệm vì a, c trái dấu. ;  x1.x2=

b/Phương trình  



cú =0, x1+x2=; x1.x2=
c/ Phương trình 5x2+x+2=0 vô nghiệm
Bài 30/54


a/ Phương trình x2–2x+m=0 có nghiệm khi =1–m0 hay 

m1. x1+x2=2;  x1.x2=m


b/ P.trình x2+2(m–1)x+m2=0 có nghiệm khi =1–2m0 hay

 m0,5. 
x1+x2=–2(m–1) 
 x1.x2=m2.
Dạng 2: Nhẩm nghiệm:
Bài 31/54.

a/ P.trình 1,5x2–1,6x+0,1=0 cú a+b+c=0 nên x1=1; x2=



b/P.trìnhx2–(1–)x–1=0 có a–b+c=0 nên x1=–1; x2=



c/ P.trình  (2–)x2+2x–(2+)=0 có a+b+c=2=0

 nên x1= 1; x2=
d/ Phương trình 

(m–1)x2–(2m+3)x+m+4=0 có a+b+c=m-1-(2m+3)+m+4=0 nên x1=1; x2=



Dạng 3: Tìm 2 số biết tổng và tích
Bài 32/54





a/  ,  ; u, v là hai nghiệm của phương trình  ; =0pt có ngh kép x1=x2=21. 
Vậy  u=v=21.
b/ u+v=–42, u.v=–400; 

      pt:  ; 



=841pt có hai ngh x1=8, x2=–50. Từ đó u=8, v=–50 hoặc u=–50, v=8.


c/ u–v=5, u.v=24. Đặt –v=t, ta có u+t=5, ut=–24; u, t là hai nghiệm của phương trình  ; =1; x1=8, x2=–3. Từ đó u=8, t=–3 hoặc t= –3 , t=8. Do đó u=8, v=3 hoặc u=–3, v=–8
Dạng 4: Dùng Viet để phân tích tam thức bậc hai thành nhân tử.
Bài 33/54

a) VT= 


  Áp dụng:  có a+b+c=0x1=1; x2=2/3


 

	Hoạt động 2: Tổng kết và hướng dẫn học tập (4ph)
Mục tiêu:   - HS phát biểu được kiến thức quan trọng của bài học
                   - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
                   - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu kiến thức sẽ học trong buổi sau.
Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết  tích cực.

	GV: Giao nội dung và hướng dẫn việc làm bài tập ở nhà. 
	Học sinh ghi vào vở để thực hiện.
	Bài cũ
- Đọc lại bài và học bài, xem và làm lại các dạng bài tập đã giải.
 - Làm  bài 37 đến 42 SBT 
Bài mới 
- Chuẩn bị tiết sau luyện tập phương trình bậc hai chứa tham số.























Tuần 27
Ngày dạy: 7/5/2020
LUYỆN TẬP: GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN.
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức:  - Cñng cè l¹i cho häc sinh c¸ch gi¶i ph­¬ng tr×nh  bËc hai theo c«ng thøc nghiÖm vµ c«ng thøc nghiÖm thu gän .
2.Kĩ năng: - RÌn luyÖn kü n¨ng vËn dông c«ng thøc nghiÖm vµ c«ng thøc nghiÖm thu gän vµo gi¶i ph­¬ng tr×nh bËc hai mét c¸ch thµnh th¹o.
3.Thái độ:có thái độ học tập đúng đắn.
II.Chuẩn bị
1.GV: các câu hỏi và hệ thống bài tập,các phương tiện cần thiết
2.HS: vở ,sách ,đồ dùng học tập
Ôn tập công thức nghiệm và công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc hai.
III.Tiến trình dạy học
1.Ổn định lớp : (1’)
2. KiÓm tra : 
?H·y viÕt c«ng thøc nghiÖm vµ c«ng thøc nghiÖm thu gän cña ph­¬ng tr×nh bËc hai mét Èn?
1 HS lªn b¶ng viÕt
C¸c HS kh¸c viÕt vµo vë.
3.LuyÖn tËp
	Ho¹t ®éng cña  GV vµ HS
	Néi dung ghi b¶ng

	Bµi 1: (Bµi 20-SBT tr 53)

X¸c ®Þnh c¸c hÖ sè a, b, c; tÝnh biÖt thøc  råi t×m nghiÖm cña c¸c ph­¬ng tr×nh:


                       


                        
GV cho HS lªn b¶ng lµm lÇn l­ît c¸c c©u råi ch÷a
4HS lÇn l­ît lªn b¶ng lµm.
















Bµi 2: ( Bµi 4.3-SBT tr 54)
Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh sau:








?§Ó gi¶i ph­¬ng tr×nh ë c©u a, b ta lµm thÕ nµo?
HS: ChuyÓn c¸c h¹ng tö ë vÕ ph¶i sang vÕ tr¸i råi sö dông c«ng thøc nghiÖm ®Ó gi¶i
GV gäi 2 HS lªn b¶ng lµm
 d­íi líp 2 tæ lµm c©u a, 2 tæ lµm c©u b.
?§Ó gi¶i c©u c ta lµm thÕ nµo?
HS : sö dông h»ng ®¼ng thøc b×nh ph­¬ng cña mét tæng ®Ó bá ngoÆc sau ®ã chuyÓn c¸c h¹ng tö tõ vÕ ph¶i sang vÕ tr¸i råi sö dông c«ng thøc nghiÖm ®Ó gi¶i
GV gäi 1 HS lªn lµm trªn b¶ng
?§Ó gi¶i c©u d ta lµm thÕ nµo?
HS: Quy ®ång hai vÕ vµ khö mÉu sau ®ã chuyÓn c¸c h¹ng tö tõ vÕ ph¶i sang vÕ tr¸i råi ding c«ng thøc nghiÖm ®Ó gi¶i
GV gäi 1 HS lªn b¶ng lµm
C¸c HS khac nhËn xÐt
Bµi 3: (Bµi 27- SBT tr 55)
X¸c ®Þnh a, b’, c trong mçi ph­¬ng tr×nh, råi gi¶i ph­¬ng tr×nh b»ng c«ng thøc nghiÖm thu gän:








GV yªu cÇu mçi tæ lµm mét c©u sau ®ã ®¹i diÖn 4 tæ lªn b¶ng lµm
C¸c tæ nhËn xÐt chÐo nhau.









Bµi 4: (Bµi 4.3- SBT tr 54)
Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh








?H·y nªu c¸ch lµm cña c©u a,b,c?
HS: chuyÓn c¸c h¹ng tö tõ vÕ ph¶i sang vÕ tr¸i vµ thu gän ®Ó ®­îc PT bËc hai mét Èn sau ®ã gi¶i pT bËc hai thu ®­îc.
GV gäi 3 HS lªn b¶ng lµm
D­íi líp tæ 1 c©u a, tæ 2 c©u b vµ tæ 3, 4 c©u c sau ®ã ch÷a 3 c©u trªn b¶ng
?H·y nªu c¸ch lµm cña c©u d?
Hs: tr­íc hÕt ta quy ®ång råi khö mÉu
GV gäi 1 HS lªn thùc hiÖn b­íc quy ®ång vµ khö mÉu
?TiÕp theo ta lµm c©u d nh­ thÕ nµo?
HS : thùc hiÖn gièng c©u a,b,c
GV gäi 1 HS kh¸c lªn b¶ng lµm tiÕp
Bµi 5: (Bµi 33- SBT tr 56)
Víi gi¸ trÞ nµo cña m th× ph­¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt





?H·y tÝnh ? ë c©u b
GV gäi 1 HS lªn b¶ng lµm, c¸c HS cïng lµm


?§Ó ph­¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt khi nµo?
HS: Ph­¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt tháa m·n


GV gäi tiÕp mét häc sinh lªn b¶ng lµm.
GV gäi 1 HS kh¸c lµm c©u a
C¸c HS kh¸c cïng lµm, GV chÊm. 1-2 b¹n
	Bµi 1: (Bµi 20-SBT tr 53)


Cã a = 2; b = -5; c = 1


VËy ph­¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt lµ: 






Cã a = 4; b = 4; c = 1



VËy ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm kÐp 


Cã  a = 5; b = -1; c =2


VËy ph­¬ng tr×nh v« nghiÖm


Cã a = -3; b = 2; c = 8



VËy ph­¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt 
Bµi 2: ( Bµi 4.3-SBT tr 54)


Ta cã a = 1; b = 5; c = -14



VËy ph­¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt 




Cã a = 1; b = -1 ; c = 2


VËy ph­¬ng tr×nh v« nghiÖm




Ta cã: a = 1; b = 6; c = -3127





VËy ph­¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt 




Bµi 3: (Bµi 27- SBT tr 55)
X¸c ®Þnh a, b’, c trong mçi ph­¬ng tr×nh, råi gi¶i ph­¬ng tr×nh b»ng c«ng thøc nghiÖm thu gän:








§¸p ¸n





b) 

c) 
VËy ph­¬ng tr×nh v« nghiÖm

d) . VËy ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm kÐp


Bµi 4: (Bµi 4.3- SBT tr 54)
Gi¶i




VËy ph­¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt






VËy ph­¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt





.
VËy ph­¬ng tr×nh v« nghiÖm.


VËy ph­¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt






Bµi 5: (Bµi 33- SBT tr 56)




Ph­¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt tháa m·n






Ph­¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt tháa m·n




4.HDVN :(2’)
-Xem lại các bài đã chữa,
-Làm bài tập 30, 34 –SBT tr56

















Ngày dạy: 13/5/2020
Tiết 53: HỆ THỨC VI ÉT VÀ ỨNG DỤNG +LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu
 1.Kiến thức:Củng cố và khắc sâu hệ thức viet cho học sinh và giúp HS biết được một số ứng dụng của hệ thức vi- ét vào bài tập nhẩm nghiêm, tìm hai số biết tổng và tích hai số, tìm một nghiệm khi biết một nghiệm, tìm giá trị của tham số để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn một điều kiện cho trước.
  2.Kĩ năng:Rèn luyện cho học sinh giải các phương trình bậc hai và một số bài toán liên quan đến hệ thức vi ét
3.Thái độ: Học tập tích cực,tư duy sáng tạo
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
- Gv: giáo án,bài tập,kế hoạch dạy học
- Hs :Ôn lại các kiến thức về hệ thức vi ét.
III. Tiến trình dạy học.
1.Ổn định lớp : (1’)
2.Kiểm tra bài cũ: (5’)
?Hãy phát biểu định lý vi ét?
=>HS 1 trả lời
?Hãy cho biết các ứng dụng của hệ thức vi ét?
HS 2 đứng tại chỗ trả lời
3.Luyện tập
	Hoạt động của GV
	     HĐ của HS
	Nội dung

	Hoạt động 1:Ôn lý thuyết (7’)

	Từ các câu trả lời của HS GV sửa sai và tóm tắt kiến thức lên bảng
	HS ghi vào vở
	A. Kiến thức cần nhớ
1. Định lý Vi-et:
 -Nếu x1, x2 là hai nghiệm của phương trình ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) thì:


2. Ứng dụng của hệ thức Vi-et:
- Nhờ định lý Viet, nếu đã biết 1 nghiệm của phương trình bậc hai thì có thể suy ra nghiệm kia. Có 2 trường hợp đặc biệt.
+) Nếu phương trình ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) có a + b + c = 0 thì phương trình có 1 nghiệm x1 = 1, còn nghiệm kia là

 x2 = .
+) Nếu phương trình ax2 + bx + c = 0 ( a ≠0) có a - b + c = 0 thì phương trình có 1 nghiệm là x1 = -1, còn nghiệm kia là

 x2 = - .
3. Tìm 2 số biết tổng và tích của chúng:

- Nếu hai số có tổng bằng S và tích bằng P (với S2 - 4P  0) thì hai số đó là 2 nghiệm của pt: x2 - Sx + P = 0.

	Hoạt động 2:Bài tập 

	Bài 1: Nhẩm nghiệm của mỗi phương trình sau:
1) 3x2 - 2x - 1 = 0                                               2) -0,4x2 + 0,3x +0,7 = 0




3) x2 + (1 + ) x +  = 0                             4)  3x2 - (3 + ) x +  = 0











Bài 2: Nhẩm nghiệm của các pt:
1) x2 - 6x +8 = 0                2) x2 - 12x + 32 = 0
GV gọi 2 HS lên bảng làm
Sau đó cùng HS nhận xét









Bài 3: Lập phương trình có hai nghiệm là 2 số đã được cho trong mỗi trường hợp sau:
1)	3 và 5.             
  2)	-4 và 7

Hãy tính tổng và tích hai nghiệm sau đó thay tổng và tích tìm được vào pt tổng quát 
Bài 4: Cho phương trình: x2 + px - 5 = 0 có nghiệm là x1 và x2. Hãy lập phương trình có 2 nghiệm là 2 số được cho trong mỗi tường hợp sau:
1) 	-x1 và -x2   	


   2)	 và 
Theo hệ thức vi ét tính 


 và 
Hãy tính tổng và tích 2 nghiệm trong mỗi trường hợp


	

4 nhóm thực hiện,mỗi nhóm 1 câu,đại diện các nhóm trình bày bảng


















2 HS lên bảng làm




















2 HS lên bảng làm















Câu 1

	Bài 1: Nhẩm nghiệm của mỗi phương trình sau:
1) 3x2 - 2x - 1 = 0    

 Có 
Vậy phương trình có 2 nghiệm: x=1 và 


2) -0,4x2 + 0,3x +0,7 = 0

Có 
Vậy phương trình có 2 nghiệm: x=-1 và

 
3) 

x2 + (1 + ) x +  = 0  

có                            
 Vậy phương trình có 2 nghiệm: x=-1 và

 


4)  3x2 - (3 + ) x +  = 0

     Có 

Vậy pt có hai nghiệm :x = 1 và                                     
Bài 2: Nhẩm nghiệm của các pt:
1) x2 - 6x +8 = 0

Có 

Theo hệ thức vi ét 


 hoặc 
Vậy phương trình có 2 nghiệm:
x=2;x=4
2) x2 - 12x + 32 = 0

Có 
Theo hệ thức vi ét có


hoặc 
Vậy pt có hai nghiệm x= 4 và x=8
Bài 3
1)	3 và 5.             

Có 
Vậy 3 và 5 là hai nghiệm của pt:


 2)-4 và 7

Có 
Vậy -4 và 7 là 2 nghiệm của pt:


Bài 4
Vì pt có hai nghiệm x1 và x2

Theo hệ thức vi ét có
1) -x1 và -x2   



Và 
Vậy -x1 và -x2   là 2 nghiệm của pt:




   2)	 và 

Có


Vậy và  là hai nghiệm của pt:




4. Củng cố (3’)
GV:Hệ thống lại nội dung kiến thức đã thực hiện.
5. Hướng dẫn học ở nhà.(2’)
- Xem lại các bài tập đã chữa
-Làm bài tập:
 Bài 1: Nhẩm nghiệm của mỗi phương trình sau:





a)	(3 - 1)x2 + 6  x + 3  + 1 = 0           b)  (3 - 2)x2 + (2 + 1) x + 2 = 0
c)	7x2 - 9x + 2 = 0                                             d)  	23x2 - 9x - 32 = 0
Bài 2: Tìm 2 số u và v trong mỗi tường hợp sau:
	1) 	u + v = 14;   u.v = 40                     2)	u + v = -7 ; u.v = 12
	3)	u + v = -5 ; u.v = -24                     4) 	u + v = 4  ;  u.v = 19
Bài 3: Lập phương trình có hai nghiệm là 2 số đã được cho trong mỗi trường hợp sau:
	a) 	-5 và 1/3		b)	1,9 và 5,1       



     c)	4 và 1 -                      d) 	3 -  và 3 + 


















Ngày dạy : 14/5/2020
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu
 1.Kiến thức:Củng cố và khắc sâu cho học sinh về hệ thức vi-et và các ứng dụng của hệ thức Vi –ét  
2.Kĩ năng:Rèn luyện cho học sinh cách lập biểu thức lien hệ giữa các nghiệm của phương trình bậc hai và một số bài toán liên quan đến hệ thức vi ét
3.Thái độ: Học tập tích cực,tư duy sáng tạo
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
- Gv: giáo án,bài tập,kế hoạch dạy học
- Hs :Ôn lại các kiến thức về hệ thức vi ét.
III. Tiến trình dạy học.
1.Ổn định lớp : (1’)
2.Kiểm tra bài cũ: (3’)
-Kiểm tra việc làm bài tập ở nhà của HS
3.Bài mới
	Hoạt động của GV
	     HĐ của HS
	Nội dung

	Bµi 1:
Cho PT:


a) chøng minh ph­¬ng tr×nh lu«n cã hai nghiÖm ph©n biÖt víi mäi m


b)ViÕt hÖ thøc liªn hÖ gi÷a  vµ  mµ kh«ng phô thuéc vµo m
-GV gäi 1 HS nªu c¸ch chøng minh phÇn a
-GV gäi 1 HS lªn b¶ng lµm
b)H·y viÕt tæng vµ tÝch hai nghiÖm theo m?
GV h­íng dÉn c¸ch biÕn ®æi lµm hÕt m trong biÓu thøc liªn hÖ gi÷a hai nghiÖm.
Bµi 2
GV nªu néi dung bµi to¸n ®Ó yªu cÇu häc sinh nªu c¸ch lµm.
GV: Yªu cÇu 1 häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy lêi gi¶i.

GV:  §Ó tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc  B =   ta lµm nh­ thÕ nµo ?  
   GV: H­íng dÉn cho häc sinh c¸ch biÕn ®æi biÓu thøc trªn vµ l­u ý cho häc sinh c¸ch lËp c«ng thøc nµy ®Ó vËn dông vµo lµm bµi tËp.
GV: Ai cã c¸ch tÝnh  kh¸c gi¸ trÞ biÓu thøc nµy kh«ng ? 
Bµi 3:
GV: Nªu néi dung bµi 6 vµ yªu cÇu häc sinh nªu c¸ch gi¶i bµi tËp nµy  ?





GV:  §èi víi phÇn 1) ta tÝnh tæng vµ tÝch c¸c nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh bËc hai ®Ó  tõ ®ã tÝnh ®­îc  c¸c nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh .
GV: Yªu cÇu häc sinh tr×nh bµy t­¬ng tù phÇn 1)


GV : Yªu cÇu häc sinh lµm t­¬ng tù phÇn b) bµi tËp 1. TÝnh tæng  c¸c nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh   

GV: H­íng dÉn lµm phÇn 2) 

§Æt u =  

vµ v =   vµ yªu cÇu häc sinh tÝnh tæng  u + v vµ u .v   
         

GV: H­íng dÉn cho häc sinh c¸ch tÝnh tæng vµ tÝch cña u vµ v  ®Ó ®ùa vµo hÖ thøc Vi – Ðt ®¶o ®Ó thiÕt lËp ph­¬ng tr×nh.

GV: NhËn xÐt vµ chèt l¹i c¸ch lµm bµi  



NÕu 2 sè u vµ v 2 cã tæng  vµ tÝch  cña chóng. th× 2 sè ®ã lµ nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh bËc hai:    
	











-§Ó chøng minh ph­¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt cÇn chØ ra  víi mäi m.
1 HS lªn b¶ng lµm
Theo hÖ thøc Vi –Ðt ta cã:





HS: gi¶i ph­¬ng tr×nh   b»ng c«ng thøc nghiÖm 
HS: Dùa vµo hÖ thøc Vi – Ðt ®Ó tÝnh tæng vµ tÝch c¸c nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh bËc hai. 
  -  CMR: 


 = 







HS: Ta cã thÓ thay trùc tiÕp c¸c gi¸ trÞ cña x1 ; x2   ®Ó tÝnh,  ta còng tÝnh ®­îc  =  - 52








1 HS làm câu a,các HS khác cùng làm và  nhận xét














häc sinh tÝnh tæng  u + v vµ u .v   

             







	Bµi 1:
 Gi¶i

a) PT:  




VËy ph­¬ng tr×nh lu«n cã hai nghiÖm ph©n biÖt víi mäi m.
b) Theo hÖ thøc Vi –Ðt ta cã:
















Bµi 2:  Cho ph­¬ng tr×nh    

a) Gi¶i ph­¬ng tr×nh 


b) Gäi x1 ; x2 lµ hai nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh H·y tÝnh  gi¸ trÞ cña biÓu thøc: B =      
Gi¶i:


a) XÐt ph­¬ng tr×nh    

Ta cã:  



 Ph­¬ng tr×nh cã 2 nghiÖm ph©n biÖt  vµ 

b)  ¸p dông ®inh lÝ Vi – Ðt ta cã:    


  = 

            =  

           =    

       VËy     =  - 52


C¸ch 2:  =  

 = = - 52 
Bµi 3:

Cho ph­¬ng tr×nh    
 gäi x1 ; x2 lµ hai nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh 
1) Kh«ng gi¶i ph­¬ng tr×nh h·y tÝnh gi¸ trÞ cña 


c¸c biÓu thøc  sau:     a) ;  

  b)                                  


2) X¸c ®Þnh ph­¬ng tr×nh bËc hai nhËn  vµ    lµ nghiÖm.      
Gi¶i:

1) XÐt ph­¬ng tr×nh  

Ta cã:  



 Ph­¬ng tr×nh cã 2 nghiÖm ph©n biÖt ; 

a) ¸p dông ®inh lÝ Vi – Ðt ta cã:   
b) Ta cã: 


  = 

            =  


           =    = 


       VËy     =  


2) §Æt u =  vµ v =  




Ta cã:  u + v = + =  -  




= - = = 


        u + v 





Mµ:  u . v = .=- + 



                 =- + 


                 = 22  -  + 2 = 


         u . v   

 +) V× 2 sè u vµ v cã tæng  u + v  vµ tÝch


 u.   Nªn u ; v lµ 2 nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh bËc hai

 VËy ph­¬ng tr×nh cÇn t×m lµ:          


 4/  Củng cố  Nhắc lại cách giải các dạng c/m trên
5/. Hướng dẫn học ở nhà:Xem lại các bài đã sửa
-Làm bài tập:

      cho ph­¬ng tr×nh :  
 gäi x1 ; x2 lµ hai nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh 
1) Kh«ng gi¶i ph­¬ng tr×nh h·y tÝnh gi¸ trÞ cña c¸c biÓu thøc  sau:   



  a) ;                                         b)                                  


2) X¸c ®Þnh ph­¬ng tr×nh bËc hai nhËn  vµ    lµ nghiÖm.      

















Ngµy kiÓm tra: 20/5/2020
TIẾT 55: KIỂM TRA CH¦¥NG IV
A. Môc tiªu: 
- §¸nh gi¸ sù tiÕp thu kiÕn thøc cña häc sinh tõ ®Çu ch­¬ng IV. 
- KiÓm tra kü n¨ng tÝnh gi¸ trÞ cña hµm sè, t×m gi¸ trÞ cña biÕn sè, kü n¨ng gi¶i ph­¬ng tr×nh bËc hai theo c«ng thøc nghiÖm vµ nhÈm nghiÖm theo hÖ thøc Vi - Ðt. 
- RÌn tÝnh ®éc lËp , tù gi¸c  ý thøc häc tËp vµ t­ duy to¸n häc cho häc sinh. 
B. ChuÈn bÞ: 
GV: Ra ®Ò kiÓm tra, ®¸p ¸n, biÓu ®iÓm  chi tiÕt -  HS: ¤n tËp ch­¬ng IV . 	
C. H×nh thøc kiÓm tra :     TNKQ vµ tù luËn (3 – 7)          
MA TRẬN ĐỀ:
	    Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1.Hàm số y=ax2
	Nhận diện được 1 điểm thuộc (P)
	
	Học sinh tìm được hệ số a khi biết 1 điểm thuộc (P)
	
	
	H/sinh vẽ được đồ thị h/số y=ax2 và tìm được tọa độ giao điểm của (P) và (d)
	
	
	

	Số câu
Số điểm
	1 (C1)
0.5
	
	1 (C2)
0.5
	
	
	2 (B 1)
2.0
	
	
	4
3.0

	2.Phương trình bậc hai và p/t quy về p/t bậc hai một ẩn
	Đ/k để p/t là p/t bậc hai
	
	Tính được  hoặc 
	
	
	Giải được p/t bậc hai 
	
	
	

	Số câu
Số điểm
	1 (C3)
      0.5
	
	1 (C4)
0.5
	
	
	2 (B2)
3.0
	
	
	4
4.0

	3.Hệ thức 
Vi-et và áp dụng
	
	
	Tính được tổng, tích hai nghiệm của ptbh và nhẩm nghiệm
	
	
	
	
	Tìm tham số khi biết ptbh thỏa đ/k về nghiệm
	

	Số câu
Số điểm
	
	
	2 (C5, 6)
1.0
	
	
	
	
	1
2.0
	3
3.0

	Tổng số câu
Tổngsố điểm
	2
1.0
	4
2.0
	            4
5.0
	        1 (B3)
2.0
	11
10.0





ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1:

I/ Tr¾c nghiÖm: ( 3 ®iÓm) Khoanh trßn ch÷ c¸i ®øng tr­íc kÕt qu¶ ®óngcña c¸c c©u sau:
C©u 1: Đồ thị hàm số y = x2 đi qua điểm:
	A.   ( 0; 1 )
	B.  ( - 1; 1)
	C.  ( 1; - 1 )
	D.   (1; 0 )



C©u 2: Đồ thị hàm số y = ax2 đi qua điểm A(3; 12). Khi đó a bằng
	
A.  
	
B.  
	C.   4
	
D.  


C©u 3: Phương trình (m + 1)x2 – 2mx + 1 = 0 là phương trình bậc hai khi:
	A. m = 1.
	B. m ≠ -1.
	C. m = 0.
	D. mọi giá trị của m.


C©u 4: Phương trình x2 – 3x + 7 = 0 có biệt thức ∆ bằng
	A. 2.
	B. -19.
	C. -37.
	D. 16.


C©u 5: Cho phương trình 0,1x2 – 0,6x – 0,8 = 0. Khi đó:
	A.   x1 + x2 = 0,6;   x1.x2 = 8.
	B.   x1 + x2 = 6;      x1.x2 = 0,8.

	C.   x1 + x2 = 6;      x1.x2 = 8.
	D.   x1 + x2 = 6;      x1.x2 = - 8.


C©u 6:  Ph­¬ng tr×nh x2 + 5x – 6 = 0 cã hai nghiÖm lµ:
	A. x1 = 1 ;  x2 = - 6
C.  x1 = - 1 ;  x2 = 6
	B.   x1 = 1 ;  x2 = 6
D.  x1 = - 1 ;  x2 = - 6


II/ Tù luËn:  (7®).
Bµi 1 (3®). Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh sau:
	a)  x2 + 6x + 8 = 0			b) 3x2 - 10x + 3 = 0	
Bµi 2. (3®). Cho hai hàm số y = x2 và y = x + 2
a) Vẽ đồ thị hai hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ.
b) Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị đó.
Baøi 3 : (1®). Cho phöông trình x2 + 2x + m - 1 = 0	

Tìm m ñeå phöông trình coù hai nghiệm phân biệt  thỏa mãn điều kiện .


ĐỀ KIỂM TRA SỐ 2:
I/ Tr¾c nghiÖm: ( 3 ®iÓm) Khoanh trßn ch÷ c¸i ®øng tr­íc kÕt qu¶ ®óngcña c¸c c©u sau:
C©u 1: Đồ thị hàm số y = - x2 đi qua điểm:
	A.   ( 0; 1 )
	B.  ( - 1; 1)
	C.  ( 1; - 1 )
	D.   (1; 0 )



C©u 2: Đồ thị hàm số y = ax2 đi qua điểm A(2; 2). Khi đó a bằng
	
A.  
	
B.  
	C.   4
	
D.  


C©u 3: Phương trình (2m - 1)x2 – 2mx + 1 = 0 là phương trình bậc hai khi:
	A. m = 1.
	
B. 
	C. m = 0.
	D. mọi giá trị của m.


C©u 4: Phương trình 2x2 – x + 6 = 0 có biệt thức ∆ bằng
	A. 2.
	B. -47.
	C. -37.
	D. 16.


C©u 5: Cho phương trình 0,2x2 – 0,3x – 0,1 = 0. Khi đó:
	A.   x1 + x2 = 0,6;   x1.x2 = 8.
	B.   x1 + x2 = 6;      x1.x2 = 0,8.

	C.   x1 + x2 = 6;      x1.x2 = 8.
	D.   x1 + x2 = 1,5;      x1.x2 = - 0,5.


C©u 6:  Ph­¬ng tr×nh x2 + 7x – 8 = 0 cã hai nghiÖm lµ:
	A.x1 = -1 ;  x2 =  8
C.  x1 =  1 ;  x2 = 8
	B.   x1 = 1 ;  x2 = - 8
D.  x1 = - 1 ;  x2 = - 8


II/ Tù luËn:  (7®).
Bµi 1 (3®). Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh sau:

	a)  		b) 3x2 - 15x + 12 = 0	

Bµi 2. (3®). Cho 2 hàm số (P):  và (d): y = 2x + 1.
a) Vẽ trên cùng mặt phẳng tọa độ đồ thị 2 hàm số trên
b) Xác định tọa độ giao điểm của (P) và (d)

Baøi 3 : (1®). Cho phöông trình 


Tìm m ñeå phöông trình coù hai nghiệm ph©n biÖt  thỏa mãn điều kiện 
 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ 1:
I/ Tr¾c nghiÖm:
	C©u
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	§¸p ¸n
	B
	A
	B
	B
	D
	A


II/ Tù luËn:  
	C©u
	Néi dung
	§iÓm

	1
	a) x2 + 6x + 8 = 0


     = 32 – 8 = 1  ;  = 1
   x1 = - 2  ;  x2 = - 4
	
0.5
1.0

	
	b)  3x2 - 10x + 3= 0  (1)

    



	
0.5

1,0

	2
	a)Vẽ đồ thị hai hàm số y = x2 và y = x + 2 
	x
	0
	- 2

	y = x + 2
	2
	0



	x
	-2
	-1
	0
	1
	2

	y = x2
	4
	1
	0
	1
	4


[image: ]








b) Tọa độ giao điểm của hai đồ thị 
	A(-1; 1); 	B(2; 4)
	
1,0






1,0








1.0

	3
	
TÝnh ®­îc : = 2 – m







PT cã 2 nghiÖm phân biệt  02 – m0m2

Theo hệ thức Vi –ét 

 


(tháa ®iÒu kiÖn). VËy  m = - 2 
	0.25

0.25


0.25


0.25




ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ 2:
I/ Tr¾c nghiÖm:
	C©u
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	§¸p ¸n
	C
	A
	B
	B
	D
	B


II/ Tù luËn:  
	C©u
	Néi dung
	§iÓm

	1
	a) 
a)  

	

	
	
0.5
1.0

	
	b) 3x2 - 15x + 12 = 0	
    Ta cã: a+b+c = 3 – 15 +12 = 0

    
	
0.5

1,0

	2
	a) vẽ đồ thị 2 hs
[image: ]

b) pt hoành độ giao điểm của 2 đồ thị: 

+ Với  tọa độ điểm A(-1; -1)

	
1,0






1,0





1.0

	3
	
TÝnh ®­îc : 
Ph­¬ng tr×nh  cã 2 nghiÖm  pb






Mµ (3)

Thay (1), (2) vµo (3) .

Gi¶i ra ®­îc 
VËy …
	0.25

0.25




0.25



0.25



D: TiÕn tr×nh giê kiÓm tra
1.Ph¸t ®Ò
2.Thu bµi 
3.DÆn dß vÒ nhµ
	- Xem l¹i c¸c bµi ®· häc n¾m ch¾c c¸c kiÕn thøc . 
	- Häc thuéc c¸c c«ng thøc nghiÖm vµ hÖ thøc Vi - Ðt .  
	- §äc tr­íc bµi “ph­¬ng tr×nh quy vÒ PT bËc hai ”
E. NHẬN XÉT VÀ RÚT KINH NGHIỆM
	Lớp
	Sĩ số
	Giỏi
8 – 10đ
	%
	Khá
6,5 -7đ
	%
	TB
5 -6,5đ
	%
	Yếu
<5 đ
	%

	9B
	30
	
	
	
	
	
	
	
	



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                            
     Ngày dạy : 22/5/2020

Tiết 56: PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI 
+LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
Qua bài này HS cần:
1. Kiến thức:
   - Giải được một số dạng phương trình được quy về phương trình bậc hai như: Phương trình chứa ẩn ở mẫu thức, một vài phương trình bậc cao có thể đưa về phương trình tích hoặc giải được nhờ ẩn phụ, phương trình trùng phương.
   - Lưu ý khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu phải tìm điều kiện của ẩn và khi tìm được giá trị của ẩn thì phải kiểm tra xem giá trị đó có thỏa mãn điều kiện không rồi mới kết luận nghiệm.
2. Kĩ năng:
   - Có kỹ năng giải tốt phương trình tích và có kỹ năng phân tích đa thức thành nhân tử.
3. Thái độ:
- Chú ý quan sát, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài, mong muốn vận dụng.
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Năng lực tính toán, giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ
 II. Chuẩn bị:
- Gv : Phấn mầu, bảng phụ, thước thẳng
- Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định :        (1 phút)                 
2..Bài mới : 
Hoạt động 1:  Khởi động:
   Trong thực tế có rất nhiều phương trình chưa có dạng phương trình bậc hai mà chúng ta phải qua nhiều biến đổi mới đưa được chúng về phương trình bậ c hai. Vậy đó là những phương trình nào? Chúng ta nghiên cứu bài học hôm nay.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức:

	Hoạt động của Gv
	Hoạt động của Hs
	Kiến thức cần đạt

	1: Phương trình trùng phương -12p
Mục tiêu: Nêu được dạng phương trình trùng phương, nêu được cách giải phương trình trùng phương.
Kĩ thuật sử dụng: Động não, giao nhiệm vụ, đặt câu hỏi.

	-Giới thiệu phương trình trùng phương có dạng:
ax4 + bx2 + c = 0 (a ? 0)
Ví dụ: x4 – 13x2 + 36 = 0

-Làm thế nào để có thể giải được PTTP?
-Hướng dẫn cách giải
-Sau khi HS giải xong pt ẩn t, GV hướng dẫn tiếp
-Lưu ý điều kiện của t.
-Làm bài ?1
a) 4x4 + x2 – 5 = 0
b) 3x4 + 4x2 + 1 = 0.
GV chốt kiến thức.
	-Lấy vài ví dụ về pt trùng phương.
2x4 – 3x2 + 1 = 0
5x4 – 16 = 0
4x4 + x2 = 0
-Đặt x2 = t

-Theo dõi và thực hiện


-Thực hiện theo nhóm
Mỗi dãy làm 1 câu
	1/ Phương trình trùng phương
Phương trình trùng phương
là phương trình có dạng:

ax4 + bx2 + c = 0 (a   0)
Ví dụ: Giải pt: x4 – 13x2 + 36 = 0
Đặt x2 = t (t  0), ta được pt
    t2 –13t +36 = 0
 =169 –144 = 25
t1 = 9; t2 = 4
Với t = t1 = 9 ta có x2 = 9.
 x1 = -3; x2 = 3
Với t = t2 = 4 ta có x2 = 4.
 x1 = -2; x2 = 2
Vậy pt có 4 nghiệm: x1 =3; x2 = -3; x3 = -2; x4 = 2.

	2: Phương trình chứa ẩn ở mẫu thức – 10p
Mục tiêu: HS nhận biết được phương trình chứa ẩn ở mẫu thức, giải được một số phương trình đơn giản.
Kĩ thuật sử dụng: Chia nhóm, hoàn tất một nhiệm vụ.

	-Hãy nhắc lại các bước giải pt chứa ẩn ở mẫu
-Làm ?2  Giải pt:



-Sau khi HS thực hiện xong, treo bảng của các nhóm để cả lớp cùng theo dõi.
Gv chốt kiến thức
	-Trả lời 4 bước

-Thảo luận nhóm và thực hiện trên phiếu học tập

+Điều kiện:
+Khử mẫu và biến đổi

-Nhận xét, sửa chữa, bổ sung
	2/ Phương trình chứa ẩn ở mẫu thức
Ví dụ 1: 

Giải pt:

ĐK: x  –3; 3
     x2 –3x + 6 = x + 3
 x2 – 4x + 3 = 0(*)
Nghiệm của pt(*) là:
x1 = 1(TMĐK); x2 = 3
Vậy nghiệm của pt là x = 1

	3: Phương trình tích (11 phút)
Mục tiêu: HS nhận biết và giải được phương trình tích.
Kĩ thuật sử dụng: Đặt câu hỏi, giao nhiệm vụ.

	-Cho HS đọc ví dụ sgk
? Một tích bằng 0 khi nào?
- yêu cầu Hs làm ?3



Gv chốt kiến thức
	-Đọc ví dụ 2
Giải pt: 
x3 + 3x2 + 2x = 0 
 x(x2 + 3x + 2) = 0   x = 0 hoặc 
x2 + 3x + 2 = 0              
Vậy pt có 3 nghiệm 
x1 = 0; x2 = –1; x3 =–2.
	3/ Phương trình tích
Ví dụ 2: (sgk)
(x + 1)(x2 + 2x – 3) = 0
 x + 1 = 0 hoặc  x2 + 2x – 3 = 0
Vậy pt có 3 nghiệm là: 
x1 = –1; x2 = 1; x3 = –3.

	4: Luyện tập (9 phút)
Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức để giải bài tập 34, 35 sgk.
Kĩ thuật sử dụng: Đặt câu hỏi, hoàn tất một nhiệm vụ.

	? Nêu cách giải phương trình trùng phương.
? Khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu thức cần lưu ý các bước nào?
? Ta có thể giải các phương trình bậc cao bằng cách nào?





Làm bài tập 34 SGK và 





bài 35 (Nếu còn thời  gian)

Gv chốt kiến thức toàn bài
	

Hs trả lời






Hs làm bài theo nhóm đôi
Đại diện trả lời


Hs chú ý lắng nghe và hoàn thiện bài vào vở
	Bài 34
a) x4 – 5x2 + 4 = 0    	
Đặt x2 = t (t  0) ta có: t2 – 5t + 4 = 0   t1 = 1; t2 = 4   
 Phương trình có 4 nghiệm là: 
x1 = –1; x2 = 1; x3 = –2; x4 = 2.
b) 2x4 –3x2 –2 = 0	

Đặt x2 = t (t  0) ta có: 2t2 – 3t – 2 = 0  t1 = 2; t2 = – (loại)	
Phương trình có 2 nghiệm là: 


x1 = –; x2 = 

c) t1 = –(loại); t2 = –3 (loại)
Phương trình vô nghiệm

Bài 35


a) ; 	

b) x1 = 4; x2 = 			
.c) x = –3

	Hoạt động 5: Tìm tòi, mở rộng (3ph)
Mục tiêu:   - HS phát biểu được kiến thức quan trọng của bài học
                   - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
                   - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu kiến thức sẽ học trong buổi sau.
Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật  trình bày một phút, viết tích cực

	- Nhắc lại điều quan trọng nhất đã học được trong tiết học và câu hỏi muốn được giải đáp liên quan đến nội dung bài 
	- HS trình bày trong 1 phút
	 


	GV: Giao nội dung và hướng dẫn việc làm bài tập ở nhà. 
	Học sinh ghi vào vở để thực hiện.
	Bài cũ
- Xem các bài giải mẫu
- Làm bài tập 36 đến 38 SGK tr56.
Bài mới 
- Tiết sau học bài « Giải bài toán bằng cách lập phương trình ».




Ngày dạy:	27/5/2020
Tieát57: GIAÛI BAØI TOAÙN BAÈNG CAÙCH LAÄP PHÖÔNG TRÌNH
I. Muïc tieâu:
-HS bieát choïn aån vaø ñaët ñieàu kieän cho aån
-Bieát tìm moái lieân heä giöõa caùc döõ kieän trong baøi toaùn ñeå laäp phöông trình
-Bieát trình baøy baøi giaûi cuûa moät baøi toaùn baäc hai.
II.  CHUAÅN BÒ
1. Giaùo vieân: Nghieân cöùu soaïn giaûng
2. Hoïc sinh: Chuaån bò theo höôùng daãn cuoái tieát hoïc tröôùc
III. Tieán trình daïy hoïc
1.OÅn ñònh lôùp (1’)
2.Kieåm tra baøi cuõ (0’)
3.Baøi môùi
	Hoaït ñoäng 1: Ví duï (20’)

	-Ñeå giaûi baøi toaùn baèng caùch laäp phöông trình ta phaûi laøm nhöõng böôùc naøo?
-Ñöa ví duï 1 leân maøn hình
-Haõy cho bieát baøi toaùn naøy thuoäc daïng naøo?
-Laäp baûng phaân tích

Soá aùo may 1 ngaøy
Soá ngaøy
Soá aùo may
Keá hoaïch
x


3000
Thöïc hieän
x + 6


2650









-Haõy choïn aån vaø ñaët ñieàu kieän cho aån
-Laäp phöông trình
-Giaûi pt tìm x?


-Ñoái chieáu ñieàu kieän

-Laøm ?1
+Haõy choïn aån vaø ñaët ñieàu kieän cho aån




+Laäp phöông trình
+Giaûi pt tìm x?


+Ñoái chieáu ñieàu kieän

Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy baøi laøm cuûa nhoùm mình.
	-Neâu 3 böôùc thöïc hieän


-Ñoïc ñeà baøi
-Daïng naêng suaát

-ÑK: x nguyeân, döông










-Giaûi pt:  – 5 =
 x2 – 64x – 3600 = 0




 = 4624  
x1 = 32 + 68 = 100
x2 = 32 – 68 = –36 (loaïi)
-Traû lôøi
-Hoaït ñoäng theo nhoùm
+hoaëc: 
Goïi chieàu daøi cuûa maûnh ñaát laø x(m), ÑK: x > 4.
Chieàu roäng cuûa maûnh ñaát laø x – 4(m)

+Ta coù pt: x(x – 4) = 320
 x2 – 4x – 320 = 0

   = 4 +320 = 324    


  = 
x1 = 2 + 18 = 20;
x2 = 2 – 18 = –16 (loaïi)
chieàu daøi cuûa maûnh ñaát laø 20(m) vaø chieàu roäng cuûa maûnh ñaát laø 16(m)
	1.Ví duï: sgk
Giaûi:

Goïi soá aùo phaûi may trong 1 ngaøy theo keá hoaïch laø x (x N, x > 0).

-Thôøi gian döï ñònh laø (ngaøy)
-Soá aùo thöïc teá may trong 1 ngaøy laø x + 6 (aùo)

-Thôøi gian thöïc hieän laø (ngaøy)



Ta coù pt: – 5 =
Giaûi phöông trình ta ñöôïc
x1 = 100 (TMÑK)
x2 = –36 (loaïi)
Vaäy: theo keá hoaïch, moãi ngaøy xöôûng phaûi may xong 100 aùo.
AÙp duïng:
Goïi chieàu roäng cuûa maûnh ñaát laø x(m), ÑK: x > 0.
Chieàu daøi cuûa maûnh ñaát laø x + 4(m)
Dieän tích cuûa maûnh ñaát laø x(x + 4) (m2)
Ta coù pt: x(x + 4) = 320
 x2 + 4x – 320 = 0

   = 4 +320 = 324    


  = 
x1 = –2 + 18 = 16;
x2 = –2 – 18 = –20 (loaïi)
Vaäy chieàu roäng cuûa maûnh ñaát laø 16(m) vaø chieàu daøi cuûa maûnh ñaát laø 20(m).

	Hoaït ñoäng 2: Cuûng coá – Luyeän taäp(20’)

	Baøi 41:
Goïi soá maø 1 baïn choïn laø x thì soá baïn kia choïn laø x + 5
Tích cuûa 2 soá x(x + 5)
Ta coù pt: x(x + 5) = 150  hay x2 + 5x – 150 = 0

 = 25 – 4(–150) = 625 = 252 
x1 = 10;   x2  = –15
Vaäy:-Neáu baïn Minh choïn soá 10 thì baïn Lan choïn soá 15 hoaëc ngöôïc laïi
  -Neáu baïn Minh choïn soá –15 thì baïn Lan choïn soá –10 hoaëc ngöôïc laïi
Baøi 43:
	
	Quaõng ñöôøng
	Thôøi gian
	Vaän toác

	Luùc ñi
	120
	

	x

	Luùc veà
	120 + 5
	

	x – 5 


Goïi vaän toác cuûa xuoàng luùc ñi laø x(km/h), x > 0 thì vaän toác luùc veà x – 5 (km/h).

Thôøi gian ñi laø (giôø)

Vì khi ñi coù nghæ 1 giôø neân thôøi gian luùc ñi heát taát caû laø:  + 1(giôø)
Quaõng ñöôøng veà 120 + 5 = 125(km)

Thôøi gian veà laø(giôø)


Ta coù pt:  + 1 = 
 x2 – 5x +120x – 600 = 125x 
 x2 – 10x – 600 = 0
x1 = 30; x2 = –20 (loaïi)
Vaäy vaän toác cuûa xuoàng luùc ñi laø 30(km/h).


	4.Cuûng coá: (3’)
GV yeâu caàu HS nhaéc laïi caùcböôùc  giaûi baøi toaùn baèng caùch laäp phöông trình .
5.Höôùng daãn veà nhaø (1’)
-Xem laïi caùc baøi ñaõ chöõa		
-BTVN: 42; 44-SGK
-Tieát sau “Ôn tập chương IV”

























Ngày dạy: 29/5/2020       

Tiết 58: ÔN TẬP CHƯƠNG IV
I. Mục tiêu:
Qua bài này HS cần:
1. Kiến thức:
- Có kĩ năng lập được bảng phân tích, biểu diễn các đại lượng trong bài toán theo ẩn số đã cho và các đại lượng đã biết
- Áp dụng đủ các bước giải để giải hoàn thiện bài toán bằng cách lập phương trình
 - Vận dụng giải một số dạng toán cơ bản, không quá phức tạp .
2. Kĩ năng:
- Làm được bài toán thực tế để thấy rõ toán học bắt nguồn từ thực tế cuộc sống và lại quay trở lại phục vụ thực tế.
3. Thái độ:
- Chú ý lắng nghe, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài.
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Năng lực tính toán, giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.
Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.
 II. Chuẩn bị:
- Gv : Phấn mầu, bài giảng điện tử, thước thẳng
- Hs: Đồ dùng học tập, ôn bài.
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định :        (1 phút)                 
2.Bài mới :
Hoạt động 1:  Khởi động:   Trong chương IV, ta đã được học về hàm số bậc hai, phương trình bậc hai, định lý Vi et và giải bài toán bằng cách lập pt bậc hai. Trong tiết học này chúng ta sẽ ôn tập lại kiến thức về đồ thị hs bậc hai , pt bậc hai và định lý Vi et
Hoạt động 2:  Ôn tập
1. Lý thuyết
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	Giáo viên đưa đồ thị của hàm số y=2x2 và y=-2x2 vẽ sẵn trên bảng phụ yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi 

a) Nếu a>0 thì hàm số  đồng biến khi nào? nghịch biến khi nào?
- Với giá trị nào của x thì hàm số đạt giá trị nhỏ nhất? có giá trị nào của x để hàm số đạt giá trị lớn nhất không?  
- Hỏi tương tự với a < 0
b) Đồ thị của hàm số y=ax2 có những đặc điểm gì? (trường hợp a>0, trường hợp a<0) 

sau khi học sinh phát biểu xong câu trả lời giáo viên đưa tóm tắt lên bảng để học sinh ghi nhớ.


   Yêu cầu hai học sinh lên bảng viết công thức nghiệm tổng quát và công thức nghiệm thu gọn.

   Khi nào dùng công thức nghiệm tổng quát? khi nào dùng công thức nghiệm thu gọn?



Dùng bảng phụ cho học sinh ôn lại định lý vi – ét


Hãy điền vào chỗ trống  để được các khẳng định đúng
    - Nếu x1; x2 là 2 nghiệm của p.trình ax2+bx+c=0 (a0) thì x1+x2=……;
x1. x2 =....  
Muốn tìm hai số u và v biết u+v=S và u.v=P ta giải phương trình ……….
điều kiện để có u và v là …..
Nếu a+b+c=o thì pt có hai nghiệm là ……
Nếu a–b+c=0 thì pt có hai nghiệm là ……
	    





học sinh quan sát đồ thị hàm số  và 

 và trả lời các câu hỏi
















Hai học sinh lên bảng viết.
hs1 viết công thức nghiệm tổng quát
hs2 viết công thức
 nghiệm thu gọn
với mọi pt bậc hai đều có thể dùng  công thức nghiệm tổng  quát.
nếu b=2b’ thì có thể dùng công thức nghiệm thu gọn






học sinh làm bài tập trắc nghiệm vào vở


một em lên bảng điền vào chỗ trống.

	[image: ][image: ]





          

đths y=2x2                   đths y=-2x2
    (a = 2 > 0)                (a = -2 < 0)

1) Hàm số y = ax2(a0)  
* Nếu a>0, hàm số đồng  biến  khi x>0, nghịch biến khi x<0.
     y=0 là giá trị nhỏ nhất của  hàm số, đạt được khi x=0.a<0

a>0





           

hs ĐB khi x>0             hs ĐB khi x<0
      NB khi x<0                NB khi x>0
      y=0 là GTNN.           y=0 là GTLN

b) Đồ thị hàm số là một parabol đỉnh O, trục đối xứng Oy, nằm phía trên trục Ox khi a>0 và nằm phía dưới trục Ox khi a<0.

2) pt bậc hai:  ax2 + bx + c = 0 (a0)                           =b2-4ac                     ’=b’2–ac 
* <0:pt vn                * < 0:pt vn
* > 0: pt có 2             * > 0: pt có 2 
ngh. phân biệt              ngh. phân biệt


,          ,


           
*=0:                        *=0:
pt có nghiệm kép     pt có nghiệm kép 


	          	
+ Khi a và c trái dấu thì pt có 2 nghiệm phân biệt  

vì khi đó ac < 0  b2 – 4ac > 0

                            > 0.
3) Hệ thức vi-ét và ứng dụng :
* Nếu x1 và x2 là hai nghiệm của pt  

ax2 + bx + c = 0 (a0) thì:  

        
- Muốn tìm hai số u và v biết u+v=S và u.v=P ta giải phương trình x2-Sx+P = 0
- Điều kiện để có u và v là S2 – 4P >0

- Nếu a+b+c=o thì pt có hai nghiệm là x1=1: x2=

- Nếu a–b+c=0 thì pt có hai nghiệm là x1=-1: x2=-

	2. Bài tập

	

Giáo viên đưa bảng phụ có vẽ đồ thị của hàm số  và   trên cùng một hệ trục toạ độ
a. Tìm hoành độ của điểm M và M’


b. Xác định toạ độ điẻm N và N’. Ước lượng tung độ của điểm N và N’
Nêu cách tính công thức?












Bài tập 55/ SGK

Cho pt
x2 – x – 2 = 0
a) Giải phương trình
b) giáo viên đưa đồ thị lên bảng phụ cho học sinh quan sát.
c) Chứng tỏ hai nghiệm tìm được trong câu a là hoành độ giao điểm của hai đồ thị.
	
Lần lượt hai học sinh lên bảng thực hiện mỗi học sinh làm một câu





Học sinh dưới lớp làm vào vở.



Học sinh đứng tại chỗ nhận xét bài làm của bạn.
















Một học sinh lên giải phương trình ở câu a
Có a – b + c = 0 
 x1 = - 1 ; 
x2 = - c/a = 2

Học sinh quan sát đồ thị. Và trả lời câu c.
	Bài tập 54 

a) Đồ thị của hàm số và

 
Hoành độ của  M là - 4 của M’ là 4 vì khi thay y = 4 vào pt hàm số ta có 

x2 = 4   x1,2 = 4M
M’
N’
N
O
x
y
4
-4
-4
4

y = x2
y = -[image: ]x2












b) Tính tung độ của N và N’

y = - ( - 4)2 = - 4
Vì N và N’ có tung độ bằng – 4 nên NN’//Ox
Bài 55-sgk
O
x
y= x + 2
y= x2
2
y
- 2










Với x = - 1 ta có y = (- 1)2 = - 1 + 2 
Với x = 22 = 2 = 2 
Suy ra x = - 1 và x = 2 thoả mãn pt của cả hai hàm số nên x1 = 1 và x2 = 2 là hai nghiệm của phương trình.

	Hoạt động 3:  Tìm tòi, mở rộng

Mục tiêu:   - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
                   - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu kiến thức sẽ học trong buổi sau.
Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật  trình bày một phút, viết tích cực

	Ôn lại cách giải các bài toán bằng cách lập phương trình.
-Giải phương trình đưa về phương trình bậc hai.
- Ôn tập lại hệ thống kiến thức chương 4 SGK tr61 + 62
- Xem  lại các bài tập đã chữa
- Làm hoàn thiện bài 56, 57, 61, 64, 65 SGK
Bài mới 
- Ôn tập kiến thức chuẩn bị bài cho tiết sau kiểm tra học kì 2
















Ngày 11/6/2020
Tiết 61 : TRẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II
(phần đại số)
I. Môc tiªu
	- HS được cñng cè nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trong chư¬ng tr×nh HK II
	- KiÓm tra l¹i nh÷ng kÜ n¨ng lµm bµi tËp ®· biÕt
	- KÜ n¨ng tr×nh bµy bµi kiÓm tra.
II. ChuÈn bÞ
	- §¸p ¸n
III. Phư¬ng ph¸p
-VÊn ®¸p, thuyÕt tr×nh, nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò...
IV. Ho¹t ®éng trªn líp
1. æn ®Þnh líp
2. Ch÷a bµi kiÓm tra
Nhận xét bài làm và chữa phần đại số theo đáp án của phòng.

…………………………………………….

























Ngày dạy : 13/ 6/2020
Tiết 62 : TNST : TÌM HIỂU VỀ CÁC NHÀ TOÁN HỌC

I.Mục tiêu:
1.Kiến thức:HS biết  về một số nhà toán học nổi tiếng trên thế giới, của Việt Nam
-Biết được sự ra đời của một số công thức toán học, một số định lý , hệ thức nổi tiếng thường dùng để làm bài tập như: Định lý Ta-lét, Định lý Pi –ta – go, Tiên đề Ơ-clit, Bất đẳng thức cô si,
2.Kĩ năng: -HS được rèn luyện kĩ năng nói , thuyết trình trước đám đông khi trình bày một vấn đề, một định nghĩa, định lý.
3.Thái độ: Yêu thích môn học, làm việc nghiêm túc.
II.Chuẩn bị
1.GV: các câu hỏi và tên các nhà toán học gắn liền với các công trình nghiên cứu nổi tiếng.
-Nhà toán học Pi –ta –go sinh khoảng năm 580 đến 572 TCN- mất khoảng năm 500 đến 490 TCN. ÔNg là một nhà triết học người Hi Lạp.Ông thường được biết đến như một nhà khoa học và toán học vĩ đại. 
  Pi –ta –go đã thành công trong việc chứng minh tổng 3 góc bằng 180 0 và nổi tiếng nhất nhờ định lý toán học mang tên ông. Ông cũng được biết đến là “cha đẻ của số học” Ông có nhiều đóng góp quan trọng cho Triết học và Tín ngưỡng.
- Nhà toán học Ta –lét sống trong khoảng thời gian từ năm 624 TCN – 546 TCN. Ông sinh ra ở thành phố Miletos thuộc nước Thổ Nhĩ Kỳ. Ông là người đầu tiên nghiên cứu về thiên văn học, hiểu biết về hiện tượng nhật thực diễn ra do mặt trăng che khuất mặt trời. Ông cũng tìm ra pp đo chiều cao của các kim tự tháp Ai Cập căn cứ vào bóng của chúng. Ông là người đầu tiên chứng minh được đường kính chia đôi đường tròn; là người đầu tiên trình bày rằng trong mọi tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau. Ông là người sống cô độc và sợ hãi công việc nhà nước.
- Nhà toán học Euclid (phiên âm tiếng Việt là Ơ-clít) là một nhà toán học lỗi lạc thời Hy Lạp cổ đại, ông được mệnh danh là “cha đẻ của hình học”.  
Ông sống vào thế kỷ thứ 3 TCN tại thành Alexandria ở Ai Cập. Alexandria được mệnh danh là trung tâm học thức lớn nhất thời bấy giờ, thu hút nhiều nhân tài đến từ nhiều nơi tề tụ về để học tập và nghiên cứu.
Lĩnh vực mà Euclid chọn để nghiên cứu khi là một người thầy tại Alexandria và đến suốt cuộc đời chính là hình học. Trước đó, hình học đã được biết đến từ thời những nhà toán học nổi tiếng như Thales, Pythagore… Thời bấy giờ, hình học được xem là một môn khoa học rất hữu dụng giúp ích rất nhiều cho con người trong đời sống, nhất là trong việc đo đạc. Đến thời Euclid, môn hình học được Euclid sắp xếp lại thành hệ thống quy củ và hoàn chỉnh, góp phần khẳng định vị trí của bộ môn khoa học này.
Bằng cách sưu tầm, chọn lọc và phân loại, Euclid đã biến các công thức, định lý hình học của những vị tiền bối đi trước như Thales, Pythagore trở nên hoàn hảo hơn. Những công thức, định lý đơn lẻ được gắn kết với nhau, là cơ sở trong một hệ thống chặt chẽ và logic. Cũng từ đây, bộ sách “Cơ sở của các yếu tố” ra đời, mang nhiều giá trị đối với sự phát triển của môn hình học phẳng, đặt nền móng cho toàn bộ toán học cổ đại. Bộ sách gồm 13 quyển bao gồm những kiến thức về hình học phẳng, số học và hình học không gian. Bộ sách được xem là quyển sách giáo khoa của thế giới trong hơn 2000 năm khi được sử dụng rộng rãi tại nhiều trường học thuộc các quốc gia khác nhau.
Những thành quả khoa học mà Euclid để lại vẫn còn giá trị ứng dụng cao đến ngày nay. Nó là nền tảng cốt lõi cho sự phát triển của môn hình học nói riêng và toán học thế giới nói chung.
2.HS: Tìm hiểu về các nhà toán học thông qua đài, vô tuyến , sách , báo…
III.Tiến trình dạy học: 
1.Ổn định lớp( 1 ph)
2.Các hoạt động dạy học
Hoạt động 1: GV yêu cầu các nhóm nêu phần chuẩn bị của mình
-Các nhóm giới thiệu về các nhà toán học mà các em sưu tầm được
-GV cho nhóm 1 đặt câu hỏi cho nhóm 2, nhóm hai đặt câu hỏi cho nhóm 3, nhóm 3 đặt câu hỏi cho nhóm 4, nhóm 4 đặt câu hỏi cho nhóm 1.
Nếu nhóm được hỏi không có câu trả lời các nhóm còn lại nếu có câu trả lời sẽ hỗ trợ, nếu không cô giáo giúp giải đáp
Hoạt động 2: GV nhận xét tiết học 
3.Hướng dẫn về nhà
-Tìm hiểu thêm một số nhà toán học khác.



















Ngày dạy : 18/6/2020
ÔN TẬP: RÚT GỌN BIỂU THỨC VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN
I.MỤC TIÊU:
1-Kiến thức: HS nắm được các công thức liên quan đến rút gọn biểu thức
-Biết các bước cần làm của bài rút gọn biểu thức
-Biết được các bài toán liên quan đến rút gọn biểu thức
-Nắm được cấu trúc của bài rút gọn biểu thức trong đề ôn thi vào lớp 10 thường gặp.
2.Kĩ năng: HS có kĩ năng phân tích đề bài và nhận dạng được bài toán rút gọn và các dạng toán liên quan đến rút gọn biểu thức
-Biết tính giá trị của biểu thức không chứa chữ và biểu thức chứa chữ, biết rút gọn biểu thức hoặc chứng minh biểu thức A = B
-Với HS trung bình khá biết làm một số dạng toán liên quan ở mức độ dễ, đối với HS khá giỏi bước đầu biết cách làm các dạng toán phức tạp hay gặp ở ý cuối của bài
3.Thái độ: học tập nghiêm túc, tích cực, hợp tác trong quá trình ôn luyện.
4.Định hướng phát triển năng lực
-Năng lực: phân tích, khái quát vấn đề, năng lực tính toán, tư duy logic, làm việc nhóm,
-Phẩm chất: tự tin, lòng nhân ái.
II.CHUẨN BỊ
1.GV: chuẩn bị các kiến thức và các dạng toán, các câu hỏi gợi mở và phương pháp giảng dạy chủ đề rút gọn.
2.HS: ôn lại cách nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức, các hằng đẳng thức đáng nhớ, các pp phân tích đa thức thành nhân tử và cách rút gọn biểu thức, quy đồng mẫu các phân thức…
III.Tiến trình dạy học 
1.Ổn định lớp (1’)
2.các hoạt động dạy học
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Hoạt động 1: (7’)
GV cho HS nhắc lại các dạng bài toán thường gặp liên quan đến rút gọn biểu thức
=>HS trả lời
.-GV bổ sung những chỗ HS chưa nêu được










Hoạt động 2: Ôn lại cách giải các dạng toán ( 35’)
* DẠNG 1:  RÚT GỌN CÁC BIỂU THỨC SỐ:

Bài 1:
	




	


?Để giải bài toán này ta sử dụng các kiến thức nào?
· 1HS trả lời
Đưa thừa số ra ngoài dấu căn, sử dụng hằng đẳng thức và thứ tự các phép toán trong biểu thức
GV gọi 4 HS lên làm










*DẠNG2: RÚT GỌN CÁC BIỂU THỨC CHỨA CHỮ
GV đưa ra một số hằng đẳng thức hay dùng








-Nhớ khi đổi dấu

*Các bài toán liên quan đến rút gọn biểu thức






Dạng 2.1:Tính giá trị của P biết giá trị của x
VD1: Tính giá trị của  biết 
GV hướng dẫn HS tính x trước khi thay vào biểu thức

Sau đó thay vào P và tính
VD2: Tính giá trị của biểu thức biết 
GV yêu cầu 1 HS nêu cách tính x
=>HS: 
Thay vào P và tính
GV đưa ra một số ví dụ để học sinh giải và hiểu kiến thức
*Dạng 2.2: Tìm x biết P =a( a là một giá trị thực)
Bản chất của câu hỏi này là giải PT (chứa căn), cần chú ý:
-Quy đồng khử mẫu
-Đặt  (nếu cần) và đặt đk cho t
-Tìm được t thỏa mãn đk đã đặt
-Tìm x thông qua t

VD 3: Cho biểu thức  với  Tìm x để 

GV gọi 1 HS trình bày

	* Các dạng bài tập thường gặp:
 - Rút gọn biểu thức số.
- Rút gọn biểu thức chứa chữ. Sử dụng kết quả rút gọn để:
 + Tính giá trị của biểu thức khi biết giá trị của biến;
+Tìm giá trị của biến để biểu thức A = B(giải phương trình)
 + Tìm giá trị của biến để biểu thức A> B (A<B hoặc A lớn hơn hoặc bằng B hoặc A nhở hơn hoặc bằng B) bất phương trình 
 + So sánh biểu thức với một số( xét hiệu)
 + Tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của một biểu thức;
 + Tìm giá trị nguyên của biến để biểu thức có giá trị nguyên .
-Chứng minh biểu thức A = B
+Tìm giá trị của biến để biểu thức A đạt giá trị nghuyên...
* DẠNG 1:  RÚT GỌN CÁC BIỂU THỨC SỐ:
Bài  1: Rút gọn các biểu thức sau:

	





	


Giải





	








*DẠNG2: RÚT GỌN CÁC BIỂU THỨC CHỨA CHỮ
-một số hằng đẳng thức hay dùng




-Nhớ khi đổi dấu

Một số ví dụ
Dạng 2.1:Tính giá trị của P biết giá trị của x
VD1: Tính giá trị của  biết 
Lời giải:   
Thay vào P và tính được 
VD2: Tính giá trị của biểu thức biết 
Lời giải

Thay vào P và tính được P = -2
*Dạng 2.2: Tìm x biết P =a( a là một giá trị thực)
Bản chất của câu hỏi này là giải PT (chứa căn), cần chú ý:
-Quy đồng khử mẫu
-Đặt  (nếu cần) và đặt đk cho t
-Tìm được t thỏa mãn đk đã đặt
-Tìm x thông qua t

VD 3: Cho biểu thức . Tìm x để 
	
Lời giải: Với  .Để



3)Hướng dẫn về nhà (2’)
-Ôn lại các dạng toán.
-Làm câu 1 đề 3,4 đề cương ôn tập vào 10 năm 2020 – 2021.

Ngày dạy : 18/6/2020
ÔN TẬP: RÚT GỌN BIỂU THỨC VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN
I.MỤC TIÊU:
1-Kiến thức: HS nắm được các công thức liên quan đến rút gọn biểu thức
-Biết các bước cần làm của bài rút gọn biểu thức
-Biết được các bài toán liên quan đến rút gọn biểu thức
-Nắm được cấu trúc của bài rút gọn biểu thức trong đề ôn thi vào lớp 10 thường gặp.
2.Kĩ năng: HS có kĩ năng phân tích đề bài và nhận dạng được bài toán rút gọn và các dạng toán liên quan đến rút gọn biểu thức
-Biết tính giá trị của biểu thức không chứa chữ và biểu thức chứa chữ, biết rút gọn biểu thức hoặc chứng minh biểu thức A = B
-Với HS trung bình khá biết làm một số dạng toán liên quan ở mức độ dễ, đối với HS khá giỏi bước đầu biết cách làm các dạng toán phức tạp hay gặp ở ý cuối của bài
3.Thái độ: học tập nghiêm túc, tích cực, hợp tác trong quá trình ôn luyện.
4.Định hướng phát triển năng lực
-Năng lực: phân tích, khái quát vấn đề, năng lực tính toán, tư duy logic, làm việc nhóm,
-Phẩm chất: tự tin, lòng nhân ái.
II.CHUẨN BỊ
1.GV: chuẩn bị các kiến thức và các dạng toán, các câu hỏi gợi mở và phương pháp giảng dạy chủ đề rút gọn.
2.HS: ôn lại cách nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức, các hằng đẳng thức đáng nhớ, các pp phân tích đa thức thành nhân tử và cách rút gọn biểu thức, quy đồng mẫu các phân thức…
III.Tiến trình dạy học 
1.Ổn định lớp (1’) 
2.các hoạt động dạy học


	Hoạt động của GV và HS
*Dạng 2.2: Tìm x biết P =a( a là một giá trị thực)
VD 4: Cho biểu thức ĐKXĐ:.Tìm x biết 
GV yêu cầu các hs làm trong ít phút sau đó 1 bạn lên bảng làm, hS khác nhận xét













*Dạng 2.3: Tìm x biết ( a là giá trị thực)
-Khi giải bpt chỉ được phép bỏ mẫu khi đã xác định được dấu của mẫu và chiều của bpt
-Nghiệm tìm được phải được kết hợp với điều kiện đã đặt
VD5: Cho .
ĐKXĐ:.Tìm x để P >1
GV hướng dẫn làm






*Dạng 2.4: so sánh P với 1 số a
PP: xét hiệu P – a
+Nếu P – a >0  P > a
+Nếu P – a <0  P < a
VD 6: Cho .ĐKXĐ:
So sánh P với 2
GV hướng dẫn Hs làm
HS làm theo hướng dẫn



*Dạng 2.5: Tìm giá trị nguyên của x để P có giá trị nguyên
VD7: Cho .ĐKXĐ:
Tìm giá trị nguyên của x để P có giá trị nguyên
GV hướng dẫn cách giải






VD8:Cho .ĐKXĐ:
Tìm giá trị nguyên của x để P có giá trị nguyên

Qua 2 VD trên HS nắm được dạng toán tìm giá trị nguyên của x để P có giá trị nguyên



*Các bài rút gọn trong đề thi vào 10
Bài 1:Cho biểu thức:


	
Với 

a) Rút gọn P

b)Tìm x để 
c)Tìm x để 
d) Tìm x nguyên để biểu thức P nhận giá trị nguyên
Ở bài này mẫu nào của phân thức cần phân tích
=>HS :
GV yêu cầu 1 HS nêu các bước làm
Gọi 1HS lên bảng làm, các HS khác cùng làm và so sánh kết quả
-GV gọi HS 2 lên làm câu b


-GV gọi HS 3 lên làm câu c
GV hướng dẫn câu d

Để P đạt giá trị nguyên khi 
Vì 
+
Vậy x =0
	Nội dung
*Dạng 2.2: Tìm x biết P =a( a là một giá trị thực)
VD 4: Cho biểu thức ĐKXĐ:.Tìm x biết 
Lời giải

Đặt 

Với t = 1 (tmđk)
Vậy x = 1
*Dạng 2.3: Tìm x biết ( a là giá trị thực)
-Khi giải bpt chỉ được phép bỏ mẫu khi đã xác định được dấu của mẫu và chiều của bpt
-Nghiệm tìm được phải được kết hợp với điều kiện đã đặt
VD5: Lời giải

Kết hợp với đkxđ
*Dạng 2.4: so sánh P với 1 số a
PP: xét hiệu P – a
+Nếu P – a >0  P > a
+Nếu P – a <0  P < a
VD 6:  lời giải
Xét hiệu:
Ta có
 với mọi giá trị của x tmđk
· P < 2
*Dạng 2.5: Tìm giá trị nguyên của x để P có giá trị nguyên
VD7: Lời giải
Ta có,
 để 
Ta có bảng sau:
	
	-3
	-1
	1
	3

	
	-4
	-2
	0
	2

	x
	
	
	0
	4


Vậy 
VD8: Lời giải
Ta có: 
Để
Ta có bảng sau
	
	-4
	-2
	-1
	1
	2
	4

	
	-2
	0
	1
	3
	4
	6

	x
	
	0(L)
	1
	9(L)
	16
	36


Vậy 
*Các bài rút gọn trong đề thi vào 10
Bài 1: Giải

a)Rút gọn biểu thức	 
                                             


	



b)Với  .Để	

Vì. Do đó 

Kết hợp điều kiện 
c)Với  .Để




3.Hướng dẫn về nhà
-Xem lại các dạng toán đã chữa
-Làm các bài tập rút gọn trong đề cương GV đã giao.



Ngày dạy : 23/6/2020
ÔN TẬP: RÚT GỌN BIỂU THỨC VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN (tiếp)
(3 tiết)
I.MỤC TIÊU:
1-Kiến thức: HS nắm được các công thức liên quan đến rút gọn biểu thức
-Biết các bước cần làm của bài rút gọn biểu thức
-Biết được các bài toán liên quan đến rút gọn biểu thức
-Nắm được cấu trúc của bài rút gọn biểu thức trong đề ôn thi vào lớp 10 thường gặp.
2.Kĩ năng: HS có kĩ năng phân tích đề bài và nhận dạng được bài toán rút gọn và các dạng toán liên quan đến rút gọn biểu thức
-Biết tính giá trị của biểu thức không chứa chữ và biểu thức chứa chữ, biết rút gọn biểu thức hoặc chứng minh biểu thức A = B
-Với HS trung bình khá biết làm một số dạng toán liên quan ở mức độ dễ, đối với HS khá giỏi bước đầu biết cách làm các dạng toán phức tạp hay gặp ở ý cuối của bài
3.Thái độ: học tập nghiêm túc, tích cực, hợp tác trong quá trình ôn luyện.
4.Định hướng phát triển năng lực
-Năng lực: phân tích, khái quát vấn đề, năng lực tính toán, tư duy logic, làm việc nhóm,
-Phẩm chất: tự tin, lòng nhân ái.
II.CHUẨN BỊ
1.GV: chuẩn bị các kiến thức và các dạng toán, các câu hỏi gợi mở và phương pháp giảng dạy chủ đề rút gọn.
2.HS: ôn lại cách nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức, các hằng đẳng thức đáng nhớ, các pp phân tích đa thức thành nhân tử và cách rút gọn biểu thức, quy đồng mẫu các phân thức…
III.Tiến trình dạy học 
1.Ổn định lớp (1’) 
2.các hoạt động dạy học

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	*Dạng 2.6 : Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của P


VD9 : cho  ĐKXĐ: 
Tìm GTLN của P
GV hướng dẫn cách làm
HS theo dõi và ghi vào vở









VD 10 : Cho . ĐKXĐ:.Tìm GTNN của P
GV hướng dẫn cách làm
HS theo dõi và ghi vào vở










*Các bài rút gọn trong đề thi vào 10
Bài 2: Cho biểu thức :   Với 
     a) Rút gọn biểu thức P
     b)Tìm các giá trị của x để 
     c) So sánh giá trị của P với 1
Ở bài này mẫu nào của phân thức cần phân tích

=>HS :
GV yêu cầu 1 HS nêu các bước làm
Gọi 1HS lên bảng làm, các HS khác cùng làm và so sánh kết quả
-GV gọi HS 2 lên làm câu b
-GV gọi HS 3 lên làm câu c
Bài 3: Cho hai biểu thức : và                                                                                                    với  
1) Tính giá trị của biểu thức A khi ; 
2) Rút gọn biểu thức B 
3) Với, tìm  giá trị của x để  biểu thức đạt giá trị nhỏ nhất.
GV gọi HS trung bình yếu làm câu a
1 HS trung bình khá làm câu b
HS cả lớp cùng làm vào vở
GV lưu ý HS ở câu a trước khi thay x vào biểu thức cần nhận xét xem x có tmđk không. Nếu tm thì mới thay

GV hướng dẫn câu c
HS nghe và ghi chép



Bài 4:  Cho hai biểu thức và  với 
1) Tính giá trị của biểu thức A khi x = 16

 2) Chứng minh 
   3) Cho P = A : B. Tìm giá trị nhỏ nhất của P
GV gọi HS trung bình yếu làm câu a
1 HS trung bình khá làm câu b
HS cả lớp cùng làm vào vở
GV lưu ý HS ở câu a trước khi thay x vào biểu thức cần nhận xét xem x có tmđk không. Nếu tm thì mới thay
GV gọi 1 Học sinh khá làm câu c
Bài 5
1)Tính giá trị của biểu thức: A = 


2)Cho biểu thức  với .

Chứng minh 

3)Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
GV hướng dẫn câu c





Vì .Nên 
Dấu “=” xảy ra khi x =0
-GV cho học sinh làm bài kiểm tra số 6 sau chủ đề rút gọn để đánh giá sự tiếp thu kiến thức của HS



Bài 6: Cho hai biểu thức:  và     Với 
1.Tính giá trị của biểu thức Q khi

 x =
2.Rút gọn biểu thức S = P: Q
3.Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức S
	*Dạng 2.6 : Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của P


VD9 : cho  ĐKXĐ: 
Tìm GTLN của P
LG
Ta có: 



 khi x =0

Vậy GTLN của  khi x = 0



VD 10 : Cho . ĐKXĐ:.Tìm GTNN của P
LG

Ta có 
Vì



 khi x =0

Vậy GTNN  khi x =0
*Các bài rút gọn trong đề thi vào 10
Bài 2: 
Giải
a)Rút gọn P



b) Tìm các giá trị của x để 
Để 
                                     (tmđk)

c) So sánh giá trị của P với 1
     Chỉ ra được P < 1
Bài 3: Giải
a)Thay x = 16 thỏa mãn điều kiện của ẩn vào biểu thức A ,ta được:

Vậy   khi 
Rút gọn được 
Tính được 
Áp dụng bất đẳng thức Co – si có:

Dấu “ = “ xảy ra khi và chỉ khi 
 ™
Vậy GTNN của M = 3 khi x = 1
Bài 4: 

 a)Tính được biểu thức 

b)Rút gọn được (đpcm)

 c)Tính được P =A: B = 

Với 

Dấu “ =” xảy ra 
Vậy Min P = -2 khi x = 0
Bài 5

1)Tính được giá trị biểu thức 

2)Chứng minh 


….







3.Hướng dẫn về nhà
-Xem lại các dạng toán đã chữa
-Làm các bài tập rút gọn trong đề cương GV đã giao.



Ngày dạy: 25/6/2020
CHỦ ĐỀ 2:GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH 
HOẶC HỆ PHƯƠNG TRÌNH (2 tiết)
I.MỤC TIÊU:
1-Kiến thức: HS nắm được các bước của giải bài toán bằng cách lập PT hoặc HPT
-Nắm được các dạng toán thường gặp và cách giải các dạng toán đó.
-Nắm được cấu trúc trong đề ôn thi vào lớp 10 có một bài liên quan tới giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình và bài này chiếm 2 điểm trên tổng số 10 điểm của bài thi.
2.Kĩ năng: HS có kĩ năng phân tích đề bài và nhận dạng được dạng toán , tìm được từ chìa khóa để phân tích bài toán .
-Biết trình bày lời giải ngắn gọn chính xác và lập được phương trình hoặc hệ phương trình.
-Giải được thành thạo phương trình hoặc hệ phương trình thu được.
-trình bày kết luận của bài toán cần gắn với thực tế để kết luận chính xác.
3.Thái độ: học tập nghiêm túc, cẩn thận, tích cực, hợp tác trong quá trình ôn luyện.
4.Định hướng phát triển năng lực
-Năng lực: phân tích, khái quát vấn đề, năng lực tính toán, tư duy logic, làm việc nhóm,
-Phẩm chất: tự tin, lòng nhân ái.
II.CHUẨN BỊ
1.GV: chuẩn bị các kiến thức và các dạng toán, các câu hỏi gợi mở và phương pháp giảng dạy chủ đề giải bài toán bằng cách lập phương trình.
2.HS: ôn lại cách các phương trình và hệ phương trình cơ bản.Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình và HPT và tổng hợp các dạng toán thường gặp.
III.Tiến trình dạy học 
1.Ổn định lớp 
2.Các hoạt động dạy học

	HĐ của GV
	HĐ của HS
	Nội dung

	*Dạng toán làm chung làm riêng
Bài 1 : Hai vòi nước cùng chảy vào 1 bồn không có nước. Nếu vòi 1 chảy trong 3h rồi dừng lại, sau đó vòi 2 chảy tiếp trong 8h nữa thì đầy bồn. Nếu cho vòi 1 chảy vào bồn không có nước trong 1h, rồi cho cả 2 vòi chảy tiếp trong 4h nữa thì số nước chảy vào bằng 8/9 bồn. Hỏi nếu chảy 1 mình thì mỗi vòi sẽ chảy trong bao lâu thì đầy bồn?
-GV hướng dẫn HS phân tích bài toán
GV gọi 1 HS trình bày trên bảng các HS khác cùng làm và nhận xét










Bài 2 ;Hai đội thủy lợi cùng đào một con mương.Nếu mỗi đội làm một mình cả con mương thì thời gian tổng cộng hai đội phải làm là 25 giờ.Nếu hai đội cùng làm thì công việc hoàn thành trong 6 giờ.Tính xem mỗi đội làm một mình xong cả con mương trong bao lâu ?
-GV hướng dẫn HS phân tích bài toán
GV gọi 1 HS trình bày trên bảng các HS khác cùng làm và nhận xét













GV gọi 1 HS đọc đề bài 3.
Bài tập3 : Nếu mở cả hai vòi nước chảy vào 1 bể cạn thì sau 2 giờ 55 phút thì đầy bể nước.Nếu mở riêng từng vòi thì vòi thứ nhất làm đầy bể nhanh hơn vòi thứ hai là 2 giờ.Hỏi nếu mở riêng từng vòi thì mỗi vòi chảy bao lâu đầy bể ?
?Đây là bài toán thuộc dạng nào?

GV gọi 1 HS phân tích bài toán bằng bảng sau đó 1 HS lên bảng viết lời giải

Chú ý: Ở bài này học sinh thường lúng túng để tìm ra phương trình hai, khi lập luận các biểu thức thường không đầy đủ
-câu gọi ban đầu thường thiểu chữ “thời gian” và cụm từ “làm một mình”









Bài tập4 : Hai công nhân cùng làm xong một công việc thì hết 4 ngày. Nếu người thứ nhất làm một nửa công việc rồi người thứ hai làm nốt thì hết tất cả 9 ngày. Tính thời gian hoàn thành riêng công việc của mỗi người ?
-GV cho HS phân tích bài toán
?Thời gian hoàn thành một nửa công việc của mỗi người là bao nhiêu ?


GV gọi 1 bạn lên phân tích bằng bảng

GV gọi 1 bạn khác lên bảng trình bày

Cả lớp cùng nhận xét và sửa sai nếu có







Bài tập 5 : hai tổ công nhân cùng làm một công việc  trong 3 giờ thì được  công việc. nếu tổ thứ nhất làm riêng trong 4 giờ và tổ thứ hai làm riêng trong  rồi tổ thứ nhất đi làm việc khác và tổ hai tiếp tục làm 14 giờ thì xong công việc. Tính thời gian mỗi tổ làm một mình xong công việc đó.
GV cho HS làm rồi chữa



	











HS phân tích
	
	Vòi 1
	Vòi 2
	Cả 2 vòi

	Thời gian chảy
	x
	y
	

	1h
	1/x
	
	8/9

	4h
	4/x
	4/y
	

	3h
	3/x
	
	1

	8h
	
	8/y
	


1 HS trình bày trên bảng các HS khác cùng làm sau đó GV và HS nhận xét bài làm trên bảng













HS phân tích
	
	Đội 1
	Đội2
	Cả 2 đội

	TGHTCV
	x
	y
	25

	Năng suất 1h
	
	
	






1 HS trình bày trên bảng các HS khác cùng làm sau đó GV và HS nhận xét bài làm trên bảng







1 HS đọc đề bài








Đây là bài toán thuộc dạng làm chung,làm riêng
1 HS chữa bài,các HS khác cùng GV nhận xét bài làm của bạn.















-Thời gian hoàn thành một nửa công việc của người thứ nhất là (h)

-Thời gian hoàn thành một nửa công việc của người thứ hai là  (h)
	
	CN 1
(ng)
	CN2
(ng)
	Cả 2 CN

	TGHTCV
	x
	y
	4

	Năng suất 1h
	
	
	


	TGHT nửa CV
	

	

	9






	*Dạng toán làm chung làm riêng
Bài 1
Giải
Gọi x,y lần lượt là thời gian vòi 1 và vòi 2 chảy một mình đầy bể (đk : x,y>0)
Một giờ vòi 1 chảy được  bể,vòi 2 chảy được  bể
Nếu vòi 1 chảy trong 3h rồi dừng lại, sau đó vòi 2 chảy tiếp trong 8h nữa thì đầy bồn nên ta có pt:

Nếu cho vòi 1 chảy vào bồn không có nước trong 1h, rồi cho cả 2 vòi chảy tiếp trong 4h nữa thì số nước chảy vào bằng 8/9 bồn nên ta có pt:

Từ (1) và (2) ta có hpt:

x=9 và y=12 tmđk
Vậy vòi 1 chảy một mình trong 9h thì đầy bể và vòi 2 chảy một mình trong 12h thì đầy bể
Bài 2
Giải
Gọi x,y lần lượt là thời gian đội 1 và đội 2 làm  một mình xong công việc (đk : 6<y<x)
Một giờ đội 1 làm được  công việc,đội 2 làm được  công việc
Vì hai đội cùng làm thì công việc hoàn thành trong 6 giờ nên 1 giờ 2 đội làm được  công việc ,ta có pt:

Vì mỗi đội làm một mình cả con mương thì thời gian tổng cộng hai đội phải làm là 25 giờ nên ta có pt :

Từ (1) và (2) ta có hpt:
 hoặc

Ta thấy x=15;y=10 tmđk=>nhận
Vậy đội 1 làm một mình trong 15 giờ thì xong công việc,đội 2 làm một mình trong 10 giờ thì xong công việc.
Bài 3: Giải
Đổi 2 giờ 55 phút  = giờ
Gọi x,y lần lượt là thời gian vòi 1 và vòi 2 chảy một mình đầy bể (đk : x,y>)
Một giờ vòi 1 chảy được  bể, vòi 2 chảy được  bể
 Nếu mở cả hai vòi nước chảy vào 1 bể cạn thì sau  giờ thì đầy bể nước nên 1 giờ cả hai vòi chảy được  bể ,ta có pt:

Nếu mở riêng từng vòi thì vòi thứ nhất làm đầy bể nhanh hơn vòi thứ hai là 2 giờ nên ta có pt : 
-x+y = 2 (2)
Từ (1) và (2) ta có hpt :

Giải hpt ta được :
 
Ta thấy x =5 tmđk nhậny=7

 ktmđkloại
Vậy vòi 1 chảy một mình trong 5h thì đầy bể và vòi 2 chảy một mình trong 7h thì đầy bể
Bài tập4 : 
Gọi thời gian công nhân 1 và công nhân 2 làm một mình xong công việc lần lượt là x, y (ngày ( x, y >4)
1 ngày công nhân thứ nhất làm được  (CV)
1 ngày công nhân thứ 2 làm được  (CV)
Vì cả 2 công nhân cùng làm trong 4 giờ thì xong công việc nên ta có PT: 



-Thời gian hoàn thành một nửa công việc của người thứ nhất là (h)

-Thời gian hoàn thành một nửa công việc của người thứ hai là  (h)
Theo đầu bài ta có PT 


Từ (1) và (2) ta có hpt:


Giải hpt và tìm ra được 

  (TM)

 ™
Vậy nếu người thứ nhất làm một mình xong công việc trong 6 ngày thì người thứ hai làm một mình xong công việc trong 12 ngày và ngược lại.
Bài tập 5 : 

HPT : 

Giải ra được : x = 60 và y = 15 ™
KL bài toán


4.Củng cố : (2’)
GV nêu lại một số điểm cần lưu ý trong dạng toán làm chung,làm riêng
5.HDVN (2’) –Xem lại các bài đã chữa và làm bài tập
-Làm các bài tập còn lại trong đề cương phần làm chung, làm riêng.
























Ngày dạy : 26/6/2020 
               và 27/6/2020
CHỦ ĐỀ 2:GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH 
HOẶC HỆ PHƯƠNG TRÌNH (tiếp theo)
(2 tiết)
I.MỤC TIÊU:
1-Kiến thức: HS nắm được các bước của giải bài toán bằng cách lập PT hoặc HPT
-Nắm được các dạng toán thường gặp và cách giải các dạng toán đó.
-Nắm được cấu trúc trong đề ôn thi vào lớp 10 có một bài liên quan tới giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình và bài này chiếm 2 điểm trên tổng số 10 điểm của bài thi.
2.Kĩ năng: HS có kĩ năng phân tích đề bài và nhận dạng được dạng toán , tìm được từ chìa khóa để phân tích bài toán .
-Biết trình bày lời giải ngắn gọn chính xác và lập được phương trình hoặc hệ phương trình.
-Giải được thành thạo phương trình hoặc hệ phương trình thu được.
-trình bày kết luận của bài toán cần gắn với thực tế để kết luận chính xác.
3.Thái độ: học tập nghiêm túc, cẩn thận, tích cực, hợp tác trong quá trình ôn luyện.
4.Định hướng phát triển năng lực
-Năng lực: phân tích, khái quát vấn đề, năng lực tính toán, tư duy logic, làm việc nhóm,
-Phẩm chất: tự tin, lòng nhân ái.
II.CHUẨN BỊ
1.GV: chuẩn bị các kiến thức và các dạng toán, các câu hỏi gợi mở và phương pháp giảng dạy chủ đề giải bài toán bằng cách lập phương trình.
2.HS: ôn lại cách các phương trình và hệ phương trình cơ bản.Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình và HPT và tổng hợp các dạng toán thường gặp.
III.Tiến trình dạy học 
1.Ổn định lớp 
2.Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	GV ghi lại các bước giải bài toán bằng cách lập PT lên bảng







GV cho HS làm một số dạng bài toán lien quan đến chuyển động.
Bài 1: Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 25km/h.Lúc về người đó đi với vận tốc 30km/h nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút.Tính quãng đường AB?
?Bài toán có mấy đối tượng tham gia chuyển động?
HS: có một đối tượng tham gia chuyển động
?Bài toán cho biết đại lượng nào và yêu cầu tìm đại lượng nào
HS trả lời tại chỗ
GV hướng dẫn HS phân tích bài toán bằng bảng
	
	S(km)
	V (km/h)
	T(h)

	Lúc đi
	x
	25
	


	Lúc về
	x
	30
	



Đổi 20’ = 1/3 giờ

PT: 
GV gọi 1 HS lên trình bày lời giải
Bài 2: Hai ô tô khởi hành cùng một lúc đi từ A đến B cách nhau 300km. Ô tô thứ nhất mỗi giờ chạy nhanh hơn ô tô thứ hai 10 km nên đến B sớm hơn ô tô thứ hai 1 giờ. Tính vận tốc mỗi xe ô tô?
?Bài toán có mấy đối tượng tham gia chuyển động?
HS: có hai đối tượng tham gia chuyển động
?Bài toán cho biết đại lượng nào và yêu cầu tìm đại lượng nào
HS trả lời tại chỗ
GV hướng dẫn HS phân tích
	
	S(km)
	V (km/h)
	T(h)

	Ô tô 1
	300
	x+10
	


	Ô tô 2
	300
	x
	




PT: 
GV gọi 1 HS lên trình bày lời giải
Ngoài ra HS có thể chọn giải bằng cách lập HPT
Bài 3: Một xe máy xuất phát từ A đi đến B, sau đó 20 phút một ô tô xuất phát từ B chạy đến A. hai xe gặp nhau ở một điểm cách B là 30 km. Biết vận tốc ô tô lớn hơn vận tốc xe máy là 5 km/h và quãng đường AB dài 70 km. Tính vận tốc của mỗi xe?
 GV hướng dẫn phân tích bằng bảng
	
	S(km)
	V (km/h)
	T(h)

	Xe máy
	 40
	x
	


	Ô tô 
	30
	x + 5
	


	
Đổi 20’ =  h



PT:  =  + 
GV gọi 1 HS lên làm, các HS khác cùng làm ở dưới lớp và sửa bài làm của bạn lên bảng

Bài 4:Nhà Bình nằm trên đường từ nhà cô An đến quê, biết khoảng cách giữa nhà Bình và nhà cô An là 30km. Hôm qua, bình đi xe đạp và cô An đi xe máy cùng xuất phát một lúc theo hướng đi đến nhà nhau, sau 40 phút thì hai cô cháu gặp nhau. Hôm nay, hai cô cháu cùng xuất phát từ nhà mình để về quê với phương tiện và vận tốc như hôm qua, sau 2 giờ thì họ gặp nhau tại quê. Tính vận tốc của mỗi người.
PT
Ở bài toán này , ngày hôm qua hai cô cháu đi ngược chiều với tổng quãng đường của hai cô cháu là 30km, ngày hôm nay hai cô cháu chuyển động cùng chiều, quãng đường đi của cô An hơn quãng đường đi của Bình là 30km.
Lập bảng:Ngày hôm qua 40p =2/3h
	
	S
	V
	T

	Cô An

	
 
	  x
	


	Bình
	

	  y
	





PT: + = 30  (1)

Lập bảng:Ngày hôm nay
	
	S
	V
	T

	Cô An

	 2x
	  x
	2

	Bình
	2y
	  y
	2



PT: 2x – 2y = 30 (2)
-GV gọi 1 HS lên trình bày

Bài 5:Một người dự định đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vân tốc 50 km/h. Sau khi đi được  quãng đường với vận tốc đó, vì đường khó đi nên người lái xe phải giảm vận tốc mỗi giờ 10km trên quãng đường còn lại. Do đó ô tô đến tỉnh B chậm 30 phút so với dự định. Tính quãng đường AB?
-GV hướng dẫn phân tích

Đổi 30 phút =  h
	
	S(km)
	V (km/h)
	T(h)

	Dự định
	x
	50
	


	Thực tế
	

	50
	


	
	

	40
	







PT:  =  +  - 
GV gọi 1 HS lên trình bày lời giải



	A.Kiến thức cần nhớ
Các bước giải bài toán bằng cách lập PT ,hpt
Bước 1:Lập phương trình
-Chọn ẩn, đơn vị và đk của ẩn
-Biểu diễn đại lượng chưa biết thông qua ẩn và đại lượng đã biết
-Lập mối lien hệ giữa các đại lượng để được phương trình
Bước 2: Giải phương trình tìm được
Bước 3: Nhận xét kết quả và trả lời.
B.Bài tập
1.Toán chuyển động đều
S=vt; v= S/t ; t=S/v
*Dạng toán chuyển động cả đi lẫn về
Bài 1:
Giải
Gọi độ dài quãng đường AB là x km (x>0)

Thời gian lúc đi là:  (h)

Thời gian lúc về là: 
Đổi 20’ = 1/3 giờ

Vì thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút nên ta có PT: 

Giải phương trình được 
Vậy quãng đường AB dài 50 km.







*Dạng toán chuyển động cùng chiều
Bài 2:
Giải
Gọi vận tốc của ô tô thứ hai là x(km/h) (x>0)
Vận tốc của ô tô thứ nhất là: x+10 (km/h)

Thời gian ô tô thứ nhất đi từ A đến B là:  (h)

Thời gian ô tô thứ hai đi từ A đến B là:  (h)

Vì ô tô thứ  nhất đến B nhanh hơn ô tô thứ hai 1 giờ nên ta có PT: 
Giải phương trình ta được: x = -60 (ktm) và 
x = 50 (tm)
Vậy vận tốc của ô tô thứ nhất là : 50+10 = 60km/h
Vận tốc của ô tô thứ hai là 50 km/h.






*Dạng toán chuyển động  ngược chiều
Khoảng cách giữa hai vật lúc đầu = tổng quãng đường đi được của hai vật tham gia chuyển động.
Bài 3:
Giải

Đổi 20’ =  h
Gọi vận tốc của xe máy là x km /h ( x>0)
Vận tốc của ô tô là: x + 5 ( km/h)
Quãng đường xe máy đi được là 40 km và quãng đường ô tô đi được là 30 km.

Thời gian xe máy đi từ A đến khi gặp ô tô là:  (h)

Thời gian ô tô đi từ B đến khi gặp xe máy là:  (h)
Vì xe máy xuất phát trước ô tô 20 phút nên ta có PT: 



 =  + 
Giải phương trình ta được x = 15 (tm) và
x = -40 (ktm)
Vậy vận tốc của xe máy là 15km/h và vận tốc của ô tô là 20 km/h.
*Dạng toán chuyển động một phần quãng đường
Bài 4:
Gọi vận tốc của cô An và của Bình lần lượt là x, y (km/h) (x > y>0)
Đổi 40p = 2/3 h
Ngày hôm qua cô An đi được quãng đường là 


(km), còn Bình đi được quãng đường là  (km)
Vì hai người chuyển động ngược chiều nên tổng quãng đường của hai cô cháu đi bằng quãng đường 30km ta có PT:


+ = 30  (1)
Ngày hôm nay cô An đi được quãng đường là 2x (km) và Bình đi được quãng đường là 2y (km)
Theo đầu bài ta có PT: 
2x – 2y = 30 (2)
Từ (1) và (2) ta có hpt:




Vậy vận tốc của cô An là 30km/h và vận tốc của bình là 15km/h
Bài 5
Giải
Gọi độ dài quãng đường AB là x km ( x>0)

Thời gian dự định đi từ A đến B là:  (h)

1/3 quãng đường đầu là:  (km)

Thực tế ô tô đi hết 1/3 quãng đường đầu hết số thời gian là:  (h)

Quãng đường còn lại là: (km)

Thời gian đi hết quãng đường còn lại là:  (h)




Vì thực tế người đó đén B chậm hơn dự định 30 phút nên ta có PT:  =  +  - 
Giải PT ta được  x = 150 (tm)
Vậy quãng đường AB dài 150 km.


4.Củng cố :
Với dạng toán chuyển động cần chú ý xác định đối tượng tham gia chuyển động và các đại lượng của bài toán.
5.Hướng dẫn về nhà
-Xem lại kiến thức đã ôn
-Làm đề 7, 8 đề thi vào 10.

Ngày dạy : 30/6/2020
CHỦ ĐỀ 2:GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH
HOẶC HỆ PHƯƠNG TRÌNH (tiếp theo)
(3 tiết)
I.MỤC TIÊU:
1-Kiến thức: HS nắm được các bước của giải bài toán bằng cách lập PT hoặc HPT
-Nắm được các dạng toán thường gặp và cách giải các dạng toán đó.
-Nắm được cấu trúc trong đề ôn thi vào lớp 10 có một bài liên quan tới giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình và bài này chiếm 2 điểm trên tổng số 10 điểm của bài thi.
2.Kĩ năng: HS có kĩ năng phân tích đề bài và nhận dạng được dạng toán , tìm được từ chìa khóa để phân tích bài toán .
-Biết trình bày lời giải ngắn gọn chính xác và lập được phương trình hoặc hệ phương trình.
-Giải được thành thạo phương trình hoặc hệ phương trình thu được.
-trình bày kết luận của bài toán cần gắn với thực tế để kết luận chính xác.
3.Thái độ: học tập nghiêm túc, cẩn thận, tích cực, hợp tác trong quá trình ôn luyện.
4.Định hướng phát triển năng lực
-Năng lực: phân tích, khái quát vấn đề, năng lực tính toán, tư duy logic, làm việc nhóm,
-Phẩm chất: tự tin, lòng nhân ái.
II.CHUẨN BỊ
1.GV: chuẩn bị các kiến thức và các dạng toán, các câu hỏi gợi mở và phương pháp giảng dạy chủ đề giải bài toán bằng cách lập phương trình.
2.HS: ôn lại cách các phương trình và hệ phương trình cơ bản.Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình và HPT và tổng hợp các dạng toán thường gặp.
III.Tiến trình dạy học 
1.Ổn định lớp 
2.Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của GV
	       HĐ của HS
	Nội dung

	*Dạng toán chuyển động đường thủy
Bài 1: khoảng cách giữa 2 bến sông A và B là 30km. 1 ca nô đi từ A đến B, nghỉ 40ph ở B, rồi lại trở về A. thời gian kể từ lúc đi đến lúc trở về A là 6h. Tính vận tốc của ca nô khi nước yên lặng, biết vận tốc dòng nước là 3km/h.
GV hướng dẫn HS giải theo  cách lập pt và cách lập hpt
GV gọi 2 HS lên làm theo hai cách






*Dạng toán : Tìm số  (cấu tạo số)


Bài 2 : Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng số đó gấp 4 lần tổng các chữ số của nó. Nếu viết hai chữ số của nó theo thứ tự ngược lại thì được số mới lớn hơn số ban đầu 36 đơn vị
GV gọi 1 HS đọc đề bài
Gv hướng dẫn HS phân tích

Gọi số cần tìm là 
?Điều kiện của a, b là gì?
GV hướng dẫn HS lập hai PT

GV gọi 1 HS lên bảng làm
Các HS khác nhận xét
Bài 3:Tìm một số có hai chữ số. Biết rằng nếu viết thêm số 1 vào bên phải số này thì được một số có ba chữ số hơn số phải tìm là 577 đơn vị và số phải tìm hơn số đó nhưng viết theo thứ tự ngược lại là 18 đơn vị
GV hướng dẫn như bài tập 3
*Một số dạng toán khác
 Bài 4: Hai trường A và B có 420 học sinh thi đỗ vào lớp 10, đạt tỉ lệ là 84%. Riêng trường A tỉ lệ đỗ là 80%. Riêng trường B tỉ lệ đỗ là 90%. Tính số học sinh dự thi của mỗi trường.
-GV yêu cầu 1 HS đọc đề bài
-Bài toán trên liên quan đến dạng toán tìm một số khi biết giá trị của phân số và tìm giá trị của phân số
?Hãy nêu lại cách tìm một số khi biết giá trị của phân số và tìm giá trị của phân số
?Theo bài toán số học sinh dự thi của hai trường là bao nhiêu?
?hãy chọn đại lượng làm ẩn
GV cho các nhóm làm việc sau đó gọi 1 nhóm trình bày

Bài 5:
Một hội trường có 300 ghế được xếp thành nhiều dãy như nhau. Người ta muốn sắp xếp lại bằng cách bớt đi 3 dãy ghế thì phải xếp thêm 5 ghế vào mỗi dãy còn lại. Hỏi lúc đầu hội trường có bao nhiêu dãy ghế và mỗi dãy có bao nhiêu ghế?
GV hướng dẫn phân tích bằng bẳng
GV gọi 1 Hs lên trình bày sau đó chữa

	Cách 1: giải pt
	Phân tích
	
	V
	S
	T

	Nước yên lặng
	

	
	

	xuôi
	

	30
	


	Ngược
	

	30
	




Cách 2 giải hpt

	
	V
	S
	T

	xuôi
	x
	30
	


	Ngược
	y
	30
	





Hệ pt: 















 1 HS đọc đề bài

Phân tích

Điều kiện của a, b là 




















1 HS lên bảng làm các HS khác cùng làm và nhận xét









1 HS đọc đề bài






1HS nêu lại cách tìm
một số khi biết giá trị của phân số và tìm giá trị của phân số
-Số học sinh dự thi của hai trường là: 
420: 84% =500(hs)












HS phân tích bài toán
	
	Tổng
Ghế
	Số ghế 1 dãy
	Số dãy ghế

	Lúc đầu
	300
	x
	y

	Lúc sau
	300
	x+5
	y -3



Hpt:
	*Dạng toán chuyển động đường thủy

Bài 1
Giải
…………
Ta có phương trình:


x =12 tmđk=>nhận
Vậy vận tốc thực của ca nô là 12km/h






*Dạng toán : Tìm số ( cấu tạo số)


Bài 2 :
Giải

Gọi số cần tìm là 



Vì số cần tìm gấp 4 lần tổng các chữ số của nó nên ta có PT: 
(1)

Nếu viết số đó theo thứ tự ngược lại ta được số mới là
Vì số mới lớn hơn số ban đầu là 36 đơn vị nên ta có PT:



 (2)
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:



….

Vậy số cần tìm là 
Bài 3:Tìm một số có hai chữ số. Biết rằng nếu viết thêm số 1 vào bên phải số này thì được một số có ba chữ số hơn số phải tìm là 577 đơn vị và số phải tìm hơn số đó nhưng viết theo thứ tự ngược lại là 18 đơn vị

  Đáp số 

*Một số dạng toán khác
 Bài 4: 
Giải
Số học sinh dự thi của hai trường là: 
420: 84% =500(hs)

Gọi số học sinh dự thi của trường A và trường B lần lượt là x; y (hs) (ĐK: ; x;y <500)
Vì tổng số học sinh dự thi của hai trường là 500 hs nên ta có PT: x + y =500 (1)
Số học sinh thi đỗ của trường A là: 80%.x (hs)
Số học sinh thi đỗ của trường B là: 90%.y (hs)
Theo đầu bài ta có PT:
80%.x + 90%.y = 420
0,8x + 0,9y = 420 (2)
Từ (1) và (2) ta có hpt: 


Vậy trường A có 300 hs dự thi
Trường B có 200 hs dự thi
Bài 5: giải

Gọi số ghế trong một dãy và số dãy ghế lúc đầu trong hội trường lần lượt là x( chiếc), y (dãy) ()
Theo đầu bài ta có phương trình: xy = 300 (1)
Lúc sau mỗi dãy ghế có số chiếc ghế là: x + 5 (chiếc), số dãy ghế là: y – 3 (dãy)
Theo đầu bài ta có PT:
(x + 5)( y – 3) = 300 (2)
Từ (1) và (2) ta có hpt:



Giải hệ phương trình tìm được 
Vậy lúc đầu hội trường có 12 dãy ghế và mỗi dãy có 15 chiếc ghế.


4.Củng cố : sau mỗi dạng toán
5.Hướng dẫn về nhà
-Xem lại kiến thức đã ôn
-Làm đề 9,10 đề thi vào 10






















Ngày soạn: ……………                                                                                                                             
Ngày dạy: …………….       

Tiết 61: LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
Qua bài này HS cần:
1. Kiến thức:
- Thành thạo giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu, phương trình tích và phương trình trùng phương.
- Giải được các bài tập Gv yêu cầu
2. Kĩ năng:
- Vận dụng thành thạo và linh hoạt kiến thức để giải bài tập.
3. Thái độ:
- Chú ý lắng nghe, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài, mong muốn vận dụng 
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Năng lực tính toán, giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ
II. Chuẩn bị:
- Gv : Phấn mầu, bảng phụ, thước thẳng
- Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định :        (1 phút)                 
2.Kiểm tra bài cũ : (Kết hợp trong bài).           
3.Bài mới :

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Khởi động:
Mục tiêu: HS giải được phương trình quy về phương trình bậc hai dạng trùng phương, dạng pt tích
PP: Vấn đáp

	
 


+GV nhận xét và ghi điểm
- GV: Ngoài những phương trình có dạng quen thuộc đã biết ta còn có thể giải những pt có dạng nào nữa ? Chúng ta nghiên cứu bài hôm nay
	Một HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở



HS nhận xét bài làm của bạn
	

	Hoạt động 2:  Luyện tập
Mục tiêu: Vận dụng được lí thuyết đã học giải bài tập
Kĩ thuật sử dụng: hoàn thành nhiệm vụ, động não

	Giải bài 37 SGK
Gọi hai HS thực hiện




GV chốt kiến thức 











Giải bài 38 SGK   





GV kết luận 













 Làm bài 39d
Hãy nêu cách làm ?

 



Nhận xét bài làm của bạn?
GV kết luận





GV: chốt lại những dạng phương trình đã giải.



Bài tập: Giải các pt sau: 

a)

b)
GV:Hướng dẫn hs cách dạng từng pt















GV: chốt lại một số dạng pt đưa được về pt bậc hai
	

HS trình bày



HS nhận xét 










 
Hai HS lên bảng trình bày cả lớp theo dõi thực hiện và nhận xét bài làm của hs?


















Một HS lên bảng trình bày





HS nhận xét










HS: Chú ý theo gợi ý của gv để đặt ẩn phụ rồi giải pt

HS hoạt động nhóm giải bài toán
	Bài 37 / 56

 ( 1)

Đặt  pt trở thành:




 pt (2) vô nghiệm. Vậy pt (1) vô nghiệm
b/ 5x4+2x2–16=10–x2

5x4+3x2–26=0

Đặt x2=t (t0) phương trình  trở thành: 5t2+3t–26=0
Giải phương trình trên ta có 
t1=2 (thỏa mãn); t2= –2,6 (loại)



Với t1=2 x1= và x1= –


Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm x1= và x1= –
Bài 38 / 56
a/ (x–3)2+(x+4)2=23–3x

x2–6x+9+x2+8x+16=23–3x

2x2+5x+2=0
Giải phương trình ta có x1=2; x2= –0,5

e/ 

ĐKXĐ: x3







14=x2–9+x+3x2+x –20=0
Giải phương trình trên ta có x1=4(Thỏa mãn ĐKXĐ); 
x2= –5 (Thỏa mãn ĐKXĐ)
Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm x1=4; x2= –5 
Bài 39/57
d/ (x2+2x–5)2=(x2– x+5)2

(x2+2x–5)2–(x2– x+5)2=0

(x2+2x–5–x2+x–5)(x2+2x–5+ x2– x+5)=0

(3x–10)(2x2–x)=0






Vậy phương trình có ba nghiệm x1=; x2=0; x3=0,5


a) 



Đặt :
Khi đó ta có pt: (t-1)(t+1)=8



t=3 ta có pt: 

Giải ra ta có:

t= -3 ta có pt:(*)
Pt (*) vô nghiệm
Vậy Pt đã cho có nghiệm là: 

            


b)Đk: 





Giải pt ta có:(loại)

                    (t/m) 
Vậy pt có nghiệm x = 9

	Tìm tòi, mở rộng
Mục tiêu:   - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
                   - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu kiến thức sẽ học trong buổi sau.
Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật  trình bày một phút, viết tích cực

	+ Học cách giải các phương trình quy về phương trình bậc hai
+ Bài tập về nhà: Hoàn thành các bài tập còn lại.
+ Xem trước bài “Giải bài toán bằng cách lập phương trình”

































Ngày soạn: ……………                                                                                                                             
Ngày dạy: …………….       

Tiết 62: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH
I. Mục tiêu:
Qua bài này HS cần:
1. Kiến thức:
- Nêu được các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.
- Vận dụng được các bước để giải một số bài toán.
2. Kĩ năng:
- Lập luận, trình bày bài giải khoa học, ngắn gọn, cẩn thận, chính xác.
- Vận dụng linh hoạt kiến thức giải bài tập.
3. Thái độ:
- Chú ý quan sát, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài, mong muốn được vận dụng.
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Năng lực tính toán, giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.
- Phẩm chất: Tự chủ, tự tin
 II. Chuẩn bị:
- Gv : Phấn mầu, bài giảng điện tử, thước thẳng
- Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định :        (1 phút)                 
2. Nội dung 

Hoạt động 1: Khởi động: -1p
Chúng ta đã biết giải bài toán bằng cách  lập phương trình bậc nhất và lập hệ phương trình.Vậy để giải bài toán bằng cách lập pt bậc hai ta làm ntn ? Chúng ta nghiên cứu bài mới
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức – 35p

Mục tiêu: Nhận biết được dạng toán năng suất, bài toán có nội dung hình học, nêu được các bước thực hiện bài toán, lập bảng phân tích và giải bài toán.
Kĩ thuật sử dụng: Hoàn thành nhiệm vụ, động não
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	+Nêu các bứơc giải bài toán bằng cách lập phương trình
+Em hãy cho biết bài toán này thuộc dạng nào? 
+Nêu các đại lượng cần phân tích ?
+ Kẻ bảng phân tích ?








+Làm ?1: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bé hơn chiều dài 4 m và diện tích bằng 320 m2 . Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất.
+ GV kết luận
	Học sinh nêu các bước thực hiện

- Bài toán này thuộc dạng toán năng suất 
- Ta cần phân tích các đại lượng: Số áo may trong 1 ngày, thời gian may, số áo
Học sinh lập pt 
Học sinh khác lên giải phương trình và trả lời bài toán
(Hs hoạt động cá nhân)


Học sinh hoạt động nhóm

Đại diện một nhóm lên bảng trình bày


Các nhóm khác theo dõi và sửa bài
	Ví dụ
	
	Số áo may 1 ngày
	Số ngày
	Số áo may

	Kế hoạch
	x
	

	3000

	Thực hiện
	x + 6
	

	2650


ĐK: x nguyên dương
Theo bài ra ta có phương trình


 - 5 = ; giải pt ta được 
x1 = 100 (TMĐK)
x2 = - 36 (loại)
Vậy theo kế hoạch, mỗi ngày xưởng phải may xong 100 áo
?1
*Gọi chiều rộng của mảnh đất là x (m)
ĐK ; x > 0
Vậy chiều dài của mảnh đất là: (x + 4)m
Diện tích của mảnh đất là 320 m2 , ta có phương trình:
             x(x + 4) = 320

x2 + 4x – 320 = 0


= 4 + 320 = 324 
x1 = - 2 + 18 = 16 (TMĐK)
x2 = - 2 – 18 =  - 20 (loại)
Vậy chiều rộng của mảnh đất là: 16m
Chiều dài của mảnh đất là:16 + 4 = 20m

	Hoạt động 3, 4: Luyện tập, vận dụng – 6p
Mục tiêu: Vận dụng được các bước giải để giải bài toán liên quan số học
Kĩ thuật sử dụng: hoàn thành nhiệm vụ, động não.

	+ Hoạt động 3:
 + Giải bài tập 41 SGK +Hãy chọn ẩn số và lập phương trình bài toán.
+Yêu cầu học sinh giải phương trình






	


Cả hai nghiệm này nhận được vì x là một số , có thể âm, có thể dương.

(Hs hoạt động cá nhân)
	


	Chữa bài tập 41 SGK
Bài giải :
Gọi số nhỏ là x 
     thì số lớn là x + 5
Tích của hai số là 150, ta có phương trình: x(x + 5) = 150

x2 +5x – 150 = 0
Giải pt cho ta hai nghiệm
x1 = 10;  x2 = - 15
Trả lời: Nếu một bạn chọn số 10 thì bạn kia phải chọn số 15, nếu một bạn chọn số – 15 thì bạn kia phải chọn số – 10 

	Hoạt động 5: Tìm tòi, mở rộng – 2p
Mục tiêu:   - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
                   - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu kiến thức sẽ học trong buổi sau.
- Lưu ý học sinh: Với các dạng toán có 3 đại lượng trong đó có một đại lượng bằng tích của hai đại lượng kia (toán chuyển động, toán năng suất, dài rộng, diện tích, ....) nên phân tích các đại lượng bằng bảng thì dễ lập phương trình bài toán
- Học thuộc các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình
- Xem lại các bài đã chữa
- Bài tập về nhà: 43,45,46,48 SGK; 51,56,57 SBT

































Ngày soạn: ……………                                                                                                                             
Ngày dạy: …………….       

Tiết 63: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:
Qua bài này HS cần:
1. Kiến thức:
- Có kĩ năng lập được bảng phân tích, biểu diễn các đại lượng trong bài toán theo ẩn số đã cho và các đại lượng đã biết
- Áp dụng đủ các bước giải để giải hoàn thiện bài toán bằng cách lập phương trình
 - Vận dụng giải một số dạng toán cơ bản, không quá phức tạp .
2. Kĩ năng:
- Làm được bài toán thực tế để thấy rõ toán học bắt nguồn từ thực tế cuộc sống và lại quay trở lại phục vụ thực tế.
3. Thái độ:
- Chú ý lắng nghe, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Năng lực tính toán, giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ
 II. Chuẩn bị:
- Gv : Phấn mầu, bảng phụ, bài giảng điện tử, thước thẳng
- Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định :        (1 phút)                 
2..Bài mới :

	HOẠT ĐỘNG
CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG
CỦA HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Hỏi bài cũ và khởi động – 12p

	Hoạt động 1: 10 phút
HS1:Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình
- Chữa bài tập 45 SGK
 Tích của hai số tự nhiên liên tiếp lớn hơn tổng của chúng là 109. Tìm hai số đó

HS2:làm bài 44 SGK
+ Lập bảng phân tích
+ Trình bày lời giải





+ Nhận xét bài làm của bạn 


.

	Hai học sinh lên bảng thực hiện
Học sinh 1 làm bài tập 45 SGK







Học sinh 2 làm bài tập 44 sgk





Học sinh dưới lớp nhận xét bài làm của hai bạn
	Bài tập 45:
Gọi số tự nhiên nhỏ là x, thì số tự nhiên liền sau là x + 1(ĐK: x > 0)
Tích của hai số là x(x + 1)
Tổng của hai số là; x + x + 1 = 2x + 1
Vì tích của chúng lớn hơn tổng là 109 nên ta có phương trình
x(x + 1) – (2x + 1) = 109
Giải pt cho ta kết quả sau;
x1 = - 10 (loại)
x2 = 11 (TMĐK)
Vậy hai số cần tìm là 11 và 12

Bài tập 44 sgk
Giải 
Gọi số phải tìm là x. 
Một nửa của nó trừ đi một nửa đơn vị là: 


Theo bài  ra ta có phương trình

  
   x2 – x – 2 = 0
Có a – b + c = 1 – ( - 1) + 2 = 0
=> x1 = - 1; x2 = 2
Vậy số cần tìm bằng -1 hoặc 2


	Hoạt động 2: Luyện tập – 30p
Mục tiêu: Vận dụng được các bước giải để giải bài toán dạng toán năng suất.
Kĩ thuật sử dụng: Hoàn thành nhiệm vụ, động não, hoạt động nhóm.

	
+ GV: Bài 50 SGK

+ Lập bảng phân tích bài toán.
+ Giải bài toán.












Giải bài 42 SGK
+ Chọn ẩn số?
+ Bác Thời vay ban đầu 2000 000đ, vậy sau một năm cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu?
+ Số tiền này coi là gốc để tính lãi năm sau. Vậy sau năm thứ hai , cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu?
+ Lập phương trình bài toán
+ Giải phương trình
	

Bài toán này có ba đại lượng: khối lượng (g); thể tích (cm3) ; khối lượng riêng (g/cm3)

Mối quan hệ giữa chúng là:

D = 

(Hs hoạt động nhóm)














Học sinh lần lượt trả lời
 các câu hỏi của giáo viên
(Hs hoạt động cá nhân)







	Bài 50 SGK

	
	KL
(g)
	TT
(cm3)
	KLR
(g/cm3)

	K.Loại
I
	880
	

	x

	K.Loại
II
	858
	

	x - 1


ĐK: x > 1:  Phương trình 


 -  = 10
Giải pt ta được nghiệm là
x1 = - 10 (loại)
x2 = 8,8 (TMĐK)
Vậy khối lượng riêng của kim loại I là 8,8 (g/cm3) Kim loại II là: 7,8 (g/cm3)

Bài 42 SGK
Gọi lãi suất cho vay một năm là x% (ĐK:x >0)
Sau một năm cả vốn lẫn lãi là:
2 000 000 + 2 000 000.x% 
= 2 000 000 (1 + x%)
= 20 000(100 + x)
Sau năm thứ hai cả vốn lẫn lãi là; 
20 000(100 + x) + 20 000(100 + x). (1 + x%) = 20 000(100 + x). (1 + x%)
       = 200(100 + x)2
Sau năm thứ hai, bác Thời phải trả tất cả 2 420 000đ; ta có phương trình
200(100 + x)2 = 2 420 000
Giải pt : x1 = - 210 (loại)
              x2 =  10
Vậy lãi suất cho vay hàng năm là 10%

	Hoạt động 3: Tìm tòi, mở rộng – 2p
Mục tiêu:   - HS phát biểu được kiến thức quan trọng của bài học
                   - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
                   - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu kiến thức sẽ học trong buổi sau.
Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực

	-Làm tiếp các bài tập còn lại trong sách giáo khoa; 
- Làm các câu hỏi phần ôn tập chương, đọc và ghi nhớ tóm tắt các kiến thức cần nhớ
- Bài tập: 46; 47; 48, 51,52,53,54,55 SGK và 52,54,56,59,61 SBT












































TIẾT 65:
ÔN TẬP CUỐI NĂM
Ngày soạn: 
Ngày dạy:       
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: HS được ôn tập và củng cố các kiến thức về CBH, CBB: định nghĩa, điều kiện để căn thức xác định và các phép biến đổi.
2. Kỹ năng: HS được rèn luyện kỹ năng giải các dạng bài: rút gọn, chứng minh đẳng thức và bài tập tổng hợp về căn hức chứa biến
3. Thái độ: Rèn luyện cho HS tính cẩn thận, chính xác trong khi làm bài tập
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Năng lực tính toán, giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.
II. Chuẩn bị của GV – HS:
- GV: Nghiên cứu soạn giáo án.
- HS: Học bài & làm BTVN
III. Tiến trình dạy học:
	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	Hoạt động 1: Ôn tập Lý thuyết
Mục tiêu: Ôn tập lại kiến thức đã học trong chương I – Căn bậc hai
Kĩ thuật sử dụng: hoàn thành nhiệm vụ, động não

	? Trong tập hợp số thực R, những số nào có CBH? Những số nào có CBB?



? [image: ] xác định 
(có nghĩa) khi nào?
? Hãy nêu HĐT [image: ]
? Ta có những phép biến đổi nào để biến đổi 1 CBH, CBB?
GV gọi lầ lượt từng HS nêu các phép biến đổi CTBH
GV: tất cả các phép biến đổi này ta đều có thể áp dụng đối với căn bậc ba
GV nhấn mạnh lại các kiến thức về CTBH
	HS: + Những số không âm có CBH. Mỗi số dương a có 2 CBH là [image: ] và [image: ], trong đó [image: ] được gọi là CBHSH
+ Mọi số thực đều có CBB. CBB của số dương là số dương, CBB của số âm là số âm.
HS: [image: ] xác định [image: ]
HS: +) [image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ]
HS: Nêu các phép biến đổi:
HS lớp nhận xét
	I. Lý thuyết:
1. Căn bậc hai – Căn bậc ba:
+)[image: ][image: ]
+) Với a > 0: [image: ]
+) [image: ]
2. Điều kiện để căn thức xác định – HĐT [image: ]:
+) [image: ] xác định [image: ]
+) [image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ]
3. Các phép biến đổi căn thức bậc hai :
+ Đưa thừa số ra ngoài dấu căn: [image: ]
+ Khai phương 1 tích – Nhân các CBH:
[image: ](A, B [image: ] 0)
+ Khai phương 1 thương – Chia các CBH:
[image: ]
+ Đưa thừa số vào trong dấu căn:
[image: ] Với A, B[image: ] 0
[image: ] Với A < 0 và B [image: ] 0
+ Khử mẫu của biểu thức lấy căn:
[image: ]
+ Trục căn thức ở mẫu:
[image: ] ( Với B > 0 )
[image: ]
(Với A [image: ] 0 và A [image: ] B2)
[image: ]
(Với A, B [image: ] 0 và A [image: ] B )

	Hoạt động 2: Luyện tập
Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức để biến đổi giải được bài toán rút gọn căn thức
Kĩ thuật sử dụng: hoàn thành nhiệm vụ, động não

	GV yêu cầu HS làm bài 2 (SGK – tr131)
? để rút gọn M ta phải làm ntn

GV: gọi 1 HS lên bảng thực hiện





GV: Trước hết ta cần phải làm gì?



GV gọi 1 HS lên bảng thực hiện, HS dưới lớp làm vào vở








GV đánh giá nhận xét bài làm của HS
GV yêu cầu HS rút gọn P












GV đánh giá, nhận xét bài làm của HS & sửa sai nếu có.
GV yêu cầu HS làm bài 7 (SBT)
? Để rút gọn P trước hết ta cần phải làm gì?
? Vậy ĐKXĐ là những ĐK nào?







GV hướng dẫn HS thực hiện rút gọn biểu thức P
? Để tìm GTLN của P ta làm ntn?
Hãy biến đổi bthức P?
? Tới đây em có nx gì?
? Vậy GTLN của P bằng bao nhiêu, đạt được khi nào?


	HS làm bài 2 (SGK – tr131)

HS: biến đổi bthức dưới dấu căn về dạng (A [image: ] B)2 rồi áp dụng HĐT: [image: ]
HS:
[image: ]
[image: ]
[image: ]
HS lớp nhận xét, chữa bài
HS: Nhân cả 2 vế với [image: ] 
[image: ] áp dụng quy tắc nhân các CBH [image: ] biến đổi bthức dưới dấu căn về dạng (A [image: ] B)2 rồi áp dụng HĐT: [image: ]
1 HS thực hiện trên bảng, HS dưới lớp làm vào vở
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
HS lớp nhận xét, chữa bài
1 HS lên bảng, HS dưới lớp làm vào vở
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ] = 0
HS lớp nx, chữa bài

HS: ta cần tìm ĐKXĐ của P
HS: P có nghĩa 
[image: ] [image: ] 
[image: ] [image: ][image: ][image: ]
Vậy ĐKXĐ: [image: ] và [image: ]
HS thực hiện dưới sự hương dẫn của GV
HS: Biến đổi bthức P về dạng:
C – (A [image: ] B)2  rồi cm  P [image: ]C
HS: biến đổi P
HS: nêu nhận xét
HS trả lời


HS lớp nhận xét, chữa bài
	II. Bài tập:
1. Bài 2 (SGK – tr131):
+) [image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
+) [image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
+) [image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ] = 0
2. Bài 7 (SBT)
P = [image: ]
a) Rút gọn biểu thức P.
b)Tính giá trị của P tại [image: ]
c) Tìm GTLN của P
Giải:
a) ĐKXĐ: [image: ] và [image: ]
P = [image: ]
P =[image: ]
P = [image: ]
P = [image: ]
P = [image: ]
P = [image: ]
c) P = [image: ]
P = [image: ]
P = [image: ]
Ta có: [image: ] với [image: ]
[image: ][image: ] với [image: ]
Vậy GTLN của P = [image: ] đạt được [image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ]x = [image: ] (tm ĐKXĐ)

	Hoạt động: Tìm tòi, mở rộng (3ph)
Mục tiêu:   - HS phát biểu được kiến thức quan trọng của bài học
                   - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
                   - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu kiến thức sẽ học trong buổi sau.
Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật  trình bày một phút, viết tích cực

	- Nắm vững các công thức biến đổi về CBH và CBB.
- BTVN: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16 (SGK); 11, 13, 15 (SBT)





TIẾT 66:
ÔN TẬP CUỐI NĂM
Ngày soạn: 
Ngày dạy:       
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: HS được ôn tập, củng cố và khắc sâu kiến thức về hàm số bậc nhất y = ax + b và hàm số bậc hai y = ax2 (a [image: ] 0), giải hpt, giải phương trình
2. Kỹ năng: HS có kỹ năng làm các dạng toán: xác định hàm số bậc nhất, vẽ đồ thị hàm số bậc hai, giải hpt và PT bằng các pp đã học
3. Thái độ: Nghiêm túc chú ý học tập có hứng thú với môn học
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Năng lực tính toán, giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.
II. Chuẩn bị của GV – HS:
- GV: Nghiên cứu soạn giáo án.
- HS: Học bài & làm BTVN
III. Tiến trình dạy học:
	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	Hoạt động 1: Ôn tập về hàm số y = ax + b & hàm số y = ax2 (a [image: ]0 )
Mục tiêu: Giải được các bài toán về đồ thị hàm số
PPP: Vấn đáp, thuyết trình

	GV yêu cầu HS làm bài 6 (SGK – tr132)
GV gọi lần lượt 2 HS lên bảng thực hiện















GV quan sát HS dưới lớp làm bài tâp & sửa sai nếu có









GV đánh giá nhận xét bài làm của HS
GV yêu cầu HS làm bài 13 (SGK – tr133)
GV: gọi 1 HS lên bảng xác định hệ số a






GV yêu cầu HS dưới lớp vẽ đồ thị hsố y = [image: ]x2







GV nhận xét bài làm của HS
	HS làm bài 6 (SGK – tr132)
2 HS lên bảng thực hiện
HS1: 
+ Vì A(1; 3) thuộc đồ thị hsố nên thay x = 1, y = 3 vào CT hsố ta được:
3 = a.1 + b [image: ]a + b = 3 (1)
+ Vì B(– 1;  – 1) thuộc đồ thị hsố nên thay x = – 1, y = – 1 vào CT hsố ta được:
· 1 = a.( – 1) + b 
[image: ]– a + b = – 1 (2)
Từ (1) & (2) ta có hpt :
[image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ]
Vậy a = 2 ; b = 1
HS2 : 
+ Vì đồ thị hsố song song với đt y = x + 5 
[image: ][image: ]y = x + b
+ Vì C(1 ; 2) thuộc đồ thị hsố nên thay x = 1, y = 2 vào CT hsố ta được :
2 = 1 + b [image: ]b = 1 (tmđk)
Vậy a = 1; b = 1
HS lớp nhận xét, chữa bài

HS làm bài 13 (SGK – tr133)

1 HS lên bảng xác định hệ số a, HS dưới lớp làm vào vở
+ Vì A(– 2 ; 1) thuộc đồ thị hsố nên thay x = – 2 ; y = 1 vào CT hsố ta được:
1 = a.(– 2)2 [image: ]4a = 1
[image: ]a = [image: ]
· Vẽ y = [image: ]x2
+ Bảng giá trị :
	x
	-4
	-2
	0
	2
	4

	y
	4
	1
	0
	1
	4


Vậy đồ thị hsố là 1 đường cong Parabol có đỉnh là gốc tọa độ O, nhận trục Oy làm TĐX, nằm phía trên Ox, O là điểm thấp nhất của đồ thị
HS lớp nhận xét, chữa bài
	1. Bài 6 (SGK – tr132):
Cho hàm số y = ax + b. Xác định a, b biết:
a) Đồ thị hsố đi qua 2 điểm: A(1; 3) & B(– 1;  – 1)
+ Vì A(1; 3) thuộc đồ thị hsố nên thay x = 1, y = 3 vào CT hsố ta được:
3 = a.1 + b [image: ]a + b = 3 (1)
+ Vì B(– 1;  – 1) thuộc đồ thị hsố nên thay x = – 1, y = – 1 vào CT hsố ta được:
· 1 = a.( – 1) + b 
[image: ]– a + b = – 1 (2)
Từ (1) & (2) ta có hpt :
[image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ]
Vậy a = 2 ; b = 1
b) Đồ thị hsố song song với đt y = x + 5 & đi qua C(1 ; 2)
+ Vì đồ thị hsố song song với đt y = x + 5 
[image: ][image: ]y = x + b
+ Vì C(1 ; 2) thuộc đồ thị hsố nên thay x = 1, y = 2 vào CT hsố ta được :
2 = 1 + b [image: ]b = 1 (tmđk)
Vậy a = 1; b = 1
2. Bài 13 (SGK – tr133) :
Cho hsố y = ax2. Xác định hệ số a biết đồ thị hsố đi qua 
A(– 2 ; 1)
+ Vì A(– 2 ; 1) thuộc đồ thị hsố nên thay x = – 2 ; y = 1 vào CT hsố ta được :
1 = a.(– 2)2 [image: ]4a = 1
[image: ]a = [image: ]
* Vẽ y = [image: ]x2
+ Bảng giá trị :
	x
	–4
	–2
	0
	2
	4

	y
	4
	1
	0
	1
	4


Vậy đồ thị hsố là 1 đường cong Parabol có đỉnh là gốc tọa độ O, nhận trục Oy làm TĐX, nằm phía trên Ox, O là điểm thấp nhất của đồ thị

	Hoạt động 2 : Ôn tập giải PT – HPT 
Mục tiêu : Giải được các bài tập HPT đơn giản và dạng đặt ẩn phụ
PP : Thuyết trình, vấn đáp

	GV yêu cầu HS làm bài tập 3 :
Giải các PT & HPT sau :
a. [image: ]
b. [image: ]
c. [image: ]
d. 5x4 – 3x2 + [image: ]= 0
GV gọi 1 HS lên bảng làm câu a 

GV đánh giá bài làm của HS sau đó gọi 1 HS khác lên bảng làm câu b






















GV đánh giá bài làm của HS sau đó gọi 1 HS khác lên bảng làm câu c





































GV đánh giá bài làm của HS sau đó gọi 1 HS khác lên bảng làm câu d













GV quan sát HS dưới lớp làm bài tập và sửa sai nếu có
















GV nhận xét bài làm của HS
	HS ghi bài tập vào vở
1 HS lên bảng làm câu a
. [image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ]
Vậy (x ; y) = ([image: ] ;[image: ] )
HS lớp nhận xét, chữa bài
1 HS lên bảng làm câu b, HS dưới lớp thực hiện vào vở
b. [image: ]
ĐKXĐ : x [image: ] 1 ; y [image: ] 1
+ Đặt [image: ]
(đk : u, v [image: ] 0 ), HPT trên trở thành :
[image: ] [image: ] [image: ]
[image: ] [image: ]
Suy ra [image: ]
[image: ][image: ] [image: ][image: ]
Vậy (x; y) = (2; 2)
HS lớp nhận xét, chữa bài
1 HS lên bảng làm câu c
c) [image: ]
ĐKXĐ : x [image: ][image: ]y
Đặt [image: ]
(đk :u, v [image: ]0)
Hpt đã cho trở thành :
[image: ] [image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ](tm đk)
Suy ra : [image: ] 	
[image: ][image: ][image: ][image: ]
Vậy (x; y) = ([image: ]; [image: ])
HS lớp nhận xét, chữa bài
1 HS lên bảng làm câu d
d) 5x4 – 3x2 + [image: ]= 0
[image: ]80x4 – 48x2 + 7 = 0
Đặt x2 = t (đk : t [image: ]0), pt đã cho trở thành : 
80t2 – 48t + 7 = 0
Ta có : [image: ]= b’2 – ac
= (– 24)2 – 80.7
= 576 – 560 = 16 > 0
[image: ][image: ]
[image: ]PT có 2 no p/biệt:
[image: ] (tm)
[image: ] (tm)
+ Với t = t1 = [image: ][image: ][image: ] 
[image: ][image: ]
+ Với t = t2 = [image: ][image: ]x2 = [image: ]
[image: ][image: ]
Vậy PT đã cho có 4 no: 
x1 = [image: ]; x2 = [image: ];
x3 = [image: ]; x4 = [image: ]
HS lớp nhận xét, chữa bài
	3. Bài 3: Giải các PT & HPT sau:
a) [image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ]
Vậy (x ; y) = ([image: ] ;[image: ] )
b) [image: ]
ĐKXĐ : x [image: ] 1; y [image: ] 1
+ Đặt [image: ]
(đk : u, v [image: ] 0 ), HPT trên trở thành :
[image: ] [image: ] [image: ]
[image: ] [image: ]
Suy ra [image: ]
[image: ][image: ] [image: ][image: ]
Vậy (x; y) = (2; 2)
c) [image: ]
ĐKXĐ : x [image: ][image: ]y
Đặt [image: ]
(đk :u, v [image: ]0)
Hpt đã cho trở thành :
[image: ] [image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ](tm đk)
Suy ra : [image: ] 	
[image: ][image: ][image: ][image: ]
Vậy (x ; y) = ([image: ] ; [image: ])
d) 5x4 – 3x2 + [image: ]= 0
[image: ]80x4 – 48x2 + 7 = 0
+ Đặt x2 = t (đk : t [image: ]0), pt đã cho trở thành : 
80t2 – 48t + 7 = 0
Ta có : [image: ]= b’2 – ac
= (– 24)2 – 80.7
= 576 – 560 = 16 > 0
[image: ][image: ]
[image: ]PT có 2 no p/biệt:
[image: ] (tm)
[image: ] (tm)
+ Với t = t1 = [image: ][image: ][image: ] 
[image: ][image: ]
+ Với t = t2 = [image: ][image: ]x2 = [image: ]
[image: ][image: ]
Vậy PT đã cho có 4 no: 
x1 = [image: ]; x2 = [image: ];
x3 = [image: ]; x4 = [image: ]

	Hoạt động 3: Tìm tòi, mở rộng (3ph)
Mục tiêu:   - HS phát biểu được kiến thức quan trọng của bài học
                   - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
                   - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu kiến thức sẽ học trong buổi sau.
Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật  trình bày một phút, viết tích cực

	- Ôn lại các bước giải bài toán bằng cách lập PT – HPT.
- BTVN : 17, 18 (SGK) ; 16, 17, 18 (SBT)



	
	



TIẾT 67:
ÔN TẬP CUỐI NĂM
Ngày soạn: 17 / 04 / 2016
Ngày dạy:       / 05 / 2016
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: HS được ôn tập và củng cố các bước giải bài toán bằng cách lập PT – HPT về các dạng toán: Chuyển động, toán tìm 2 số, toán có nội dung hình học
2. Kỹ năng:HS được rèn luyện kỹ năng giải bài toán bằng cách lập PT – HPT, rèn luyện cho HS kỹ năng giải HPT và PT bậc hai
3. Thái độ: Nghiêm túc chú ý học tập. Có hứng thú với môn học
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Năng lực tính toán, giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.
II. Chuẩn bị của GV – HS:
- GV: Nghiên cứu soạn giáo án.
- HS: Học bài & làm BTVN
III. Tiến trình dạy học:
	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	Hoạt động 1: Dạng toán chuyển động
Mục tiêu: Ôn tập giải bài toán bằng cách lập pt, hpt

	GV yêu cầu HS làm bài 12 (SGK – tr133)
GV: Tóm tắt bài toán lên bảng
? Bài toán cho biết gì và yêu cầu điều gì?
? Giữa 2 đại lượng mà bài toán hỏi có được liên hệ với nhau bởi 1 hệ thức trực tiếp nào không?
? Vậy ta phải chọn mấy ẩn? ĐK của ẩn là gì?


? Ta có những đại lượng nào đã biết và những đại lượng nào chưa biết?
GV: Hãy biểu thị các đại lượng chưa biết theo ẩn & các đại lượng đã biết?



? Lập PT thứ nhất của bài toán?

? Lập PT thứ hai của bài toán?








? Vậy ta có hpt nào ?





GV : gọi 1 HS lên bảng giải HPT


































GV: đối chiếu no tìm được với đk & kết luận

	HS làm bài 12 (SGK – tr133)

HS ghi vở

HS trả lời

HS: Giữa 2 đại lượng mà bài toán hỏi không được liên hệ với nhau bởi 1 hệ thức trực tiếp
HS: Gọi vận tốc lúc lên dốc là x (km/h) và vận tốc lúc xuống dốc là y (km/h)
ĐK: 0 < x < y
HS trả lời


HS: Khi đi từ A đến B:
- T/gian lên dốc là: [image: ](h)
- T/gian xuống dốc là: [image: ](h)
HS: Ta có PT:
 [image: ] (1)
HS: Khi đi từ B về A:
- T/gian lên dốc là: [image: ](h)
- T/gian xuống dốc là: [image: ](h)
HS: Ta có PT:
 [image: ] (2)
HS:  Từ (1) và (2) ta có hpt:
[image: ]
1 HS lên bảng giải HPT
Đặt [image: ](đk : u > v > 0) 
HPT trên trở thành :
[image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ] (tm ĐK)
Suy ra : 
[image: ][image: ][image: ](tm ĐK)
Vậy vận tốc lúc lên dốc là 12 (km/h) và vận tốc lúc xuống dốc là 15 (km/h)
HS lớp nhận xét, chữa bài
	1. Bài 12 (SGK – tr133):
Qđ AB: 
+ Lên dốc: 4 km
+ Xuống dốc: 5 km
1 người đi xe đạp:
+ Đi từ A [image: ] B: 40 phút
+ Đi từ B [image: ] A: 41 phút
? Tính vận tốc lên dốc và vận tốc xuông dốc?
Bài làm:
Đổi 40 phút = [image: ](h);
41 phút = [image: ](h)
+ Khi đi từ A đến B:
- T/gian lên dốc là: [image: ](h)
- T/gian xuống dốc là: [image: ](h)
Ta có PT:
 [image: ] (1)
+ Khi đi từ B về A:
- T/gian lên dốc là: [image: ](h)
- T/gian xuống dốc là: [image: ](h)
Ta có PT:
 [image: ] (2)
Từ (1) và (2) ta có hpt:
[image: ]
Đặt [image: ](đk : u > v > 0) 
HPT trên trở thành :
[image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ] (tm ĐK)
Suy ra : 
[image: ][image: ][image: ](tm ĐK)
Vậy vận tốc lúc lên dốc là 12 (km/h) và vận tốc lúc xuống dốc là 15 (km/h)


	Hoạt động 2: Dạng toán tìm 2 số

	GV yêu cầu HS làm bài 18 (SBT – Ôn tập cuối năm)
GV: Tóm tắt bài toán lên bảng
? Bài toán cho biết gì và yêu cầu điều gì?
? Giữa 2 đại lượng mà bài toán hỏi có được liên hệ với nhau bởi 1 hệ thức trực tiếp nào không?
? Vậy ta phải chọn mấy ẩn? ĐK của ẩn là gì?
? Ta có những đại lượng nào đã biết và những đại lượng nào chưa biết?
GV: Hãy biểu thị các đại lượng chưa biết theo ẩn & các đại lượng đã biết?



? Ta có PT nào ?

GV: gọi 1 HS lên bảng giải PT
GV: đối chiếu no tìm được với đk & kết luận
GV đánh giá, nx bài làm của HS
	HS làm bài 18 (SBT – Ôn tập cuối năm)
HS ghi vở

HS trả lời

HS: Giữa 2 đại lượng mà bài toán hỏi có được liên hệ với nhau bởi 1 hệ thức trực tiếp

HS: Gọi số thứ nhất là x
ĐK: x [image: ] R
HS : trả lời


HS : 
+ Số thứ hai là : 20 – x 
+ Bình phương của số thứ nhất là : x2
+ Bình phương của số thứ nhất là : (20 – x)2
HS: Ta có PT :
x2 + (20 – x)2 = 208
1 HS lên bảng giải PT, HS dưới lớp làm vào vở 
HS lớp nhận xét, chữa bài
	 2.Bài 18 (SBT – ÔTCN):
+ Tổng 2 số = 20
+ Tổng các bình phương của 2 số bằng 208
? Tìm 2 số?
Bài làm:
+ Gọi số thứ nhất là x
ĐK: x [image: ] R
+ Số thứ hai là : 20 – x 
+ Bình phương của số thứ nhất là : x2
+ Bình phương của số thứ nhất là : (20 – x)2
 Ta có PT :
x2 + (20 – x)2 = 208
[image: ]x2 + 400 – 40x + x2 = 208
[image: ]2x2 – 40x +192 = 0
[image: ]x2 – 20x + 96 = 0
Ta có: [image: ] = b’2 – ac 
= (– 10)2 – 1.96 
= 100 – 96 = 4 > 0 [image: ][image: ]
[image: ] PT có 2 nghiệm pbiệt:
[image: ] (tm)
[image: ] (tm)
Vậy số thứ nhất là 12, số thứ 2 là 8 
Hoặc số thứ nhất là 8, số thứ hai là 12

	Hoạt động 3: Dạng toán có nội dung hình học

	GV yêu cầu HS làm bài 18 (SGK – tr134)
GV: Tóm tắt bài toán lên bảng
? Bài toán cho biết gì và yêu cầu điều gì?
? Giữa 2 đại lượng mà bài toán hỏi có được liên hệ với nhau bởi 1 hệ thức trực tiếp nào không?
? Vậy ta phải chọn mấy ẩn? ĐK của ẩn là gì?
? Ta có những đại lượng nào đã biết và những đại lượng nào chưa biết?
GV: Hãy biểu thị các đại lượng chưa biết theo ẩn & các đại lượng đã biết?
? Kiến thức nào cho ta mối liên hệ giữa 3cạnh của tam giác vuông
? Ta có PT nào ?

GV: gọi 1 HS lên bảng giải PT
GV: đối chiếu no tìm được với đk & kết luận
GV đánh giá, nx bài làm của HS
	HS làm bài 18 (SGK – tr134)

HS ghi vở

HS trả lời

HS: Giữa 2 đại lượng mà bài toán hỏi có được liên hệ với nhau bởi 1 hệ thức trực tiếp

HS: Gọi cạnh góc vuông bé  là x (cm)
ĐK: 0 < x < 10
HS : trả lời

HS : 
+ Cạnh góc vuông lớn là : 
x + 2 (cm) 
HS : Định lý Py – ta – go 


HS: Ta có PT :
x2 + (x + 2)2 = 102
1 HS lên bảng giải PT, HS dưới lớp làm vào vở 


HS lớp nhận xét, chữa bài
	3. Bài 18 (SGK – tr134):
1 tam giác vuông có:
+ Cạnh huyền = 10 cm
+ 2 cạnh góc vuông hơn kém nhau 2 cm
? Tính độ dài của các cạnh góc vuông?
Bài làm:
+ Gọi cạnh góc vuông bé  là x (cm)
ĐK: 0 < x < 10
+ Cạnh góc vuông lớn là : 
x + 2 (cm)
Ta có PT :
x2 + (x + 2)2 = 102
[image: ]x2 + x2 + 4x + 4 = 100
[image: ]2x2 + 4x – 96 = 0
[image: ]x2 + 2x – 48 = 0
Ta có: [image: ] = b’2 – ac 
= 12 – 1.(– 48)
= 1 + 48 = 49 > 0 [image: ][image: ]
[image: ] PT có 2 nghiệm pbiệt:
[image: ] (tm)
[image: ] (không tm)
Vậy cgv bé là : 6 (cm) và cgv lớn là 8 (cm)

	Hoạt động 4: Tìm tòi, mở rộng (3ph)
Mục tiêu:   - HS phát biểu được kiến thức quan trọng của bài học
                   - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
                   - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu kiến thức sẽ học trong buổi sau.
Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật  trình bày một phút, viết tích cực

	- Ôn tập lại toàn bộ nội dung phần Đại số & các dạng bài tập đã chữa.
- Xem & giải lại 3 bài tập đã chữa
- Tiết sau kiểm tra cuối năm



	
























Ngày soạn: ……………….
Ngày dạy: …………….
Tiết 68+69: Kiểm tra cuối năm
I. MỤC TIÊU
Qua bài này giúp học sinh: 
1. Kiến thức: Kiểm tra mức độ nắm bắt kiến thức của học sinh về nội dung chương trình toán 9
2. Kỹ năng: Kiểm tra, đánh giá kỹ năng vận dụng của học sinh vào từng dạng bài cụ thể: 
3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận chính xác, trung thực trong khi làm bài kiểm tra.
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tính toán.
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập.
II. CHUẨN BỊ 
1. Giáo viên: Nghiên cứu soạn đề kiểm tra
2. Học sinh: Ôn tập chung, dụng cụ học tập, giấy kiểm tra
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)
2. Nội dung: 
Phát đề kiểm tra.
Ma trận đề kiểm tra.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	
Cấp độ

Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
	
	Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ điểm
	
	1 (2.1a) 
0,75
7,5%
	
	
	1
0,75
7,5%

	2. Phương trình bậc hai một ẩn
	Tìm tọa độ giao điểm.
	Vẽ đồ thị hàm số
	Giải  phương trình trùng phương.
Giải toán bằng cách lập phương trình.
	Hệ thức Vi-ét
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ điểm
	1(2.2b)
0,75
7,5%
	1(2.2a)
1
10%
	2 (2.1b,3 )
2,5
25%
	1( 5)
0,5
5%
	5
4,75
47,5%

	3. Đường tròn
	Diện tích hình tròn.
	
	Tứ giác nội tiếp, hệ quả góc nội tiếp. 
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ điểm
	1(3c)
1
10%
	
	2(3a , 3b)
2
20%
	
	3
3
30%

	4. Hình cầu
	Biết công thức tính diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu.
	Vận dụng tính thể tích hình cầu.
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ điểm
	1 (1a )
1
10%
	1 (1b )
0,5
5%
	
	
	2
1,5
15%

	Tổng số câu
Tổng  điểm
Tỉ lệ điểm
	3 
2,75
27,5%
	3
2,25
22,5%
	4
4,5
45%
	1
0,5
5%
	11
10
100%
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Câu 1. (1,5 điểm)
a. Viết công thức tính diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu.
b. Tính thể tích hình cầu có đường kính bằng 6 cm.		
Câu 2. (3,5 điểm)
1. Giải hệ phương trình và phương trình sau: 
	a. [image: ]		b. [image: ]
2. Cho hàm số [image: ] và [image: ]
	a. Vẽ đồ thị của hai hàm số trên cùng một mặt phẳng tọa độ.
	b. Tìm tọa độ các giao điểm của hai đồ thị.
Câu 3. (1,5 điểm)
Khoảng cách giữa hai bến sông A và B là 24 km. Một canô đi từ bến A đến bến B, nghỉ 1 giờ ở bến B rồi quay lại bến A. Kể từ lúc khởi hành đến khi về tới bến A hết tất cả 6 giờ. Tìm vận tốc của canô trong nước yên lặng, biết vận tốc của dòng nước là 2 km/h.
Câu 4. (3,0 điểm)
		Cho tam giác ABC vuông ở A. Trên AC lấy một điểm M và vẽ đường tròn đường kính MC. Kẻ BM cắt đường tròn tại D. Đường thẳng DA cắt đường tròn tại E. 
a. Chứng minh tứ giác ABCD nội tiếp được đường tròn.
b. Chứng minh [image: ]
c. Tính diện tích hình tròn đường kính MC. Biết [image: ].	
Câu 5. (0,5 điểm)
Tìm giá trị của m để phương trình [image: ] có hai nghiệm [image: ] thỏa mãn hệ thức [image: ]

HẾT
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM
	CÂU
	Nội dung – Đáp án
	Điểm

	1
	a. Công thức tính diện tích mặt cầu [image: ]
   Công thức tính thể tích hình cầu [image: ]
Trong đó R là bán kính, d là đường kính của mặt cầu
	0.5
0.5

	
	b. Thể tích hình cầu có đường kính bằng 6 cm là [image: ]	
	0.5

	2
	1
	a.  Giải hệ phương trình 
[image: ]	
Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là (x ; y) = (0 ; 1).
	0,5
0,25

	
	
	b. Giải phương trình [image: ]
Đặt [image: ]
Phương trình đã cho trở thành : [image: ]
Ta có [image: ]
[image: ](nhận)
[image: ] (loại)
* [image: ]
Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm [image: ]
	0,5
0,5

	
	2
	a.  * [image: ] 
Bảng giá trị 
	x
	-3
	-2
	-1
	0
	1
	2
	3

	y = x2
	9
	4
	1
	0
	1
	4
	9


Trên mặt phẳng tọa độ lấy các điểm 
A(-3; 9), B(-2; 4), C(-1; 1), O(0; 0)
A’(3; 9), B’(2; 4), C’(1; 1) rồi lần lượt nối chúng lại ta được đường cong là đồ thị hàm số[image: ]
* [image: ]
Cho [image: ] thì [image: ], ta được điểm [image: ]. 
Cho [image: ] thì [image: ], ta được điểm [image: ].
Vẽ đường thẳng [image: ] ta được đồ thị hàm số [image: ]
	
A’

[image: ]B’
C
B
O
C’
A
M
N

	0,5

0,5

	
	
	b. Gọi G(xG; yG) là giao điểm của hai đồ thị.
Phương trình giao điểm [image: ] hoặc [image: ]
[image: ], ta được giao điểm G(1; 1)
[image: ], ta được giao điểm G’(-3; 9)
	0,25

0,25
0,25

	3
	Gọi vận tốc của canô trong nước yên lặng là x (km/h), x > 2.
Vận tốc canô khi xuôi dòng từ A đến B là x + 2  (km/h).
Vận tốc canô khi ngược dòng từ B đến A là x – 2 (km/h).
Thời gian canô xuôi dòng từ A đến B là [image: ](giờ)
Thời gian canô ngược dòng từ B đến A là [image: ](giờ)
Theo đề bài ta có phương trình [image: ]
Biến đổi phương trình [image: ] ta được phương trình [image: ]
Giải phương trình [image: ]; [image: ]
[image: ](loại)
Vậy vận tốc của canô trong nước yên lặng là 10 km/h.
	0,25

0,25



0,25


0,25

0,25


0,25

	4
	a. [image: ](góc nội tiếp chắn nửa đường tròn);
[image: ](theo giả thiết).
Khi đó hai điểm A và D cùng nhìn đoạn thẳng BC cố định dưới góc 900. Do đó A và D cùng nằm trên đường tròn đường kính BC.
Vậy tứ giác ABCD nội tiếp được đường tròn
	[image: ]
	0,25
0,25

0,25

0,25

	
	b. Ta có[image: ] (cùng chắn cung ME của đường tròn (O)),
hay  [image: ]  (1)
Ta lại có [image: ] (2) (cùng chắn cung AB của đường tròn đường kính BC), 
Mà [image: ], kết hợp (1) và (2) suy ra [image: ] (đpcm)
	0,25
0,25
0,25
0,25

	
	c. Áp dụng định lí Pytago vào tam giác vuông CMD ta có:
[image: ] (cm)
Diện tích hình tròn đường kính MC: [image: ]
	0,5 0,5

	5
	Phương trình [image: ] có hai nghiệm [image: ] thỏa mãn hệ thức [image: ] khi và chỉ khi [image: ]
                     [image: ]
Thử lại m = 1 thỏa đề bài
	
0,25

0,25


Lưu ý: Học sinh làm cách khác đúng thì vẫn đạt điểm.

Hết giờ: Giáo viên thu bài của học sinh.

	Giao việc về nhà (1 phút)
Mục tiêu: - HS chủ động làm lại các bài tập.
- HS chuẩn bị bài giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

	GV: Giao nội dung và hướng dẫn việc làm bài tập ở nhà. 
	HS Về nhà làm lại các bài tập trong đề kiểm tra



























Ngày soạn: ……………                                                                                                                             
Ngày dạy: …………….       

Tiết 70 :   TRẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II 
I/ MỤC TIÊU:
Qua bài này HS cần:
1. Kiến thức:
- Tự sửa bài kiểm tra học kì II
2. Kĩ năng:
- Có khả năng tự đánh giá, sửa sai bài làm của mình
3. Thái độ:
- Nghiêm túc và hứng thú học tập. 
- Giáo dục tính cẩn thận và tầm quan trọng của bài thi học kì II 
- Rút kinh nghiệm cho đợt thi vào THPT, đề ra các biện pháp khắc phục và có phương pháp học tập tốt hơn. 
4. Định hướng năng lực
- Năng lực tính toán, giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.
Phẩm chất: Tự tin, tự chủ
II/ CHUẨN BỊ :
Gv:  Đáp án biểu điểm đề thi do trường ra, bài thi của HS
HS : Xem lại quá trình làm bài
III/HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1.Ổn định (1 phút)       
2. Chữa – trả bài  (40 phút)

	Phương pháp
	Kiến thức cần đạt

	Gv: NX, đánh giá chất lượng bài kiểm tra
  + Tuyên dương Hs đạt điểm cao
  + Tuyên dương Hs có cách làm hay

Gv: NX những yếu kém còn tồn tại
  + Những sai lầm Hs dễ mắc phải trong khi làm bài.
  + HS bị điểm kém


Gv: kết hợp với Hs chữa bài kiểm tra phần đại số
	I. Nhận xét đánh giá chất lượng bài kiểm tra
1. Ưu điểm. 
- Đa số Hs nắm vững kiến thức về biến đổi biểu thức chứa căn bậc hai, giải bài toán bằng cách lập PT, giải hệ PT và áp dụng hệ thức Vi – ét vào bài toán tìm điều kiện của biến thỏa mãn yêu cầu đề bài
- Đa số Hs có điểm trên TB
2. Tồn tại
- Sai lầm trong quá trình giải hpt, biện luận (giải bài toán bằng cách lập PT)
- Trong quá trình lập luận còn có lỗi trình bày
- 1 vài HS còn  bị điểm yếu - kém
II. Chữa bài
Đáp án trường ra

	
	3. Nhắc nhở - rút kinh nghiệm(4 phút)
- Chuẩn bị tốt kiến thức và làm đề cương ôn thi vào lớp 10
- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu tao điều kiện cho việc ôn thi đạt hiệu quả



Ngày soạn:   
Ngày dạy:  ....................................................................
                 	
Tiết 29:          			KIỂM TRA CHƯƠNG II
Hình thức kiểm tra: 20%TN- 80%TL
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT :
1. Kiến thức: Hs nhận biết được hs bậc nhất, biết tìm điều kiện để hs đồng biến, nghịch biến, biết tìm điều kiện để hai đt song song, cắt nhau; biết tính khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng; biết tính góc tạo bởi đường thẳng với gốc tọa độ
2. Kỹ năng:  HS có kĩ năng vẽ đồ thị hàm số bậc nhất, kỹ năng tính toán
3. Thái độ:    Kiểm tra thái độ nghiêm túc, tính trung thực, tự giác trong làm bài.
4. Năng lực cần hướng tới :
      + Năng lực tính toán và suy luận 
      + Năng lực sáng tạo
      + Năng lực quan sát.
Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, trung thực.
II. MA TRẬN 
	          Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biêt
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ Thấp
	Cấp độ Cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Hàm số bậc nhất Định nghĩa – Tính chất.
Đồ thị hàm số
y = ax + b (a[image: ]0)
	
	Tìm được điều kiện để hàm số là hàm số bậc nhất; hàm số đồng biến, nghịch biến
	Biết vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất 
y = ax + b ( a[image: ]0) 
	
	

	Số câu
Số điểm ; Tỉ lệ %
	
	
	2
1,0
	
	
	1
2,0
	
	
	3
3,0 ; 30 %

	Các vấn đề liên quan đến hàm số
y = ax + b .
	Nhận biết được tung độ gốc của đường thẳng. Một điểm thuộc, không thuộc đường thẳng
	
	Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị. Viết được ph/ trình đường thẳng hoặc xác định được hàm số y = ax + b khi biết hai điều kiện.
	Các vấn đề tham số liên quan đến hàm số  y = ax + b ; khoảng cách, chu vi, diện tích, đồng qui, thẳng hàng…
	

	Số câu
Số điểm ; Tỉ lệ %
	2
1,0
	
	
	
	
	2
2,0
	
	1
1,0
	5
40 ; 40%

	Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

	Căn cứ vào các hệ số  xác định được vị trí tương đối của hai đường thẳng
	 
	Tìm được các giá trị tham số để hai đường thắng cắt nhau, song song, trùng nhau…
	
	

	Số câu
Số điểm ; Tỉ lệ %
	1
0,5
	
	
	
	
	2
2,0
	
	
	3
2,5 ; 25 %

	Hệ số góc của đường thẳng
y = ax + b
	 


	Hiểu hệ số góc của đ/ thẳng 
y = ax + b. Tính được góc tạo bởi đường thẳng với trục Ox (a>0)
	
	
	

	Số câu
Số điểm  ; Tỉ lệ  %
	
	
	1
0,5
	
	
	
	
	
	1
0,5 ; 5 %

	Tổng số câu
Tổng số điểm ;  
Tỉ lệ  %  
	3
1,5
15 %
	
	3
1,5
15 %
	
	
	5
6,0
60 %
	
	1
1,0
10 %
	12
     10
100%


	Tuần 9

	Ngày kiểm tra: 


Tiết 18:    KIỂM TRA CHƯƠNG I
 I. Mục tiêu:
 Qua bài này giúp HS:
1. Kiến thức
- Đánh giá được năng lực nhận thức các kiến thức của chương I.
2. Kỹ năng
- Đánh giá được khả năng vận dụng các kiến thức về biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai vào giải bài tập.
3. Thái độ
- Nghiêm túc và hứng thú học tập
4. Định hướng năng lực
- Giúp học sinh phát huy năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học.
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.
II. Chuẩn bị :
   - GV:  Đề kiểm tra (Phô tô)
   - HS:  Ôn bài.
III. Tiến trình dạy học : 
Hoạt động 1: Kiểm tra
* Ma trËn
	Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1/ Căn thức bậc hai – Hằng đẳng thức
	Hiểu và tìm được điều kiện xác định của căn thức bậc hai
	
	
Vận dụng hằng đẳng thức 
	
	

	Số câu
	1
	
	
	
	1
	1
	
	
	3

	Số điểm
	0.5
	
	
	
	0.5
	1,0
	
	
	2,0 điểm
 =20%

	2/ Liên hệ giữa phép nhân. Phép chia và phép khai phương
	
	Khai phương được một  tích
	
	
	

	Số câu
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2

	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0 điểm
= 10%

	3/ Các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai – rút gọn biểu thức
	
	Đưa thừa số  vào trong dấu căn để so sánh
	Biết biến đổi và rút gọn căn thức bậc hai
	Vân dụng biến đổi và rút gọn căn thức bậc hai
	

	Số câu
	
	
	1
	
	
	4
	
	1
	6

	Số điểm
	
	
	0.5
	
	
	5,0
	
	1,0
	6,5 điểm
= 65 %

	4/ Căn bậc ba
	
	Hiểu và tính  được căn bậc ba
	
	
	

	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	
	
	
	0,5 điểm
 = 5%

	Tổng số câu
	1
	4
	6
	1
	12

	Tổng số điểm
	0,5 
	2,0
	6,5
	1,0
	10.0


*. Đề kiểm tra     
Đề 1:
I.Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (3 điểm)
Câu 1: Căn bậc hai của 9 là : 

A. -3		B. 3			C. 9			D.3

Câu 2: Giá trị của x để  có nghĩa là:




A. x 		B. x		C.x		D. x 

Câu 3: Kết quả của (với a<0) là: 

A. 9a		B. -9a			C. -9		D. 81a 

Câu 4: Kết quả của phép tính  là:

A. 8		B. 5			C.10			D.10

Câu 5: Kết quả của phép tính là: 




A. 		B. 			C. 		D. 

Câu 6:  Kết quả của phép tính là: 


A.2		B.-2 		            C.      		D. 
II.	Phần tự luận: (7 điểm)
Câu 1: Thực hiện phép tính: (3đ)


a/ 						b/ 

c/ 
Câu 2: Tìm x, biết: (2đ)


a/ 							b/ 
Câu 3: (2đ)

            
a/ Tìm điều kiện và  rút gọn Q.
b/ So sánh Q với 1.

Đề 2
    I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (3 điểm)

Câu 1: Kết quả của phép tính là: 




A. 		B. 			C. 		D. 

Câu 2: Kết quả của (với a<0) là: 

A. 9a		B. -9a			C. -9		D. 81a

Câu 3: Kết quả của phép tính là: 


A.2		B.-2 		           C.      		D. 
Câu 4: Căn bậc hai của 9 là : 

A. -3		B. 3			C. 9			D.3

Câu 5: Kết quả của phép tính  là:

A. 8		           B. 5		          C.10			D.10

Câu 6: Giá trị của x để  có nghĩa là:




A. x 		B. x		C.x		D. x 
II. Phần tự luận: (7 điểm)
Câu 1: Thực hiện phép tính: (3đ)


a/				  	b/ 

c/ 
Câu 2: Tìm x, biết: (2đ)


a/ 					b/ 
Câu 3: (2đ)



Cho hai biểu thức  và  với 
a) Rút gọn biểu thức B;
b) Cho P = B: A. Tìm x để P < 3

*. Hướng dẫn chấm
Đề 1
Phần trắc nghiệm (3 điểm) Mỗi câu chọn đúng 0,5 điểm
	1.D
	2.A
	3.B
	4.C
	5.A
	6.A


II. Phần tự luận (7 điểm)
Câu 1:                                

a/            (0,5)

                                                           (0,5)

b/            (0,5)

                                                             (0,5)

c/        (0,5)

                                                                                 (0,5)

Câu2:a/                                 (0,25)




         hoặc                      (0,5)


  (tm)                      hoặc          (tm)                       (0,25)

b/       (0,25) 

     (0,25)


(tm)                       (0,5)

Câu 3:     


a/ ĐK: ;       (0,25)

        (0,25)

                          (0,5)

                                                 (0,25)

b/ Xét hiệu  

                                    (0,25)



                                             (0,25)

Vậy                    (0,25)

Đề 2
I.Phần trắc nghiệm (3 điểm) Mỗi câu chọn đúng 0,5 điểm

	1.A
	2.B
	3.B
	4.D
	5.C
	6.A


II. Phần tự luận (7 điểm)
Câu 1:

a/                  (0,5)

                                                                                        (0,5)

b/                                         (0,5)

                                                                                                        (0,5)

c/                     (0,5)


                                                                  (0,5)
Câu 2:


a/                                                                     (0,5)

                                                                               (0,5)

                                                                                                        (0,5)

b/                                                                            (0,25)




              hoặc                                      (0,5)


  (tm)                         hoặc       (loại)                                       (0,25)
Câu 3:
a) 

Rút gọn được với                                               (1,0 đ)
b) 
Tính được                                                                          (0,25)


     với . Để P < 3                               (0,25)



       .Kết hợp điều kiện=>                                   (0,25)

Kết luận : vậy                                                                                 (0,25)

	Hoạt động 2: Giao việc về nhà (1 phút)
Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
- HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

	GV: Giao nội dung và hướng dẫn việc làm bài tập ở nhà. 
	Bài cũ
· Xem lại khái niệm hàm số y = f(x) đã học ở lớp 7
Bài mới
· Xem trước bài 1 chương II: HÀM SỐ BẬC NHẤT
· Trả lời các câu hỏi trong SGK.



IV.NHẬN XÉT VÀ RÚT KINH NGHIỆM
	Lớp
	Sĩ số
	Giỏi
8 – 10đ
	%
	Khá
6,5 -7đ
	%
	TB
5 -6,5đ
	%
	Yếu
<5 đ
	%
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